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(A) Tổng quát: Tổng số kinh trong các bộ kinh và tổng số các kinh “nói cho người 
tại gia” như trong Bảng Ï này: 


Bộ Kinh 
Liên- 
Kết 
(SN) 


Tổng số bài 
kinh trong bộ 
kinh 


Nói trực-tiếp 
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gia (có tên) 


Nói trực tiếp 
cho Người Tại 
gia (không có 


tên) 


Nói gián-tiếp 


cho người tại 


Các kinh “nói | (chiếm lễ (chếm |(chiếm | (chiếm 


cho người tại | 44% của 4%của | 7% của | 6% của 
gia” 34kinh) | củ 2904 2381 601 
kinh) kinh) kinh) 


Bảng 1: Tổng số bài kinh “Nói Cho Người Tại Gia? được tính 


(B) Lần lượt: 


1.trong Bộ Kinh Liên-Kết (SN) (Tương Ưng Kinh Bộ): 

Tổng cộng: 2.904 bài kinh; có 121 bài kinh nói cho người tại gia; cộng 07 bài 
nói gián-tiếp cho người tại gia. Tổng số: 128 kinh. 

2.trong Bộ Kinh Tăng-Chỉ (AN) (Tăng Chị Kinh Bộ): 


Tổng cộng: 2.381 bài kinh; có 125 bài kinh nói cho người tại gia; cộng 36 bài 
nói gián-tiếp cho người tại gia. Tổng số: 161 kinh. 


3. trong Bộ Kinh Dài (DN) (Trường Kinh Bộ): 

Tổng cộng: 34 bài kinh; có 14 bài kinh nói trực-tiếp cho người tại gia; 01 bài 
nói gián-tiêp cho người tại gia. Tông sô: 35 kinh. 

4.trong Bộ Kinh Trung (MN) (Trung Kinh Bộ): 


Tông cộng: 152 bài kinh; có 47 bài kinh nói cho người tại gia; 03 bài kinh nói 
gián tiếp cho người tại gia. Tổng số: 50 kinh. 


5. trong Bộ Kinh Ngắn (KN) (Tiểu Kinh Bộ): 

Tổng cộng: 601 bài kinh; có 30 bài kinh nói cho người tại gia; cộng 06 bài 
nói gián-tiêp cho người tại gia. Tông sô: 36 kinh. 

(C) trong Bộ Kinh Liên-Kết (SN): 


(D Quyển 1 “THI-KỆ” (Satgatha-vagga): có 51 kinh. 
(Quyển này chưa đươc dịch Việt xong bởi người dịch) 


(ID Quyển 2 “NHÂN-DUYÊN” (Nidana-vagga): có (J6 kinh. 
(II) Quyển 3 “NĂM-UẨN” (Khandha-vagsa): có (J6 kinh. 


(IV) Quyển 4 “SÁU CƠ-SỞ CẢM-NHẬN” (Salayatanavagga-vagga): có 
36 kinh. 


(WV) Quyển 5 “QUYÊN-LỚN” (Maha-vagga): có 28 kinh và 02 kinh dạng ˆ. 


Vài Ký Hiệu Đặc Biệt: 


# — bài kinh được nói gián-tiếp cho người tại gia. 


^ — bài kinh không-có trong danh sách của học giả Schafer, 


nhưng nó rõ ràng là kinh được nói cho người tại gia. 


Thông tin khác: mời đọc thêm quyên “Các Kinh Phật nói cho 


người tại gia—Khảo sát & Tìm hiểu” bởi cùng người dịch. 


! [Quyền 2,3.4,5 có tổng cộng 77 kinh nói cho người tại gia, trong đó có 03 
kinh nói gián-tiệp. Còn 5I kinh thuộc Quyên 1 chưa được dịch nên không được 
kêt tập trong quyên sách này. ] 
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PHÁN 1 


rong BỘ KINH LIÊN-KÉT (SN) 


(77/128 kinh) 


2 trong Bộ Kinh Liên-Kết 


(D Quyền 2: 


1 Năm Sự Thù Ghét Đáng Sợ 


Ở Sãvatth. Lúc đó có gia chủ tên Cấp Cô Độc (Anãthapindika) đến 
sặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Rồi đức 
Thế Tôn đã nói với ông: 

“Này gia chủ, (¡) khi “năm sự thù-ghét đáng sợ? đã lắng lặn bên trong 
một người đệ tử thánh thiện, và (ii) người đó có được “bốn yếu-tố Nhập- 
lưu”, và (ii) người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một 
cách thấu suốt “phương pháp thánh thiện' bằng trí-tuệ, thì nếu muốn, 
người đó có thê tự tuyên bố về mình như vầy: “Tôi đã hết bị (đã đoạn 
tuyệt với) địa ngục, đã hết bị cõi súc sinh, đã hếtbị cõi ngạ quỷ, đã hết bị 
cảnh giới thông khổ, những nơi đến thấp xấu, cõi dưới. Tôi là một bậc 
Nhập-lưu, không còn ràng buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 
sự giác-ngộ là đích đến của tôi. '4 


(D “Cái gì là năm sự thù-ghét đáng-sợ đã lắng lặn? 


(1) Này gia chủ, người sát-sinh, thì do hành vi đó, gây ra sự thù ghét 
đáng sợ trong kiếp này và sự thù ghét đáng sợ trong kiếp sau, và người đó 
nếm trải sự khổ đau và sự ưu phiên trong tâm.Š Như vậy, người kiêng cữ 
sát-sinh thì sự thù ghét đáng sợ đó đã lắng lặn. 


(2) “Người gian-cắp (trộm, cướp, gian, lận, tham nhũng...) ... (3) 
người tà-dâm tà dục (tính dục bắt chính)... (4) người nói-dối nói láo.... 
(5) người uống rượu mạnh, rượu nhẹ, hay dùng các chất độc hại, là căn cơ 
của sự sông lơi tâm phóng dật, thì do hành vi đó, gây ra sự thù ghét đáng 
sợ trong kiếp này và sự thù ghét đáng sợ trong kiếp sau, và người đó nếm 
trải sự khổ đau và sự ưu phiền trong tâm. Như vậy, người kiêng cữ gian- 
cắp ... kiêng cữ tà-dâm tà dục ... kiêng cữ nói-dối nói láo ... kiêng cữ 
uống rượu mạnh, rượu nhẹ, và dùng các chất độc hại, là căn cơ của sự 
sống lơi tâm phóng dật, thì sự thù ghét đáng sợ đó đã lắng lặn. 


4 »trong Bộ Kinh Liên-Kết 


“Đó là năm sự thù ghét đáng sợ đã lắng lặn. 

(ID “Và cái gì là 'bốn yếu tố Nhập-lưu mà người đó có được?% 

(1) Ở đây, này gia chủ, người người đệ tử thánh thiện đã có được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: Đức Thế Tôn là một bậc A-la- 
hán, đã giác ngộ hoàn toàn, đã thành tựu với sự-biết và đức hạnh đích 
thực, là bậc Phúc Lành, người hiễu biết thế giới, người dẫn dắt tối thượng 
của những người cần được chỉ dạy, bậc thầy của các thiên thần và người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. 


(2) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày một cách hay khéo, có thể trực 
tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, đáng 
được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi những người trí hiền. 


(3) “Người đó có được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, 
đang tu tập cách thức chánh thắng, đang tu tập cách thức đích thực, đang 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn cặp, tám loại người—— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của Đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng đường, đáng được lễ chào tôn kính, 
là ruộng gieo trồng công đức (phước điền) cao nhất ở thế gian.) 


(4) “Người đó có được đức-hạnh (tức: năm giới-hạnh) mà các bậc 
thánh nhân quý trọng—không bị sứt mẻ, không bị chấp vá, không bị ô 
nhiễm, không bị vết chấm, giúp giải thoát, được khen ngợi bởi người hiền 
trí, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định.” 

“Đây là bốn yêu tô Nhập-lưu mà người đó có được. 

(HI) “Và cái gì là “phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn 
thấy một cách rõ ràng và thâm nhập một cách thấu suốt bằng trí-tuệ?8 Ở 
đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện chú-tâm một cách sát-sao và kỹ- 


càng vào “sự khởi-sinh tùy thuộc” như vây: “Do có thứ này, nên có [sinh 
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ra] thứ kia; do khởi sinh thứ này, nên thứ kia khởi sinh. Khi thứ này không 
có thì không có [không sinh ra] thứ kia; khi chấm dứt thứ này thì thứ kia 
chấm dứt. 


‹ “Đó là: Do có vô-minh là điểu-kiện (duyên), nên có [sinh ra |những 
sự tạo-tác có ý [hành]; do có những sự tạo-tác có ý là điều -kiện, nên có 
thức [thức]; do có thức là điều-kiện, nên có phần danh-sắc [danh sắc]; do 
có phân danh-sắc là điểu-kiện, nên có sáu co-sở cảm nhận [sáu xử]; do có 
sáu co-sở cảm nhận là điều-kiện, nên có sự tiếp-vúc [xúch: do có sự tiếp - 
xúc là điều-kiện, nên có cảm-giác [thọ]; do có cảm-giác là điều-kiện, nên 
có đục-vọng (á1); do có dục-vọng là điểu-kiện, nên có sự dính-chấp [thu]: 
đo có sự dính-chấp là điều-kiện, nên có sự hiện-hữu [hữu]; do có sự hiện - 
hữu là điểu-kiện, nên có sự sinh-ra [sinh] : do có sự sinh-ra là điểu- kiện, 
nên mới xảy ra sự già và chết [lão tử]: sự buôn sâu. than khóc, đau khổ, 
ưu phiến, và tuyệt vọng [sâu, bi, khổ, ưu, não]. Đây là nguồn-gốc của 
toàn bộ đồng khổ này.` (chiều khởi sinh) 


“Nhưng: “ Với sự phai biến và chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những 
sự tạo-tác cổ ý; khi chấm dứt những sự tạo-tác cố ý, thì chấm dứt thúc: khi 
chấm dút thức, thì chẳm dứt phân danh-sắc; khi chấm dứt phần danh-sắc, 
thì chấm đứt sáu cơ-sở cảm nhận; khi chấm dứt sáu co-sở cảm nhận, thì 
chấm dứt sự tiếp-xúc; khi chấm dứt sự tiếp-xúc. thì chấm dứt cảm-giác: 
khi chẳm dứt cảm-giác, thì chấm dứt sự dục-vọng; khi chấm dứt dục-vọng, 
thì chấm dứt sự dính-chấp: khi chấm dứt sự dính-chấp, thì chẳm dứt sự 
hiện-hữu:; khi chấm dứt sự hiện-hữu, thì chấm đứt sự sinh; khi chấm đứt 
sự sinh-ra, thì chấm dứt chắm dứt sự già và chết: sự buồn sâu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Đây là sự chẳm-dứt của toàn bộ đồng 
khổ này." (chiều hoàn diệt) 

“Đây là 'phương pháp thánh thiện” mà người đó đã nhìn thấy một 
cách rõ ràng và đã thâm nhập một cách thấu suốt bằng trí-tuệ. 


6 *trong Bộ Kinh Liên-Kết 


“Này gia chủ, (D khi “năm sự thù-ghét đáng sợ” này đã lắng lặn bên 
trong một người đệ tử thánh thiện, và (II người đó có được “bốn yếu-tố 
Nhập-lưu' này, và (HI) người đó đã nhìn thấy một cách rõ ràng và thâm 
nhập một cách thấu suốt “phương pháp thánh thiện” này bằng trí-tuệ, thì 
nếu muốn, người đó có thể tự tuyên bố về bản thân mình: “ Tôi đã hết bị 
(đã đoạn tuyệt với) địa ngục, đã hết bị cõi súc sinh, đã hếtbị cõi ngạ quỷ, 
đã hết bị cảnh giới thống khổ, những nơi đến thấp xấu, cõi dưới. Tôi là 
một bậc Nhập-lưu, không còn ràng buộc với thế giới đày đọa, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của tôi. ”” 


(SN 12⁄1) 


2 Một Bà-la-môn 

Ở Sãvatth1. 

Lúc đó có một bà-la-môn đã đến gặp và chào hỏi với đức Thế Tôn. 
Sau khi xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói 
với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, là sao: có phải người làm chính là người nếm 
trải [hậu quả, nghiệp quả] đó?”? 

“(nếu nghĩ) “Người làm chính là người nêm trải [hậu quả]”: đây là một 
cực đoan, này bả-la-môn.” 

“Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải người làm là một người, và người 
nếm trải [hậu quả] là người khác?” 

“(nếu nghĩ) “Người làm là một người, và người nêm trải [hậu quả] là 
người khác": đây là một cực đoan, này bà-la-môn.” 

“Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo 
như vầy: “Do có vô-minh làm điều-kiện (duyên), nên có [sinh ra] những 
sự tạo-tác cô ý; do có những sự tạo-tác có ý làm điều-kiện, nên có thức ... 
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Đó là nguôn- gốc của toàn bộ đống khô này. Nhưng, với sự phai biến và 
chấm dứt vô-minh thì chấm dứt những sự tạo-tác cô ý; khi chấm dứt 
những sự tạo-tác có ý thì chấm dứt thức ... Đó là sự chẩm-đứ của toàn bộ 
đống khổ này'.” 

Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, thưa Thầy Cồ-đàm! ... Con xin quy y nương tựa theo Thầy 
Cô-đàm, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Từ hôm nay 
mong đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 
suốt đời.” 


(SN 12:46) 


Ổ Bà-la-môn .Jãnusso ti 

Ơ SãvatthI. 

Lúc đó có bà-la-môn tên Jãnussomi đã đên gặp ... và nói với đức Thê 
Tôn:19 

“Thưa Thây Cô-đàm, là sao: có phải tât cả đêu hiện hữu?” 


“(nếu nghĩ) “Tất cả đều hiện hữu': đây là một cực đoan, này bà-la- 


sai ” 


ơn. 
“Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải tất cả đều không hiện hữu?” 
“(nếu nghĩ) “ Tất cả đều không hiện hữu”: đây là cực đoan thứ hai, này 


bà-la-môn. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp 
trung-đạo ... [riếp tục như kinh SN 12:46 kế trên] ...” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Từ hôm nay mong đức Thế Tôn ghi nhớ 
con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 12:47) 
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4 Một Người Luận Giải Thế Giới 

Ở SãvatthT. 

Lúc đó có bà-la-môn là người luận giải về thế giới!! đã đến gặp đức 
Thế Tôn ... và nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, là sao: có phải tất cả đều hiện hữu?” 


“°Tât cả đêu hiện hữu”: đây là vũ trụ luận xưa cũ nhât, này bà-la- 


môn.”12 
“Vậy thì, Thầy Cồ-đàm, có phải tất cả đều không hiện hữu?” 


“=Tât cả đêu không hiện hữu”: đây là vũ trụ luận xưa cũ nhì, này bà- 


la-môn.” 
“Vậy là sao, Thầy Cồ-đàm: có phải tất cả đều là một hợp thể?”13 


“Tất cả đều là một hợp thể”: đây là vũ trụ luận xưa cũ thứ ba, này bà- 


la-môn.” 
“Vậy thì, Thây Cô-đàm: có phải tât cả đêu là sô nhiêu?”!4 


““Tất cả đều là số nhiều”: đây là vũ trụ luận xưa cũ thứ tư, này bà-la- 
môn. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai chỉ dạy Giáo Pháp trung-đạo 
... [iếp tục như kinh SN 12:46 kề trên] ...” 


Sau khi điều này được nói ra, bà-la-môn đó đã nói với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Từ hôm nay mong đức Thế Tôn ghi nhớ 
con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 12:48) 


5 #Con Trai Duy Nhất 
Ở Sãvatth1. 
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“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại ... Một nữ đệ tử thành 
tín (với Tam Bảo) nếu cầu ước một cách đúng đắn cho con trai duy nhất 
của mình, đứa con yêu dấu và thân thương, thì nên cầu ước cho con trai 
như vầy: “Này con yêu dấu, cầu mong con trở thành người như gia chủ 
Citta và gia chủ Hatthaka của xứ ÄJavaka°—vì đây là tiêu chuẩn và tiêu 
chí cho những nam đệ tử của ta là người tại-gia, đó là, gia chủ Citta và gia 
chủ Hatthaka của xứ ÄJavaka.!Š “Nhưng, này con yêu dấu, nếu con từ bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, cầu mong con trở 
thành người như ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên—— vì đây là tiêu 
chuẩn và tiêu chí cho các đệ tử nam của ta là người xuất-gia [các Tỳ 
kheo], đó là Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. “Trong khi, này con yêu dấu, 
con là một người đang tu tập, người chưa đạt tới lý-tưởng của tâm mình 
(chưa chứng A-la-hán), thì cầu mong cho sự “lợi, danh, vinh” không xảy 


đên với con!” 


“Này các Tỳ kheo, nếu sự “lợi, danh, vinh” xảy đến với một Tỳ kheo 
khi người đó là một người đang tu tập, người chưa đạt tới lý-tưởng của 
tâm mình, thì đó là một chướng-ngại đối với người đó. Này các Tỳ kheo, 
“lợi, danh, vinh" là tai hại ... Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:23) 


6 # Con Gái Duy Nhất 
Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, “lợi, danh, vinh" là tai hại ... Một nữ đệ tử thành 
tín (với Tam Bảo) nếu cầu ước một cách đúng đắn cho con gái duy nhất 
của mình, đứa con yêu dấu và thân thương, thì nên cầu ước cho con gái 
như vầy: “Này con yêu dấu, cầu mong con trở thành người như cô 
KhuJjuttara, nữ đệ tử tại gia và cô Velukandakiyä (tức Uttar3), mẹ của 


Nanda”— vì đây là tiêu chuân và tiêu chí cho các nữ đệ tử của ta là người 
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tại-gia, đó là KhuJjuttarä, nữ đệ tử tại gia và VelukandakIyä, mẹ của 
Nanda.!9 “Nhưng, này con yêu dấu, nếu con từ bỏ đời sống tại gia để đi 
vào đời sông xuất gia tu hành, cầu mong con trở thành người như Tỳ kheo 
ni Khemä và Tỳ kheo ni Uppalavannã'— vì đây là tiêu chuẩn và tiêu chí 
cho những nữ đệ tử của ta là người xuất-gia [các Tỳ kheo ni], đó là, 
Khemä và Uppalavannä. “Trong khi, này con yêu dấu, con là một người 
đang tu tập, người chưa đạt tới lý-tưởng của tâm mình (chưa chứng A-la- 
hán), thì cầu mong cho sự “lợi, danh, vinh” không xảy đến với con!” 


“Này các Tỳ kheo, nếu sự “lợi, danh, vinh” xảy đến với một Tỳ kheo 
nI khi người đó là một người đang tu tập, người chưa đạt tới lý-tưởng của 
tâm mình, thì đó là một chướng-ngại đối với người ni đó. Này các Tỳ 
kheo, “lợi, danh, vinh” là tai hại... Như vậy các thầy nên tu tập bản thân.” 


(SN 17:24) 


(I Quyền 3: 


Z7 Gia Chủ Nakulapitä 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông giữa xứ dân 
Bhagga ở vùng Sumsumaragira, ở khu Vườn Nai, trong Khu Rừng 
Bhesakalä. Rồi gia chủ tên Nakulapitã đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn:!7 


“Thưa Thế Tôn, con nay đã già, đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm 
tháng, đã tiến xa trong tuôi đời, bước vào giai đoạn cuối, khổ đau trong 
thân, thường bệnh yếu. Con hiếm khi có dịp gặp được đức Thế Tôn và các 
Tỳ kheo đáng kính.!8 Vậy thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn khởi xướng 
(giáo giới) cho con, mong đức Thế Tôn chỉ dạy con, vì điều đó sẽ dẫn tới 
phúc lợi và hạnh phúc lâu dài cho con.” 
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“Đúng vậy, này gia chủ, đúng là vậy! Thân này của chú bị đau đón, bị 
sụt cân, khó nhọc.! Nếu có ai vác thân này đi xung quanh và nói nó khỏe 
mạnh được phút chốc nào, thì điều đó khác øì sự ngu xuân? Do vậy, này 
gia chủ, chú nên tu tập bản thân như vây: “Dù ta bị khổ đau trong thân, 
tâm ta không bị khô đau. Chú nên tu tập bản thân như vậy.” 

Rồi gia chủ Nakulapitã, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời nói 
của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, giữ 
hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình (và đi về); sau đó ông đến gặp Ngài 
Xá-lợi-phất. Sau khi kính lễ thầy Xá-lợi-phất, ông ngồi xuống một bên, và 
thầy Xá-lợi-phất đã nói với ông: 

“Này gia chủ, các căn của chú tĩnh lặng, da mặt chú trong và sáng. 
Hôm nay chú đã được đích thân nghe đức Thế Tôn nói chuyện Giáo Pháp 
phải không?” 

“Tại sao không, thưa thầy? Con mới vừa được đức Thế Tôn “xức tâm” 
bằng loại thuốc trường sanh là bài Pháp thoại.” 


“Loại Pháp thoại nào là thuốc trường sanh mà đức Thế Tôn đã xức 


tâm cho chú, này gia chủ?” 


“Ở đây, thưa thầy, con đã đến gặp đức Thế Tôn ... [Giz chủ 


Nakulapitä đã lặp lại cuộc nói chuyện của ông và Phát như trên, và nói tiếp:] 


“Thưa thầy, chính thứ thuốc trường sanh là bài Pháp thoại đó đức Thế 


Tôn đã xức tâm cho con.” 


“Nhưng, này gia chủ, sao câu hỏi này không nảy sinh thêm với gia 
chủ, rằng: theo cách nào là một người bị khổ đau trong thân và bị khô đau 
trong tâm, và theo cách nào là một người bị khổ đau trong thân nhưng 
không bị khổ đau trong tâm?” 

“Thưa thầy, thì chúng con đi đường xa đến đây là đề học hiểu ý nghĩa 
của điều đó từ Ngài Xá-lợi-phất. Cho nên sẽ tốt lành nếu được thầy Xá- 


lợi-phât làm rõ ý nghĩa của điêu này.” 
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“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ nói” 


“Dạ, thưa thầy”, gia chủ Nakulapitã đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều 


` 


này: 


(D @) “Này gia chủ, theo cách nào một người bj khổ đau trong thân và 
trong tâm? Ö đây, này gia chủ, một người phàm phu không được chỉ 
dạy,?? không phải là người nhìn thấy những bậc thánh nhân, và không 
thiện khéo và không được kỷ cương (huấn luyện, rèn luyện) trong Giáo 
Pháp của những bậc thánh; không phải là người nhìn thấy những bậc 
thượng nhân, và không thiện khéo và không được kỷ cương trong Giáo 
Pháp của những bậc thượng nhân; cứ coi sắc-hân [sắc] là “ta, hoặc nghĩ 
“ta” sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân ở trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở 
trong sắc-thân. Người đó sông bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là 


k 


sắc-thân, sắc-thân là “của-ta”.2! Trong khi người đó sống bị ám muội bởi 
những quan-niệm đó, sắc-thân người đó thì luôn thay đôi và biến đổi. Vì 
[khi] (nhìn thấy) sắc-thân thay đổi và biến đồi, nên [thì] khởi sinh trong 
người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, Và tuyệt vọng (sầu, 
bi, khổ, ưu, não). 

(1) “Người đó cứ col cảm-giác [thọ] là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta” sở hữu 
cảm-giác, hoặc nghĩ cảm-giác là ở trong cái “ta” hoặc cái “ta” ở trong cảm- 
giác. Người đó sống bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta” là cảm-giác, 
cảm-giác là “của ta'.” Trong khi người đó sống bị ám muội bởi những 
quan-niệm đó, cảm-giác của người đó thì luôn thay đôi và biến đồi. Vì 
cảm-giác luôn thay đổi và biến đồi, nên khởi sinh trong người đó sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phin, và tuyệt vọng. 

(11) “Người đó c# coI nhận-thức [tưởng ] là cái “ta*, hoặc nghĩ“ta” sở 
hữu nhận-thức, hoặc nghĩ nhận-thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở 
trong nhận-thức. Người đó sống bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là 
nhận-thức, nhận-thức là “của ta'.* Trong khi người đó sống bị ám muội 
bởi những quan-niệm đó, nhận-thức của người đó thì luôn thay đổi và biến 
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đối. Vì nhận-thức luôn thay đổi và biến đôi, nên khởi sinhtrong người đó 
sự buồn sầu, than khóc, khổ đau. ưu phiên, Và tuyệt vọng. 


(iv) “Người đó cứ coI những sự tạo-t†ác có ý [hành] là cái “ta”, hoặc 
nghĩ “ta' sở hữu những sự tạo-tác cô ý, hoặc nghĩ những sự tạo-tác có ý là 
ở trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong những sự tạo-tác cô ý. Người đó sống 
bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là những sự tạo-tác cố ý, những sự 
tạo-tác cô ý là “của ta”. Trong khi người đó sống bị ám muội bởi những 
quan-niệm đó, những sự tạo-tác có ý của người đó thì luôn thay đôi và 
biến đồi. Vì những sự tạo-tác có ý luôn thay đổi và biến đổi, nên khởi sinh 
trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(v) “Người đó c#ứ col /hức [thức] là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu 
thức, hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong thức. Người 
đó sông bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là thức, thức là “của ta”. 
Trong khi người đó sông bị ám muội bởi những quan-niệm đó, thức của 
người đó thì luôn thay đổi và biến đổi. Vì thức luôn thay đổi và biến đồi, 
nên khởi sinh trong người đó sự buôn sâu, than khóc, khô đau, ưu phiền, 


Và tuyệt vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khổ đau trong 


thân và khổ đau trong tâm.?2 


(II) (1) “Và, này gia chủ, theo cách nào thì một người 5/ khổ đau trong 
thân, nhưng không bị khổ ấau trong tâm? Ö đây, này gia chủ, một người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người nhìn thấy những bậc thánh 
nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc 
thánh; là người nhìn thấy những bậc thượng nhân, và thiện khéo và được 
kỷ cương trong Giáo Pháp của những bậc thượng nhân; không coi sắc- 
thân là cái “ta', hoặc nghĩ “ta' sở hữu sắc-thân, hoặc nghĩ sắc-thân là ở 
trong cái “ta, hoặc cái “ta” ở trong sắc-thân.?3 Người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm: “Ta' là sắc-thân, sắc-thân là “của ta?. Trong 


khi người đó sông không bị ám muội bởi những quan-niệm đó, săc-thân 
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của người đó luôn thay đồi và biến đồi. Khi (nhìn thấy) sắc-thân luôn thay 
đổi và biến đồi, vẫn không khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than 
khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(1) Người đó không col cảm-giác là cái “ta”, hoặc nghĩ “ta” sở hữu 
cảm-giác, hoặc nghĩ cảm-giác là ở trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong 
cảm-giác. Người đó sống không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là 
cảm-giác, cảm-giác là “của ta°.” Trong khi người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm đó, cảm-giác của người đó luôn thay đỗi và 
biến đồi. Khi cảm-giác luôn thay đổi và biến đổi, vẫn không khởi sinh 
trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 

(11) Người đó không colI nhận-thức là cái “ta`, hoặc nghĩ “ta” sở hữu 
nhận-thức, hoặc nghĩ nhận-thức là ở trong cái “ta, hoặc cái “ta” ở trong 
nhận-thức. Người đó sông không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta'" 
là nhận-thức, nhận-thức là “của ta”. Trong khi người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm đó, nhận-thức của người đó luôn thay đổi và 
biến đồi. Khi nhận-thức luôn thay đôi và biến đổi, vẫn không khởi sinh 
trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng. 


(iv) Người đó không coi những sự tạo-tác cố ý là cái *ta*, hoặc nghĩ 
“ta" sở hữu những sự tạo-tác cố ý, hoặc nghĩ những sự tạo-tác cô ý là ở 
trong cái “ta', hoặc cái “ta” ở trong những sự tạo-tác cô ý. Người đó sống 
không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta' là những sự tạo-tác cô ý, 
những sự tạo-tác có ý là 'củata'. Trong khi người đó sống không bị ám 
muội bởi những quan-niệm đó, những sự tạo-tác cố ý của người đó luôn 
thay đổi và biến đồi. Khi những sự tạo-tác cô ý luôn thay đôi và biến đồi, 
vẫn không khởi sinh trong người đó sự buôn sầu. than khóc, khổ đau, ưu 
phiền, và tuyệt vọng. 

(v) Người đó không col fhức là cái “ta, hoặc nghĩ “ta” sở hữu thức, 
hoặc nghĩ thức là ở trong cái “ta', hoặc cái “ta' ở trong thức. Người đó 


sông không bị ám muội bởi những quan-niệm: “Ta" là thức, thức là “của 
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ta”." Trong khi người đó sống không bị ám muội bởi những quan-niệm đó, 
thức của người đó luôn thay đổi và biến đổi. Khi thức luôn thay đôi và 
biến đồi, vẫn không khởi sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ 
đau,ưu phiên, Và tuyệt vọng. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy là một người bị khổ đau trong 
thân, nhưng không bị khổ đau trong tâm. 

Đây là điều thầy Xá-lợi-phất đã nói. Gia chủ Nakulapitã đã hài lòng 
và vui mừng với lời dạy của thầy Xá-lợi-phất. 


(SN 22:01) 


8 Ở Devadaha 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân 
xứ Thích-Ca, trong một thị trần của họ có tên là Devadaha; (Devadaha là 
quê mẹ của Đức Phật). Rồi một số Tỳ kheo đang hướng đi miền tây đã 
đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa 
với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, chúng con muốn đến tỉnh ly phía tây để chọn nơi trú 
ngụ ở đó.” ([cho ba tháng An Cư mùa mưa])?Š 

“Các thầy đã xin phép thầy Xá-lợi-phất về việc ra đi này chưa?” 

“ Dạ chưa, thưa Thế Tôn.” 

“Vậy hãy tới xin phép thầy Xá-lợi-phất về việc ra đi, này các Tỳ kheo. 
Xá-lợi-phất là có trí, thầy ấy là người trợ giúp các huynh đệ trong đời sống 
tâm linh (thiêng liêng, thánh thiện; đời sống tu hành; phạm hạnh).”25 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Bấy giờ, vào lúc đó thầy 
Xá-lợi-phất đang ngồi không xa chỗ đức Thế Tôn, trong chỗ bụi cây ba 
đậu.?7 Rồi các Tỳ kheo đó, sau khi đã hài lòng và vui mừng với lời nói của 
đức Thế Tôn, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và kính lễ đức Thế Tôn. Rồi, 
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giữ hướng đức Thế Tôn ở bên phải mình, (và đi ra); rồi họ đến gặp thầy 
Xá-lợi-phất. Họ chào hỏi với thầy Xá-lợi-phất, và sau khi xong phần chào 
hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên và nói với thầy ấy: 

“Đạo hữu Xá-lợi-phất, chúng tôi muốn đi về tỉnh ly phía tây để chọn 
nơi trú ngụ ở đó. Chúng tôi mới xin phép Vị Thầy (tức Phật) rồi.” 

“Này các đạo hữu, ở đó có những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn, 
những bà-la-môn trí khôn, những gia chủ trí khôn, và những tu sĩ (sa-môn) 
trí khôn, họ thường vấn hỏi một Tỳ kheo vừa xuất ngoại qua đó—?Š bởi vì, 
này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Thầy của các vị 
nói gì, thầy của các vị chỉ dạy những gì?°— Tôi hy vọng các thầy đã học- 
hiểu thấu đáo những giáo lý, đã nắm-bắt chúng thấu đáo, đã chú-tâm 
chúng thấu đáo, đã quán-chiếu (suy xét) chúng thấu đáo, và đã thâm-nhập 
chúng thấu đáo bằng trí-tuệ, nhờ đó khi trả lời các thầy sẽ nói ra điều đã 
được nói bởi đức Thế Tôn và không diễn dịch sai lời của đức Thế Tôn 
bằng những gì trái với điều (đức Thế Tôn đã nói); nhờ đó các thầy sẽ 
giảng giải đúng theo Giáo Pháp và không tạo cơ sở có lý nào đề bị (người 
nghe) phê bình.”22 


“Này đạo hữu, chúng tôi đã đi đường xa tới đây là để học hiểu ý nghĩa 
của điều này từ Ngài Xá-lợi-phất. Sẽ thực sự tốt lành nếu thầy Xá-lợi-phất 
làm rõ ý nghĩa của điều này.” 

“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, tôi sẽ nói.” 


“Dạ, đạo hữu”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất nói điều 


& 


này: 

(1) “Này các đạo hữu, ở đó có những người giai cấp chiến-sĩ trí khôn, 
những bà-la-môn trí khôn, những gia chủ trí khôn, và những tu sĩ trí khôn, 
họ thường vấn hỏi một Tỳ kheo vừa xuấtngoại qua đó—bởi vì, này các 
đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Thầy của các vị nói gì, 
thầy của các vị chỉ dạy những gì?' Khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả 
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lời rằng: “Này các bạn, Vị Thầy của chúng tôi chỉ dạy sự trừ bỏ tham- 


muốn và nhục-dục.` 


(11) “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thể những 
người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ còn hỏi thêm 
nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: 
“Thầy của các vị chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đổi với cái 
øì?' Khi được hỏi như vậy, này các đạo hữu, các thầy nên trả lời rằng: 
“Này các bạn, Vị Thầy của chúng tôi chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn và 
nhục-dục đổi với sắc-thân (sắc) ... cảm-giác (thọ)... nhận-thức (tưởng) 


... những sự tạo-tác cố ý (hành) ... thức (thức)°. [năm uẩn] 


(111) “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thê những 
người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ còn hỏi thêm 
nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Sau 
khi đã nhìn thấy sự nguy-hại gì mà thầy của các vị chỉ dạy sự trừ bỏ tham- 
muốn và nhục-dục đối với sắc-thân ... cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác có ý ... hức? Khi được hỏi như vậy, này các đạo hữu, các thầy 
nên trả lời rằng: “Này các bạn, nêu người không tránh bỏ nhục dục, tham 
muốn, cảm tình (luyến ái), sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng (ái) đối 
với sắc-thân,*0 thì khi sắc-thân thay đổi và biến đôi sẽ khởi sinh trong 
người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, Và tuyệt vọng (s ầu, 
bi, khổ, ưu, não). Nếu người không tránh bỏ nhục dục, tham muốn, cảm 
tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục vọng (á1) đối với cảm- giác ... nhận- 
thức ... những sự tạo-tác có ý ... thức, thì khi thức thay đổi và biến đôi sẽ 
khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Sau khi nhìn thấy sự nguy-hại này, Vị Thầy của chúng tôi chỉ 
dạy sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với sắc-fhân, sự trừ bỏ tham- 
muốn và nhục-dục đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cổ 


ý... thức. 
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(iv) “Này các đạo hữu, sau khi các thầy trả lời như vậy, có thê những 
người giai cấp chiến-sĩ trí khôn ... những tu sĩ trí khôn sẽ còn hỏi thêm 
nữa— bởi vì, này các đạo hữu, những người trí khôn thường tra hỏi: “Sau 
khi nhìn thấy lợi-ích gì mà thầy của các vị chỉ dạy sự trừ bỏ tham-muốn 
và nhục-dục đối với sắc-thân, sự trừ bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với 
cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cố ý.... thức?* Khi được hỏi 
như vậy, này các đạo hữu, các thầy nên trả lời rằng: “Này các bạn, người 
không-có nhục dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và 
dục-vọng đối với sắc-thân, thì khi sắc-thân thay đôi và biến đôi sẽ không 
khởi sinh trong người đó sự buồn sầu, than khóc, khô đau, ưu phiền, và 
tuyệt vọng. Nếu người không-có nhục dục, tham muốn, cảm tình, sự thèm 
khát, sự đam mê, và dục-vọng đỗi với cảm-giác ... nhận-thức ... những 
sự tạo-tác cô ý.... thức, thì khi thức thay đôi và biến đổi sẽ không khởi 
sinh trong người đó sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt 
vọng. Sau khi nhìn thấy lợi-ích này, Vị Thầy của chúng tôi chỉ dạy sự trừ 
bỏ tham-muốn và nhục-dục đối với sắc-£hân, sự trừ bỏ tham-muốn và 
nhục-dục đối với cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý... 


thức." 


(v) “Này các đạo hữu.°! nếu người ta chứng nhập và thường trú giữa 
những trạng thái (tâm) bá: thiện mà có thê được sống một cách hạnh phúc 
ngay trong kiếp này, không bị ưu phiên, tuyệt vọng và sốt não, và nếu, khi 
thân này tan rã, sau khi chết, người đó có thể trông đợi (được tái sinh 
trong) nơi-đến tốt lành, thì đức Thế Tôn đã không đề cao sự trừ bỏ những 
trạng thái bắt thiện như vậy để làm gì. Nhưng bởi vì, nễu một người chứng 
nhập và thường trú giữa những trạng thái bất thiện thì sống trong khổ đau 
ngay trong kiếp này, với sự ưu phiền, tuyệt vọng và sốt não, và bởi vì 
người đó có thê trông đợi (bị tái sinh trong) nơi-đến đày đọa (thấp xấu, 
đọa giới) khi thân tanrã, sau khi chết, cho nên đức Thế Tôn mới đề cao sự 
trừ bỏ những trạng thái bắt thiện như vậy. 
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(vi) “Này các bạn, nếu người ta chứng nhập và an trú giữa những 
trạng thái (tâm) £hiện lành mà bị sông trong khổ-đau ngay trong kiếp này, 
VỚI Sự ưu phiên, tuyệt vọng và sốt não, và nếu, khi thân tan rã, sau khi 
chết, người đó có thê trông đợi (bị tái sinh trong) nơi-đến đày đọa, thì đức 
Thế Tôn đã không đề cao sự thu-nạp (tích tạo, thu nhập; sanh y) những 
trạng thái thiện lành đó để làm gì. Nhưng bởi vì, nếu một người chứng 
nhập và an trú trong những trạng thái thiện lành thì được sốn ø một cách 
hạnh-phúc ngay trong kiếp này, không bị sự ưu phiền, tuyệt vọng và sốt 
não, và bởi vì người đó có thê trông đợi (được tát sinh) trong nơi-đến tốt 
lành khi thân tan rã, sau khi chết, cho nên đức Thế Tôn mới để cao sự thu- 
nạp những trạng thái thiện lành đó.” 

Đây là lời thầy Xá-lợi-phất đã nói. Các Tỳ kheo hài lòng và vui mừng 
với lời của thầy Xá-lợi-phất. 

(SN 22:02) 


9 Gia Chủ Hãliddakãni 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
(Mahãkaccãna) đang sống giữa xứ dân Avandti, trên Núi Papãta ở vùng 
Kuraraghara.32 Rồi gia chủ tên Hãliddakãni đã đến gặp thầy Đại Ca-chiên- 
diên, kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa thầy, đức Thế Tôn đã nói điều này trong phần “Những Câu Hỏi 
của Maãgandiya' thuộc Chương Tám (Aƒ£hakavagga):*3 


“Sau khi bỏ nhà đi, lang thang không gia cư, 
Trong làng mạc người tu sĩ không thân tình với aI, 
Bỏ hết những khoái-lạc giác quan, không cầu vọng, 
Cũng không tranh cãi gì với aI.' 
Thưa thầy, điều này đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn gọn; ý 


nghĩa của nó nên được hiêu một cách chi tiệt theo cách nào ?” 
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(1) “Này gia chủ, yêu-tô sắc-thân (sắc giới) là nhà của thức; người có 
thức bị gông cùm bởi “tham-dục đối với yếu-tô sắc-thân” (sắc giới tham) 
thì được gọi là người đi lang thang trong-nhà.Š^ Yêu-tỗ cảm-giác (thọ 
giới) là nhà của thức ... Yếu-tố nhận-?hức (tưởng giới) là nhà của thức ... 
Yếu-tô những sự tạo-tác cố ý (hành giới) là nhà của thức; người có thức bị 
sông cùm bởi “tham-dục đối với yếu-tô thức” (thức giới tham) thì được 
gọi là người đi lang thang trong-nhà. Chính theo cách như vậy là một 
người đi lang thang trong nhà.5 


(2) “Và, này gia chủ, theo cách nào là một người ẩi lang thang không- 
nhà? Tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, và dục-vọng, sự dính-líu và dính- 
chấp, những quan-điềm này nọ, những cố-chấp, và những khuynh-hướng 
tiềm ân đối với yếu-tỗ sắc-ihân: những thứ này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt 
bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết cây cọ, đã bị xóa số để không 
còn khởi sinh trong tương lai.*° Do vậy, Như Lai được gọi là người đi 
lang thang không -nhà. Tham-muốn, nhục-dục, khoái-lạc, và dục-vọng, sự 
dính-líu và dính-chấp, những quan-điểm này nọ, những cố-chấp, và những 
khuynh-hướng tiềm ân đối với yếu-tỗ cảm-giác ... yêu-tỗ nhận-thức ... 
yếu-tô những sự tạo-tác có ý ... yêu-tô thức;3” những thứ này đã bị Như 
Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết cây cọ, đã bị xóa 
số đề không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là 
người đi lang thang không-nhà. Chính theo cách như vậy là một người đi 
lang thang không-nhà. 


(3) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đi lang thang trong một 
trú-xứ? Do sự phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chúng) 
trong một trú xứ [có chứa] dấu-hiệu những hình-sắc (sắc tướng), nên 
người đó được gọi là người ẩi lang thang trong một trú-xứ.38 Do sự phát 
rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chúng) trong một trú xứ 
[có chứa] dẫu hiệu những âm-thanh (thanh tướng) ... dấu hiệu những mùi- 
hương (hương tướng) ... dấu hiệu những mùi-vỊ (vỊ tướng) ... dấu hiệu 
những đối-tượng chạm xúc (xúc tướng) ... dấu hiệu những hiện-tượng 
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thuộc tâm (pháp tướng), nên người đó được gọi là người đi lang thang 
trong một trá-xứ. Chính theo cách như vậy là một người đi lang thang 


trong một trú-xứ. 


(4) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đi lang thang không trú- 
xứ? Sự phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chún ø) trong 
một trú xứ [có chứa] dẫu-hiệu những hình-sắc: những thứ này đã bị Như 
Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết cây cọ, đã bị xóa 
số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy, Như Lai được gọi là 
người đi lang thang không trú-xứ. Sự phát rộng và sự trói buộc trong trú 
xứ [có chứa] dấu hiệu những âm-thanh ... những mùi-hương ... những 
mùi vị ... những đối-tượng chạm xúc ... những hiện-tượng thuộc tâm: 
những thứ này đã bị Như Lai trừ bỏ, cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như 
gốc chết cây cọ, đã bị xóa số đề không còn khởi sinh trong tương lai. Do 
vậy, Như Lai được gọi là 0gười đi lang thang không trú -xứ. Chính theo 
cách như vậy là một người đi lang thang không trú-xứ.*? 


(5) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người có /hân fình (với người 
khác) ở/rong làng? Ở đây, này gia chủ, có người tu sống có liên hệ với 
những người tại gia: người đó vui chung với họ và sầu chung với họ, 
người đó vui khi họ vui và buôn khi họ buồn, và người đó dính líu vào 
những chuyện riêng và phận sự của họ.*° Chính theo cách như vậy là một 
người có thân tình trong làng. 


(6) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không thân tình (với a1) 
trong làng? Ở đây, này gia chủ, một Tỳ kheo sống không có liên hệ (thân 
tình) với những người tại gia. Người đó không vui chung với họ hay sầu 
chung với họ, người đó không vui khi họ vui hay buôn khi họ buồn, và 
người đó không dính líu bản thân vào những chuyện riêng và phận sự của 
họ. Chính theo cách như vậy là một người không thân tình trong làng. 


(7) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người chưa hếtnhững khoái-lạc 
giác quan (dục lạc)? Ở đây, này gia chủ, có người tu không tránh bỏ nhục 
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dục, tham muốn, cảm tình (luyến ái), sự thèm khát, sự đam mê, và dục- 
vọng (ái) đối với những khoái-lạc giác quan. Theo cách như vậy là một 
người chưa hết khoái¡-lạc giác quan. 


(8) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đã trừ bỏ những khoái- 
lạc giác quan? Ở đây, này gia chủ, có người tu đã không còn nhục dục, 
tham muốn, cảm tình, sự thèm khát, sự đam mê, và dục-vọng (á1) đối với 
những khoái-lạc giác quan. Theo cách như vậy là người đã trừ bỏ hết 
khoái-lạc giác quan. 


(9) “Và, này gia chủ, làm thế nào là øgười nuôi dưỡng những cầu 
vọng?! Ở đây, có người cứ nghĩ: “Cầu cho ta có được sắc-thân như vầy 
như vậy trong tương lai! Cầu cho ta có được cả/n-giác như vầy như vậy 
trong tương lai! Cầu cho ta có được øhận-thức như vầy như vậy trong 
tương lai! Cầu cho ta có được những sự tạo-tác cố ý như vầy như vậy 
trong tương lai! Cầu cho ta có được /hức như vầy như vậy trong tương 
lai!" Chính theo cách như vậy là một người nuôi dưỡng những cầu vọng. 


(10) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không có những câu 
vọng? Ở đây, này gia chủ, người không nghĩ: “Cầu cho ta có được sắc- 
thân như vầy như vậy trong tương lai! ... Cầu cho ta có /zc như vầy như 
vậy trong tương lai! Chính theo cách như vậy là một người không có cầu 


VỌNE. 


(11) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người đính vào tranh cãi với 
người ta Ở đây, này gia chủ, có người dính vào kiểu nói chuyện như 
vầy:!2 “Bạn không hiểu được Giáo Pháp và Giới Luật này. Tôi thì hiểu rõ 
Giáo Pháp và Giới Luật này. Cái gì, bạn mà hiểu được Giáo Pháp và Giới 
Luật này sao! Bạn đang tu tập sai lạc, tôi đang tu tập đúng đắn. Điều nên 
được nói trước thì bạn lại nói sau; điều nên được nói sau thì bạn lại nói 
trước. Tôi nhất quán trước sau, bạn không nhất quán. Điều bạn phải nghĩ 
rất lâu mới ra cũng bị lộn ngược (tức sa1). Luận thuyết của bạn đã bị bác 


bỏ. Bạn thua rôi, đi mà cứu lây luận thuyêt của bạn, hoặc tự đi mà gỡ rôi 
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cho mình nếu mình có thê." Chính theo cách như vậy là một người dính 


vào sự tranh cãi với người khác. 


(12) “Và, này gia chủ, theo cách nào là người không dính vào tranh 
cãi với người ta? Ö đây, này gia chủ, có người không dính vào kiểu nói 
chuyệnnhư vầy: Ly hệt như đoạn kế trên] hoặc tự đi mà gỡ rỗi cho mình 
nếu mình có thê.” Chính theo cách như vậy là người không dính vào sự 
tranh cãi với người khác. 

“Như vậy đó, này gia chủ, khi đức Thế Tôn nói điều này trong phần 
“Những Câu Hỏi của Magandiya` thuộc Chương Tám (Aƒfhakavagga): 


“Sau khi bỏ nhà đi, lang thang không gia cư, 
Trong làng mạc người tu sĩ không thân tình với aI, 
Bỏ hết những khoái-lạc giác quan, không cầu vọng, 
Cũng không tranh cãi gì với aI.' 
, thì ý nghĩa của điều này, đã được đức Thế Tôn nói ra một cách ngắn sọn, 


nên được hiệu một cách chi tiêt theo cách như vậy” 


(SN 22:03) 


10 Soựa (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãja gaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Lúc đó có Sona, con trai của một gia chủ, đã đến 
gặp đức Thế Tôn ... Đức Thế Tôn đã nói với Sona, con trai gia chủ, như 
sau: 

(1) “Này Sona, khi bất cứ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở sắc- 
thân— vốn là vô thường, khô, và luôn bị thay đôổi——cứcoi chính mình là 
này nọ như: “Ta tốt hơn" (người khác), hay “Ta bằng", hay “Ta kém hơn',43 
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như vậy họ khác gì một người không nhìn thấy các thứ đúng như chúng 
thực là? 


“Khi bất cứ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở cảm-giác ... dựa 
trên cơ sở nhận-thức ... dựa trên cơ sở những sự tạo-tác có ý... dựa trên 
cơ sở thức—vốn là vô thường, khổ, và luôn bị thay đôổi—cứ coi chính 
mình là này nọ như vầy: “Ta tốt hơn”, hoặc ““Fa bằng”, hoặc ““Fa kém hơn", 
như vậy họ khác gì một người không nhìn thấy các thứ đúng như chúng 
thực là? 


(2)“Khi bất kỳ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở sắc-thân—vốn 
là vô thường, khổ, và luôn bị thay đồi—không coi chính mình là này nọ 
như vầy: “Ta tốt hơn", hoặc “Ta bằng”, hoặc “Ta kém hơn", như vậy họ 
khác gì một người nhìn thấy các thứ đúng như chúng thực là? 


“Khi bất kỳ tu sĩ và bà-la-môn nào, dựa trên cơ sở cảm-giác ... dựa 
trên cơ sở nhận-thức ... dựa trên cơ sở những sự tạo-tác có Ÿ sa tiên 
cơ sở thức—vôn là vô thường, khô, và luôn bị thay đổi—&hông coi chính 
mình là này nọ như vầy: “Ta tốt hơn”, hoặc ““Fa bằng”, hoặc ““Fa kém hơn", 
như vậy họ khác gì một người nhìn thấy các thứ đúng như chúng thực là? 


(3) “Này Sona, anh nghĩ sắc-thân là vô thường hay thường hằng?” — 
“Vô thường, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường là khổ hay sướng?” — 
“Khổ, thưa Thế Tôn.” — “Thứ gì vô thường, khổ, và luôn bị thay đôi thì có 
đáng đề được coi là như vầy: “Đây là “của-ta', đây là cái “ta', đây là “bản 
ngã của ta' hay không?”— “Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cảm-giác là vô thường hay thường hằng? ... Nhận-thức là vô thường 
hay thường hằng? ... Những sự tạo-tác cô ý là vô thường hay thường 
hằng? ... Thức là vô thường hay thường hằng?” — “Vô thường, thưa Thế 
Tôn.” - “Thứ gì vô thường, khổ, và luôn bị thay đồi thì có đáng để được 
coi là như vây: “Đây là “của-ta”, đây là cái “ta”, đây là “bản ngã của ta” hay 
không?” — “Không, thưa Thế Tôn.” 
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- “Do vậy, này Sona, mọi sắc-thân dù là loại gì, quá khứ, tương lai, 
hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay 
sắn, tất cả mọi sắc-thân đều nên được nhìn thấy đúng như nó thực là, bằng 
trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không phải là “của-ta°, đây không phải 
là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của ta`. 

“Mọi cảm-giác ... mọi nhận-thức ... mọi sự tạo tác có ý... mọi thức 
dù là loại gì, quá khứ, tương lai, hay hiện tại, bên trong hay bên ngoài, thô 
tế hay vi tế, trội hay xấu, xa hay gần, tắt cả mọi thức đều nên được nhìn 
thấy đúng như nó thực là, bằng trí-tuệ chánh đúng như vầy: “Đây không 
phải là “của-taˆ, đây không phải là cái “ta”, đây không phải là “bản ngã của 


k 


ta.. 


- “Này Sona, sau khi đã nhìn thấy như vậy, người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy trải nghiệm sự ghê-sợ đối với sắc-thân, sự ghê-sợ đối với 
cảm-giác, sự ghê-sợ đối với nhận-thức, sự ghê-sợ đối với những sự tạo-tác 
cô ý, sự ghê-sợ đối với thức. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, người đó trở 
nên chán-bỏ. Thông qua sự chán-bỏ [tâm] người đó được giải-thoát. Khi 
(tâm) được giải-thoát thì có sự biết: “Tâm được giải thoát.ˆ Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận diệt, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần làm 


đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào nữa.” 


(SN 22:49) 


11 Sopa (2) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãja gaha 
(Vương Xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Lúc đó có Sona, con trai của một gia chủ, đã đến 
sặp đức Thế Tôn ... Đức Thế Tôn đã nói với Sona, con trai gia chủ, như 
sau: 
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(1) “Này Sona, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu được sắc- 
thân [khổ đế], nguồn-gốc của nó [tập đế], sự chấm-dứt của nó [diệt đé], và 
con-đường dẫn tới sự chắm-dứt nó [đạo đề]; ai không hiểu được cảm-giác 

. nhận-thức ... những sự tạo-tác cô ý ... thức, nguồn-gốc của nó, sự 
chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự chấm-dứt nó: những người đó 
ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong số bà-la- 
môn, và những vị đó, do không tự mình chứng ngộ bằng sự-biết trực tiếp, 
nên trong kiếp này không chứng nhập và an trú trong mục-tiêu của đời 


sông tu-sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.** 


(2) “Nhưng, này Sona, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu được sắc- 
thân, nguồn-gốc của nó, sự chắm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm-dứt nó; ai hiểu được cảm-giác ... nhận-thức ... những sự tạo-tác cô 
ý ... thức, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới 
sự chắm-dứt nó: những người đó ta coi là tu sĩ trong số những tu sĩ và bà- 
la-môn trong số bà-la-môn, và những vị đó, bằng cách tự mình chứng ngộ 
bằng sự-biết trực tiếp, nên trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục- 


tiêu của đời sông tu-sĩ hay mục-tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 22:50) 


12 Mahaii 


Tôi nghe như vẫy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï 
(Tỳ-xá-]I) trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm) trong Sảnh Đường Mái Nhọn. 
Rồi ông Mahäli người Licchavi đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với 
đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, (giáo sĩ) Purana Kassapa nói như vầy: “Không có 
nguyên-nhân (nhân) hay điều-kiện (duyên) nào tạo ra sự ô-nhiễm của 
chúng sinh; chúng sinh bị ô-nhiễm không phải do nguyên-nhân hay điều- 


kiện nào cả. Không có nguyên-nhân hay điêu-kiện nào làm nên sự trong- 
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sạch của chúng sinh; chúng sinh được thanh-lọc không phải do nguyên- 
nhân và điều-kiện nào cả." Đức Thế Tôn nói sao về điều này?”45 

“Này MahälI, có nguyên-nhân và điều-kiện tạo ra sự ô-nhiễm của 
chúng sinh; chúng sinh bị ô-nhiễm là (do) có nguyên-nhân và điều-kiện 
(tạo ra). Có nguyên-nhân và điều-kiện làm nên sự tron ø-sạch của chúng 
sinh; chúng sinh được thanh-lọc là (do) có nguyên-nhân và điều-kiện (làm 


nên).” 


(1) “Nhưng, thưa Thê Tôn, cái gì là có nguyên-nhân và điêu-kiện tạo 
ra sự ô-nhiễm của chúng sinh? Theo cách nào mà chúng sinh bị ô-nhiễm 


vì có nguyên-nhân và điêu-kiện?” 


“Này Mahäli, nêu sắc-thân này chỉ (có) toàn khổ, chìm đắm trong sự 
khổ, chìm ngập trong sự khô, và nếu nó [cũng] không chìm ngập trong sự 
sướng, thì chúng sinh đâu bỊ đam mê với nó. Nhưng bởi vì săc-thân là (có) 
sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, chứ nó 
không phải chỉ chìm ngập trong sự khổ, cho nên chúng sinh bị mới đam 
mê với nó.“ Do bị đam mê với nó nên họ bị lôi cuốn bởi nó, và đo bị lôi 
cuốn bởi nó nên họ bị ô-nhiễm. Này Mahäli, đây là một nguyên-nhân và 
điều-kiện tạo ra sự ô-nhiễm của chúng sinh; chính theo cách như vậy 


chúng sinh bỊ ô-nhiêm vì có nguyên-nhân và điêu-kiện. 


“Này Mahäli, nếu cảm-giác này chỉ (có) toàn khổ ... Nếu nhận-thức 
này ... những sự tạo-tác cố ý này ... thức này chỉ (có) toàn khổ, chìm đắm 
trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nếu nó [cũng] không chìm ngập 
trong sự sướng, thì chúng sinh đâu bị đam mê với nó. Nhưng bởi vì cảm- 
giác ... thức là (có) sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự 
sướng, chứ nó không phải chỉ chìm ngập trong sự khổ, cho nên chúng sinh 
bị mới đam mê với nó. Do bị đam mê với nó nên họ bị lôi cuốn bởi nó, và 
do bị lôi cuốn bởi nó nên họ bị ô-nhiễm. Này Mahäli, đây cũng là một 
nguyên-nhân và điều-kiện tạo ra sự ô-nhiễm của chúng sinh; chính theo 


cách như vậy chúng sinh bị ô-nhiễm vì có nguyên-nhân và điêu-kiện. 
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(2) “Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện làm 
nên sự trong-sạch của chúng sinh? Theo cách nào mà chúng sinh được 


thanh-lọc nhờ có nguyên-nhân và điều-kiện?” 


“Này Mahäli, nếu sắc-thân này chỉ (có) toàn sướng, chìm đắm trong 
sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó [cũng] không chìm ngập 
trong sự khổ, thì chúng sinh đâu trải nghiệm (cảm thấy) sự phê-sợ đối với 
nó. Nhưng bởi vì sắc-thân là (có) khổ, chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập 
trong sự khổ, và nó không [chỉ] chìm ngập trong sự sướng, nên chúng sinh 
trải nghiệm sự ghê-sợ đối với nó. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, họ trở 
nên chán-bỏ, và thông qua sự chán-bỏ họ được thanh-lọc (trong sạch). 
Này Mahäli, đây là một nguyên-nhân và điều-kiện làm nên sự trong-sạch 
của chúng sinh; chính theo cách như vậy mà chúng sinh được thanh- lọc 
nhờ có Nguyên-nhân và điều-kiện. 

“Này Mahäli, nếu cảm-giác này chỉ (có) toàn sướng ... Nếu nhận-thức 
này ... Nếu những sự tạo-tác cô ý này ... Nếu thức này chỉ (có) toàn 
sướng, chìm đắm trong sự sướng, chìm ngập trong sự sướng, và nếu nó 
[cũng] không chìm ngập trong sự khô, thì chúng sinh đâu trải nghiệm 
(cảm thấy) sự ghê-sợ đối với nó. Nhưng bởi vì cảm-giác ... thức là (có) 
khổ, chìm đắm trong sự khổ, chìm ngập trong sự khổ, và nó không [chỉ] 
chìm ngập trong sự sướng, nên chúng sinh trải nghiệm sự ghê-sợ đối với 
nó. Sau khi trải nghiệm sự ghê-sợ, họ trở nên chán-bỏ, và thông qua sự 
chán-bỏ họ được thanh-lọc (trong sạch). Này Mahali, đây cũng là một 
nguyên-nhân và điều-kiện làm nên sự trong-sạch của chúng sinh; chính 
theo cách như vậy mà chúng sinh được thanh-lọc nhờ có nguyên-nhân và 
điều-kiện.” 


(SN 22:60) 


(ID Quyến 4: 
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13 Ở Vesaãl 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-li),trong khu 
Rừng Lớn (Đại Lâm), trong Sảnh Đường Mái Nhọn. Lúc đó có gia chủ 
Ugga ở Vesälï đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn ...!7 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng 
sinh ở đây không đạt tới (chứng ngộ) Niết-bàn trong kiếp này? Và cái gì là 
nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng sinh (khác) ở đây đạt tới 
Niết-bàn ngay trong kiếp này?” 


(1) “Này gia chủ, có những hình-sắc được nhận biết bởi mất thì như 
là: đáng ước, đáng yêu, đễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu 
gợi nhục dục. Nếu một Tỳ kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón 
chúng, và ôm dính theo chúng, thì thức của người đó trở thành (bỊ) phụ 
thuộc theo chúng và dính chấp vào chúng. Một Tỳ kheo còn dính-chấp thì 
không đạt tới Niết-bàn.4 


“Này gia chủ, có những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... những 
đối-tượng của tâm được nhận biết bởi zâzn thì như là: đáng ước, đáng yêu, 
dễ chịu, đễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu một Tỳ 
kheo tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, chào đón chúng, và ôm dính theo 
chúng, thì thức của người đó trở thành phụ thuộc theo chúng và dính chấp 
vào chúng. Một Tỳ kheo còn dính-chấp thì không đạt tới Niết-bàn. 


“Đây là nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng sinh ở đây 
không đạt tới Niết-bàn trong kiếp này. 


(2) “Này gia chủ, có những hình-sắc được nhận biết bởi mắt ... những 
hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Nếu 
một Tỳ kheo không tìm kiếm khoái-lạc trong chúng, không chào đón 
chúng, và không ôm dính theo chúng, thì thức của người đó không trở 
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thành phụ thuộc theo chúng hay dính chấp vào chúng. Một Tỳ kheo không 
còn dính-chấp thì đạt tới Niết-bàn. 


“Đây là nguyên nhân và lý do tại sao có những chúng sinh (khác) ở 
đây đạt tới Niết-bàn ngay trong kiếp này.” 


(SN35:124) 


14 Giữa Những Người Vajji 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người Vajji (Bạt- 
kỳ) ở vùng Hatthigäma. Lúc đó có gia chủ Ugga ở Hatthipgäma đã đến gặp 
đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn ...42 


[Phân còn lại là hỏi và trả lời giống hệt như kinh 35:124 ở trên. ] 


(SN 35:125) 


15 Ở Nilandã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Nãlandã, trong khu 
Vườn Xoài của ông Pävãrika. Lúc đó có gia chủ tên Upäli đã đến gặp đức 
Thế Tôn .... và thưa với đức Thế Tôn ..."0 


[Phân còn lại là hỏi và trả lời giống hệt như kinh 35:124 ở trên. ] 


(SN35:126) 


16 Ngài Bhãradväija 

Trong một lần Ngài Pindola Bhãradvãja đang sống ở Kosambi, trong 
Tịnh Xá (được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita."! Lúc đó có Vua Udena 
đến gặp thầy Pindola Bhãradväja và chào hỏi với thầy ấy.? Sau khi họ 
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xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên và nói với thầy 
Ấy: 

“Thầy Bhãradvãja, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao những Tỳ 
kheo trẻ, là những người trẻ với tóc đen, được phú cho phúc phần tuổi trẻ, 
đang trong tuôi thanh xuân của cuộc đời, chưa chơi bời với các khoái -lạc 
giác quan, lại đi sống toàn bộ đời sống tâm linh trong sạch suốt cả đời và 


duy trì nó một cách liên tục như vậy?”53 


(1) “Này đại vương, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn, là n gười 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Này các Tỳ kheo, đối với 
những phụ nữ đủ già để làm mẹ của mình, hãy thiết lập ý tưởng (tâm lý) 
họ là mẹ của mình;ễ* đối với những người đáng tuôi là chị mình, hãy thiết 
lập ý tưởng họ là chị mình; đối với người trẻ đáng tuổi là em gái mình, 
hãy thiết lập ý tưởng họ là em gái của mình.° Này đại vương, đây là một 
nguyên nhân và lý do tại sao các Tỳ kheo trẻ ... đi sống toàn bộ đời sống 


tâm linh trong sạch suôt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như vậy.” 


“Thầy Bhãradvãja, cái tâm là đầy ham muốn (hám dục). Có khi những 
trạng thái nhục-dục cũng khởi sinh đối với cả những người đủ già là mẹ 
mình; có khi những trạng thái nhục dục cũng khởi sinh đối với người đáng 
tuổi là chị mình; có khi những trạng thái nhục dục cũng khởi sinh đối với 
người trẻ đáng tuổi là em gái mình. Vậy còn nguyên nhân và lý do nào 
khác tại sao những Tỳ kheo trẻ ... lại đi sống toàn bộ đời sống tâm linh 


trong sạch suôt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như vậy?” 


(2) “Này đại vương, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn, là n gười 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Này các Tỳ kheo, hãy coi lại 
chính thân này từ gót chân trở lên, từ đỉnh đầu trở xuống, được bọc trong 
da, chứa đầy những thứ ô-uế:ŠŠ “Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, 
da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, màng, lá lách, phôi, màng treo 
ruột, bao tử, phân, mật, đờm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, 


nước bọt, nhớt các khớp xương, và nước tiêu.” Này đại vương, đây cũng là 
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một nguyên nhân và lý do tại sao các Tỳ kheo trẻ... đi sống toàn bộ đời 
sống tâm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như 
vậy. 

“Thầy Bhãradväja, điều đó là đễ làm đối với những Tỳ kheo đã tu 
thân (kiềm chế các cửa của các giác quan thân), đã tu giới-hạnh, đã tu tâm, 
đã tu trí-tuệ. Nhưng điều đó là khó làm đối với những Tỳ kheo không tu 
thân (kiềm chế các cửa của các giác quan thân), không tu giới-hạnh, 
không tu tâm, không tu trí-tuệ."® Có khi, mặc dù người đó nghĩ “Ta sẽ chú 
tâm (tác ý) tới thân là ô-uế”, nhưng người đó cứ chấp nó là đẹp-đẽ ... Vậy 
có nguyên nhân và lý do nào khác tại sao những Tỳ kheo trẻ ... lại đi sống 
toàn bộ đời sống tâm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách 
liên tục như vậy?” 


(3) “Này đại vương, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn, là người 
biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác: “Này các Tỳ kheo, hãy sống 
phòng hộ các cửa của các căn cảm-nhận (các giác-quan). Khi nhìn thấy 
một hình-sắc bằng mắt, đừng nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điểm (nét 
chung và nét riêng) của nó. Bởi vì, nêu các thầy đề lơ căn+mất không được 
kiềm chế, thì những trạng thái xấu ác bất thiện là tham và sân sẽ xâm 
chiếm các thây; các thầy hãy tu tập phương pháp kiềm chế nó, phòng hộ 
căn-mắt, đảm trách việc kiềm chế căn-mắt.° 


“*Khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai... Khi ngửi thấy một mùi- 
hương bằng mũi ... Khi nễm thấy một mời-vị bằng /ưỡi ... Khi chạm thấy 
một đồi-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận biết một hiện-tượng thuộc 
tâm bằng tâm, đừng nắm giữ những dấu-hiệu và đặc-điềm (nét chung và 
nét riêng) của nó. Bởi vì, nêu người đó để lơ căn-fai... căn-tâm không 
được kiềm chế, thì những trạng thái xấu ác bắt thiện là tham và sân sẽ xâm 
chiếm các thây; các thầy hãy tu tập phương pháp kiềm chế nó, phòng hộ 
căn-tai ... căn-tâm, đảm trách việc kiềm chế căn-tai ... căn-tâm.? Này đại 


vương, đây là cũng một nguyên nhân và lý do tại sao các Tỳ kheo trẻ ... đi 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 33 


sông toàn bộ đời sông tâm linh trong sạch suôt cả đời và duy trì nó một 


cách liên tục như vậy.” 


“Thật kỳ diệu, Thầy Bhãradväja! Thật tuyệt vời, Thầy Bhãradvãja! 
Thật hay khéo về cách điều này đã được tuyên thuyết bởi đức Thế Tôn là 
người biết và thấy, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Vậy đây là nguyên nhân 
và lý do tại sao những Tỳ kheo trẻ, là những người trẻ với tóc đen, được 
phú cho phúc phần tuổi trẻ, đang trong tuôi thanh xuân của cuộc đời, chưa 
chơi bời với các khoái-lạc giác quan, đã (có thể) đi sống toàn bộ đời sống 
tâm linh trong sạch suốt cả đời và duy trì nó một cách liên tục như vậy. 
Cũng như trường hợp của tôi, mỗi khi tôi bước vào khu cung nữ mà không 
phòng hộ về thân, lời-nói, và tâm, không thiết lập sự chánh-niệm, không 
kiềm chế các căn cảm-nhận, thì lúc đó những trạng thái nhục-dục tấn công 
tôi một cách dữ dội. Nhưng khi nào tôi bước vào khu cung nữ mà có 
phòng hộ về thân, lời-nói, và tâm, có thiết lập sựchánh-niệm, kiềm chế 
các căn cảm-nhận, thì lúc đó những trạng thái nhục-dục không tắn côn g 


tôi một cách như vậy. 


“Thật kỳ diệu, Thầy Bhãradväja! Thật tuyệt vời, Thầy Bhãradvãja! 
Thầy Bhãradväja đã làm rõ Giáo Pháp theo nhiều cách, giống như thầy 
đang dựng đúng lại những thứ đã bị lộn đầu, khai mở điều đã bị che giấu, 
chỉ đường cho kẻ bị lạc lỗi, hay soi đèn trong đêm tối cho những người có 
mắt sáng nhìn thấy được các thứ. Thầy Bhãradvãja, nay con xin quy y 
nương tựa theo đức Thế Tôn, theo Giáo Pháp, vả theo Tăng Đoàn các Tỳ 
kheo. Kê từ hôm nay mong Thầy Bhãradvãja ghi nhớ con là một đệ tử tại 
gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 35:127) 


17 Soụa 
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Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Lúc đó có anh Sona, con trai của một gia chủ, đã đến gặp đức Thế 
Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn... 


[Nội dung phần còn lại giống như kinh 35:124ở trên. | 
(SN 35:128) 


16 Gia Chủ Ghosita 


Trong một lần Ngài Änanda đang sông ở Kosambi, trong Tịnh Xá 
(được cúng dường bởi gia chủ) Ghosita. Lúc đó có gia chủ Ghosita đã đến 
gặp thầy Änanda... và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy Änanda, thường nghe nói “nhiều loại yếu-tố, nhiều loại 
yếu-tô”.5” Thưa thầy, theo cách nào mà có nhiều loại yếu-tô đã được nói 
bởi đức Thế Tôn?” 

- “Này gia chủ, (¡) hiện có yếu-tô mắt, và có những hình-sắc là sướng 
(dễ chịu), và có thức-mắt: tùy thuộc vào một sự tiếp-xúc được trải nghiệm 
là sướng, nên khởi sinh một cảm-giác sướng.°Š (1ï) Hiện có yếu-tô mắt, và 
có những hình-sắc là khổ (khó chịu), và có thức-mắt: tùy thuộc vào một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ, nên khởi sinh một cảm-giác khổ. (i11) 
Hiện có yếu-tố mắt, và có những hình-sắc là cơ-sở sự buông-xả, và có 
thức-mắt: tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính 


[không khô không sướng], nên khởi sinh một cảm-giác trung tính. 


- “Này gia chủ, (¡) hiện có yếu-tố tai ... yếu-tố mũi ... yếu-tô lưỡi ... 
yếu-tô thân ... yêu-tố tâm, và có những âm-thanh ... những hiện-tượng 
thuộc tâm là sướng (dễ chịu), và có thức-tai ... thức-tâm: tùy thuộc vào 
một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng, nên khởi sinh một cảm-giác 
sướng. (ii) Hiện có yếu-tố tai ... yêu-tố tâm, và có những âm-thanh ... 


những hiện-tượng thuộc tâm là khô (khó chịu), và có thức-tai ... thức-tâm: 
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tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ, nên khởi sinh một 
cảm-giác khô. (ii) Hiện có yếu-tố tai ... yêu-tố tâm, và có những âm- 
thanh ... những hiện-tượng thuộc tâm là một căn bản cho sự buông-xả, và 
có thức-tai ... thức-tâm: tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là 


trung tính, nên khởi sinh một cảm-giác trung tính. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy nên có nhiêu loại yêu-tô đã 
được nói bởi đức Thê Tôn.” 


(SN35:129) 


19 Gia Chủ Hãliddakani 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên 
[Mahãkaccãna] đang sống giữa xứ dân Avanti, trên Đỉnh Núi Papäta ở 
Kuraraghara. Lúc đó có gia chủ tên là Hãliddakãni đến gặp thầy Đại Ca- 
chiên-diên ... và thưa với thầy ấy:Š° 


“Thưa thầy, điều này đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Chính tùy thuộc 
vào nhiều loại yếu-tô nên khởi sinh nhiều loại tiếp-xúc; tùy thuộc vào 
nhiều loại tiếp-xúc nên khởi sinh nhiều loại cảm-giác.'9 Thưa thầy, theo 
cách nào có điều này?” 

- “Ở đây, này gia chủ, (¡) khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, một 
Tỳ kheo hiệu một hình-sắc là sướng (dễ chịu) như vây: “Nó chỉ là vậy!?%! 
Có thức-mắt, và tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng, 
nên khởi sinh một cảm-giác sướng. Rồi, (ii) khi nhìn thấy một hình-sắc 
bằng mắt, một Tỳ kheo hiểu một hình-sắc là khổ (khó chịu) như vầy: “Nó 
chỉ là vậy!” Có thức-mắt, và tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm 
là khổ, nên khởi sinh một cảm-giác khổ. Rồi, (ii) khi nhìn thấy một hình- 
sắc bằng mắt, một Tỳ kheo hiểu một hình-sắc là một căn bản cho sự 


buông-xả như vây: “Nó chỉ là vậy!” Có thức-mấắt, và tùy thuộc vào một 
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tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính, nên khởi sinh một cảm-giác trung 
tính. 


- “Thêm nữa, này gia chủ, (¡) khi nghe thấy một âm-thanh bằng tai ... 
Khi ngửi thấy một mùi-hương bằng mũi ... Khi nếm thấy một mùi-vị bằng 
lưỡi ... Khi chạm thấy một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... Khi nhận 
biết một hiện-tượng thuộc tâm bằng tâm, một Tỳ kheo hiểu một âm-thanh 
... một hiện-tượng thuộc tâm là sướng... là khô ... là một căn bản cho sự 
buông-xả như vây: “Nó chỉ là vậy!” Có thức-tâm, và tùy thuộc vào một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là trung tính, nên khởi sinh một cảm-giác trung 
tính. 


“Này gia chủ, chính theo cách như vậy nên tùy thuộc vào nhiêu loại 
yêu-tô nên khởi sinh nhiêu loại tiêp-xúc; tùy thuộc vào nhiêu loại tiêp-xúc 
nên khởi sinh nhiêu loại cảm-giác.” 


(SN 35:130) 


20 Gia Chủ Nakulapitä 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa xứ dân Bhagga ở 
Sumsumaragrra, trong khu rừng Bhesaka]ä, trong khu Vườn Nai. Lúc đó 
có gia chủ tên Nakulapitä đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế 
Tôn....% 


[Nội dung phân còn lại giống như kinh 35:124 ở trên. ] 
(SN 35:131) 


21 Gia Chủ Lohicca 


Trong một lần Ngài Đại Ca-chiên-diên [Mahãkaccãna] đang sống 
giữa xứ dân AvantfT ở vùng Makkarakafa, trong một chòi trong rừng. Lúc 


đó có một sô thiêu niên bà-la-môn, là môn sinh của bà-la-môn Lohicca, 
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chúng đang đi lượm củi, chúng đến ngang căn chòi của thầy Đại Ca- 
chiên-diên. Sau khi đến gần, chúng quậy phá xung quanh chòi, và chơi 
mấy trò nghịch ngợm và ôn ào,®* và nói lời trêu chọc: “Mấy ông đầu trọc, 
tu sĩ giả hiệu, những kẻ đê hèn, giống nòi đen đủi được sinh ra từ bàn chân 
của Trời, chỉ được tôn vinh, được tôn trọng, được kính trọng, được cung 
kính, và được tôn kính bởi những tín đồ hèn mọn của họ.”95 


Rồi thầy Đại Ca-chiên-diên bước ra và nói với những thiếu niên bà-la- 
môn đó: “Đừng làm ồn ào nữa, các cậu. Ta sẽ nói về Giáo Pháp cho các 
cậu nghe.” Khi câu này được nói ra, những thiếu niên bà-la-môn đó im 
lặng. Rồi thầy Đại Ca-chiên-diên đã nói với họ bằng lời thi kệ như vầy: 


“Những bà-la-môn thời xưa xuất sắc về đức-hạnh, 
Những bà-la-môn đó ghi nhớ giới-luật cô xưa, 

Các cửa giác-quan được phòng hộ, được khéo bảo vệ, 
Và họ sống quản chế được sân-giận bên trong. 

Họ vui thích trong Giáo Pháp và thiền định,55 

Những bà-la-môn đó ghi nhớ giới-luật cô xưa. 


“Còn những bà-la-môn thời này thì đã sa sút, 
Chỉ nói lời “tụng lại” 

Chỉ hô hào về họ tộc, hành xử không đúng đẫn, 
Bị sân-giận quản chế, dùng sậy gộc vũ khí, 


Tân công kẻ mạnh lần kẻ yêu. 


“Đối với ai có “các cửa giác-quan không được phòng hộ”, 
[Mọi điều thệ nguyện, tụng, cúng] đều chỉ là vô ích. 
Giống như tài sản chỉ có trong giấc mơ: 

Nào là cách: nhịn đói nằm ngủ trên nên đất, 

Tắm khi mặt trời mọc, [học thuộc] ba kinh Vệ- đà, 

Mặc da thú thô cứng, tóc bện, và trét bụi đất; 

Thần chú, tục lệ và thệ nguyện (giới cắm thủ, mê tín), 

và khổ hạnh hành xác; 
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Nhân nghĩa bề ngoài, nhân sự suy đồi, 

và cả nghi thức tắm gội: 

Đây chỉ là những biểu-ngữ (hô hào) của các bà-la-môn, 
Được dùng để gia tăng của cải vật chất. 

“Một cái tâm khéo đạt định, 

Minh-mẫn và không còn dính-nhiễm, 

Hiền-từ với mọi chúng sinh hữu tình— 

Đó mới thực là con đường đạt tới cõi trời Brahma.” 

Rồi các thiếu niên bà-la-môn, tức giận và bất đồng, đã về gặp bà-la- 
môn tên Lohicca và thưa lại với ông: “Thưa đức ngài, ngài nên biết có sa- 
môn Đại Ca-chiên-diên đã thắng thừng chê bai và chỉ trích những thần 
chú của các bà-la-môn.” 


Khi câu này được nói ra, bà-la-môn Lohicca tức giận và bất đồng. 
Nhưng ý nghĩ này đã xảy đến với ông: “Sẽ không hay đối với ta nếu ta 
quay lại trấn áp và chửi bới sa-môn Đại Ca-chiên-diên chỉ dựa theo điều ta 


mới nghe từ mây thiêu niên. Đê ta đên gặp ông ây và tra hỏi.” 

Rôi bà-la-môn Lohicca, cùng với mây thiêu niên bà-la-môn đó, đên 
gặp thây Đại Ca-chiên-diên. Ong ta chào hỏi với thây Đại Ca-chiên -diên, 
và sau khi xong phân chào hỏi thân thiện, ông ngôi xuông một bên và nói 
với thây ây: 

“Này Thây Ca-chiên-diên, có phải mây thiêu niên bà-la-môn, là các 
môn sinh của tôi, đã đi qua đây khi chúng đi lượm củi?” 

“Đúng vậy, bà-la-môn” 

“Có phải Thây Ca-chiên-diên có cuộc nói chuyện với chúng không?” 

““Tôi có cuộc nói chuyện với chúng, này bà-la-môn” 

“Cuộc nói chuyện gì thây đã nói với chúng, Thây Ca-chiên-diên?” 


“Cuộc nói chuyện tôi nói cho các thiêu niên đó là như vây: 
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“Những bà-la-môn thời xưa xuât sắc vê đức-hạnh, 
Những bà-la-môn đó ghi nhớ giới luật cô xưa... 
Hiền từ với mọi chúng sinh hữu tình—— 
Đó mới thực là con đường đạt tới cõi trời Brahmia.` 
Đó là cuộc nói chuyện tôi đã nói cho các thiêu niên đó.” 
“Thây Ca-chiên-diên đã nói “các cửa giác-quan không được phòng 
hộ”. Này Thây Ca-chiên-diên, theo cách nào là một người có “các cửa 
giác-quan không được phòng hộˆ”?” 


(1) “Ở đây, này bà-la-môn, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, 
người ta thường ý thích (tham) một hình-sắc là dễ chịu (sướng) và từ chối 
(sân) một hình-sắc là khó chịu (khổ).58 Người đó sống không thiết lập “ sự 
chánh-niệm về thân”, với một cái tâm bị giới hạn, và người đó không hiểu 
được, đúng như nó thực là, về “sự giải-thoát của tâm", về “sự giải-thoát 
nhờ trí-tuệ” trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã chấm-dứt sạch 
sẽ [không còn tàn dư]. 


“Khi nghe thấy một â/n-thanh bằng rai ... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm, người ta thường ý thích (tham) một hiện-tượng 
thuộc tâm là dễ chịu (sướng) và từ chối (sân) một hiện-tượng thuộc tâm là 
khó chịu (khổ). Người đó sống không thiết lập “sự chánh-niệm về thân”... 
trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã châm-dứt sạch sẽ. Này bà-la- 
môn, chính theo cách như vậy là một người có “các cửa giác-quan không 
được phòng hộ.” 


“Thật kỳ diệu, Thầy Ca-chiên-diên! Thậttuyệt vời, Thầy Ca-chiên- 
diên! Nhưng Thầy Ca-chiên-diên cũng nói “các cửa giác-quan được phòng 
hộ”. Thầy Ca-chiên-diên, theo cách nào là một người có “các cửa giác- 


quan được phòng hộ”?” 


(2) “Ở đây, này bà-la-môn, khi nhìn thấy một hình-sắc bằng mắt, 
người tu không có ý thích (không tham) một hình-sắc là dễ chịu (sướn ø), 
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cũng không từ chối (không sân) một hình-sắc là khó chịu (khổ). Người đó 
sống thiết lập “sự chánh-niệm về thân”, với một cái tâm vô lượng, và 
người đó hiểu được, đúng như nó thực là, về “sự giải-thoát của tâm”, về 
“sự giải-thoát nhờ trí-tuệ” trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã 
chấm-dứt sạch sẽ. 


“Khi nghe thấy một âmn-thanh bằng rai ... Khi nhận biết một hiện- 
tượng thuộc tâm bằng tâm. người tu không ý thích (không tham) một hiện- 
tượng thuộc tâm là dễ chịu (sướng), cũng không từ chối (không sân) một 
hiện-tượng thuộc tâm là khó chịu (khổ). Người đó sống thiết lập “sự 
chánh-niệm về thân" ... trong đó những trạng thái xấu ác bất thiện đã 
chắm-dứt sạch sẽ. Này bà-la-môn, chính theo cách như vậy là một người 
có “các cửa giác-quan được phòng hộ.”” 


““Thật kỳ diệu! Thật tuyệt vời,! Giáo Pháp đã được làm rõ theo nhĩ ều 
cách bởi Thầy Ca-chiên-diên ... [riếp tực giống đoạn này trong kinh 127 ở 
trên] ... Kể từ hôm nay mong Thầy Ca-chiên-diên ghi nhớ con là một đệ 
tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời. 


“Mong Thầy Ca-chiên-diên ghé tới gia đình Lohicca cũng giống như 
thầy đã ghé tới các gia đình của các đệ tử tại gia khác ở vùng Makkarakafa 
này. Những thiếu niên và thiếu nữ bà-la-môn ở đó sẽ kính lễ Thầy Ca- 
chiên-diên, họ sẽ đứng dậy vì sự kính trọng đối với thầy, họ sẽ mời thầy 
chỗ ngồi và nước uống, và điều đó sẽ dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu 
cho họ.” 


(SN35:132) 


22 Gia Chủ Verahaccani 
Trong một lần Ngài Udãyï đang sông ở Kãmandä trong khu Vườn 
Xoài của bà-la-môn tên Todeyya. Lúc đó có một thiếu niên bà-la- môn, là 


một môn sinh của nữ bà-la-môn thuộc họ tộc Verahaccänl, đã đên gặp 
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thầy Udãyï và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, anh ta ngồi xuống một bên, và thầy Udãyï đã chỉ dạy, đã khởi 
xướng, đã truyền cảm hứng, và làm hoan hỷ anh ta bằng một bài nói 
chuyện Giáo Pháp. Sau khi đã được chỉ dạy, được khởi xướng, được 
truyền cảm hứng, và được làm hoan hỷ, anh ta đã đến gặp nữ bà-la-môn 


họ Verahaccaãnl, và nói với bà ta răng: 


“Thưa phu nhân, phu nhân nên biết rằng sa-môn Udãy1 chỉ dạy một 
Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa 
và câu chữ đúng đắn; và ngài ấy cho thấy một đời sống tâm linh toàn thiện 
và thanh khiết.” 


“Trong trường hợp đó, này cậu trẻ, hãy nhân danh ta mời sa-môn 
Udäy!ï dùng cơm trưa ngày mai.” 


” 


“Dạ, thưa phu nhân , thiếu niên đó đáp lại. Rồi anh ta đến chỗ thầy 
Udãyï và nói lại với thầy ấy: “Mong Thầy Udãyï đồng ý lời mời tới dùng 
cơm trưa từ vị thầy đáng kính của tôi,' nữ bà-la-môn của họ tộc 
VerahaccãnI.” 


Thầy Udãyï đồng ý trong im lặng. Rồi khi đêm đã qua, vào buôi sáng, 
thầy UdãyT mặc y phục, và mang theo bình bát và cà sa đi tới cư gia của 
nữ bà-la-môn họ tộc Verahaccãni. Tới đó thầy ngồi xuống chỗ ngồi đã 
được dọn sẵn. Rồi, bằng chính tay mình, nữ bà-la-môn đã chiêu đãi và làm 
vui lòng thầy UdãyT bằng nhiều món ăn ngon lành. Sau khi thầy Udãy1 đã 
ăn xong, và đẹp bình bát đĩ7?, lúc đó nữ bà-la-môn mang đép vào, ngồi 
xuống chỗ ngồi cao hơn, khăn trùm đầu, và nói với thầy ấy: “Này vị sa- 
môn, hãy chỉ dạy Giáo Pháp.” Thầy ấy nói: “Thưa chị, xin hãy để dịp 
sau”, sau đó thầy ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về.”1 

Lần thứ hai thiếu niên bà-la-môn đó đến gặp thầy Udãyï ... [zzoi sự 
diễn ra như đoạn kinh trên, và anh ta cũng về thưa lại với nữ bà-la-môn, 


và bà đã nói: ] 
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“Theo cách như vậy, này cậu trẻ, cậu cứ tiếp tục ca ngợi sa-môn 
UdäyT đó đi, chứ khi ta nói với ông ta: “Thưa sa-môn, hãy chỉ dạy Giáo 
Pháp”, thì ông nói: “Thưa chị, xin hãy để dịp sau', rồi ông ta đứng dậy 
khỏi chỗ ngồi, và ra về.” 

“Thưa phu nhân, đó là bởi vì phu nhân đã mang dép, ngồi ở chỗ ngồi 
cao hơn, trùm che đầu tóc, và yêu cầu sa-môn chỉ dạy Giáo Pháp. Bởi 
những sư thầy đó rất tôn trọng và kính trọng Giáo Pháp.” 


“Trong trường hợp đó, này cậu trẻ, hãy nhân danh ta mời sa-môn 
Udãäyï đến dùng cơm trưa ngày mai.” 


” 


“Dạ, thưa phu nhân”, thiếu niên đó đáp lại. Rồi anh ta đi đến chỗ thầy 
UdãyT... [và mọi sự tiếp tục như lần đâu, cho đến lúc:] ... Sau khi thầy 
Udãyï đã ăn xong và dẹp bình bát đi, nữ bà-la-môn đã cỡi dép ra, ngồi 


xuông chô ngôi thâp hơn, cỡi bỏ khăn trùm đâu, và nói với thây ây: 


“Thưa Ngài, khi cái gì có (có mặt) thì bậc A-la-hán tuyên bố có sự 
sướng và khổ? Và khi cái gì không có thì bậc A-la-hán không tuyên bố có 
sự sướng và khổ?” 


“Này chị, những A-la-hán tuyên bồ khi có mất là có sự sướng và khổ, 
và khi không có mắt thì không có sự sướng và khổ. Những A-la-hán tuyên 
bồ rằng khi có fi ... có £âm là có sự sướng và khổ, và khi không có tai... 
không có tâm thì không có sự sướng và khổ.” 

Khi điều này được nói ra, nữ bà-la-môn của họ tộc Verahaccam đã nói 
với thầy Udãyï: “Thật kỳ diệu, Thầy Udãyï! Thật tuyệt vời, Thầy Udãyï! 
Giáo Pháp đã được làm rõ theo nhiều cách bởi Thầy UdãyT... [/iếp rực 
giống đoạn này trong kinh 127 ở trên] ... Kê từ hôm nay mong Thầy 
Udãyï ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 35:133) 
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23 ^ Ví Dụ Thân Cây Lớn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Kosambï bên bờ sông Hằng. 
Đức Thế Tôn nhìn thấy một thân thân cây lớn đang bị cuốn trôi theo dòng 


nước sông Hãng, và nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy thân thân cây lớn đó đang bị 
cuốn trôi theo dòng nước sông Hằng? 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Này các Tỳ kheo, nếu thân cây đó không dạt theo bờ bên này, không 
dạt theo bờ bên kia, không chìm xuống giữa đồng, không bị mắc cạn trên 
cồn đất nổi, không bị vớt (bắt) lấy bởi người ta, không bị vớt (bắt) lấy bởi 
chúng sinh khác-người (phi nhân), không bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy, 
và cũng không bị mục thối ở bên trong, thì nó sẽ hướng về, đồ về, và trôi 
về phía biển. Vì lý do gì? Bởi vì dòng chảy của sông Hằng là hướng về, 
đồ về, và chảy về phía biên. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu các thầy không dạt theo 
bờ bên này, không dạt theo bờ bên kia, không chìm nghim giữa dòng, 
không bị mắc cạn trên côn đất nồi, không bị bắt bởi người ta, không bị bắt 
bởi chúng sinh khác-người, không bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy, và 
cũng không bị mục thối (suy đồi) ở bên trong, thì các thầy sẽ hướng về, đỗ 
về, và ngã về phía Niết-bàn. Vì lý do gì? Bởi vì cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến) là hướng về, nghiêng về, và ngã về phía Niết-bàn.” 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã hỏi đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, cái gì là bờ bên này (bờ gần, thử ngạn)? Cái gì là bờ 
bên kia (bờ xa, bỉ ngạn)? Cái gì là chìm nghỉm giữa dòng? Cái gì là bị 
mắc cạn trên côn đất nỗi? Cái gì là bị bắt bởi người ta? Cái gì là bị bắt bởi 
chúng sinh khác-người? Cái gì là bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy? Cái gì 
là bị suy đôi ở bên trong?” 
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(1) “Này Tỳ kheo: “bờ bên này”: đây là một cách để chỉ su eơ-sở 
cảm-nhận bên-trong (sáu nội xứ, sáu giác-quan). Còn “bờ bên kia”: đây là 
một cách để chỉ sáu cơ-sở cảm-nhận bên-ngoài (sáu ngoại xứ, sáu đối- 
tượng giác quan). 'Chìm nghỉm giữa dòng”: đây là một cách đề chỉ khoá¡- 
lạc và nhục-dục. “Bị mắc cạn trên cồn đấtnôi”: đây là một cách đề chỉ sự 
“fự-fa` (ngã mạn, ta-đây). 

(2) “Và, này Tỳ kheo, cái gì là “bị bắt bởi người ta'? Ở đây, có người 
sống có liên hệ với những người tại gia: người đó vui chung với họ và sầu 
chung với họ, người đó vui khi họ vui và buồn khi họ buồn, và người đó 
dính líu vào những chuyện riêng và phận sự của họ.”? Đây được gọi là bị 
bắt bởi người ta. 

(3) “Và, này Tỳ kheo, cái gì là “bị bắt bởi chúng sinh khác-người”? Ở 
đây, có người sống đời sống tâm linh (tu hành) với khát nguyện [được tái 
sinh] vào chỗ các thiên-thần (trên cõi trời), trong đầu nghĩ: “ Với sự giới- 
hạnh này, hay với sự thệ-nguyện và những lễ-nghi cúng tụng này (giới 
cắm thủ), hay với sự khổ-hạnh này, ta sẽ trở thành một thiên-thần hay một 
trong số những thiên-thần. Đây được gọi là bị bắt bởi chúng sinh khác - 
NBƯỜI. 

(4) “Cái gì là “bị mắc kẹt trong hụp nước xoáy”: này Tỳ kheo, đây là 
một cách đề chỉ năm đây khoái-lạc giác quan (ngũ dục). 


(5) “Và, này Tỳ kheo, cái gì là “bị suy đôi bên trong”? Ở đây có người 
thất-đức, thuộc tính cách xấu ác, có hành-vi không sạch và đáng ngờ, 
hành-động bí mật lén lút, không phải bậc sa-môn (tu sĩ) mà tự xưng là sa- 
môn, không phải người sống độc-thân mà tự xưng là người độc-thân, bên 
trong bị suy đôi, hư hỏng, thối nát.73 Đây được gọi là sự bị suy đồi ở bên 


trong.” 


Bấy giờ, vào lúc đó có một người chăn bò tên là Nanda đang đứng 
sần đức Thế Tôn. Anh ta mới thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, con sẽ không dạt”1 theo bờ bên này, con sẽ không dạt 
theo bờ bên kia, con sẽ không bị chìm nghim giữa dòng, con sẽ không bị 
mắc kẹt trên cồn đất nỗi, con sẽ không bị bắt bởi người ta, con sẽ không bị 
bắt bởi chúng sinh khác-người, con sẽ không bị mắc kẹt trong hụp nước 
xoáy, con sẽ không bị suy đồi ở bên trong. Con xin được xuất gia dưới 
đức Thế Tôn (thành sa-di), con xin được thụ nhận toàn-bộ giới (đại thọ 
giới, thành Tỳ kheo)?” 


“Này Nanda, trong trường hợp này, hãy trả đàn bò lạicho những chủ 


nhân của chúng.” 


“Thưa Thê Tôn, các con bò sẽ tự chúng quay về vì chúng còn ràng 


buộc (thương yêu) những con bò con ở đó.” 
“Hãy trả đàn bò lại cho những chủ nhân của chúng, này Nanda.” 


Rồi người chăn bò Nanda đã trả lại đàn bò cho chủ bò, rồi quay trở lại 
gặp đức Thế Tôn, và thưa: “Các con bò đã được trả về cho các chủ bò, 
thưa Thế Tôn. Con xin được xuất gia dưới đức Thế Tôn, cho phép được 
thụ nhận toàn-bộ giới?” 


Và không lâu sau, sau khi thụ nhận toàn-bộ giới, rồi sống (tu) một 
mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... 


Và thầy Nanda đã trở thành một trong những vị A-la-hán.” 
(SN 35:241) 


24^ Pañcakanga 

Lúc đó có người thợ mộc tên Pañcakanga đến gặp Ngài Udãyï, kính lễ 
thầy ấy, ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 

“Thưa thầy Udãy], có bao nhiêu loại cảm-giác được nói bởi đức Thế 
Tôn?””5 
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“Này anh thợ mộc, có ba loại cảm-giác được nói bởi đức Thê Tôn: 
cảm-giác sướng, cảm-giác khô, cảm-giác trung tính. Đây là ba loại cảm- 
giác đã được nói bởi đức Thê Tôn.” 

Khi điều này được nói ra, người thợ mộc nói với thây Udäyï: 


“Đức Thế Tôn đã không nói về ba loại cảm-giác, thưa thầy Udãy!. 
Đức Thế Tôn chỉ nói về hai loại cảm-giác: cảm-giác dễ chịu và cảm-giác 
khổ đau. Còn đối với loại cảm-giác trung tính [không khổ không sướng], 
thưa thầy, đức Thế Tôn nói nó nằm trong dạng khoái-lạc bình an và siêu 
phàm.” (nghĩa của câu cuối này: coi chú thích ở cuối đoạn (4) “tầng thiền 
định thứ tư” ở bên dưới kinh này) 

Lần thứ hai và lần thứ ba thầy Udãyï vẫn giữ nguyên ý mình; và lần 
thứ hai và lần thứ ba người thợ mộc Pañcakaủga vẫn giữ nguyên ý mình, 
nhưng thầy Udãyï không thể thuyết phục Pañcakaiga, và Pañcakaiga 
cũng không thể thuyết phục thầy Udãy. 


Ngài Änanda nghe được lời đối thoại của thầy Udãyï và người thợ 
mộc Pañcakaiga. Rồi thầy ấy đến gặp đức Thé Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên và kể lại cho đức Thế Tôn toàn bộ cuộc đối thoại đó. 
[Đức Thế Tôn đã nói:] 

- “Này Ananda, lời giảng giải của Tỳ kheo UdäyT là đúng, tuy không 
được người thợ mộc Pañcakaủga đồng ý, và lời giải thích của Pañcakaiga 
cũng là đúng, tuy không được Tỳ kheo Udãyï đồng ý. Theo cách giảng 
giải này, ta đã nói về hai loại cảm-giác; theo cách giảng giải kia, ta đã nói 
về ba loại cảm-giác; theo cách giảng giải khác; ta đã nói về năm loại cảm- 
giác ... sáu loại cảm-giác ... mười tám loại cảm-giác ... ba mươi sáu loại 
cảm-giác; và theo cách giảng giải khác, ta đã nói về một trăm lẻ tám loại 
cảm-giác. Như vậy, này Änanda, Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy bằng nhiều 
phương pháp giảng giải [khác nhau].”5 
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- “Khi Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua những 
phương pháp giảng giải [khác nhau] thì có thê thấy trước rằng: có những 
người không thừa nhận, tán thành, hay đồng ý với những điều đã được 
khéo giảng bằng nhiều cách như vậy thì họ sẽ tranh luận, cãi vả, và dính 
vào tranh chấp, và sẽ liên tục đâm chọt nhau băng những lời lẽ xiên xỏ. 
Nhưng mặt khác, khi Giáo Pháp đã được ta chỉ dạy như vậy thông qua 
những phương pháp giảng giải [khác nhau] thì có thê thấy trước rằng: 
cũng có những người sẽ thừa nhận, tán thành, và đồng ý với những điều 
đã được khéo giảng bằng nhiều cách như vậy thì họ sẽ sống hòa đồng, hòa 
thuận, không tranh cãi, và hiền hòa với nhau như sữa và nước, và nhìn 


nhau băng ánh mắt hiên từ. 


- “Này Ananda, có năm dây khoái-lạc giác quan (dục lạc). Năm đó là 
gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như là: đáng ước, đáng 
yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Những 
âm-thanh được nhận biết bởi tai... Những mùi-hương được nhận biết bởi 
mũi ... những mùi-vị được nhận biết bởi lưỡi ... những đối-tượng chạm 
xúc được nhận biết bởi thân thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ 
thương, liên hệ đến tham dục, khiêu gợi nhục dục. Đó là năm dây khoái- 
lạc giác quan. Sự thích thú và vui sướng khởi sinh tùy thuộc vào năm dây 
khoái-lạc giác quan: đây được gọi là khoái-lạc giác quan. 


(1) “Cho dù a1 nói “Đây là sự khoái-lạc và vuI-thú cao nhất mà chúng 
sinh trải nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao v ậy? 
Bởi vì có một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại 
khoái-lạc đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (¡) 
“Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan, tách ly khỏi những trạng thái bất 
thiện, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất 
(Nhất thiền), trạng thái có đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 
niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách ly.* Đây là 
loại hạnh-phúc khác siêu phàảm hơn và tuyệt vời hơn loại khoái-lạc đó. 
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(2) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (1) “Với sự lắng 
lặn của ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có niềm tự-tin bên 
trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ (tầm) Và sự soI-xét (tứ), 
có niềm hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự định-tâm.” 
Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh- 
phúc trước. 


(3) “Cho dù có at nói: “Đây là sự hÿ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái 6 là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (iii) “Với sự phai 
biến luôn yếu tô hoan-hỷ (hỷ), một Tỳ kheo an trú buông-xả, có chánh- 
niệm, và rõ-biết, người đó trải nghiệm sự sướng bằng thân (thân lạc); 
người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiên), 
trạng thái mà các bậc thánh nhân nói là: “Người đó buông-xả, có chánh- 
niệm, là người an trú một cách hạnh-phúc (tâm lạc)”. Đây là loại hạnh- 


phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


(4) “Cho dù có at nói: “Đây là sự hÿ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (v) “Với sự dẹp 
bỏ sự sướng và sự khô, và với sự phai biến trước đó của yếu tô vui và 
buôn, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ 
thiền), trạng thái không còn sướng hay khô, và có sự chánh-niệm được 
thanh lọc tinh khiết nhờ yếu tô buông-xả.” Đây là loại hạnh-phúc khác 
siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước.”7 
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(5) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hÿ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (v) “Với sự 
hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thê-sắc (sắc giới); (nên từ đây trở 
lên được gọi là những tầng vô-sắc giới), với sự phai biến những nhận-thức 
về va-chạm giác quan, với sự không còn chú-tâm (tác ý) tới những nhận- 
thức về sự đa-dạng (khác biệt này nọ), [chỉ nhận thức rằng:] “không gian 
là vô biên”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong không vô biên xứ 
[cảnh xứ không gian vô biên]. Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn 
và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


(6) “Cho dù có aI nói: “Đây là sự hÿ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ẩnanda: (vi) “Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên không vô biên xứ, [nhận thức rằng: ] “thức là vô biên”, 
một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong thức vô biên xứ [cảnh xứ thức vô 
biên].ˆ Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuy ệt vời hơn loại 
hạnh-phúc trước. 


(7) “Cho dù có ai nói: “Đây là sự hỷ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Ananda: (vi) “Lại nữa: 
“Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ, [nhận thức rằng: ] “không- 
có-gì', một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ 
không-có-gì].` Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời 
hơn loại hạnh-phúc trước. 


(8) “Cho dù có at nói: “Đây là sự hÿ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
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một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (viii) “Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên vô sở hữu xứ, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong phi tưởng phi phi tưởng xứ [cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không còn nhận-thức].” Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm 
hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc trước. 


(9) “Cho dù có at nói: “Đây là sự hÿ-lạc cao nhất mà chúng sinh trải 
nghiệm được”, ta không thừa nhận điều đó với họ. Vì sao vậy? Bởi vì có 
một loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn loại hạnh-phúc 
đó. Và cái gì là loại hạnh-phúc khác? Ở đây, này Änanda: (1x) “Bằng sự 
hoàn toàn vượt trên phi tưởng phi phi tưởng xứ, một Tỳ kheo chứng nhập 
Và an trú trong trạng thái diệt thọ tưởng [sự chắm-dứt của nhận-thức và 
cảm-giác].” Đây là loại hạnh-phúc khác siêu phàm hơn và tuyệt vời hơn 
loại hạnh-phúc trước.”Š 


- “Này Änanda, giờ các du sĩ khác đạo có thê nói như vầy: “Sa-môn 
Côồ-đàm nói về trạng thái diệt thọ tưởng [châm-dứt nhận-thức và cảm- 
giác] và ông ta khăng khăng nó nằm trong sự hạnh-phúc. Như vậy là gì? 
Như vậy là sao?° Này Änanda, nếu các du sĩ đó có hỏi như vậy, các thầy 
nên nói với họ rằng: “Này các bạn, đức Thế Tôn mô tả sự sướng (lạc) 
không phải là chỉ nói về cảm-giác sướng (lạc thọ). Nhưng thay vì vậy, 
Như Lai mô tả mọi sự sướng là sự sướng, cho dù có ở đâu hay theo cách 
nào chúng được thấy có.”? 79 


(SN 36:19) 


25 ^ Gông Cùm 


Trong một lần có một số vị Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở 
Macchikãsanda, trong khu Vườn Xoài Hoang (rẫy xoài). 
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Bấy giờ, vào lúc đó, sau khi các Tỳ kheo trưởng lão trở về sau một 
vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ tụ họp trong khu hội họp và cùng ngồi 
với nhau và có sự đàm đạo này: 

“Này các các Tỳ kheo, “gông-cùm' và “những thứ gông cùm' (trói 
buộc mình): hai thứ này khác nhau về nghĩa và khác nhau về chữ, hay 


chúng chỉ là một và chỉ khác nhau vê chữ?” 


Có mấy Tỳ kheo trưởng lão trả lời như vầy: “Này các Tỳ kheo, “gông- 
cùm' và “những thứ gông cùm' khác nhau về nghĩa và khác nhau về chữ.” 
Nhưng có mấy Tỳ kheo trưởng lão khác trả lời như vầy: “Này các Tỳ 
kheo, 'gông-cùm' và “những thứ gông cùm' là một về nghĩa và chỉ khác 
nhau về chữ.” 

Bấy giờ, vào lúc đó đó có gia chủ tên là Cita mới đến làng 
Migapathaka vì một số công việc.9 Rồi gia chủ Citta nghe được: “Có một 
số các Tỳ kheo trưởng lão trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, 
họ tụ họp trong khu hội họp và cùng ngồi với nhau và có sự đàm đạo này. 
...” Rồi gia chủ Citta đã đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão đó, kính lễ các 
thầy, ngồi xuống một bên, và thưa với họ: 


- “Thưa quý thầy, con đã nghe rằng khi các vị Tỳ kheo trưởng lão 
ngồi với nhau và có sự đàm đạo rằng: “Này các các Tỳ kheo, 'gông-cùm” 
và “những thứ gông cùm': hai thứ này khác nhau về nghĩa và cũng khác 
nhau về chữ, hay chúng là một về nghĩa và chỉ khác nhau về chữ??” 


“Đúng vậy, này gia chủ.” 


- “Thưa quý thây, “gông-cùm' và “những thứ gông cùm' là khác nhau 
vê nghĩa và cũng khác nhau về chữ. Con xin đưa ra ví dụ về điêu này, bởi 


những người có trí ở đây hiểu được một điều nhờ phương tiện ví dụ. 


- '“Thưa quý thây, giả sử có con bò đen và con bò trăng được gông với 
nhau băng một cái gông hay cái ách.8! A1 là người nói một cách đúng đăn 
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có thê nói như vây không: “Con bò đen là gông-cùm của con bò trăng; con 


bò trăng là gông-cùm của con bò đen”?” 


“Không phải, này gia chủ. Con bò đen không phải là gông-cùm của 
con bò trắng, và con bò trắng cũng không phải là gông-cùm của con bò 
đen, mà chính là cái gông hay cái ách đã gông chúng lại với nhau: đó mới 


chính là gông-cùm.” 


- “Cũng giống như vậy, thưa quý thầy, má không phải là gông-cùm 
của những hình-sắc, và những hình-sắc cũng không phải là gông-cùm của 
mắt, mà chính là /ham-muốn và nhục-dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai 
thứ đó: đó mới chính là gông-cùm. Tai không phải là gông-cùm của 
những âm-thanh ... Mũi không phải là gông-cùm của những mùi-hương 
... Lưỡi không phải là gông-cùm của những mùi-vị ... Thân không phải là 
gông-cùm của những đối-tượng chạm xúc ... Tâm không phải là gông- 
cùm của những hiện-tượng thuộc tâm, và những hiện-tượng thuộc tâm 
cũng không phải là gông-cùm của tâm, mà chính là tham-muốn và nhục- 
dục khởi sinh tùy thuộc vào cả hai thứ đó: đó mới chính là gông-cùm.” 

“Đó là ích lợi [sự đạt được] cho chú, này gia chủ, đó thực sự là ích lợi 
cho chú [nó khéo đạt được bởi chú], này gia chủ, trong đó chú có con mắt 


trí-tuệ nhìn thấu Lời Nói thâm sâu của Đức Phật.” 


(SN 41:01) 


26 Ngài Isidatfa (I) 


Trong một lần có một số vị Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở 
Macchikãsanda, trong khu Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến 
gặp các Tỳ kheo trưởng lão, kính lễ các thầy, ngồi xuống một bên, và 
thưa: “Thưa quý thầy, mong các bậc trưởng lão nhận lời mời tới dùng cơm 
trưa chỗ con ngày mai.” 
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Các Tỳ kheo trưởng lão đồng ý trongim lặng. Rồi gia chủ Citta, sau 
khi hiểu được các trưởng lão đã đồng ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ 


các vỊ, giữ họ ở hướng bên phải mình, và đi ra. 


Rồi khi đêm đã qua, vào buồi sáng, các Tỳ kheo mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, và đi tới chỗ ở của gia chủ Citta. Ở đó họ ngồi 
xuống các chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi gia chủ Citta đến gặp các Tỳ kheo 
trưởng lão, kính lễ các thầy, ngồi xuống một bên, và thưa với vị trưởng lão 


đứng đầu: 

- “Thưa Trưởng Lão, thường nghe nói “nhiều loại yếu-tố, nhiều loại 
yếu-tố”. Thưa thầy, theo cách nào có nhiều loại [đa dạng] yếu-tố đã được 
nói bởi đức Thế Tôn?”82 

Khi điều này được nói ra, vị trưởng lão đứng đầu chỉim lặng. Lần thứ 
hai và lần thứ ba gia chủ Citta hỏi lại câu hỏi đó, vị trưởng lão đứng đầu 


vẫn im lặng. 

Bấy giờ, lúc đó có Ngài Isidatta khi đó là Tỳ kheo trẻ nhất trong đoàn 
Tăng đó.3 Rồi thầy Isidatta mới thưa với vị trưởng lão đứng đầu: 

““Thưa trưởng lão, cho phép con trả lời cầu hỏi của gia chủ Citta.” 

“Trả lời đi, này Tỳ kheo Isidatta.” 

“Giờ, này gia chủ, có phải chú đang hỏi câu như vầy không: “Thưa 
Trưởng Lão, thường nghe nói “nhiều loại yêu-tố, nhiều loại yếu-tố”. Thưa 
thầy, theo cách nào có nhiều loại yếu-tô đã được nói bởi đức Thế Tôn?'” 

- “Đúng vậy, thưa thầy.” 

“Này gia chủ, nhiều loại yếu-tố này đã được nói bởi đức Thế Tôn như 
vầy: yếu-tố mắt, yêu-tỗ hình sắc, yếu-tô thức-mắt........ yếu-tô tâm, yếu-tố 
hiện-tượng thuộc tâm, yếu-tỗ thức-tâm. Theo cách như vậy, này gia chủ, 
nhiều loại yếu-tố đã được nói bởi đức Thế Tôn.” 
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Rồi gia chủ Citta, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời nói của 
thầy Isidatta, bằng hai tay mình đã phục vụ và làm vui lòng các Tỳ kheo 
trưởng lão với nhiều món ăn ngon khác nhau. Sau khi các Tỳ kheo trưởng 
lão đã ăn xong và đã dẹp bình bát,ŠŠ họ đứng dậy khỏi chỗ ngôi và ra về. 


Rồi, vị Tỳ kheo trưởng lão đứng đầu đã nói với thầy Isidatta: 


“Này Tỳ kheo Isidatta, thật tốt lành rằng câu trả lời cho câu hỏi đó đã 
xảy đến với thầy. Nó không xảy đến với tôi. Bởi vậy, này Tỳ kheo 
Isidatta, lúc khác có ai đặt câu hỏi tương tự như vậy, thầy cứ làm rõ nó 


như vậy.”8 


(SN 41:02) 


27 Ngài Isidatta (2) 
[Mở đầu như kinh kế trên, cho tới: 


Rồi gia chủ Citta đến gặp các Tỳ kheo trưởng lão, kính lễ các thầy, 
ngồi xuống một bên, và thưa với vị trưởng lão đứng đầu: 


- “Thưa Trưởng Lão, có nhiều quan-điểm khác nhau khởi lên trong 
thế gian rằng: “Thế giới là bất diệt” hay “Thế giới không phải bất diệt”; 
hoặc “Thế giới là hữu hạn” hay “Thế giới là vô hạn”; hoặc “Linh hồn và thể 
xác là một” hay “Linh hồn một thứ và thể xác là thứ khác nhau"; hoặc 
“Như Lai hiện hữu sau khi chết” hay “Như Lai không hiện hữu sau khi 
chết” hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết” hay 
“Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chết'— những quan-điểm này cũng như sáu mươi hai quan-điểm đã được 
nói trong kinh Lưới Trời (Brahma/äla, kinh Phạm Võng).87 Giờ, khi có cái 
gì thì xảy ra những quan-điểm này? Khi không có cái gì thì không xảy ra 
những quan-điểm này?” 
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Khi điều này được nói ra, vị trưởng lão đứng đầu chỉim lặng. Lần thứ 
hai và lần thứ ba gia chủ Citta hỏi lại câu hỏi đó, vị trưởng lão đứng đầu 


vẫn im lặng. 


Bấy giờ, lúc đó có Ngài Isidatta khi đó là Tỳ kheo trẻ nhất trong đoàn 
Tăng đó. Rồi thầy Isidatta mới thưa với vị trưởng lão đứng đầu: 


““Thưa trưởng lão, cho phép con trả lời câu hỏi của gia chủ Citta.” 
“Trả lời đi, này Tỳ kheo Isidatta.” 


“Giờ, này gia chủ, có phải chú đang hỏi câu như vây không: “Thưa 
thầy, có nhiều quan-điểm khác nhau khởi lên trong thế gian rằng: “Thế 
giới là bất diệt hay “Thế giới không phải bắt diệt”... cũng như sáu mươi 
hai quan-điểm đã được nói trong kinh Lưới Trời. Giờ, khi có cái gì thì xảy 
ra những quan-điểm này? Khi không có cái gì thì không xảy ra những 


quan-điểm này?” 
- “Đúng vậy, thưa thầy.” 


“Này gia chủ, đối với những quan-điểm khác nhau khởi lên trong thế 
gian rằng: “Thế giới là bất diệt”... cũng như sáu mươi hai quan-điểm 
được nói trong kinh Lưới Trời thì: khi có quan-điểm (cáchnhìn) có danh- 
tính (thân kiến), thì có những quan-điểm này xảy ra; khi không có quan- 
điểm có danh-tính, thì không có những quan-điểm này xảy ra.” 


- (1) “Nhưng, thưa thầy, theo cách nào có quan-điểm có danh-tính xảy 


ra?” 


“Ở đây, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy, là người 
không coi trọng những bậc thánh nhân, và không thiện khéo và không 
được kỷ cương (rèn luyện, huấn luyện) trong Giáo Pháp củahọ; là người 
không coi trọng những thiện nhân, và không thiện khéo và không được kỷ 
cương trong Giáo Pháp của họ; là người cứ coi sắc-thân là cái “ta”, hoặc 
nghĩ cái “ta” sở hữu sắc-thân, hoặc sắc-thân năm trong cái “ta”, hoặc cái 


“ta” năm trong săc-thân. Người đó c#coI cảm-giác là cái “ta”... nhận-thức 
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là cái “ta”... những sự tạo-tác cô ý là cái “ta”... thức là cái “ta”, hoặc nghĩ 
cái “ta” sở hữu thức, hoặc thức năm trong cái “ta”, hoặc cái “ta” ở trong 


thức. Chính theo cách như vậy nên mới xảy ra quan-điểm có danh-tính.” 


- (2) “Nhưng, thưa thầy, theo cách nào không có quan-điểm có danh- 


tính xảy ra?” 


“Ở đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, là người 
coI trọng những bậc thánh nhân, và thiện khéo và được kỷ cương trong 
Giáo Pháp của họ; là người coi trọng những thiện nhân, và thiện khéo và 
được kỷ cương trong Giáo Pháp của họ; là người không coi sắc-thân là cái 
“ta', hoặc nghĩ cái “ta" sở hữu sắc-thân, hoặc sắc-thân nằm tro ng cái “ta”, 
hoặc cái “ta” nằm trong sắc-thân. Người đó không coi cảm-giác là cái “ta” 
... nhận-thức là cái “ta”... những sự tạo-tác có ý là cái “ta”... thức là cái 
“taˆ, hoặc nghĩ cái “ta” sở hữu thức, hoặc thức nằm trong cái “ta”, hoặc cái 
“ta' ở trong thức. Chính theo cách như vậy nên không xảy ra quan-điểm có 
danh-tính.” 


- “Xin phép hỏi thầy, Sư Thây Isidatta đến từ đâu vậy?” 
“Tôi đến từ vùng Avanti, này gia chủ.” 


- “Thưa thầy, có một người họ tộc cũng đến từ vùng AvanfI cũng tên 
là Isidatta, là một người bạn “chưa từng gặp” của chúng con trước kia, 
người đó đã xuất gia. Thầy có bao giờ gặp người đó chưa?” 

“Đã gặp rồi, này gia chủ.” 

- “Thầy ấy hiện đang ở đâu, thưa thầy?” Khi câu hỏi này được nói ra, 
thầy Isidatta chỉ im lặng. 

- “Vậy đây chính là Sư Thầy Isidatta?” 


“Đúng vậy, này gia chủ.” 
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- “Vậy mong Sư Thầy lsidatta hãy vui sống trong khu Vườn Xoài 
Hoang đáng thích ở vùng Macchikãsanda này. Con sẽ nhiệt tình chu cấp 
cho Thầy Isidatta y áo, thức ăn, chỗ ở, và thuốc thang.” 

“Lời nói thật hảo tâm, này gia chủ.” 

Rồi gia chủ Citta, sau khi thấy hài lòng và vui mừng với lời của thầy 
Isidatta, bằng chính hai tay mình, đã phục vụ và làm vui lòng các Tỳ kheo 
trưởng lão với nhiều món ăn ngon khác nhau. Sau khi các Tỳ kheo trưởng 
lão đã ăn xong và đã dẹp bình bát, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. 

Rồi, vị Tỳ kheo trưởng lão đứng đầu đã nói với thầy Isidatta: 

“Này Tỳ kheo Isidatta, thật tốt lành câu trả lời cho câu hỏi đó đã xảy 
đến với thầy. Nó không xảy đến với tôi. Bởi vậy, này Tỳ kheo Isidatta, lúc 
khác có ai đặt câu hỏi tương tự như vậy, thầy cứ làm rõ nó như vậy.” 

Rồi, thầy Isidatta đã thu đọn chỗ ở, mang theo bình bát và cà sa, thầy 
ây rời khỏi vùng Macchikãsanda. Sau khi đi khỏi Macchikãsanda, thầy ấy 
đã rời đi mãi mãi và chưa bao giờ quay lại nơi đó.Ẻ 


(SN 41:03) 


28 Thân Thông của Ngài Mahaka ˆ 


Trong một lần có một số vị Tỳ kheo trưởng lão đang sống ở 
Macchikãsanda, trong khu Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến 
gặp các Tỳ kheo trưởng lão, kính lễ các thầy, ngồi xuống một bên, và 
thưa: “Thưa quý thầy, mong các bậc trưởng lão nhận lời mời tới dùng cơm 
trưa ở chỗ trại bò sữa của con ngày mai.” 

Các Tỳ kheo trưởng lão đồng ý trong im lặng. Rồi gia chủ Citta, sau 
khi hiểu được các trưởng lão đã đồng ý, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ 


các vị, giữ họ ở hướng bên phải mình, và đi ra. 
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Rồi khi đêm đã qua, vào buồi sáng, các Tỳ kheo mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, và đi tới chỗ tại bò sữa của ø1a chủ Citta. Ở đó họ 


ngôi xuông các chồ ngôi đã dọn sẵn. 


Rồi gia chủ Citta, bằng chính hai tay mình, đã phục vụ và làm vui 
lòng các Tỳ kheo trưởng lão với nhiều món ăn ngon khác nhau. Sau khi 
các Tỳ kheo trưởng lão đã ăn xong và đã dẹp bình bát, họ đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi và ra về. 

Rồi gia chủ Citta, sau khi nói với người của mình “Hãy đem phân 
phát hết chỗ thức ăn còn lại”, ông đi theo sát các Tỳ kheo trưởng lão. Lúc 
bấy giờ, lúc đó trời đang cực kỳ nóng bức,?9 và các trưởng lão bước đi 


giống như thân họ đang tan chảy cùng với những thức ăn họ mới vừa ăn. 

Bấy giờ, lúc đó có Ngài Mahaka là một Tỳ kheo trẻ nhất trong đoàn 
Tăng đó. Rồi thầy Mahaka đã thưa với vị Tỳ kheo trưởng lão đứng đầu: 

“Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu giờ có luồng gió mát thối qua, một tán 
mây tụ thành, và trời mưa phùn.” 

“Được vậy sẽ tốt, này đạo hữu.” 

Rồi thầy Mahaka đã thực hiện một chiêu thức thần thông làm gió mát 
thối qua, và một tán mây tụ thành, và trời mưa phùn. 

Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với gia chủ Citta: “Sức mạnh và năng lực 
thần thông như vậy mà lại có-được bởi một Tỳ kheo trẻ nhất đoàn Tăng ở 
đây như vậy!” 

Rồi, sau khi thầy Mahaka về đến tịnh xá, thầy ấy thưa với vị Tỳ kheo 
trưởng lão đứng đầu: “Như vậy có đủ không, thưa Trưởng Lão?” 

“Như vậy là đủ rồi, này đạo hữu Mahaka. Vừa rồi là đã đủ, này đạo 
hữu Mahaka, sự cúng dường như vậy là đầy đủ rồi.” 

Rồi các Tỳ kheo trưởng lão đi về chỗ ở và thầy Mahaka cũng đi về 
chỗ trú ở của mình. 
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Rồi gia chủ Citta đến gặp thầy Mahaka, ngồi xuống một bên, và thưa 
với thầy ấy: 

- “Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu Thầy Mahaka cho con thấy một phép 
màu siêu phàm của thần thông.” 

“Vậy thì, này gia chủ, hãy cỡi áo choàng của chú phủ lên hiên và rải 
một năm cỏ lên đó.” 

- “Dạ, thưa thầy”, gia chủ Citta đáp lại, và ông cỡi áo choàng của 
mình phủ lên hiên và rải một nắm cỏ lên đó. 

Rồi, thầy Mahaka đi vào trong thất và khóa cửa lại, rồi thầy biểu diễn 
màn thần thông phun lửa ra lỗ khóa và khe cửa, đốt cháy hết cỏ, nhưng 
không cháy áo choàng. Gia chủ Citta giũ áo choàng và đứng sang một 
bên, sửng sốt và hoảng sợ. 

Rồi thầy Mahaka bước ra khỏi thất và nói với gia chủ Citta: “Như vậy 
đủ chưa, này gia chủ?” 

- “Như vậy là đủ rồi, thầy Mahaka. Vừa rồi là đã đủ, thưa thầy, sự ban 
tặng như vậy là đầy đủ rồi. Vậy mong Sư Thầy Mahaka hãy vui sống 
trong khu Vườn Xoài Hoang đáng thích ở vùng Macchikaäsanda này. Con 
sẽ nhiệt tình chu cấp cho Thầy Mahaka y áo, thức ăn, chỗ ở, và thuốc 
thang.” 

“Lời nói thật hảo tâm, này gia chủ.” 

Rồi, thầy Mahaka đã thu dọn chỗ ở, mang theo bình bát và cà sa, thầy 
ấy rời khỏi vùng Macchikãsanda. Sau khi đi khỏi Macchikãsanda, thầy ấy 
đã rời đi mãi mãi và chưa bao giờ quay lại nơi đó. 


(SN 41:04) 


29 Ngài Kamabhi (I) 
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Trong một lần Ngài Kãmabhũ đang sông ở Macchikãsanda, trong khu 
Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp thầy Kãmabhũ, kính 
lễ thầy ấy, và ngồi xuống một bên. Thầy Kãmabhũ mới nói với ông rằng: 
“Này gia chủ, điều này đã được nói: 


“Với bánh xe hoàn-hảo và một mái che trăng, 
Chiêc xe bánh một-căm cứ lăn đi. 
Nhìn xem người đang đên, không còn rắc-rôi, 


Dòng-chảy đã cắt, không còn sự trói-buộc.”?! 


Này gia chủ, theo cách nào ý nghĩa của lời ngăn gọn này được hiêu 


một cách chỉ tiết?” 

- “Thưa thầy, đó là lời của đức Thế Tôn phải không?” 

“Đúng vậy, này gia chủ.” 

- “Thưa thầy, vậy hãy chờ con một chút trong khi con xem xét ý nghĩa 
của nó.” 

Rồi sau một chút im lặng, gia chủ Citta đã nói với thầy Kãmabhũ: 


- “Thưa thầy, “Hoàn-hảo' [không vét lỗi]: đây là một cách đề chỉ 
những giới-hạnh. “Mái che trắng: đây là một cách để chỉ sự giải-thoát. 
“Một căm: đây là một cách đề chỉ sự chánh-niệm. “Lăn”: đây là một cách 
để chỉ sự đi-tới và đi-lại. 'Chiếc xe”: đây là một cách đề chỉ thân này gồm 
có bốn yêu-tô lớn (tứ đại), bắt nguồn từ mẹ và cha, được nuôi lớn từ cơm 
và cháo, (mang bản chất) bị vô thường, phải bị chà xát và đè bóp, phải bị 


tan hoại và tan rã. 


- “Thưa thầy, những “rắc-rồi” chính là tham, sân, và si. Đối với một 
Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm, thì chúng (tham, sân, s1) đã bị dẹp 
bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết của cây cọ, đã bị 
xóa số để không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy một Tỳ kheo đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm thì được gọi là “không-còn rắc rồi”. “Người đang 
đến" là một cách để chỉ bậc A-la-hán. 
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- “Thưa thầy, 'Dòng-chảy': đây là một cách để chỉ dục-vọng. Đối với 
một Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm thì dục-vọng đó đã bị dẹp bỏ, đã 
bị cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như sốc chết của cây cọ, đã bị xóa sô để 
không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy một Tỳ kheo đã tiêu diệt 
những ô-nhiễm thì được gọi là “người đã cắt đứt dòng-chảy.” 


- “Thưa thầy, “sự trói-buộc” cũng chính là tham, sân, s1. Đối với một 
Tỳ kheo đã tiêu diệt những ô-nhiễm, thì chúng (tham, sân, s1) đã bị dẹp 
bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như gốc chết của cây cọ, đã bị 
xóa số đề không còn khởi sinh trong tương lai. Do vậy một Tỳ kheo đã 
tiêu diệt những ô-nhiễm thì được gọi là “không còn sự trói-buộc.” 
“Như vậy, thưa thầy, khi đức Thế Tôn nói như vây: 
“Với bánh xe hoàn hảo và một mái che trắng, 
Chiếc xe bánh một-căm cứ lăn đi. 
Nhìn xem người đang đến, không-còn rắc rối, 


Dòng chảy đã cắt, không-còn trói buộc.” 


, thì con hiệu một cách chi tiệt ý nghĩa của lời đã được đức Thê Tôn nói ra 


một cách ngăn gọn như vậy.” 


“Đó là ích lợi [sự đạt được] cho chú, này gia chủ, đó thực sự là ích lợi 
cho chú [nó khéo đạt được bởi chú], này gia chủ, trong đó chú có con mắt 


trí-tuệ nhìn thấu Lời Nói thâm sâu của Đức Phật.” 


(SN 41:05) 


30 Ngài Kãmabhi (2) 


Trong một lần Ngài Kãmabhũ đang sông ở Macchikãsanda, trong khu 
Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp thầy Kãmabhũ, kính 
lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và thưa: 


- (1) “Thưa thầy, có mấy loại sự tạo-tác (hành)?”92 
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“Này gia chủ, có ba loại sự tạo-tác: sfqo-fác của thân (thần hành), 


sự tạo-tác của lời-nói (khâu hành), và sự tạo-tác của tâm (tâm hành).”93 

- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói. Rồi sau khi hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Kãmabhũ, ông hỏi thêm: 

(2) “Nhưng, thưa thầy, cái gì là sự tạo-tác của thân? Cái gì là sự tạo- 


tác của lờI-nói? Cái gì là sự tạo-tác của tâm?” 


“Này gia chủ, sự ?hở-vào và thở-ra là sự tạo-tác của thân; ý-?øh? và sự 
soï-xét (tâm và tứ) là sự tạo-tác của lời-nói; nhận-thức và cảm-giác (tưởng 
và thọ) là sự tạo-tác của tâm.” 


- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(3) “Nhưng, thưa thầy, tại sao sự thở-vào và thở-ra là sự tạo-tác của 
thân? Tại sao ý-nghĩ (tầm) Và s# soï-xéf (tứ) là sự tạo-tác của lờI-nói1? Tại 


sao nhận-thức (tưởng) và cảm-giác (thọ) là sự tạo-tác của tâm.” 


“Này gia chủ, sựhở-vào và thở-ra là thuộc thân, những sự này tùy 
thuộc vào thân (mà sinh và diệÐ; đó là lý do tại sao s#f£hở-vào và thở-ra 
là sự tạo-tác của thân. Trước tiên người ta ñgh7, rồi xem xét, sau đó chuyên 
thành /ởï-nói; đó là lý do tại sao ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) là sự tạo- 
tác của lời-nói. Nhận-thức và cảm-giác là thuộc tâm, những thứ này tùy 
thuộc vào tâm (mà sinh và diệt); đó là lý do tại sao nhận-thức và cảm-giác 
là sự tạo-tác của tâm.” 

- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 

(4) “Thưa thầy, theo cách nào thì có sự chứng đắc trạng thái chẩm-đứt 
nhận-thức và cảm-giác (diệtthọ tưởng)? ”?* 

“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc trạng thái chẩm-đứt 
nhận-thức và cảm-giác, thì điều (ý nghĩ) này: “Ta sẽ chứng đắc trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” hay “Ta đzng chứng đắc trạng thái 
chắm-dứt nhận-thức và cảm-giác” hay “Ta đã chứng đắc trạng thái chắm- 
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dứt nhận-thức và cảm-giác” không còn xảy đến trong người đó; nhưng 
thay vì vậy, tâm của vị ây đã được tu tập trước đó theo một cách dẫn vị ây 


tới trạng thái như vậy.””?5 
- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(5) “Thưa thầy, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc trạng thái chẩm- dứt 
nhận-thức và cảm-giác, thì sự tạo-tác nào trong ba sự tạo-tác đó chấm dứt 


trước bên trong vị ây?” 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang chứng đắc trạng thái chẩm-đứt 
nhận-thức và cảm- giác, thì sự tạo-tác của lòI-nói chấm dứt trước, sau đó 


là sự tạo-tác của thân, và sau đó là sự tạo-tác của tâm.””? 
- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(6) “Thưa thầy, cái gì là sự khác nhau của một người đã chết so với 
một Tỳ kheo đã chứng đắc sự chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác?” 


“Này gia chủ, trong trường hợp người đã chết, người đã kết thúc thời 
mạng, thì những sự tạo-tác của thân (thân hành) đã chấm dứt và lăng lặn, 
những sự tạo-tác của lời-nói (khẩu hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những 
sự tạo-tác của tâm (tâm hành) đã chấm dứt và lắng lặn; sức-sống của 
người đó đã tận kiệt, nhiệt của người đó đã tiêu tan, và các căn của người 
đó đã hoàn toàn tan rã. Trong trường hợp một Tỳ kheo đã chứng nhập 
trong sự chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác thì những sự tạo-tác của thân 
(thân hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những sự tạo-tác của lời-nói (khẩu 
hành) đã chấm dứt và lắng lặn, những sự tạo-tác của tâm (tâm hành) đã 
chấm dứt và lắng lặn; nhưng sức-sống của VỊ ây không cạn kiệt, nhiệt của 
người đó không tiêu tan, và các căn của vị ấy trở nên cực kỳ sáng trong." 
Đây là sự khác nhau giữa người đã chết, người đã kết thúc thời mạng so 
với một Tỳ kheo đã chứng nhập trong s chắm-dứt nhận-thức và cảm- 
giác.” 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói... ông hỏi thêm: 
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(7) “Thưa thầy, theo cách nào có sự thoát-ra khỏi trạng thái chẩm- dứt 


nhận-thức và cảm-giác?” 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi trạng thái chắm-dứt 
nhận-thức và cảm-giác thì điều (ý ngh1) này: “Ta sẽ thoát ra khỏitrạng thái 
chắm-dứt nhận-thức và cảm-giác”, hay “Ta đang thoát ra khỏi trạng thái 
chắm-dứt nhận-thức và cảm-giác”, hay “Ta đã thoát ra khỏi trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác” không còn xảy đến trong người đó; 
nhưng thay vì vậy, tâm của vị ây đã được tu tập trước đó theo một cách 


dẫn vị ấy tới trạng thái như vậy.””8 
- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói ... ông hỏi thêm: 


(8) “Thưa thầy, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi trạng thái chẩm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác thì sự tạo-tác nào trong ba sự tạo-tác đó khởi 


sinh trở lại trước?” 


“Này gia chủ, khi một Tỳ kheo đang thoát-ra khỏi trạng thái chẩm-đứz 
nhận-thức và cảm- giác thì sự tạo-tác của tầm khởi sinh trước, sau đó là sự 


tạo-tác của thân, và sau đó là sự tạo-tác của lời-nóI.”2 


é 


- “Lành thay, thưa thây”, gia chủ Citta nói... ông hỏi thêm: 

(9) “Thưa thầy, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác, có bao nhiêu loại tiếp-xúc tiếp xúc người đó?” 

“Này gia chủ, sau khi một Tỳ kheo đãthoát-ra khỏi trạng thái chẩm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác, có ba loại tiếp-xúc tiếp xúc người đó: sự tiếp - 
xúc trồng-không, sự tiếp-xúc vô dấu-hiệu, sự tiếp-xúc vô định-hướng.”190 

- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói ... ông ta hỏi thêm: 

(10) “Thưa thầy, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái 
chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác. tâm vị đó nghiêng về, hướng về, và ngã 


về cái gì?” 
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“Này gia chủ, sau khi một Tỳ kheo đã thoát-ra khỏi trạng thái chấm- 
dứt nhận-thức và cảm-giác, tâm vị đó nghiêng về, hướng về, và ngã về sự 
tách-ly.”19 


- “Lành thay, thưa thầy”, gia chủ Citta nói. Rồi sau khi hài lòng và vui 
mừng với lời nói của thầy Kãmabhũ, ông hỏi thêm: 
(11) “Thưa thầy, có bao nhiều điều hữu ích đối với sự chứng đắc trạng 


thái chám-dứt nhận-thức và cảm-giác ”” 


“Này gia chủ, thực ra chú đang hỏi câu hỏi lẽ ra nên được hỏi đầu 
tiên; nhưng dù vậy tôi vẫn trả lời luôn cho chú. Đối với sự chứng đắc 
trạng thái chám-dứt nhận-thức và cảm-giác, có hai điều hữu ích: sự vắng- 
lặng (định) và sự minh-sát (tuệ).””102 


(SN 41:06) 


1 Ngài Godatta 


Trong một lần Ngài Godatta đang sống ở Macchikãsanda, trong khu 
Vườn Xoài Hoang. Lúc đó có gia chủ Citta đến gặp thầy Godatta, kính lễ 
thầy ấy, ngồi xuống một bên. Rồi thầy Godatta mới nói với ông khi ông 
đang ngồi một bên: 193 

“Này gia chủ, (1) “sự giải-thoát vô lượng của tâm", (1) “sự g1ải-thoát 
của tâm bằng sự không-có-gì”, (1ii) “sự giải-thoát của tâm bằng sự trống- 
không), và (1v) “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm”: những trạng thái này 
khác nhau về nghĩa và khác nhau về tên gọi, hay chúng đều giống nhau về 


nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi?” 


- “Thưa thầy, (1) có một cách (phương pháp, phương diện, góc nhìn) 
theo đó (cho thấy) những trạng thái đó là khác nhau về nghĩa và khác nhau 
về tên gọi; và (2) có một cách theo đó những trạng thái đó giống nhau về 


nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi. 
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(1) “Và, thưa thầy, theo cách nào những trạng thái đó là khác nhau về 
nghĩa và khác nhau về tên gọi? 


(1) “Thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát vô lượng của tâm”? Ở đây, một 
Tỳ kheo an trú bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái 
(tâm từ); cũng giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương 
thứ tư. Như vậy, trên, đưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới 
với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái, rộng lớn [quảng đại ], bao la [phóng 
đại, khuếch đại, mở rộng, cao rộng, cao vời ], vô lượng, không còn hung- 
dữ, không còn ác-ý. 

“Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự 
bi-mẫn (tâm bi)... sự tùy-hỷ (tâm hỷ) ... sự buông-xả (tâm xả); cũng 
giống như vậy với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như 
vậy, trên, dưới, dọc, ngang, và khắp mọi nơi, và đối với tất cả cũng như 
đối với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái 
tâm thắm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hý ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, 


vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. 
“Đây được gọi là “sự giải-thoát vô lượng của tâm”.!94 


(1) “Và, thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có- 
gì”? Ở đây: “Bằng sự hoàn toàn vượt trên thức vô biên xứ [cảnh xứ thức 
vô biên], ý thức rằng “không có gì”, một Tỳ kheo chứng nhập và an trú 
trong trong vô sở hữu xứ [cảnh xứ trồng-không].” Đây được gọi là “sự 


giải-thoát của tâm bằng sự không-có-gì”.195 


(ii) “Và, thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát của tâm bằng sự trống- 
không”? Ở đây, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng hay đến một gốc hay một 
chòi trống, quán chiếu như vây: “Đây là sự không-có [trống không] cái 
“Ta” nào (vô ngã) hoặc của cái thuộc về cái “Ta' (vô ngã sở).” Đây là “sự 


giải-thoát của tâm bằng sự trống-không?.19% 
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(iv) “Và, thưa thầy, cái gì là “sự giải-thoát vô đấầu-hiệu của tâm”? Ở 
đây, với sự không chú-tâm tới tất cả những dấu-hiệu (các tướng), một Tỳ 
kheo chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô dấu-hiệu (vô tướng định) 


của tâm. Đây được gọi là “sự giải-thoát vô dâu-hiệu của tâm”.!?7 


- “Thưa thầy, đây là cách theo đó những trạng thái này là khác nhau 


về nghĩa và khác nhau về tên gọi.!08 


(2) Và, thưa thầy, theo cách nào những trạng thái này là giống nhau về 


nghĩa và chỉ khác nhau về tên gọi? 


(a) “Tham là một tác giả (cái tạo ra, làm nên) của sự đo lường, sân là 
một tác giả của sự đo lường, s1 là một tác giả của sự đo lường. Trong một 
Tỳ kheo là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm (lậu tận), thì những thứ này đều 
đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thànhnhư gốc trơ của cây cọ 
chết, đã bị xóa số để chúng không còn khởi sinh trong tương lai. Trong tất 
cả các loại của “sự giải-thoát vô lượng của tâm", thì “sự giải-thoát bắt lay 
chuyền của tâm” được tuyên bồ là tốt nhất (bậc nhất).!9 Bây giờ thì “sự 
giải-thoát bất lay chuyển của tâm” là trồng rỗng tham, trông rỗng sân, 


trông rỗng sỉ. 


(b) “Tham là một thứ, sân là một thứ, sĩ là một thứ.!!? Trong một Tỳ 
kheo là người đã tiêu diệtô-nhiễm (lậu tận), thì những thứ này đều đã bị 
dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, đã bị làm thành như gốc trơ của cây cọ chết, 
đã bị xóa số để chúng không còn khởi sinh trong tương lai. Trong tất cả 
các loại “sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có-gì”, thì “sự giải-thoát bất 
lay chuyên của tâm” được tuyên bồ là tốt nhất. Bây giờ thì “sự giải-thoát 
bắt lay chuyền của tâm” là trống rỗng tham, trống rỗng sân, trống rỗng si. 


(d) “Tham là một tác giả (cái làm ra, tạo ra) của những dấu-hiệu (các 
tướng), sân là tác giả của những dấu-hiệu, si là tác giả của những dấu- 
hiệu.!!! Trong một Tỳ kheo là người đã tiêu diệt ô-nhiễm (lậu tận), thì 
những thứ này đều đã bị đẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận gốc, đã bị làm thành như 
gốc trơ của cây cọ chết, đã bị xóa số để chúng không còn khởi sinh trong 
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tương lai. Trong tất cả các loại “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm", thì “sự 
giải-thoát bất lay chuyên của tâm' được tuyên bố là tốt nhất. Bây giờ thì 
“sự giải-thoát bất lay chuyền của tâm' là trống rỗng tham, trống rỗng sân, 


trông rỗng sỉ. 


- “Đây là cách theo đó những trạng thái đó là giống nhau về nghĩa và 
chỉ khác nhau về tên gọi.”1!2 (giống nhau ở chỗ đều là trạng thái trống 


rông tham, sân, sI của tâm) 


“Đó là ích lợi [sự đạt được] cho chú, này gia chủ, đó thực sự là ích lợi 
cho chú [nó khéo đạt được bởi chú], này gia chủ, trong đó chú có con mắt 


trí-tuệ nhìn thấu Lời Nói thâm sâu của Đức Phật.” 


(SN 41:07) 


32 Nigantha Nãtapuffa (Ni-kiền-tử) 


Bấy giờ, vào lúc đó có ông Ni-kiền-tử Nãtaputta [Nigantha] Nãtaputa 
đã đến vùng Macchikãsanda cùng với một đoàn lớn những ni-kiền-tử 
[môn đệ theo giáo phái của Ni-kiền-tử Nãtaputa].!!3 Gia chủ Citta nghe 
được tin này và đã cùng với một nhóm cư sĩ đến gặp Ni-kiền-tử Nãtaputta 
Nãtaputa.!! Ông chào hỏi với Ni-kiền-tử Nãtaputta Nãtaputa, và sau khi 
xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên. Ni-kiền-tử 
Nataputfa mới nói với gia chủ: 

“Này gia chủ, ông có niềm-tin vào sa-môn Cồ-đàm khi ông ta nói 
rằng: “Có một sự định-tâm không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ); có 
sự chấm dứt ý-nghĩ và sự soi-xét”, hay không?” (tức trạng thái tầng thiền 
định thứ hai)!!5 


- “Thưa ngài, về vân đê này tôi không có niêm-tin vào đức Thê Tôn!!s 
khi đức Thê Tôn nói răng: “Có một sự định-tâm không còn ý-nghĩ và sự 
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SoI-xét; có sự châm dứt ý-nghĩ và sự soI-xét”. 
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Khi điều này được nói ra, Ni-kiền-tử Nãtaputta ngửa mặt lên một cách 
tự hào,! nhìn các môn đệ của ông và nói: “Thấy chưa, quý ngài! Gia chủ 
Citta này thật thăng thắn! Gia chủ Citta này thật trung thực và cỡi mở! Ai 
cho rằng ý-nghĩ và sự soi-xét có thể bị chặn thì chăng khác nào tưởng 
tượng mình có thê bắt được gió bằng lưới hay bắt giữ dòng nước sông 


Hăng băng năm tay của mình.” 


- '“Thưa ngài, ngài nghĩ sao, cái nào cao hơn: sự-biết (trí) hay niềm-tin 
tín)?”, gia chủ Citta hỏi. 
Ẻ 


“Này gia chủ, sự-biêt là cao hơn niêm-tin.” 


- “Đúng vậy, thưa ngài, tùy theo tôi muốn: (ï) 'Tách ly khỏi những 
khoái-lạc giác quan, tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, tôi chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có đi 
kèm ý-nghĩ (tầm) Và sự soI-xét (tứ), có sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh-phúc (lạc) 
được sinh ra từ sự tách ly". Rồi, tùy theo tôi muốn: (ï¡) “Với sự lặn mất của 
ý-nghĩ và sự soi-xét, tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai 
(Nhị thiền) ...? Rồi, tùy theo tôi muốn: (iii) ° Với sự phai biến luôn của yếu 
tố hoan-hỷ ... tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ ba (Tam 
thiền)...” Rồi, tùy theo tôi muốn: (iv) “ Với sự đẹp bỏ sự sướng và sự khổ 
... tôi chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ tư (Tứ thiền)°. 


- “Thưa ngài, tôi đã tự biết và thấy như vậy, vậy tại sao tôi cần phải 
đặt niềm-tin vào lời một sa-môn hay bà-la-môn khác nói rằng: Có một sự 
định-tâm không còn ý-nghĩ và sự soi-xét; có sự chấm dứt ý-nghĩ và sự soi- 
xét?” 

Khi điều này được nói ra, Ni-kiền-tử Nãtaputta với ánh mắt ngờ vực, 
nhìn qua các môn đệ của mình và nói: “Thấy chưa, các ngài! Gia chủ Citta 


Ị?ˆ? 


này thật lươn lẹo! Gia chủ Citta này thật xảo trá và lừa lọc 
- “Thưa ngài, mới đây chúng tôi hiểu ngài nói: “Thấy chưa, quý ngài! 
Gia chủ Citta này thậtthắng thắn! Gia chủ Citta này thật trung thực và cỡi 
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mở!”— giờ chúng tôi lại hiểu ngài nói: “Thấy chưa, các ngài! Gia chủ 
Citta này thật lươn lẹo! Gia chủ Citta này thật xảo trá và lừa bịp!”. Thưa 
ngài, nếu câu nói đầu của ngài là đúng thì câu nói sau của ngài là sai; hoặc 
nếu câu nói đầu là sai thì câu nói sau là đúng. 

- '“Thêm nữa, thưa ngài, có mười câu hỏi hữu lý này được đưa ra. Khi 
ngài hiểu được ý nghĩa của chúng, thì ngài có thê trả lời lại cho tôi, cùng 
với đoàn môn đệ của ngài.!!8 “Một câu hỏi, một tóm tắt, một trả lời. Hai 
câu hỏi, hai tóm tắt, hai trả lời. Ba ... bốn ... năm... sáu ... bảy ... tám... 
chín ... mười câu hỏi, mười tóm tắt, mười trả lời.” 

Rồi gia chủ Citta đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi luôn chứ không hỏi 
Ni-kiền-tử Nãtaputta mười câu hỏi hữu lý đó. 


(SN 41:08) 


33 Tu Sĩ Lõa Thể Tên Ca-Diếp 


Bấy giờ, lúc đó có khổ sĩ lõa thể tên Ca-diếp (Kassapa) mới đến vùng 
Macchikäsanda; thời ông còn tại gia ông từng là một người bạn của gia 
chủ Citta. Gia chủ Citta nghe được điều này và đã đến gặp tu sĩ lõa thể 
Ca-diếp. Ông chào hỏi với khổ sĩ đó, và sau khi họ xong phần chào hỏi 
thân thiện, ông ngồi xuống một bên và nói với tu sĩ Ca-diếp: 

- “Này ngài Ca-diếp, đã bao lâu rồi, kề từ lúc ngài xuất gia?” 

“Này gia chủ, đã ba mươi năm rồi, từ lúc tôi xuất gia.” 

- '“Thưa ngài, trong ba mươi năm đó, ngài có chứng đắc sự khác-biệt 


siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy (trí biết và tầm nhìn) của hàng thánh 
nhân hay không,!?° có sống trong sự thư thái an nhiên hay không?” 

“Này gia chủ, trong ba mươi năm từ lúc tôi xuất gia, tôi không chứng 
đắc được sự khác-biệt siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy, cũng không 


sông trong sự thư thái an nhiên nào, ngoại trừ cái sự lõa thê, và cái đầu 
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trọc, và cái bàn chải lông gà để phủi quét cho chỗ ngồi (trước khi ngồi) 
của tôi”.!?! 

Khi điều này được nói ra, gia chủ Citta đã nói với ông Ca-diếp: 

- “Thật sự kỳ diệu, thưa ngài! Thật sự tuyệt vời, thưa ngài! Rằng Giáo 
Pháp đã được giảng bày một cách hay khéo (không hiệu chỗ này gia chủ 
Citta đề cao Giáo Pháp hay chỉ mượn câu này để pha một ý nghĩa ngậm 
ngùi đỗi với người bạn cũ khác đạo?),!?? trong đó, sau ba mươi năm, ngài 
không chứng đắc được sự khác-biệt siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy, 
cũng không sống trong sự thư thái an nhiên nào, ngoại trừ sự lõa thể, và 
cái đầu trọc, và cái bàn chải lông gà để phủi quét cho chỗ ngồi của mình.” 

“Nhưng, này gia chủ, đã bao lâu rồi, kể từ lúc ông trở thành một đệ tử 
tại gia?” 


- “Thưa ngài, trường hợp tôi cũng giông vậy, cũng đã ba mươi năm 


é 
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“Này gia chủ, trong ba mươi năm đó, ông có chứng đắc sự khác-biệt 
siêu phàm nào về sự-biết và sự-thấy của hàng thánh nhân hay không, có 
sống trong sự thư thái an nhiên hay không?” 


- “Sao tôi lại không thê, thưa ngài?!23 Bởi, bắt cứ khi nào, tùy theo tôi 
muốn: (¡) “Tách ly khỏi những khoái-lạc giác quan, tôi chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ nhất... [như nguyên đoạn này trong kinh kế 
trên cho đến] ... tầng thiền định thứ tư. Thêm nữa, nếu tôi có chết trước 
đức Thế Tôn, thì cũng không lấy gì ngạc nhiên nêu đức Thế Tôn tuyên bố 
về tôi là: 'Không còn gông-cùm nào trói buộc gia chủ Citta quay lại thế 
gian này nữa”.” (tức ông đã là bậc thánh Bắt-lai)!2 

Sau khi điều này được nói ra, tu sĩ lõa thê Ca-diếp đã nói với gia chủ 
Citta: 


“Thật sự kỳ diệu, này gia chủ! Thật sự tuyệt vời, này gia chủ! Rằng 
Giáo Pháp đã được giảng bày một cách hay khéo, trong đó, một người tại 
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gia mặc đồ trắng có thể chứng đắc một sự khác-biệt siêu phàm về sự-biết 
và sự-thấy của hàng thánh nhân, một sự sống thư thái an nhiên. Tôi có thê 
xin được thụ giới xuất-gia trong Giáo Pháp và Giới Luật này không: tôi có 
thể xin thụ giới cao-hơn (toàn-bộ giới, đại thọ giới) hay không?” 


Rồi gia chủ Citta đã dẫn tu sĩ lõa thể Ca-diếp đến gặp các Tỳ kheo 


trưởng lão, và thưa với họ: 


- “Thưa quý thầy, tu sĩ lõa thể Ca-diếp này là một người bạn cũ của 
con thời ông còn sống tại gia. Mong các vị trưởng lão ban cho ông sự thụ 
giới xuất-gia, mong các thầy ban cho ông sự thụ giới cao-hơn. Con sẽ 


nhiệt tình chu câp cho ông y áo, thức ăn, chô ở, và thuôc men.” 


Rồi khổ sĩ lõa thể Ca-diếp đã thụ giới xuất-gia trong Giáo Pháp và 
Giới Luật này (thành sa-di); rồi thụ giới cao-hơn (đại thọ giới, toàn-bộ 
giới, thành Tỳ kheo). Và không lâu sau khi thầy Ca-diếp thụ giới cao-hơn, 
thầy ấy sống một mình, thu mình (Iui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên 
định; rồi Thầy Ca-diếp, bằng cách tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực 
tiếp, ngay trong kiếp này đã chứng nhập và an trú trong mục-tiêu tối 
thượng của đời sống tâm linh, mà vì mục-tiêu đó những người họ tộc đã 
đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia đề đi vào đời sông xuất gia tu hành. Thầy 
ây hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống tâm linh đã được sống, những gì cần 
làm đã làm xong, không còn trở lại trạng thái hiện-hữu (tái sinh) nào 
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nữa'. 
Và thầy Ca-diếp đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 41:09) 


34 Thăm Người Bệnh 
Bấy giờ, lúc đó gia chủ Citta bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết. Có 
một số thiên thần điền viên, thiên thần rừng, thiên thần cây, và thiên thần 


sống trong cây dược thảo và sống trong cây đại thụtrong rừng, họ đã tê 
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tựu đền và nói với g1a chủ Citta: “Này gia chủ, hãy ước nguyện như vây: 
“Câu cho tôi sau này trở thành một vị vua quay chuyên bánh xe (chuyên 
luân vương)!”” 

Khi điêu này được nói ra, ø1a chủ Citta đã nói với các thiên thân: “Đó 
cũng là vô thường; đó cũng là bât ôn; người ta nên dẹp bỏ luôn ước muôn 
đó đê ra đi.” 

Khi điều này được nói ra, những bạn bẻ và đông sự, những người thân 
và họ hàng của gia chủ Citta đã nói với ông răng: “Này gia chủ, hãy thiệt 
lập sự chánh-niệm. Đừng nói lảm nhảm gì nữa.” 

- “Này, tôi đã nói gì khiên các người nói với tôi như vậy.” 

“Ong mới nói với chúng tôi: “Đó cũng là vô thường: đó cũng là bât 
ôn; người ta nên dẹp bỏ luôn ước muôn đó đêra đi. 

- '“Tôi nói vậy là vì mới có các thiên thân điền viên, thiên thân rừng, 
thiên thân cây, và thiên thân sông trong cây dược thảo và sông trong cây 
đại thụ trong rừng, họ đã tê tựu ở đây, và nói với tôi: “Này gia chủ, hãy 
ước nguyện như vây: “Câu cho tôi sau này trở thành một vị vua quay 
chuyên bánh xe!” Cho nên tôi mới nói với họ răng: “Đó cũng là vô thường; 
đó cũng là bât ôn; người ta nên đẹp bỏ luôn ước muôn đó đê ra đi.” 

““Thưa gia chủ, do nhìn thây lợi ích øì mà các thiên thân đã nói với gia 

ylc 


chủ như vậy?” 


- “Các thiên thần có ý nghĩ như vây: “Gia chủ Citta này là đức-hạnh, 
thuộc tính-cách thiện. NÑ ếu ôn bà ây ước: “Cầu cho tôi sau này trở thành một 
vị vua quay chuyên bánh xe!°—thì nhờ ông ấy có đức-hạnh, thì ước- 
nguyện này sẽ thành nhờ vào sự trong-sạch (thanh tịnh) của nó. Một vị 
vua chân chính của sự chân chính sẽ chu cấp những sự cúng đường chân 
chính.°!25 Sau khi nhìn thấy sự lợi ích này nên các thiên thần đã tê tựu đến 
đây và nói với tôi: “Này gia chủ, hãy ước nguyện như vây: “Cầu cho tôi 


sau này trở thành một vị vua quay chuyên bánh xe!” Và tôi mới nói với họ 
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răng: “Đó cũng là vô thường; đó cũng là bât ôn; người ta nên dẹp bỏ luôn 


„39 


ước muốn đó để ra đi. 
“Vậy thì hãy khởi xướng (chỉ giáo) cho chúng tôi luôn, này gia chủ.” 


- “Bởi vậy, các người nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thể Tôn đó là bậc A- 
la-hán [đã tu-thành | và bác Toàn Giác [đã giác ngộ toàn thiện], đã thành 
tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là bậc phúc lành 
(thiện thệ), bậc hiểu biết (những) thể giới, người dẫn dắt tối thượng (vô 
song) của những người cân được thuần hóa, thầy của những thiên thần và 
loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thể Tôn.” 


“*Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: 
“Giáo Pháp đã được đức Thể Tôn giảng bày hay khéo, có thể trực tiếp 
nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, có thể được 


áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người có trí. 


“*Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thể Tôn đang tu tập cách thức tốt lành, 
đang tu tập cách thức chánh trực, đang tu tập cách thức đích thực, đang 
tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gỗm bốn cặp, tám loại người— 
Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế Tôn là đáng được tặng quà, 
đáng được tiếp đón, đáng được cúng dường, đáng được kinh lễ, là ruộng 


gieo trông công đức tốt nhất (phước điền vô thượng) trong thể gian.” 


“*Trong gia đình chúng ta có bắt cứ thứ gì có thể cho đi, chúng ta có 
thể chia sẻ tất cả những thứ đó với những người đức-hạnh, có tính-cách 
thiện. ` Chính theo cách như vậy các người nên tu tập bản thân.” 


Rồi, sau khi đã tạo cảm hứng về niềm-tin vào Phật, Pháp, Tăng cho 
những người bạn bè và đồng sự, những người thân và họ hàng của mình, 
và sau khi đã khởi xướng cho họ về sự rộng lòng bố-thí như vậy,!?5 gia 
chủ Citta đã qua đời. 
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(SN 41:10) 


35 Trưởng Thôn Canda 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có người được gọi là trưởng thôn Canda Hung Dữ!?” đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với 
đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao một số người ở 
đây được quy là hung dữ? Và cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có 
người ở đây được quy là hiền từ?”128 


“Ở đây, nảy trưởng thôn, có người chưa dẹp bỏ tham. Bởi vì người đó 
chưa dẹp bỏ tham, nên người khác kích chọc. Do bị người khác kích chọc, 
nên người đó thê hiện sự kích động phẫn nộ: nên người đó được quy là 
người hung dữ. Người đó chưa dẹp bỏ sân. Bởi vì người đó chưa dẹp bỏ 
sân, nên người khác kích chọc. Do bị người khác kích chọc, nên người đó 
thể hiện sự kích động phẫn nộ: nên người đó được quy là người hung dữ. 
Người đó chưa dẹp bỏ s1. Bởi vì người đó chưa đẹp bỏ s1, nên người khác 
kích chọc. Do bị người khác kích chọc, nên người đó thể hiện sự kích 
động phẫn nộ: nên người đó được quy là người hung dữ. 


“Này trưởng thôn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao có người ở đây 
được quy là hung dữ. 

“Ở đây, này trưởng thôn, có người đã dẹp bỏ tham. Bởi vì người đó đã 
đẹp bỏ tham, nên người khác không kích chọc. Do không bị người khác 
kích chọc, nên người đó đâu cớ gì thê hiện sự kích động phẫn nộ: nên 
người đó được quy là người hiền từ. Người đó đã dẹp bỏ sân, nên người 
khác không kích chọc. Do không bị người khác kích chọc, nên người đó 
đâu cớ gì thể hiện sự kích động phẫn nộ: nên người đó được quy là người 
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hiền từ. Người đã đẹp bỏ si, nên người khác không kích chọc. Do không 
bị người khác kích chọc, nên người đó đâu cớ gì thể hiện sự kích động 
phẫn nộ: nên người đó được quy là người hiền từ. 


“Này trưởng thôn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao có người ở đây 
được quy là hiền từ. 


Khi điều này được nói ra, trưởng thôn Canda đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Giáo 
Pháp đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như đức 
Thế Tôn đã dựng đứng lại những thứ đã bị chúi đầu, phơi bày những điều 
đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo đức Thế Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn. Kể từ nay mong 
đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 
đời.” 


(SN 42:01) 


36 Trưởng Đoàn Talapufa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Lúc đó có ông Talaputa là trưởng đoàn kịch!?° đã đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe những tổ sư kịch sư thời trước giờ nói rằng: 
“Nếu một diễn viên trong nhà hát hay hội hát làm vui và giải trí mọi người 
bằng những diễn xuất (điệu bộ, biểu cảm, lời nói ...) thật và giả,!3° thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cười." Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 


“Đủ rôi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta vê điêu đó!” 
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Lần thứ hai và lần thứ ba ông trưởng đoàn Talaputa lại thưa: “Thưa 
đức Thế Tôn, con nghe ... Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 


“Này ông trưởng đoàn, chắc ta vẫn chưa làm ông thông hiều!®! khi ta 
nói “ Đủ rồi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta về điều đó!°. Nhưng 
dù vậy ta vẫn trả lời cho ông. Trong nhà hát hay hội hát, giữa những 
chúng sinh chưa hết tham, là những người bị trói buộc bởi sự trói buộc 
của tham, một diễn viên làm vui họ bằng những diễn xuất khêu khích 
(cảm xúc) thì càng kích thích họ tham mạnh hơn. Trong nhà hát hay hội 
hát, giữa những chúng sinh chưa hết sân, là những người bị trói buộc bởi 
sự trói buộc của sân, một diễn viên làm vui họ bằng những diễn xuất khêu 
khích thì càng kích thích họ sân mạnh hơn. Trong nhà hát hay hội hát, 
giữa những chúng sinh chưa hết si, là những người bị trói buộc bởi sự trói 
buộc của si, một diễn viên làm vui họ bằng những diễn xuất khêu khích thì 


càng kích thích họ sĩ mạnh hơn. 


“Như vậy, tự mình bị say sưa (chuốc say) và lơ tâm phóng dật, sau khi 
còn làm cho người khác say sưa và lơ tâm phóng dật, thì khi thân tan rã, 
sau khi chết, người đó bị tái sinh trong “Địa Ngục Cười'.!32 Nhưng nếu ai 
cứ chấp theo quan-điểm là: “Nếu một diễn viên trong nhà hát hay hội hát 
làm vui và giải trí mọi người bằng những diễn xuất thật và giả, thì khi thân 
tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
cười—thì đó là một quan-điểm sai lầm của người đó. Đối với một người 
có quan-điểm sai lầm (tà kiến), ta nói, thì chỉ có một trong hai nơi-đến, đó 


là: địa ngục hoặc cõi súc sinh.”133 


Khi điều này được nói ra, ông trưởng đoàn kịch Talapufa đã òa khóc 
với nước mắt hai hàng. [đức Thế Tôn đã nói:] “Chính vậy ta đã không nói 
thăng với ông khi ta nói: “Đủ rồi, này trưởng đoàn. Cứ đề vậy! Đừng hỏi 
ta điều đó!” 


“Thưa Thế Tôn, không phải con đang khóc vì điều Thế Tôn mới nói 


với con, mà bởi vì con đã bị gài, bị gạt và bị lừa từ lâu bởi những tô sư 
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kịch sư trước giờ đã luôn nói: “Nếu một diễn viên trong nhà hát hay hội 
hát làm vui và giải trí mọi người bằng những diễn xuất thật và giả, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, người đó được tái sinh trong số những thiên thần 
Cười.” 

“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Giáo 
Pháp đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi đức Thế Tôn, cứ như đức 
Thế Tôn đã dựng đứng lại những thứ đã bị chúi đầu, phơi bày những điều 
đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho 
những người có mắt sáng nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa 
theo đức Thế Tôn, và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn. Thưa Thế Tôn, 
con xin được thụ giới xuất-gia dưới đức Thế Tôn, con xin được thụ giới 
cao-hơn có được không?” 


Rồi trưởng đoàn kịch Talaputa đã thụ nhận giới xuất-gia dưới đức Thế 
Tôn, ông ta cũng thụ giới cao-hơn (toàn-bộ giới, đại thọ giới, thành Tỳ 
kheo). Và không lâu sau khi thầy Talaputa thụ giới cao-hơn, thầy ấy sống 


một mình, thu mình (lui về), chuyên chú, nhiệt thành, và kiên định ... 
Và thầy Talaputa đã trở thành một trong những vị A-la-hán. 
(SN 42:02) 


37 Trưởng Đoàn Yodhäjïva 


Lúc đó có một trưởng đoàn chiến binh đánh thuê tên là “YodhãjTva 
Giết Thuê' 134 đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, con nghe những tô sư chiến sư đánh giết thuê thời 
trước giờ nói rằng: “Khi một người đánh giết thuê là người nỗ lực xông 
pha trong trận chiến, nếu người khác giết anh ta và kết liễu anh ta, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, anh ta được tái sinh trong số những thiên thần liệt 


sĩ.ˆ!13Š Đức Thê Tôn nói sao về điêu này?” 
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“Đủ rôi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta vê điêu đó!” 


Lần thứ hai và lần thứ ba ông trưởng đoàn Yodhãjïva lại thưa: “Thưa 
Thế Tôn, con nghe những người đánh thuê giết thuê ... được tái sinh trong 
số những thiên thân liệt sĩ." Đức Thế Tôn nói sao về điều này?” 

“Này ông trưởng đoàn, chắc ta vẫn chưa làm ông thông hiểu khi ta nói 
“Đủ rồi, ông trưởng đoàn, cứ vậy đi! Đừng hỏi ta về điều đó!” Nhưng dù 
vậy ta vẫn trả lời cho ông. Này ông trưởng đoàn, một người đánh giết thuê 
là người nỗ lực xông pha trong trận chiến, tâm trí của người đó đã là thấp 
kém, đồi bại, bị ý nghĩ tà đạo dẫn dắt: “Cầu cho lũ chúng sinh này bị giết, 
bị tàn sát, bị hủy diệt, bị tiêu diệt, hay bị điệt vong.” Nếu người khác giết 
anh ta và kết liễu anh ta, thì khi thân tanrã, sau khi chết, anh ta sẽ bị tái 
sinh trong “Địa Ngục Tử Trận'.!° Nhưng ai cứ chấp theo quan-điểm là: 
'Khi một người đánh giết thuê là người nỗ lực xông pha trong trận chiến, 
nếu người khác giết anh ta và kết liễu anh ta, thì khithân tan rã, sau khi 
chết, anh ta được tái sinh trong số những thiên thần liệt sĩ —thì đó là 
quan-điểm sai lầm của người đó. Đối với ai có quan-điểm sai lầm (tà 
kiến), ta nói, thì chỉ có một trong hai nơi-đến, đó là: địa ngục hay cõi súc 


sinh.” 


Khi điều này được nói ra, ông trưởng đoàn kịch Yodhãjïva đã òa khóc 
với nước mắt hai hàng. [đức Thế Tôn đã nói:] “Chính vậy ta đã không nói 
thăng với ông khi ta nói: “Đủ rồi, này trưởng đoàn. Cứ đề vậy! Đừng hỏi 
ta điều đó!” 


“Thưa Thế Tôn, không phải con đang khóc vì điều Thế Tôn mới nói 
với con, mà bởi vì con đã bị gài, bị gạt và bị lừa từ lâu bởi những tô sư 
chiến sư đánh giết thuê thời trước giờ đã luôn nói: 'Khi một người đánh 
giết thuê là người nỗ lực xông pha trong trận chiến, nếu người khác giết 
anh ta và kết liễu anh ta, thì khi thân tan rã, sau khi chết, anh ta được tái 
sinh trong số những thiên thần liệt sĩ.” 


§0 * trong Bộ Kinh Liên-Kết 


“Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! Thật hay khéo, thưa Thế Tôn ... Kể từ 
hôm nay mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 


tựa suôt đời.” 


(SN 42:03) 


36 Trưởng Đoàn Hatthãroha 


Lúc đó có ông Hatthãroha là trưởng đoàn Tượng Binh (chiến binh 
dùng voi)... [Lời kinh gốc bị bỏ mắt, và kết thúc bằng câu cuối như kinh kế 


&é 


irên]: ““... là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 42:04) 


39 Trưởng Đoàn Assaroha 

Lúc đó có ông Assãroha là trưởng đoàn Ky Binh (chiến binh dùng 
ngựa) đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa: 

[Phân còn lại giống hệt kinh 42:03 ở trên, chỉ khác 'chiến binh đánh giết 
thuê" được thay bằng “ky binh'.] 


(SN 42:05) 


40 Trưởng Thôn Asibandhakaputta 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlanđã, trong khu Vườn 
Xoài của ông Pãvãrika. Rồi ông trưởng thôn tên Asibandhakaputta đã đến 
sặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và thưa với 
đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, những bà-la-môn ở miễn tây—là những người luôn 
mang theo bình nước, mang vòng hoa làm từ cây cỏ dưới nước (cây thủy 
sinh), đấm mình trong nước, và thờ lửa thiêng——họ được cho là có khả 
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năng dẫn người chết hướng thượng, dẫn dắt người đó theo đó, và đưa 
người đó lên thiên đàng.!37 Nhưng đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác thì có khả năng làm cho (những người trong) toàn thế gian này, khi 
thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cõi trời.” 


(1) “Ra vậy, này trưởng thôn, vậy ta sẽ hỏi ông về điều này. Cứ trả lời 
ta nếu thấy được. Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ví dụ có người ở đây 
sát-sinh, gian-cắp (trộm, cướp, lừa, gian, lận, tham nhũng ...), tà-dâm tà 
dục (tính dục bắt chính), nói-dối nói láo, nói lời gây chia-rẽ, nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ, nói tầm-phảo tán dóc, là người thèm-khát, đầy ác-ý, và chấp 
giữ cách-nhìn sai trái (tà kiến). Rồi có đám đông người đến và bu quanh 
ông ta, rồi họ cầu nguyện vì ông ta, tán tụng vì ông ta, và chấp tay kính 
cân đi vòng quanh (đi nhiễu quanh) và khấn vái như vầy: “Cầu cho người 
này khi thân tanrã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời.”. Ông nghĩ sao, này trưởng thôn, do nhờ có 
đám đông người đến và bu quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện vì ông ta, tán 
tụng vì ông ta, và chấp tay kính cần đi quanh, và khẩn vái như vậy, cho 
nên ông ta sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
cối trời, phải không?” 

“Không đâu, thưa Thế Tôn” 


“Này trưởng thôn, giả sử một người quăng một tảng đá to xuống một 
ao nước sâu. Rồi có đám đông người đến và bu quanh nó, rồi họ cầu 
nguyện vì nó, tán tụng vì nó, và chấp tay kính cần đi vòng quanh và khẩn 
vái như vây: “Hãy nỗi lên, này tảng đá! Hãy trồi lên, này tảng đá! Hãy 
nhảy lên bờ cao, này tảng đá!” Ông nghĩ sao này gia chủ? Do nhờ có đám 
đông người đến và bu quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp 
tay kính cân đi vòng quanh và khắn vái như vậy, cho nên tảng đá sẽ nỗi 


lên, trồi lên, và nhảy lên bờ cao, phải không?” 


“Không đâu, thưa Thế Tôn” 


§2 * trong Bộ Kinh Liên-Kết 


“Cũng giống như vậy, này trưởng thôn, nếu một người số ng sát-sinh 
... và chấp giữ cách-nhìn sai trái, thì đù có đám đông người đến và bu 
quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp tay kính cần đi vòng 
quanh và khấn vái như vậy, thì người đó, khi thân tan rã, sau khi chết, 
cũng sẽ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu dữ, trong 
một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. 


(2) “Ông nghĩ sao, này trưởng thôn? Ví dụ có người ở đây sống kiêng 
cữ sát-sinh, kiêng cữ gian-cắp, kiêng cữ tà-dâm tà dục, kiêng cữ nó¡-dối 
nói láo, kiêng cữ nói lời gây chia-rẽ, kiêng cữ nói lời gắt-gỏng nạt nộ, 
kiêng cữ nói tầm-phảo tán dóc; là người không thèm-khát, không ác-ý, 
nắm giữ cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Rồi có đám đông người đến và 
bu quanh ông ta, rồi họ cầu nguyện vì ông ta, tán tụng vì ông ta, và chấp 
tay kính cần đi vòng quanh và khắn vái như vây: “Cầu mong cho người 
này, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, 
trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục.”. Ôn bị 
nghĩ sao, này trưởng thôn, do có đám đông người đến và bu quanh ông ta, 
rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp tay kính cần đi vòng quanh và khấn 
vái như vậy, cho nên người đó, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ bị tái sinh 
vào cảnh giới đày đọa ... trong địa ngục, phải không ?” 


“Không đâu, thưa Thế Tôn.” 


“Này trưởng thôn, giả sử một người nhân chìm một hũ bơ hay một hũ 
dầu xuống một ao nước sâu, sau đó lấy đồ đập bề hũ ra. Những miếng bể 
và mảnh vỡ đều chìm xuống dưới, nhưng bơ hay dầu đều nổi lên trên. Rồi 
lại có đám đông người đến và bu quanh nó, rồi họ cầu nguyện vì nó, tán 
tụng vì nó, và chấp tay kính cân đi vòng quanh và khẩn vái như vầy: “Hãy 
ngoan ngoãn chìm xuống, này bơ này dầu! Hãy lặn xuống, này bơ này 
dầu! Hãy lắng xuống, này bơ này dầu! Ông nghĩ sao, nảy trưởng thôn? 


Do nhờ có đám đông người đên và bu quanh nó, rôi họ câu nguyện, tán 
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tụng, và chấp tay kính cần đi vòng quanh và khấn vái như vậy, cho nên bơ 


hay dầu đó sẽ chìm xuống, lặn xuống, và lắng xuống, phải không?” 
“Không đâu, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này trưởng thôn, nếu một người sống kiêng cữ 
sát-sinh ... và năm giữ cách-nhìn đúng đắn, thì dù có đám đông người đến 
và bu quanh người đó, rồi họ cầu nguyện, tán tụng, và chấp tay kính cân đi 
vòng quanh và khấn vái như vậy, thì người đó, khi thân tan rã, sau khi 
chết, cũng sẽ được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một 
CỐI trời.” 

Sau khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Asibandhakaputta đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kê từ hôm nay 
mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 
đời.” 


(SN 42:06) 


41 Ví Dụ Miếng Ruộng 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlandã, trong khu Vườn 
Xoài của ông Pãvãrika. Rồi ông trưởng thôn tên Asibandhakaputta đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và thưa với 
đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, có phải bậc Thế Tôn sống bi-mẫn đối với tất cả mọi 
chúng sinh, đúng không?” 

“Đúng vậy, này trưởng thôn, Như Lai sống bi-mẫn đối với tất cả mọi 
chúng sinh.” 

“Thưa Thế Tôn, vậy tại sao Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp một cách thấu 


suốt cho một số người, nhưng không chỉ dạy thấu suốt cho những người 
khác?” 


§4 * trong Bộ Kinh Liên-Kết 


(1) “Ra vậy, này trưởng thôn, ta sẽ hỏi ông điều này. Cứ trả lời nếu 
ông thấy được. Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ví dụ một nông dân ở đây 
có ba miếng ruộng: một miếng rất tốt, một miếng trung bình, và một 
miếng xấu—toàn đất căn, bị nhiễm mặn, thế đất tệ. Ông nghĩ sao, này 
trưởng thôn? Nếu người nông dân đó muốn gieo hạt, ông ta sẽ gieo ở đâu 
trước: trên miếng tốt, miếng trung bình, hay miếng xâu—toàn đất căn, bị 


nhiễm mặn, thê đất tệ?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người nông dân đó muốn gieo hạt, ông ta sẽ gieo 
trên miếng tốt trước tiên. Sau khi gieo hạt xong ở đó, có thể ông ta sẽ gieo 
hạt trên miếng trung bình. Sau khi gieo hạt ở đó, ông có thể gieo hoặc 
không gIeo trên miếng đất xâu—toàn đất căn, bị nhiễm mặn, thế đất tệ. Vì 
lý do gì? Bởi vì chí ít số hạt đó còn có thê dùng làm thức ăn cho gia súc.” 


(vì có ø1eo trên miêng ruộng xâu đó cũng toàn vô ích) 


“Này trưởng thôn, miếng ruộng tốt giống như những Tỳ kheo và Tỳ 
kheo ni đối với ta. Ta chỉ dạy cho họ Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt 
ở cuối, bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cho (họ) thấy đời sống tâm 
linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì họ sống có ta là 
hòn đảo của họ, có ta là nơi trú ân của họ, có ta là người bảo hộ của họ, có 


ta là nơi nương tựa của họ. 


“Rồi, này trưởng thôn, miếng ruộng trung bình giống như những đệ tử 
tại gia nam và nữ đối với ta. Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở 
đầu, tốt ở giữa và tốt ở cuối, bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cũng 
cho thấy đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? 
Bởi vì họ sống có ta là hòn đảo của họ, có ta là nơi trú ân của họ, có ta là 


người bảo hộ của họ, có ta là nơi nương tựa của họ. 


“Rôi, này trưởng thôn, miêng ruộng xâu——toàn đât căn, bị nhiêm mặn, 
thê đât tệ—thì giông như những tu sĩ, bà-la-môn, và các du sĩ giáo phái 
khác đôi với ta. Đôi với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tôt ở đâu, tôt ở giữa 


và tôt ở cuôi, băng câu chữ và ý nghĩa đúng đăn; ta cũng cho thây đời 
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sống tâm linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì chí ít nếu 
họ chỉ hiểu được một câu ta nói, thì điều đó cũng dẫn tới ích lợi và hạnh 
phúc dài lâu cho họ. 


“Này trưởng thôn, ví dụ một người có ba bình nước: (a) một bình 
không bị nứt, không để nước rỉ ra và thất thoát; (b) một bình (thứ hai) 
không bị nứt, nhưng nó để nước rỉ ra và thất thoát; và (c) một bình (thứ 
ba) bị nứt, nó để nước rỉ ra và thất thoát. Ông nghĩ sao, này trưởng thôn? 
Nếu một người muốn trữ nước, ông ta sẽ để nước trong bình nào trước: (a) 
trong bình không bị nứt, không đề nước rỉ ra và thất thoát; (b) trong bình 
không bị nứt, nhưng nó đề nước rỉ ra và thất thoát; hay (c) trong bình bị 


nút, nó đê nước rỉ ra và thât thoát?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu người đó muốn trữ nước, ông ta sẽ trữ nước 
trong (a) bình không bị nứt, nó không để nước rỉ ra và thất thoát. Sau khi 
trữ nước ở đó, ông ta có thể trữ nước trong (b) bình không bỊ nứt, nhưng 
nó để nước rỉ ra và thất thoát. Sau khi trữ nước ở đó, có thể ông ta trữ 
hoặc không trữ nước trong (c) bình bị nứt, nó để nước rỉ ra và thất thoát. 
Vì lý do gì? Bởi vì chí ít nước còn có thể được dùng để rửa chén bát dơ.” 
(vì có để nước trong (c) bình bị nứt cũng bị chảy mắt hết thôi) 


“Này trưởng thôn, (a) bình nước không bị nứt và không đề nước rỉ ra 
và thất thoát cũng giỗng như các Tỳ kheo và Tỳ kheo ni đối với ta. Ta chỉ 
dạy cho họ Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt ở cuối, bằng câu chữ và 
ý nghĩa đúng đắn; ta cho thấy đời sống tâm linh được toàn thiện và thanh 
khiết. Vì lý do gì? Bởi vì họ sống có ta là hòn đảo của họ, có ta là nơi trú 
ấn của họ, có ta là người bảo hộ của họ, có ta là nơi nương tựa của họ. 


“Rồi, này trưởng thôn, (b) bình nước không bị nứt nhưng nó để rỉ 
nước ra và thất thoát giỗng như những đệ tử tại gia nam và nữ đối với ta. 
Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt ở cuối, 
bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cho thấy đời sống tâm linh được 
toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì họ sông có ta là hòn đảo của 


§6 * trong Bộ Kinh Liên-Kết 


họ, có ta là nơi trú ân của họ, có ta là người bảo hộ của họ, có ta là nơi 


nương tựa của họ. 


“Rồi, này trưởng thôn, (c) bình nước bị nứt và nó để nước rỉ ra và thất 
thoát giống như những tu sĩ, bà-la-môn, và các du sĩ giáo phái khác đối 
với ta. Đối với họ ta cũng chỉ dạy Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa và tốt ở 
cuối, bằng câu chữ và ý nghĩa đúng đắn; ta cũng cho thấy đời sống tâm 
linh được toàn thiện và thanh khiết. Vì lý do gì? Bởi vì chí ít nếu họ chỉ 
hiểu được một câu ta nói, thì điều đó cũng dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài 


lâu cho họ.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Asibandhakaputta đã 
thưa với đức Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kê từ hôm nay 
mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


đời. 


(SN 42:07) 


42 Người Thôi Kèn Vỏ Ôc 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở vùng Nãlanđã, trong khu 
Vườn Xoài của gia chủ Pavarika. Lúc đó có ông trưởng thôn 
Asibandhakaputta, một đệ tử tại gia của những người Ni-kiền-tử 
(nigantha),!°8 đã đến gặp đức Thế Tôn ... Rồi đức Thế Tôn mới nói với 
ông khi ông đang ngồi một bên: 


(1) “Này ông trưởng thôn, theo cách nào ông Ni-kiền-tử (NÑigantha) 
Nataputta chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ tử của mình?” 


“Thưa ngài, Ni-kiền-tử Nãtaputta chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ tử 
như vây: “Ai sát-sinh ... Ai gian-cắp ... Ai tà-dâm tà dục ... Ai nói-dối 
nói láo thì bỊ rớt vào cảnh giới khổ đau, bị rớt vào địa ngục. Mỗi người bị 
dẫn dắt [tái sinh] tùy theo cách mình /zzờng xuyên sông”. Thưa ngài, Ni- 
kiền-tử chỉ dạy Giáo Pháp cho các đệ tử mình theo cách như vậy.” 
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- “Này trưởng thôn, nếu đúng là mỗi người bị dẫn dắt [tái sinh] tùy 
theo cách mình thường xuyên sống, thì theo như lời của Ni-kiền-tử 
Nãtaputta, sẽ không có ai bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa 
ngục. Ông trưởng thôn, ông nghĩ sao? Như trong trường hợp người sát- 
sinh, nếu so sánh thời gian, dù là ban ngày hay ban đêm, thì cái nảo là 
thường xuyên hơn: thời gian khi ông ta đang sát-sinh, hay thời gian ông ta 
không sát-sinh?” 


“Thưa ngài, như trong trường hợp người sát-sinh, nếu so sánh thời 
gian, dù là ban ngày hay ban đêm, thì thời gian ông ta sát-sinh là ít thường 
xuyên, thời gian ông ta không sát-sinh là thường xuyên hơn.” (ví dụ một 
người làm ở lò giết mô gia súc, thời gian ông ta giết mồ heo bò, chăng hạn 
mỗi con 1 phút, mỗi ngày giết 30 con, vẫn ít hơn thời gian sống còn lại 


của ông ta một ngày) 


- “Như vậy, này trưởng thôn, nếu đúng là mỗi người bị dẫn dắt [tái 
sinh] tùy theo cách mình thường xuyên sống, thì theo như lời của Ni-kiền- 
tử Nãtaputta, sẽ không có a1 bỊ rớt trong cảnh giới đày đọa, bỊ rớt trong địa 
ngục. 

- Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Như trong trường hợp người gian- 
cắp ... người tà-dâm tà dục ... người nói-dối nói láo, nếu so sánh thời 
gian, dù là ban ngày hay ban đêm, thì cái nào là thường xuyên hơn: thời 
gian khi ông ta đang lấy trộm lấy cắp ... đang tà-dâm tà dục ... đang nói- 
dối nói láo, hay thời gian ông ta không làm những điều đó?” 


“Thưa ngài, như trong trường hợp người gian-cắp ... người tà-dâm tà 
dục ... người nói-dối nói láo, nếu so sánh thời gian, dù là ban ngày hay 
ban đêm, thì thời gian ông ta đang lấy trộm lấy cắp ... đang tà-dâm tà dục 
... đang nói-dối nói láo là ít thường xuyên, thời gian ông ta không làm 


những điều đó là thường xuyên hơn.” 


- “Như vậy, này trưởng thôn, nếu đúng là mỗi người bị dẫn dắt [tái 
sinh] tùy theo cách mình thường xuyên sống, thì theo như lời của Ni-kiền- 
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tử Nãtaputta, sẽ không có a1 bỊ rớt trong cảnh giới đày đọa, bỊ rớt trong địa 
ngục. 

(2) “Ở đây, này trưởng thôn, có đạo sư nắm giữ một giáo thuyết và 
quan-điểm như vầy: “Ai sát-sinh ... Ai gian-cắp ... Ai tà-đâm tà dục ... Ai 
nói-dối nói láo thì bị rớt vào cảnh giới khổ đau, bị rớt vào địa ngục. Rồi 
có đệ tử có toàn niềm-tin vào vị đạo sư. Người đệ tử đó nghĩ rằng: “Sư 
thầy của ta nắm giữ một giáo thuyết và quan-điểm như vầy: “Ai sát-sinh 
thì bị rớt vào cảnh giới khổ đau, bị rớt vào địa ngục.” Giờ ta đã từng sát- 
sinh, vậy ta ắt sẽ bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa ngục.` Đệ 
tử đó cứ khăng khăng một quan-điểm như vậy. Nếu người đó không đẹp 
bỏ sự khăng khăng đó và trạng thái tâm đó, và nếu người đó không từ bỏ 
quan-điểm đó, thì đáng theo điều người đó cứ chấp, người đó sẽ rớt trong 
địa ngục, như thể bị tống xuống đó.!39 


- “Người đệ tử đó nghĩ rằng: “Sư thầy của ta nắm giữ một giáo thuy ết 
và quan-điểm như vây: “Ai gian-cắp ... Ai tà-đâm tà dục ... Ai nói-dối 
nói láo thì bị rớt vào cảnh giới khô đau, bị rớt vào địa ngục.” Giờ ta đã 
từng tà-dâm tà dục ... từng lẫy trộm lấy cắp ... từng nói-dối nói láo, vậy ta 
ắt sẽ bị rớt trong cảnh giới đày đọa, bị rớt trong địa ngục. Người đệ tử cứ 
khăng khăng một quan điểm như vậy. Nếu người đó không dẹp bỏ sự 
khăng khăng đó và trạng thái tâm đó, và nếu người đó không từ bỏ quan 
điểm đó, thì đáng theo những gì người đó chấp, người đó sẽ rớt trong địa 
ngục, như thể bị tống xuống đó. 


(3) “Nhưng, này trưởng thôn, ở đây một Như Lai khởi sinh trong thế 
gian, là bậc A-la-hán [đã tu-thành] và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn 
thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực (chân trí, minh) và đức-hạnh, là 
bậc phúc-lành (thiện thệ), bậc hiểu-biết (những) thể giới, người dẫn dắt tối 
thượng (vô song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những 
thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Theo nhiều 
cách Như Lai chê trách và phê phán việc sát-sinh và Như Lai nói: “Hãy 
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kiêng cữ sát-sinh”. Như Lai chê trách và phê phán việc gian-cắp và Như 
Lai nói: “Hãy kiêng cữ gian-cắp°. Như Lai chê trách và phê phán việc tà- 
dâm tà dục và Như Lai nói: “Hãy kiêng cữ việc tà-dâm tà dục”. Như Lai 
chê trách và phê phán việc nói-dối nói láo và Như Lai nói: 'Hãy kiêng cữ 
nói-dối nói láo'. 

- “Rồi một đệ tử có đầy đủ niềm-tin vào Vị Thầy. Người đệ tử đó nghĩ 
rằng: “Theo nhiều cách đức Thế Tôn chê trách và phê phán việc sát-sinh 
và đức Thế Tôn nói: “Hãy kiêng cữ sát-sinh”. Giờ ta đã từng sát-sinh như 
vậy và như vậy. Điều đó là không đúng: điều đó là bất thiện. Nhưng cho 
dù ta có hỗi tiếc tới mức nào, thì việc làm xấu ác (tà nghiệp) đó cũng đâu 
thê nào rút lại (hoàn tác, xí xóa) được.” Sau khi đã suy xét như vậy, người 
đệ tử dẹp bỏ việc sát-sinh, và người đó kiêng cữ mọi sự sát-sinh trong 
tương lai. Như vậy là có sự đẹp bỏ việc làm xấu ác đó;!“° như vậy là có sự 


chuyên hóa vượt khỏi việc làm xâu ác đó. 


- “Người đệ tử đó nghĩ rằng: “Theo nhiều cách đức Thế Tôn chê trách 
và phê phán việc gian-cắp ... việc tà-dâm tà dục ... việc nói-dối nói láo và 
đức Thế Tôn nói: “Hãy kiêng cữ gian-cắp”... “Hãy kiêng cữ tà-dâm tà 
dục”... “Hãy kiêng cữ nói-dối nói láo”. Giờ ta đã từng lấy trộm lấy cắp 
... đã từng tà-dâm tà dục ... đã từng nói-dối nói láo. Điều đó là không 
đúng; điều đó là bất thiện. Nhưng cho dù ta có hối tiếc tới mức nào, thì 
việc làm xấu ác đó cũng đâu thể nào rútlại được." Sau khi đã suy xét như 
vậy, người đệ tử dẹp bỏ việc gian-cắp ... dẹp bỏ tà-dâm tà dục ... dẹp bỏ 
nói-dối nói láo, và người đó kiêng cữ những việc xấu ác đó trong tương 
lai. Như vậy là có sự dẹp bỏ những việc làm xấu ác đó; như vậy là có sự 


chuyên hóa những việc làm xâu ác đó. 


- “Sau khi đã dẹp bỏ việc sát-sinh, người đó kiêng cữ việc sát-sinh. 
Sau khi đã đẹp bỏ việc gian-cắp, người đó kiêng cữ gian-cắp. Sau khi đã 
dẹp bỏ việc tà-dâm tà dục, người đó kiêng cữ tà-dâm tà dục. Sau khi đã 
đẹp bỏ sự nói-dối nói láo, người đó kiêng cữ sự nói-dối nói láo. Sau khi đã 
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dẹp bỏ lời nói gây chia-rẽ, người đó kiêng cữ lời nói gây chia-rẽ. Sau khi 
đã đẹp bỏ lời nói gắt-gỏng nạt nộ, người đó kiêng cữ lời nói gắt-gỏng nộ. 
Sau khi đã dẹp bỏ sự nói chuyện tầm-phào tán dóc, người đó kiêng cữ sự 
nói chuyện tầằm-phào tán đóc. Sau khi đã đẹp bỏ sự thèm-khát [tham], 
người đó không còn thèm-khát [bỏ tham]. Sau khi đã dẹp bỏ sự ác-ý và 
thù- ghét [sân |, người đó có một cái tâm không còn sự ác-ý và thì-phét [bỏ 
sân]. Sau khi đã dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), người đó thành người 
có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). 


- “Vậy đó, này trưởng thôn, vị đệ tử thánh thiện đó——là người đã 
không còn thèm-khát [bỏ tham], không còn sự ác-ý và thù-ghét [bỏ sân], 
không còn sự ngu-mờ [bỏ s1], có sự rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm—an 
trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái (tâm từ), 
cũng giống như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ 
tư. Như vậy bên trên, bên dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả 
cũng như đối với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới 
với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái, rộng lớn, bao la [được khuếch đại, mở 
rộng, cao rộng], vô lượng, không còn hung-dữ, không còn ác-ý. Giỗng 
như một người giỏi thôi kèn vỏ ốc thì có thể đễ dàng gửi tín hiệu của mình 
(tiếng kèn) khắp bốn phương hướng: cũng giống như vậy, khi “sự giải- 
thoát của tâm bằng tâm-từ” mà được tu tập và tu dưỡng theo cách này, thì 


mọi nghiệp giới hạn đã từng làm sẽ không còn nữa, không còn có nữa.!“! 


- Người đó an trú bao trùm một phương với một cái tâm thắm đẫm sự 
bi-mẫn (tâm bi) ... với một cái tâm thấm đẫm sự tùy-hỷ vì người khác 
(tâm hỷ) ... với một cái tâm thắm đẫm sự buông-xả (tâm xả), cũng giống 
như vậy đối với phương thứ hai, phương thứ ba, phương thứ tư. Như vậy 
bên trên, bên dưới, dọc ngang, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như đối 
với bản thân mình, người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm 
thấm đẫm sự bi-mẫn ... sự tùy-hỷ ... sự buông-xả, rộng lớn, bao la, vô 
lượng, không còn thù ghét, không còn ác ý. Giống như một người giỏi thôi 
kèn vỏ ốc thì có thê đễ dàng gửi tín hiệu của mình (tiếng kèn) khắp bốn 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * 9] 


phương hướng: cũng giống như vậy, khi “sự giải-thoát của tâm bằng tâm- 
bị... tâm-hỷ'... tâm-xả” mà được tu tập và tu dưỡng theo cách này, thì 


mọi nghiệp giới hạn đã từng làm sẽ không còn nữa, không còn có nữa.” 


Sau khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Asibandhakaputta đã 
thưa với đức Thế Tôn: : “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... Kế từ hôm nay 
mong Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 


đời. 


(SN 42:08) 


43 Những Gia Đình 


Trong một lần đức Thế Tôn, trong khi đang đi du hành giữa xứ dân 
Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một Tăng đoàn lớn nhiều Tỳ kheo, lúc đó đã 
đến Nãlandã. Đức Thế Tôn ở Nãlandã trong khu Vườn Xoài của ông 
Pavarika. 

Bấy giờ, vào lúc đó vùng Nãlandã đang gặp nạn đói, vào lúc khan 
kiệt, mùa màng đã bỊ hư hại thành đồng rạ trắng. Vào dịp đó ông Ni-kiền- 
tử Nãtaputta (giáo chủ) cũng đang ở Nãlandã với một đoàn lớn nhiều đệ tử 
của ông. Rồi ông trưởng thôn Asibandhakaputta, một đệ tử tại gia của 
những người Ni-kiền-tử, đã đến gặp Ni-kiền-tử Nãtaputta, kính lễ ông, và 
ngồi xuống một bên. Rồi Ni-kiền-tử Nãtaputta mới nói với ông ta: 

“Này ông trưởng thôn, hãy đi bác bỏ giáo lý của sa-môn Cồ-đàm. Rồi 
tin đồn tốt về ông sẽ lan truyền như vây: “Trưởng thôn Asibandhakaputta 
đã bác bỏ được giáo lý của sa-môn Cô-đàm, một người thật uy lực và uy 
dũng.” 


“Nhưng, thưa ngài, làm sao tôi có thể bác bỏ giáo lý của sa-môn Cồ- 
đàm, một người thật uy lực và uy dũng?” 
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“Này trưởng thôn, hãy đến gặp sa-môn Cô-đàm và hỏi ông ta: “Thưa 
ngài, có phải bậc Thế Tôn bằng nhiều cách đề cao sự cảm thông đối với 
các gia đình, sự bảo vệ đối với các gia đình, lòng bi mẫn đối với các gia 
đình? Khi ông ta được hỏi như vậy, nếu ông ta trả lời như vầy: “Đúng 
vậy, này trưởng thôn, Như Lai bằng nhiều cách đề cao sự cảm thông đối 
với các gia đình, sự bảo vệ đối với các gia đình, lòng bi mẫn đối với các 
gia đình”, thì ông hỏi tiếp ôngta như vầy: “Thưa ngài, vậy thì tại sao bậc 
Thế Tôn lại đi du hành với một đoàn lớn nhiều Tỳ kheo vào lúc đang có 
nạn đói, đang lúc khan kiệt, với mùa màng đã bị hư hại thành đồng rạ 
trănø?142 Đức Thế Tôn đang thực hành vì sự hủy hoại của các gia đình, vì 
sự khô nạn của các g1a đình, vì sự tàn hoại của các gia đình hay sao.” Khi 
sa-môn Cồ-đàm bị ông đặt vào thế kẹt này, thì ông ta sẽ ngậm bồ hòn 
đăng chứ không thể nuốt nó xuống hay nhồ nó ra.” 


“Dạ, thưa ngải”, trưởng thôn Asibandhakaputta đáp lại. Rồi ông ta 
đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ Ni-kiền-tử Nãtaputta, giữ ông ta hướng 
bên phải mình, và đi ra; và ông đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi kính lễ đức 
Thế Tôn, ông ngồi xuống một bên và nói với đức Thế Tôn: “Thưa ngài, có 
phải bậc Thế Tôn bằng nhiều cách đề cao sự cảm thông đối với những gia 
đình, sự bảo hộ đối với những gia đình, sự bi mẫn đối với những gia 
đình?” 


- “Đúng vậy, này trưởng thôn, Như Lai bằng nhiều cách đề cao sự 
cảm thông đối với những gia đình, sự bảo hộ đối với những gia đình, sự bi 
mãn đối với những gia đình.” 

“Vậy thì, thưa ngài, tại sao bậc Thế Tôn lại đang đi du hành cùng với 
một Tăng đoàn lớn các Tỳ kheo vào lúc đang có nạn đói, vào lúc khan 
kiệt, mùa màng đã bỊ hư hại thành đồng rạ trắng? Thế Tôn đang thực hành 
vì sự hủy hoại của các gia đình, vì sự khổ nạn của các ø1a đình, vì sự tàn 


hoại của các gia đình hay sao.” 
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- “Này trưởng thôn, ta nhớ lại trong chín mươi mốt đại kiếp trước, 
nhưng không thấy có gia đình nào bị tàn hoại chỉ vì cũng dường thức ăn 
đã nấu. Mặt khác, những gia đình nào giàu có, có nhiều tài sản và của cải, 
có nhiều vàng và bạc, có nhiều thứ sở hữu và phương tiện sinh sống, dồi 
dào tiền của và lúa gạo, thì tất cả họ có được như vậy là nhờ sự bố-thí, nhờ 
sự chân-thật, và nhờ sự tự-chủ.!43 


- “Này trưởng thôn, có tám nguyên-nhân và điều-kiện dẫn tới sự tàn 
hoại của các gia đình. Các gia đình đi đến sự tàn hoại do (¡) bị vua chúa 
(áp bức, tịch thu), hoặc (1) bị trộm cướp, hoặc (1n) bị hỏa hoạn, hoặc (1v) 
bị lũ lụt; hoặc (v) đo tiền của dành dụm bị biến mắt;! (vi) hoặc do công 
việc làm ăn thất bại vì không tự mình nỗ lực đúng đắn; (vii) hoặc trong gia 
đình có kẻ hư hỏng phung phí, làm tiêu tán và làm tiêu tan tiền của; và 
(v11) sự vô-thường là thứ tám. Đó là tám nguyên-nhân và điều -kiện dẫn 
tới sự tàn hoại những gia đình. Nhưng trong khi có tồn tại tám nguyên 
nhân dẫn tới sự tàn hoại của những gia đình, nếu ai nói về ta như vầy: 
“Thế Tôn đang thực hành vì sự hủy hoại của các gia đình, vì sự khổ nạn 
của các gia đình, vì sự tàn hoại của các gia đình", nếu người đó không dẹp 
bỏ lời khẳng định đó và trạng thái tâm đó, và nếu người đó không dẹp bỏ 
quan-điểm đó, thì người đó sẽ bị đọa xuống địa ngục.” 

Sau khi điều này được nói ra, trưởng thôn Asibandhakaputta đã nói 
với đức Thế Tôn: “Thật hay khéo, thưa Thế Tôn! ... Từ hôm nay mong 
đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt 
đời.” 


(SN 42:09) 


44 Trưởng Đoàn Maticnlaka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
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Sóc. Bấy giờ, vào lúc đó đoàn tùy tùng của nhà vua đang tể tụ tron ø cung 
điện và đang ngồi với nhau thì khởi sinh cuộc nói chuyện như sau: “Vàng 
bạc là có thể được nhận đối với các tu sĩ tu theo người con của dân tộc 
Thích-ca (tức Phật); các tu sĩ tu theo người con của dân tộc Thích-ca đồng 
ý nhận vàng bạc; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc Thích-ca chấp 


nhận vàng bạc.” 


Bấy giờ, lúc đó có người trưởng đoàn tên Manicilaka cũng đang ngồi 
ở đó. Rồi ông Manicũlaka mới nói với đoàn tủy tùng: “Đừng nói như vậy, 
các thầy. Vàng bạc là không thê được nhận đối với các tu sĩ tu theo người 
con của dân tộc Thích-ca; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc Thích-ca 
không đồng ý nhận vàng bạc; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc 
Thích-ca không chấp nhận vàng bạc.”! Và ông Manicũlaka đã có thể 
thuyết phục đoàn tùy tùng về điều này. 


Rồi ông Manicũlaka đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và 
ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, ông kê lại chuyện đã 
xảy ra, và nói thêm rằng: “Thưa Thế Tôn, con hy vọng khi con trả lời họ 
như vậy là con đã nói đúng điều đã được nói bởi Thế Tôn và không diễn 
dịch sai bằng điều gì trái với điều (đức Thế Tôn đã nói) đó; rằng con đã 
giải thích cho họ đúng theo Giáo Pháp, và không tạo ra cơ sở gì để bị (họ) 
phê bình.” 


- “Chắc chắn là vậy, này ông trưởng đoàn, khi ông trả lời họ như vậy 
là ông đã nói đúng điều đã được nói bởi ta và không diễn dịch sai bằng 
điều gì trái với điều (ta đã nói) đó; rằng ông đã giải thích cho họ đúng theo 
Giáo Pháp, và không tạo ra cơ sở gì để bị (họ) phê bình. Bởi vì, này ông 
trưởng đoàn, vàng bạc là không thể được nhận đối với các tu sĩ tu theo 
người con của dân tộc Thích-ca; các tu sĩ tu theo người con của dân tộc 
Thích-ca không đồng ý nhận vàng bạc; các tu sĩ tu theo người con của dân 
tộc Thích-ca không chấp nhận vàng bạc. Họ đã từ bỏ vàng bạc và châu 
báu; họ đã từ bỏ việc sử dụng vàng bạc. Khi vàng bạc được nhận bởi bất 
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cứ a1, thì coi như năm dây khoái-lạc giác quan (ngũ dục lạc) được nhận 
bởi người đó. Nếu năm dây khoái-lạc giác quan được nhận bởi ai, thì 
chúng ta nhất định có thể coi người đó là người không có phẩm-chất của 
một tu sĩ (sa-môn) hay của người tu theo người con của dân tộc Thích-ca. 


- “Thêm nữa, này ông trưởng đoàn, ta nói điều này: “Rạ có thê được 
tìm kiếm bởi người cần rạ; gỗ có thể được tìm kiếm bởi người cần gỗ; xe 
có thê được tìm kiếm bởi người cần xe; thợ có thể được tìm kiếm bởi 
người cần thuê thợ”. Nhưng ta không nói có phương pháp nào qua đó vàng 
bạc có thể được cho phép hay được tìm kiếm (bởi các Ty kheo).” 


(SN 42:10) 


45 Trưởng Thôn Bhadraka 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại một thị trấn tên là 
Uruvelakappa của những người dân Malla. Rồi có vị trưởng thôn tên 
Bhadraka đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thật tốt lành nếu Thế Tôn 


dạy cho con về nguôn-øôc và sự biên-qua của khô.” 


- “Này ông trưởng thôn, nếu như ta dạy cho ông về nguồn-gốc và sự 
biến-qua của khổ trong thời quá khứ, và nói “Điều đó đã xảy ra trong thời 
quá khứ' thì trong ông có thê khởi sinh nghi ngờ và bối rối. Và nếu như ta 
dạy cho ông về nguồn-gốc và sự biến-qua của khổ trong thời tương lai, và 
nói “Điều đó xảy ra trong tương lai” thì trong ông có thể khởi sinh nghi 
ngờ và bối rồi. Vậy nên, này ông trưởng thôn, trong khi ta đang ngồi ngay 
đây và ông đang ngồi ngay đây, ta sẽ dạy cho ông về nguồn-gốc và sự 
biến-qua của khô. Hãy lắng nghe và ông tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Bhadraka đáp lại. Đức Thế Tôn nói điều 
này:: 
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- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Có người nào ở Uruvelakappa bị 
xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông khởi 
sinh sự buồn sâu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt vọng?” 


“Dạ có những người đó, thưa Thế Tôn.” 


- “Nhưng có người nào ở Uruvelakappa bị xử tội, bị bắt tù, bị hình 
phạt, hoặc bị chê chửi mà vì họ trong ông không khởi sinh sự buôn sầu, 
than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt vọng?”149 


“Dạ cũng có những người đó, thưa Thế Tôn.” 


- “VÌ sao vậy, này ông trưởng thôn, vì sao có những người ở 
Uruvelakappa khi họ bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì 
họ trong ông khởi sinh sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiền, và tuyệt 
vọng; trong khi có những người khác cũng bị như vậy thì trong ông không 
khởi sinh như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những người ở Uruvelakappa khi họ bị xử tội, bị b ắt 
tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì họ trong con khởi sinh sự buôn sâu, 
than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt vọng—là vì con có tham- muốn và 
ràng-buộc đối với những người đó. Nhưng những người khác ở 
Uruvelakappa khi họ bị vậy trong con không khởi sinh như vậy——là vì con 


không có tham-muôn và ràng-buộc đôi với những người đó. 


- “Này trưởng thôn, bằng phương tiện là nguyên lý này mới được nhìn 
thấy, được hiểu ra, được chứng ngộ tức thì, được xác minh bởi ông, thì 
ông hãy ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho quá khứ và tương lai 
như vày:1“” “Khô nào đã khởi sinh trong quá khứ, tất cả đều do tham-dục 
là gốc rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự 
khổ. Khổ nào sẽ khởi sinh trong tương lai, tất cả đều dotham-dục là gốc 
rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khổ.”” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Thật hay 
khéo cách điều đó đã được khẳng định bởi đức Thế Tôn: “Khổ nào khởi 
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sinh, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham-dục là gốc rễ của nó; bởi vì 
tham-dục là gốc rễ của sự khổ.”!*8 Thưa Thế Tôn, con có một người con 
trai tên Ciraväsi, sống ở chỗ khác. Sáng sớm con thức dậy, con gọi một 
người tới và nói: “Đi anh, đi coi Ciraväsi có khỏe mạnh an ổn không.” 
Trong khi chờ tới khi người đó trở về, trong lòng con cứ buôn lo và nghĩ 
ngợi: “Cầu cho Ciraväsi không gặp sự khó khổ nào!” 


- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Nếu như Ciraväsi bị xử tội, bị bắt 
tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì điều đó trong ông có khởi sinh sự 
buôn sầu, than khóc, khổ đau. ưu phiền, và tuyệt vọng, phải không?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu như Ciraväãsi bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, 
hoặc bị chê chửi, thì làm sao có thể trong con không khởi sinh sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt vọng?” 


- “Cũng theo cách như vậy, này ông trưởng thôn, điều này có thể được 
hiểu rằng: “Điều gì khởi sinh, tắt cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham- 
dục là gốc rễ của nó; bởi vì tham-dục là gốc rễ của sự khổ. 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Khi chưa gặp vợ ông hoặc chưa 
nghe về cô ta, ông có tham-muốn, ràng-buộc, hay tình-cảm nào với cô ta 
không?” 

“Không có, thưa Thế Tôn.” 

- “Vậy thì, này trưởng thôn, chỉ khi ông gặp cô ta hoặc khi nghe nói 
về cô ta thì sự tham-muốn, sự ràng-buộc, và tình-cảm đó mới khởi sinh 
trong chú, phải không? 

“Dạ đúng, thưa Thế Tôn.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Nếu như vợ ông bị xử tội, bị bắt tù, 
bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, vì điều đó trong ông có khởi sinh sự buồn 
sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt vọng, phải không?” 
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“Nếu như vợ con bị xử tội, bị bắt tù, bị hình phạt, hoặc bị chê chửi, thì 
đời con coi như chẳng còn gì, thì làm sao có thể trong con không khởi 


sinh sự buôn sầu, than khóc, khổ đau, ưu phiên, và tuyệt vọng?” 


- “Cũng theo cách như vậy, này trưởng thôn, điều này có thể được 
hiểu rằng: “Khổ nào khởi sinh, tất cả đều do tham-dục là gốc rễ, có tham- 


dục là gôc rê của nó; bởi vì tham-dục là gôc rê của sự khô.” 


(SN 42:11) 


46 Trưởng Thôn Rãsiya 


Lúc đó có ông trưởng thôn tên Rãsiya đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe người ta nói: 'Sa-môn Cồ-đàm phê phán tắt 
cả mọi sự hành xác khổ hạnh. Đặc biệt ông ta quở trách và phê phán 
những người tự hành xác là sống thô lỗ.” Thưa Thế Tôn, có phải những 
người nói như vậy là đã nói đúng điều đã được nói bởi Thế Tôn và không 
diễn dịch sai ý đức Thế Tôn bằng điều gì trái với điều (đức Thế Tôn đã 
nói) đó? Họ có giải thích đúng theo Giáo Pháp để không tạo ra cơ sở nào 
để bị người ta phê bình, hay không?” 


“Này trưởng thôn, những người nói như vậy là không nói đúng điều 


đã được ta nói mà diễn dịch sai ýta bằng Sự sai giả và trái sự thật. 
(@D 


“Này trưởng thôn, có hai cực đoan không nên tu dưỡng bởi người đã 
xuất gia tu hành, đó là: (¡) sự theo đuôi hạnh-phúc nhục dục trong những 
khoái-lạc giác quan (dục lạc), điều đó là thấp hèn, phầm tục, là cách sống 
của những người phàm tục, không thánh thiện, không lợi lạc; và (11) sự 
theo đuổi sự hành xác khô hạnh, đó là đau đớn, không thánh thiện, không 
lợi lạc. Không ngã theo cực đoan nào, Như Lai đã giác ngộ được con 
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đường trung-đạo, nó giúp khởi sinh sự-thây, nó giúp khởi sinh sự-biết, nó 
dẫn tới sự bình-an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới 
Niết-bàn. Và cái øì là con đường trung-đạo được giác ngộ bởi Như Lai, nó 
giúp khởi sinh sự-thây ... dẫn tới Niết-bàn? Đó là con đường Tám Phần 
Thánh Thiện (Bát thánh đạo); đó gồm (tám phần tu tập): chánh-kiến ... 
chánh-định. Đây là con đường trung-đạo đã được giác ngộ bởi Như Lai, 
nó giúp khởi sinh sự-thấy, nó giúp khởi sinh sự-biết, nó dẫn tới sự bình- 
an, dẫn tới trí-biết trực tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn.!“9 


qD 


“Này trưởng thôn, đây là ba loại người thụ hưởng dục-lạc [khoá1- lạc 
giác quan] thấy có trong thế gian. Ba đó là gì?159 


(1) “Ở đây, này trưởng thôn, có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm như vậy, người đó 
không làm bản thân mình hạnh-phúc và vuI lòng, và không chia sẻ của-cải 


và không làm những việc công đức. 


(2) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm 
bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công-đức. 


(3) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người người thụ hưởng dục-lạc 
tìm kiếm của-cải theo cách phi pháp, bằng bạo lực. Sau khi làm vậy, 
người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải 
và làm những việc công đức. 

(4) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cảái theo cách cả hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo 
lực. Sau khi làm vậy, người đó không làm bản thân mình hạnh-phúc và 


vui lòng, và không chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức. 
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(5) “Rồi, nảy trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách cả hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không bạo 
lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, 


nhưng không cha sẻ của-cải và không làm những việc công-đức. 


(6) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người người thụ hưởng dục-lạc 
tìm kiếm của-cải theo cách cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực 
và không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó làm bản thân mình hạnh- 
phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức. 

(7) “Rồi, nảy trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó 
không làm bản thân mình hạnh-phúc và vuI lòng, và không chia sẻ của-cải 
và không làm những việc công-đức. 


(8) “Rồi, nảy trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng không chia sẻ của-cải và 


không làm những việc công-đức. 


(9) “Rồi, nảy trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người đó 
làm bản thân mình hạnh-phúc và vuI lòng, và có chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức—(tuy là tốt) Nhưng người này sử dụng tài sản trong 
khi bj trói buộc vào nó, mê đắm với nó, bị cuốn hút một cách mù quáng 
trong nó; không nhìn thấy sự nguy-hại trong nó, không hiểu được sự thoát- 
khỏi nó. 

(10) “Rồi, này trưởng thôn, ở đây có người thụ hưởng dục-lạc tìm 
kiếm của-cải theo cách hợp pháp, không bạo lực. Sau khi làm vậy, người 
đó làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, và có chia sẻ của-cải và làm 
những việc công-đức—Và (còn tốt hơn nữa) người này biết sử dụng tài 


sản mà không bị trói buộc vào nó, không mê đăm với nó, không bỊ cuôn 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * L01 


hút một cách mù quáng trong nó; có nhìn thấy sự nguy -hại trong nó, có 


hiểu được sự thoát-khỏi nó. 
(HD 


(1) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) không làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) cũng không chia sẻ của-cải và không 
làm những việc công-đức thì có thê bị chê trách dựa trên 03 căn cứ. Dựa 
trên 03 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a), (b), (c). Đây là người 
thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 03 căn cứ này. 


(2) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không làm 
những việc công-đức thì có thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được 
khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ gì người đó có thể bị chê 
trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được khen?: 
(b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ 
nảy và được khen dựa trên 01 căn cứ này. 


(3) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng thụ hưởng dục- lạc 
tìm kiếm của-cải (a) theo cách phi pháp, bằng bạo lực, và (b) làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc 
công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 
02 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ gì người đó có thể bị chê trách?: (a). Và 
dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thê được khen?: (b) và (c). Đây là 
người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ này và 
được khen dựa trên 02 căn cứ này. 


(4) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không 
bạo lực, và (b) không làm bản thần mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) 


cũng không chĩa sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có thê 
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bị chê trách dựa trên 03 căn cứ. Dựa trên 03 căn cứ gì người đó có thể bị 
chê trách?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê bị chê trách 
dựa trên 03 căn cứ này. 


(5) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực và không 
bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không 
chia sẻ của-cải và không làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách 
dựa trên 02 căn cứ và được khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ gì 
người đó có thể bị chê trách?: (a), (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó 
có thể được khen?: (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê trách 
dựa trên 02 căn cứ này và được khen dựa trên 0T căn cứ này. 


(6) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng thụ hưởng dục- lạc 
tìm kiếm của-cải (a) theo cả cách hợp pháp và phi pháp, cả bằng bạo lực 
và không bạo lực, và (b) làm bản thân mình hạnh-phúc và vuI lòng, và (c) 
có chia sẻ của-cải và làm những việc công-đức thì có thê bị chê trách dựa 
trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 02 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ gì 
người đó có thể bị chê trách?: (a). Và dựa trên 02 căn cứ nào người đó có 
thể được khen?: (b) và (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thể bị chê 
trách dựa trên 01 căn cứ này và được khen dựa trên 02 căn cứ này. 


(7) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) không làm bản thân 
mình hạnh-phúc và vui lòng, và (c) không chia sẻ của-cải và không làm 
những việc công-đức thì có thê bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và được 
khen dựa trên 01 căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được 
khen?: (a). Và dựa trên dựa trên 02 căn cứ nào người đó bị chê trách?: (b) 
và (c). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê được khen dựa trên 01 căn 


cứ này và bị chê trách dựa trên 02 căn cứ này. 


(8) “Trong đó, này trưởng thôn, người hưởng khoái-lạc giác quan tìm 
kiếm của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân 
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mình hạnh-phúc và vui lòng, nhưng (c) không chia sẻ của-cải và không 
làm những việc công-đức thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và 
được khen dựa trên 0T căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể bị 
chê trách?: (c). Và dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thê được khen?: (a) 
và (b). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê bị chê trách dựa trên 01 căn 
cứ này và được khen dựa trên 02 căn cứ này. 


(9) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm kiếm 
của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức, nhưng (d) người này sử dụng tài sản trong khi bị trói buộc vào nó, mê 
đắm với nó, bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; không nhìn thấy sự 
nguy-hại trong nó, không hiễu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen 
dựa trên 03 căn cứ, nhưng vẫn có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ. Dựa 
trên 01 căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (d). Và dựa trên 03 căn 
cứ nào người đó có thê được khen?: (a), (b), (c). Đây là người thụ hưởng 
dục-lạc có thể được khen dựa trên 03 căn cứ này, nhưng vẫn có thể bị chê 
trách dựa trên 0] căn cứ này. 


(10) “Trong đó, này trưởng thôn, người thụ hưởng dục-lạc tìm ki ếm 
của-cải (a) theo cách hợp pháp, không bạo lực, và (b) làm bản thân mình 
hạnh-phúc và vui lòng, và (c) có chia sẻ của-cải và làm những việc công- 
đức, và (d) người này sử dụng tài sản mà không bị trói buộc vào nó, không 
mê đắm với nó, không bị cuốn hút một cách mù quáng trong nó; nhìn thấy 
sự nguy-hại trong nó, hiểu được sự thoát-khỏi nó, thì có thể được khen 
dựa trên 04 căn cứ. Dựa trên 04 căn cứ nào người đó có thể được khen?: 
(a), (b), (c), (d). Đây là người thụ hưởng dục-lạc có thê được khen dựa 


trên 04 căn cứ này. 
(IV) 


“Này trưởng thôn, đây là ba loại tu sĩ sống thô lỗ này được thấy có 
trong thế gian. Ba đó là gì? 
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(1) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ sống thô lỗ đã vì niềm-tin rời bỏ 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành với ý nghĩ như vầy: 
“Có lẽ ta sẽ thành tựu một trạng thái thiện lành; có lẽ ta sẽ chứng ngộ một 
sự khác-biệt siêu nhân (siêu phàm, xuất chúng) của sự-biết và sự-thây (trí 
biết và tầm nhìn) xứng đáng của bậc thánh." Người đó hành xác và hành 
khổ bản thân, nhưng không thành tựu một trạng thái thiện lành nào, và 
cũng không chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự- 
thấy xứng đáng của bậc thánh.!51 


(2) “Rồi, này trưởng thôn, có tu sĩ sống thô lỗ đã vì niềm-tin ... Người 
đó hành xác và hành khổ bản thân, và có thành tựu được một trạng thái 
thiện lành, nhưng không chứng ngộ sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết 
và sự-thấy xứng đáng của bậc thánh. 


(3) “Rồi, này trưởng thôn, cũng có tu sĩ sống thô lỗ đã vì niềm-tin ... 
Người đó hành xác và hành khổ bản thân, và có thành tựu được một trạn bà 
thái thiện lành, và cũng có chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân về sự- 


biết và sự-thây xứng đáng của bậc thánh. 
(V) 


(1) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ (a) sống thô lỗ hành xác và hành 
khổ bản thân, nhưng (b) không thành tựu một trạng thái thiện lành nào, và 
(c) cũng không chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và 
sự-thấy xứng đáng của bậc thánh, thì có thê bị chê trách dựa trên 03 căn 
cứ. Dựa trên 03 căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (a), (b), (c). Đây 
là tu sĩ sống thô lỗ có thể bị chê trách dựa trên 03 căn cứ này. 


(2) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ (a) sống thô lỗ hành xác và hành 
khổ bản thân, và (b) có thành tựu một trạng thái thiện lành, nhưng (c) 
không chứng ngộ một sự khác-biệt siêu nhân nào về sự-biết và sự-thấy 
xứng đáng của bậc thánh, thì có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ và 
được khen dựa trên 0T căn cứ. Dựa trên 02 căn cứ nào người đó có thể bị 
chê trách?: (a) và (c). Và dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể được 
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khen?: (b). Đây là tu sĩ sống thô lỗ có thể bị chê trách dựa trên 02 căn cứ 
nảy và được khen ngợi dựa 01 căn cứ này. 


(3) “Ở đây, này trưởng thôn, có tu sĩ (a) sống thô lỗ hành xác và hành 
khổ bản thân, và (b) có thành tựu một trạng thái thiện lành, và có chứng 
ngộ một sự khác-biệt siêu nhân của sự-biết và sự-thấy xứng đáng của bậc 
thánh, thì có thể bị chê trách dựa trên 01 căn cứ và được khen dựa trên 02 
căn cứ. Dựa trên 01 căn cứ nào người đó có thể bị chê trách?: (a). Và dựa 
trên 02 căn cứ nào người đó có thể được khen?: (b) và (e). Đây là tu sĩ 
sống thô lỗ có thê bị chê trách dựa trên 01 căn cứ nảy và được khen ngợi 
dựa 02 căn cứ này. 


(VI 


“Này trưởng thôn, có ba loại sự phai-mòn!Ê2 là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thê ứng dụng 
được, được tự thân chứng ngộ bởi những người có trí. Ba đó là gì? 


(1) “Có người là tham dục (tham), và do có tham dục người đó ý định 
gây khổ đau mình, gây khổ đau người khác, gây khô đau cả mình và 
người. Khi tham dục được dẹp bỏ, thì người đó không ý định gây khổ đau 
mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và người. Sự phai- 
mòn (của tham) là có thê trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời 
TBƯưỜi đến đề thấy, có thê ứng dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi 
những người có trí. 

(2) “Có người là đầy sự ghét (sân), và do có sự ghét người đó ý định 
gây khổ đau mình, gây khổ đau người khác, gây khổ đau cả mình và 
người. Khi sự ghét được dẹp bỏ, thì người đó không ý định gây khổ đau 
mình, gây khổ đau người khác, gây khô đau cả mình và người. Sự phai- 
mòn (của sân) là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời 
người đến đề thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi 
những người có trí. 
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(3) “Có người là ngu mờ (sĩ), và do bị ngu mờ người đó ý định gây 
khô đau mình, gây khổ đau người khác, gây khô đau cả mình và người. 
Khi sự ngu mờ được đẹp bỏ, thì người đó không ý định gây khổ đau mình, 
gây khổ đau người khác, gây khô đau cả mình và người. Sự phai-mòn (của 
sĩ) là có thể trực tiếp nhìn thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến để 
thấy, có thể ứng dụng được, được tự thân chứng ngộ bởi những người có 


trí. 


“Này trưởng thôn, đây là ba loại sự phai-mòn là có thể trực tiếp nhìn 
thấy được, có hiệu lực tức thì, mời người đến đề thấy, có thê ứng dụng 
được, được tự thân chứng ngộ bởi những người có trí.” 


Sau khi điều này được nói ra, trưởng thôn Rãsiya đã thưa với đức Thế 
Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kế từ hôm nay mong Thế Tôn ghi 
nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 42:12) 


47 Trưởng Thôn Pafaliya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những xứ dân Koliya 
(Câu-lợn) trong một thị trần của họ có tên là Uttara. Lúc đó có ông trưởng 
thôn tên Pätaliya đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe nói: “Sa-môn Cô-đàm biết bùa thuật”.!53 
Thưa Thế Tôn, con hy vọng những người nói như vậy là nói đúng điều đã 
được nói bởi Thế Tôn và không nói sai lời của đức Thế Tôn bằng điều gì 
trái với điều (đức Thế Tôn đã nói) đó; là họ giải thích đúng theo Giáo 
Pháp và không tạo cơ sở có lý nào đề bị phê bình. Bởi vì chúng con không 
muốn nói sai lời đức Thế Tôn, thưa Thế Tôn.” 


- “Này trưởng thôn, những ai nói “Sa-môn Cô-đàm biết bùa thuật” là 


họ nói đúng điều đã được nói bởi ta và không nói sai lời của ta băng điêu 
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gì không thật; là họ giải thích đúng theo Giáo Pháp, và không tạo cơ sở có 
lý nào đề bị (người khác) phê bình.” 

“Rồi nữa, thưa Thế Tôn, chúng con đã không tin sự thật đơn giản mà 
những tu sĩ và bà-la-môn đã khăng định, rằng “Sa-môn Cồ-đàm biết bùa 
thuật.” Đúng thực sa-môn Cô-đàm là một nhà bùa thuật!”154 

- “Này trưởng thôn, bộ hễ ai nói “tôi biết bùa thuật? thì cũng đồng 
nghĩa “tôi là một nhà bùa thuật” hay sao?” 

“Đúng vậy, thưa Thế Tôn! Đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành!” 

- “Vậy thì, này trưởng thôn, ta sẽ hỏi ông về vẫn đề này. Ông cứ trả 
lời nếu thấy được. 

(D 

(1) “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông có biết những người Koliya 
(Câu-lợi) có những người cai làm thuê có búi tóc thòng xuống?”155 

“Con có biết, thưa Thế Tôn.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Công việc của những người làm cai 
thuê có búi tóc thòng xuống đó là gì?” 

“Thưa Thé Tôn, công việc của họ là canh bắt kẻ trộm cướp cho những 
người Koliya và đưa tin cho những người Koliya.” 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông có biết những người làm cai 
thuê có búi tóc thòng xuống đó là có đức hạnh hay thất đức, hay không?” 

“Thưa Thế Tôn, con biết những người đó là thất đức, có tính khí xấu. 
Họ nằm trong số những người thất đức, có tính khí xấu, trong thế gian.” 

- “Vậy có đúng khi nói rằng do ông Pãfaliya biết những người làm cai 
thuê có búi tóc thòng xuống đó là thất đức, có tính khí xấu, nên chắc ông 
Päãtaliya cũng là thất đức, có tính khí xấu, hay không?” 


108 */rong Bộ Kinh Liên-Kết 


“Không, thưa Thế Tôn. Con thì khác với những người cai thuê có búi 
tóc thòng xuống đó; tính khí của con và họ khác nhau.” 


- “Vậy nếu ông có thê biết những người làm cai thuê đó là thất đức 
trong khi ông không phải là thất đức; thì tương tự, Như Lai biết về bùa 
thuật đâu có nghĩa Như Lai là nhà bùa thuật, đúng vậy không? Ta hiểu về 
bùa thuật và hậu quả của nó. Và ta hiểu cách những nhà bùa thuật hành sự 
ra sao, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày 
đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong một cõi dưới, thậm chí trong địa 
ngục. 

(2) “Ta hiểu sự sát-sinh và hậu quả của nó. Và ta hiểu cách những 
người sát-sinh hành sự ra sao, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái 
sinh bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xâu đữ, trong 
một cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Ta hiểu sự gian-cắp ... sự tà dục tà- 
dâm... sự nói-dối nói láo ... sự nói lời gây chia-rẽ ... sự nói lời gắt-gỏng 
nạt nộ ... sự nói chuyện tầm-phào tán dóc ... sự thèm-khát [tham]... sự 
ác-ý và sự ghét-thù [sân] ... cách-nhìn sa1 lạc (tà kiến) và hậu quả của sự 
gian-cắp ...... hậu quả của cách-nhìn sai lạc. Và ta hiểu cách những 
người gian-cắp....... những người nắm giữ cách-nhìn sai lạc hành sự ra 
sao, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh bị tái sinh trong cảnh 
giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong một cõi dưới, thậm chí 


trong địa ngục.” 
qẳh 


“Có những tu sĩ và bà-la-môn có giáo thuyết và quan-điểm này: “Ai 
sát-sinh thì nếm trải khổ đau vàưu buồn ngay trong kiếp này. Ai gian-cắp 
... Ai tà-dâm tà dục ... Ai nói-dối nói láo thì nêm trải khổ đau và ưu buồn 
ngay trong kiếp này.” 

(1) (a) “Nhưng chúng ta có thể thấy: có người, đeo vòng hoa và trang 
điểm, tắm rửa sạch sẽ và xức dầu thơm, tóc và râu được chải chuốt, thụ 


hưởng khoái-lạc nhục dục với những phụ nữ, giống như một ông vua. Ai 
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thấy cũng muốn hỏi: “Thưa ông, ông đó đã làm gì?” Và họ trả lời: “Thưa 
anh, ông ta đã tân công và giếr kẻ thù của nhà vua. Nhà vua vui lòng nên 
ban thưởng cho ông ta như vậy. Cho nên ông ấy mới được đeo vòng hoa 
Và trang điểm, tắm rửa sạch sẽ và xức dầu thơm, tóc và râu được chải 
chuốt, thụ hưởng khoái-lạc nhục dục với những phụ nữ, giống như một 


ông vua." 


- (b) “Và chúng ta có thể thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng bằng dây thừng chắc chắn. Đầu bị cạo và ông ta bị dẫn bước đi theo 
tiếng trông oái ăm từ đường này qua đường khác, từ khu này qua khu 
khác. Sau đó ông bị dẫn qua cửa thành phía nam, và họ chặt đầu ông ta ở 
phía nam khu thành. Ai thấy cũng muốn hỏi: “Thưa ông, ông ấy đã làm 
øì?ˆ Và họ trả lời: “Thưa anh, ông ta là kẻ thù của nhà vua, và ông ta mới 
giết một người." Cho nên những quan quân mới bắt ông ta và xử trảm như 


^ » 


vậy. 

- “Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông đã từng thấy hay nghe chuyện 
như vậy chưa?” 

“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 


con mới vừa nghe lại.” 


- “Từ những chuyện như vậy, có thể nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm răng: “Ai sát-sinh thì nễm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 


“Họ sai, thưa Thế Tôn.” 


- “Nhưng những ai nói lời vô căn cứ, sai giả là có đức hạnh hay thât 
đức?” 


“Thất đức, thưa Thế Tôn.” 


- “Và những ai là thất đức, có tính khí xấu, thì đang hành sự đúng đắn 
hay sai trái?” 
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“Họ đang hành sự sai trái, thưa Thế Tôn.” 


- “Và những ai đang hành sự sai trái thì có quan-điểm đúng đắn hay 
saI lạc?” 

“HT có quan-điểm sai lạc, thưa Thế Tôn.” 

- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(2) (a) “Chúng ta có thê thấy: có người, được đeo vòng hoa và trang 
điểm ... “Thưa anh, ông ta đã tấn công kẻ thù của nhà vua và cướp đoạt 
của quý châu báu của họ. Nhà vua vui lòng nên ban thưởng cho ông ta 
như vậy... 

- (b) “Và chúng ta có thê thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng ... “Thưa anh, ông ta /áy cắp đồ trong làng hay trong rừng. Cho nên 
những quan quân mới bắt ông ta và xử trảm như vậy." Này trưởng thôn, 
ông nghĩ sao? Ông đã từng thấy hay nghe chuyện như vậy không?” 

“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 
con mới vừa nghe lại.” 

- “Từ những chuyện như vậy, có thể nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 

“Họ sal, thưa Thế Tôn.”... (như đoạn (1) kế trên) ... 

- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 

“Không, thưa Thế Tôn.” 

(3) (a) “Chúng ta có thê thấy: có người, được đeo vòng hoa và trang 
điểm ... “Thưa anh, ông ta đã zà-đdâm tà dục với những thê thiếp của một 
ông vua là kẻ thù của nhà vua này. Nhà vua này vui lòng nên ban thưởng 


cho ông ta như vậy .... 
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- (b) “Và chúng ta có thê thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng ... “Thưa anh, ông ta đã zà-đâm rà dục với mẫy phụ nữ và hầu nữ của 
những gia đình đàng hoàng. Cho nên những quan quân mới bắt ông ta và 
xử trảm như vậy. Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? Ông đã từng thấy hay 
nghe chuyện như vậy không?” 


“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 
con mới vừa nghe lại.” 


- “Từ những chuyện như vậy, có thể nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 


“Họ sai, thưa Thế Tôn.”... 
- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


(4) (a) “Chúng ta có thê thấy: có người, được đeo vòng hoa và trang 
điểm ... “Thưa anh, ông ta đã bày chuyện nói dối, nói bịa, nói nịnh đễ làm 


vui lòng nhà vua. Nhà vua vui lòng nên ban thưởng cho ông ta như vậy 


» 


- (b) “Và chúng ta có thê thấy: có người, với hai tay bị trói chặt sau 
lưng .... “Thưa anh, ông ta đã nói dối nói lừa dụ dỗ một con trai của một 
gia chủ để cho anh ta trở thành hư hỏng suy đôi. Cho nên những quan 
quân mới bắt ông ta và xử trảm như vậy.” Này trưởng thôn, ông nghĩ sao? 
Ông đã từng thấy hay nghe chuyện như vậy không?” 

“Thưa Thế Tôn, chúng con đã từng thấy và nghe chuyện đó, và chúng 
con mới vừa nghe lại.” 

- “Từ những chuyện như vậy, có thể nói những tu sĩ và bà-la-môn đó 
là đúng hay sai khi họ có quan điểm rằng: “Ai sát-sinh thì nếm trải khổ 
đau và ưu buồn ngay trong kiếp này?” 
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“Họ sai, thưa Thế Tôn.”... 
- “Như vậy có đúng khi tin vào những người có quan-điểm sai lạc?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 

(HD 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa đức Thế Tôn! Con 
có một nhà khách, ở đó có đủ giường chiếu, chỗ ngồi, bình nước, và đèn 
dầu. Khi nào có một tu sĩ hay bà-la-môn đến ở, con đều chia sẻ những gì 
tốt nhất con có được. Rồi có một lần, có bốn sư thầy khác nhau cùng đến 
ở trong nhà khách, họ có bốn quan-điểm khác nhau. 


[1] “Một sư thầy có giáo thuyết và quan-điểm như vầy:!56 (đối với ông 
ta) ['Không thứ gì (cần nên) được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho 
đi, không cần phải bồ thí), không thứ gì được cúng dường, không thứ gì được 
hiến tặng hay hy sinh; không có kết quả hay nghiệp quả tốt và xấu nào cho 
những hành động tốt và xấu; không có thế giới (đời) này, không có thế giới 
(đời) khác; không mẹ, không cha; không có chúng sinh nào được tái sinh một 
cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); không có những tu sĩ và bà-la-môn tốt 
thiện và đức hạnh nào trong thế gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí- 
biết trực tiếp và đi công bố lại (cho những người khác) về thế giới này và thế 
giới khác. ] 

[21 “Một sư thầy khác thì có giáo thuyết và quan-điểm như vầy: (đối 
với ông ta) [“Có thứ (cần) được cho đi (và có phước quả từ việc cho đi, bố 
thí), có thứ được cúng dường, có thứ được dâng hiến hy sinh; có kết quả 
hay nghiệp quả tốt và xấu cho những hành động tốt và xấu; có thế giới 
(đời) này, có thế giới (đời) khác; có mẹ, có cha; có những chúng sinh 
được tái sinh một cách tự động tự nhiên (theo nghiệp); có những tu sĩ và 
bà-la-môn tốt thiện và đức hạnh trong thế gian này đã tự mình giác ngộ 
bằng trí-biết trực tiếp và công bó lại (cho những người khác) về thế giới 
này và thế giới khác. '] 
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[3] “Một sư thầy khác lại có giáo thuyết và quan-điểm như 
vầy:! (đối với ông ta) [*°Khi một người hành động hoặc khiến (nói, xúi, 
bắt, tác động, gài) người khác hành động: khi đánh đập hoặc khiến người 
khác đánh đập, khi hành hạ hoặc khiến người khác hànhhạ; khi gây đau 
buôn hoặc khiến người khác gây đau buôn; khi áp bức hoặc khiến người 
khác áp bức; khi đe dọa hoặc khiến người khác đe dọa, khi sát-sinh, g1an- 
cắp đột nhập nhà cửa, trộm cướp của cải, cướp giụt, chặn cướp ngoài 
đường, dụ dỗ vợ người khác, nói-dối nói láo—người làm vậy là không gây 
tội ác øì. Nếu, với một bánh xe có vành như lưỡi dao bén, một người làm 
chúng sinh trên trái đất này thành một đống thịt, thành một núi thịt, cho dù 
làm vậy cũng không gây tội ác gì và không có ác quả gì. Nếu một người đi 
dọc bờ nam sông Hằng giết và tàn sát, đánh đập và khiến người khác đánh 
đập, hành hạ và khiến người khác hành hạ, cho dù làm vậy cũng không 
gây tội ác gì và không có ác quả gì. Nếu một người đi dọc bờ bắc sông 
Hằng bồ thí và khiến người khác bồ thí, cũng đường và khiến người khác 
cúng dường, cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức gì và không có 
phước quả gì. Bằng sự bố-thí, bằng sự thuần-phục bản thân, bằng sự kiềm- 
chế, bằng sự nói lời sự-thật, cho dù làm vậy cũng không tạo phước đức gì 
và không có phước quả gì. ` | 

[4] “Một sư thầy khác lại có giáo thuyết và quan-điểm như vầy: (đối 
ông ta) [“Khi một người hành động hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, 
gài) người khác hành động; khi đánh đập hoặc khiến người khác đánh đập 
... nói-đối nói láo—người làm vậy là gây tội ác. Nếu, với một bánh xe có 
vành như lưỡi dao bén, một người làm chúng sinh trên trái đất này thành 
một đồng thịt, thành một núi thịt, làm vậy là gây ra tội ác và có ác quả. 
Nếu một người đi dọc bờ nam sông Hằng giết và tàn sát, đánh đập và 
khiến người khác đánh đập, hành hạ và khiến người khác hành hạ, làm 
vậy là gây ra tội ác và có ác quả. Nếu một người đi đọc bờ bắc sông Hằng 
bồ thí và khiến người khác bố thí, cũng đường và khiến người khác cúng 
dường, làm vậy là tạo phước đức và có phước quả. Bằng sự bố -thí, bằng 
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sự thuần-phục bản thân, bằng sự kiềm-chế, bằng sự nói lời sự-thật, làm 


vậy là tạo phước đức và có phước quả.' | 

“Thưa Thế Tôn, ở đây đã khởi sinh trong con sự bối rối và nghi- 
ngờ: “Trong số những tu sĩ và bả-la-môn đáng kính đó ai là nói đúng, ai là 
nói sa1?”” 

- “Này trưởng thôn, điều đó cũng hợp lý khi ông bị bối rối, cũng hợp 
lý khi ông có nghi ngờ. Sự nghỉ ngờ đã khởi sinh trong ông về một vấn đề 
còn gây bối rồi đáng ngờ.” 

“Con có niềm-tin vào đức Thế Tôn như vây: “Đức Thế Tôn có khả 
năng chỉ dạy cho con Giáo Pháp theo cách đề con có thê đẹp bỏ được sự 
bối rối này.” 

(IV) 


- “Này trưởng thôn, có “sự định-tâm của Giáo Pháp'. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm' trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rối này.!°8 Và, này trưởng thôn, cái gì là sự định-tâm của Giáo 
Pháp? 

(1) “Ở đây, này trưởng thôn, sau khi đã dẹp bỏ việc sát-sinh, người đệ 
tử thánh thiện kiêng cữ hăn sự sát-sinh. Sau khi đã đẹp bỏ việc gian-cắp, 
người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn việc gian-cắp. Sau khi đã dẹp bỏ việc 
tà-dâm tà dục, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự tà-dâm tà dục. Sau 
khi đã dẹp bỏ việc nói-dối nói láo, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự 
nói-dối nói láo. Sau khi đã đẹp bỏ việc nói lời gây chia-rẽ, người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ hăn sự nói lời gây chia-rẽ. Sau khi đã đẹp bỏ việc nói 
lời gắt-gỏng nạt nộ, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự nói lời gắt- 
gỏng nạt nộ. Sau khi đã dẹp bỏ việc nói chuyện tầm-phào tán dóc, người 
đệ tử thánh thiện kiêng cữ hắn sự nói chuyện tầm-phào tán dóc. Sau khi đã 
đẹp bỏ sự thèm-khát (tham), người đó hết thèm-muốn (hết tham). Sau khi 
đã dẹp bỏ sự ác-ý và sự ghét-thù (sân), người đó có một cái tâm không 
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còn sựác-ý (hết sân). Sau khi đã dẹp bỏ cách-nhìn sai lạc (tà kiến), người 
đó là có cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). [w tốt phần giới-hạnh] 


“Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người không 
còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự ngu-mờ 
(s1), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm một 
phương với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái /âm fừ]; và tương tự với 
phương thứ hai, phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy phương trên, 
dưới, ngang dọc, và khắp nơi, và đối với tất cả cũng như bản thân mình, 
người đó an trú bao trùm toàn thế giới với một cái tâm thắm đẫm sự từ-ái, 
lớn rộng, bao la [được khuếch đại, mở rộng, cao vời], vô lượng, không 


còn sự hung-dữ, không còn sự ác-ý. 


“Người đó quán xét như vây: “Sư thầy [¡] này nắm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vây: (đối với ông ta) [°Không thứ gì (cần nên) 
được cho đi (vì không có phước quả từ việc cho đi, không cần phải bố thí) 
... không có những tu sĩ và bả-la-môn tốt thiện và đức hạnh nào trong thế 
gian này đã từng tự mình giác ngộ bằng trí-biết trực tiếp và đi công bố lại 
(cho những người khác) về thế giới này và thế giới khác.”] Nếu lời nói của 
ông thầy [ 1] này là đúng, thì điều đó cũng đâu thể chuyền đồi gì đối với 
tôi!5' vì tôi không làm hại chúng sinh mạnh hay yếu nào. Cho dù lời đó 
đúng hay sai thì đằng nào tôi cũng nắm phần thắng (phần an toàn, lành):!59 
dù øì tôi cũng đã giới-hạnh về thân, lời nói, và tâm, và dù gì, khi thân tan 
rã, sau khi chết, tôi cũng được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm 
chí trong một cối trời." [Khi người đó quán xét như vậy] sự hoan-hÿ được 
sinh ra. Khi một người được hoan-hỷ, sự khoan-khoái được sinh ra. Khi 
tâm được phấn khởi bởi sự khoan-khoái, tâm trở nên tĩnh-lặng. Một người 
fĩnh-lặng trong thân thì trải nghiệm sự hạnh-phúc. Tâm của một người 
hạnh-phúc trở nên đạt-định. /u rót phân thiên-định] 
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“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm” trong Giáo Pháp, thì ông có thê đẹp bỏ trạng 
thái bối rồi này. 

(2) “Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người 
không còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự 
ngu-mờ (s1), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái [âm từ]... không còn sự 
ác-ý. 

“Người đó quán xét như vây: “Sư thầy [2] này nắm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vầy: (đối với ông ta) [“Có thứ (cần) được cho đi 
(và có phước quả từ việc cho đi, bố th)... có những tu sĩ và bà-la-môn tốt 
thiện và đức hạnh trong thế g1an này đã tự mình giác ngộ bằng trí-biẾt trực 
tiếp và công bồ lại (cho những người khác) về thế giới này và thế giới 
khác.*] Nếu lời nói của ông thầy [2] này là đúng, thì điều đó cũng đâu thê 
chuyền đôi gì đối với tôi vì tôi không làm hại chúng sinh mạnh hay yếu 
nào. Cho dù lời đó đúng hay sai thì đằng nào tôi cũng nắm phần thắng: dù 
gì tôi cũng đã giới-hạnh về thân, lời nói, và tâm, và dù gì, khi thân tan rã, 
sau khi chết, tôi cũng được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí 
trong một cối trời.” [Khi người đó quán xét như vậy] sự hoan-hỷ được 
sinh ra. Khi một người được hoan-hỷ, sự khoan-khoái được sinh ra. Khi 
tâm được phần khởi bởi sự khoan-khoái, tâm trở nên tĩnh-lặng. Một người 
tĩnh-lặng trong thân thì trải nghiệm sự hạnh-phúc. Tâm của một người 
hạnh-phúc trở nên đạt-định. /u tốt phân thiên-định] 


“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm' trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rồi này. 

(3) “Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người 
không còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự 


ngu-mờ (s1), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm 
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một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái [âm từ]... không còn sự 
ác-ý. 

“Người đó quán xét như vây: “Sư thầy [3] này nắm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vầy: (đối với ông ta) [*°Khi một người hành động 
hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành động ...—người 
làm vậy là không gây tội ác gì ... Bằng sự bố-thí, bằng sự thuần-phục bản 
thân, bằng sự kiềm-chế, bằng sự nói lời sự-thật, cho dù làm vậy cũng 
không tạo phước đức gì và không có phước quả gì.°] Nếu lời nói của ông 
thầy [3] này là đúng, thì điều đó cũng đâu thể chuyên đổi gì đối với tôi vì 
tôi không làm hại chúng sinh mạnh hay yếu nào. Cho dù lời đó đúng hay 
sai thì đằng nào tôi cũng nắm phần thắng: dù gì tôi cũng đã giới-hạnh về 
thân, lời nói, và tâm, và dù øì, khi thân tan rã, sau khi chết, tôi cũng được 
tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” [Khi 
người đó quán xét như vậy] sự hoan-hỷ được sinh ra. Khi một người được 
hoan-hỷ, sự khoan-khoái được sinh ra. Khi tâm được phấn khởi bởi sự 
khoan-khoái, tâm trở nên tĩnh-lặng. Một người tĩnh-lặng trong thân thì trải 
nghiệm sự hạnh-phúc. Tâm của một người hạnh-phúc trở nên đạt-định. // 
tốt phân thiên-định ] 


“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp”. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm' trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rồi này. 

(4) “Rồi, này trưởng thôn, người đệ tử thánh thiện đó—là người 
không còn sự thèm-khát (tham), không còn sự ác-ý (sân), không còn sự 
ngu-mờ (si), thường rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm——an trú bao trùm 
một phương với một cái tâm thấm đẫm sự từ-ái [âm từ]... không còn sự 
ác-ý. 

“Người đó quán xét như vây: “Sư thầy [4] này nắm giữ một giáo 
thuyết và quan-điểm như vầy: (đối với ông ta) [*Khi một người hành động 
hoặc khiến (nói, xúi, bắt, tác động, gài) người khác hành động ...—người 
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làm vậy là gây tội ác ... Bằng sự bố-thí, bằng sự thuần-phục bản thân, 
bằng sự kiềm-ché, bằng sự nói lời sự-thật, làm vậy là tạo phước đức và có 
phước quả.] Nếu lời nói của ông thầy [4] này là đúng, thì điều đó cũng 
đâu thê chuyền đổi gì đối với tôi vì tôi không làm hại chúng sinh mạnh 
hay yếu nào. Cho dù lời đó đúng hay sai thì đằng nào tôi cũng nắm phần 
thắng: dù gì tôi cũng đã giới-hạnh về thân, lời nói, và tâm, và dù gì, khi 
thân tan rã, sau khi chết, tôi cũng được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, 
thậm chí trong một cõi trời.` [Khingười đó quán xét như vậy ] sự hoan-hỷ 
được sinh ra. Khi một người được hoan-hỷ, sự khoan-khoái được sinh ra. 
Khi tâm được phấn khởi bởi sự khoan-khoái, tâm trở nên tĩnh-lặng. Một 
người fĩnh-lặng trong thân thì trải nghiệm sự hạnh-phúc. Tâm của một 
người hạnh-phúc trở nên đạt-định. /w rốt phần thiên-định ] 

“Này trưởng thôn, đây là “sự định-tâm của Giáo Pháp. Nếu ông đạt 
được “sự định-tâm của tâm' trong Giáo Pháp, thì ông có thể dẹp bỏ trạng 
thái bối rồi này. 

(V) 

[Giống các đoạn (IV) - (1), (2), (3), (4) kế trên, chỉ khác “sự từ-ái” [tâm 

từ) được thay bằng “sự bi-mẫn” [tâm bi]_] 
(VD 

[Giống các đoạn (IV) - (1), (2), (3), (4) kế trên, chỉ khác “sự từ-ái" [tâm 

từ] được thay bằng “sự tùy-hỷÿ” [tâm hỷ]] 
(VI) 

[Giống các đoạn (IV) - (1), (2), (3), (4) kế trên, chỉ khác “sự từ-ái" [tâm 
từ] được thay bằng “sự buông-xử” [tâm xả] 

Khi điều này được nói ra, ông trưởng thôn Pãtaliya đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! ... Kế từ hôm nay mong Thế Tôn 
ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 42:13) 
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46 Khema 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Savatth1 (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, vào lúc đó có Tỳ kheo ni 
Khemã"°! trong khi đang đi du hành giữa xứ dân Kosala (Kiều-tắt-la), đã 
chọn nơi tạm trú ở Toraqavatthu nằm giữa Sãvath1 và Saketa. Rồi Vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc) của xứ Kosala, trong khi đang đi từ Säketa đến 
SavathT, cũng đã chọn nơi tạm trú một đêm ở Toranavatthu nằm giữa 
Saketa và Sãavath1. Lúc đó Vua Pasenadi của xứ Kosala đã nói với một 
người như vây: “Này khanh, hãy đi tìm coi có tu-sĩ (sa-môn) hay bà-la- 
môn nào đang ở Toranavatthu đề ta có thể viếng thăm hôm nay.” 


“Dạ, thưa đại vương”, người đó đáp lại. Ông ta thăm đò hết cả vùng 
Toranavatthu nhưng không thấy có tu sĩ hay bà-la-môn nào ở đó để Vua 
Pasenadi có thê đến thăm. Tuy nhiên ông ta thấy có Tỳ kheo ni Khemä 


đang trú ở Toranavatthu, nên ông về thưa với nhà vua: 


“Thưa đại vương, không có tu sĩ và bà-la-môn nào có ở Toranavatthu 
để đại vương đến thăm. Nhưng, thưa đại vương, có Tỳ kheo ni tên là 
Khema, một đệ tử của đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Hiện 
những tin đồn tốt về bậc nữ tu này như vày: “Ni ấy là bậc trí, giỏi giắn, 
thông minh, học rộng, là một người thuyết giảng hay khéo, có biện tài.” 
Vậy đại vương có thê ghé thăm ni ấy.” 


Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đến gặp Tỳ kheo ni Khemã, kính 
lễ ni, ngồi xuống một bên và thưa với ni ấy: 
(1) “Thưa đức ni, là sao, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chết?”192 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Như Lai 


39 


hiện hữu sau khi chết. 


(2) “Vậy là, thưa đức mi, Như Lai không hiện hữu sau khi chết?” 
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- “Này đại vương, đức Thế Tôn cũng không tuyên bồ điều này: “Như 
Lai không hiện hữu sau khi chết.” 


(3) “Vậy là sao, thưa đức ni, Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện 
hữu sau khi chết?” 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn đã không tuyên bố điều này: “Như Lai 


Lbk 


vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết. 
(4) “Vậy thì, thưa đức mi, Như Lai không hiện hữu cũng không phải 
không hiện hữu sau khi chết?” 


- “Này đại vương, đức Thế Tôn cũng không tuyên bồ điều này: “Như 


Là») 


Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


“Vậy là sao, thưa đức n1? Khi được hỏi: “Thưa đức n1, là sao, Như Lai 
hiện hữu sau khi chết?'... Và khi được hỏi “Vậy thì, thưa đức n1, Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết?°—trong 
mỗi trường hợp ni đều nói: “Này đại vương, đức Thế Tôn đã không tuyên 
bồ điều này." + Bây giờ, thưa đức ni, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao 
điều này đã không được tuyên bố bởi đức Thế Tôn?” (+) 


- “Vậy thì, này đại vương, tôi sẽ hỏi đại vương cũng về vấn đề này. 
Cứ trả lời nếu đại vương thấy được. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ngài 
có một người tính toán, hay một kế toán, hay một nhà toán học nào có thể 
đếm số hạt cát của sông Hằng và nói như vầy: “Có rất nhiều hạt cát” hay 
“Có rất nhiều trăm hạt cát” hay “Có rất nhiều ngàn hạt cát” hay “Có rất 
nhiều trăm ngàn hạt cát, hay không?” 


“Không, thưa đức n1.” 


- “Vậy thì, này đại vương, ngài có một người tính toán, hay một kế 
toán, hay một nhà toán học nào có thể đếm số nước của đại dương và nói 
như vầy: “Có rất nhiều gàu nước” hay “Có rất nhiều trăm gàu nước" hay 
“Có rất nhiều ngàn gàu nước" hay “Có rất nhiều trăm ngàn gàu nước”, hay 
không?” 
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“Không, thưa đức ni. Vì lý do gì? Bởi vì đại dương là sâu thắm, 
không thể đo lường, khó dò khó ước.” 


- “Cũng giống như vậy,!53 này đại vương, nếu ai mô tả Như Lai qua 
sắc-thân [sắc], thì sắc-thân đó Như Lai đã đẹp bỏ, đã cắt bỏ tận sốc, đã 
làm nó thành như gốc chết của cây cọ, đã xóa số nó để nó không còn khởi 
sinh trong tương lai. Này đại vương, Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy 
tính (tính toán, ước tính, quy tính) về mặt sắc-thân; Như Lai là sâu thắm, 
không thể đo lường, khó đò khó ước, giống như đại đương kia.!5“ Nếu nói 
“Như Lai hiện hữu sau khi chết thì không trúng: nếu nói “Như Lai không 
hiện hữu sau khi chết” thì không trúng; nếu nói “Như Lai vừa hiện hữu 
vừa không hiện hữu sau khi chết” thì không trúng; nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết” thì cũng 
không trúng được. 


- “Nếu ai mô tả Như Lai qua cảm-giác [thọ] ... qua nhận-thức [tưởng] 
... qua những sự tạo-tác có ý [hành]... qua thức [thức], thì thức đó Như 
Lai đã dẹp bỏ, đã cắt bỏ tận gốc, đã làm nó thành như gốc chết của cây cọ, 
đã xóa số nó để nó không còn khởi sinh trong tương lai. Này đại vương, 
Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy tính về mặt thức; Như Lai là sâu 
thăm, không thể đo lường, khó dò khó ước, giống như đại đương kia. Nếu 
nói “Như Lai hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu nói “Như Lai vừa hiện 
hữu vừa không hiện hữu sau khi chết thì không trúng: nếu nói “Như Lai 
không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết” thì cũng 
không trúng được.” 

Rồi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau khi hài lòng và vui mừng với lời 
nói của Tỳ kheo ni Khemä, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức ni, gi ữ ni 
ở hướng bên phải mình, và đi ra. 
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Rồi, trong một dịp sau đó, Vua Pasenadi của xứ Kosala đã đến gặp 
đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp đức Thế Tôn, ông kính lễ, ngồi xuống một 
bên và thưa với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thế Tôn, là sao, Như Lai có còn hiện hữu sau khi chết?” 


- “Này đại vương, ta đã không tuyên bồ điều này: “Như Lai hiện hữu 
sau khi chết.” 


[7rêp tục giông nội dung các câu trả lời như đoạn ở trên, cho tới:] 


- “Này đại vương, ta đã không tuyên bố điều này: “Như Lai không 


Là 


hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết. 


“Vậy là sao, thưa Thế Tôn? Khi được hỏi “Thưa Thế Tôn, là sao, Như 
Lai có còn hiện hữu sau khi chết??... Và khi được hỏi “ Vậy thì, thưa Thế 
Tôn, Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chết?°—trong mỗi trường hợp Thế Tôn đều trả lời: 'Này đại vương, ta đã 
không tuyên bồ điều này. + Bây giờ, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân 
và lý do tại sao điều này đã không được tuyên bồ bởi đức Thế Tôn?” (+) 


- “Vậy thì, này đại vương, ta sẽ hỏi đại vương cũng về vấn đề này. Cứ 
trả lời nếu đại vương thấy được. Này đại vương, ngài nghĩ sao? Ngài có 
một người tính toán, hay một kế toán, hay một nhà toán học nào ... [7iếp 
tục giống nội dung mà Tỳ kheo nỉ Khemä đã nói ở trên, cho tới:]........ 
Này đại vương, Như Lai được giải-thoát khỏi sự suy tính về mặt thức; 
Như Lai là sâu thắm, không thê đo lường, khó dò khó ước, giống như đại 
dương kia. Nếu nói “Như Lai hiện hữu sau khi chết” thì không trúng: nếu 
nói “Như Lai không hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu nói “Như 
Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết thì không trúng; nếu 
nói “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi 
chết” thì cũng không trúng được.” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Là cách 
mà ý nghĩa và câu chữ của Vị Thầy và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, 
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và không khác biệt nhau về vẫn đề chính.!55 Thưa Thế Tôn, trong một lần 
trước con có đến gặp Tỳ kheo ni Khemä và đã hỏi ni ấy về vấn đề này. 
Đức ni đó cũng đã giải thích vấn đề này bằng những từ ngữ và câu chữ y 
hệt như đức Thế Tôn mới dùng đề giải thích. Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! 
Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn! Là cách mà ý nghĩa và câu chữ của VỊ Thầy 
và vị đệ tử trùng hợp và giống nhau, và không khác biệt nhau về vấn đề 
chính. Thưa Thế Tôn, bây giờ chúng con phải đi. Chúng con đang bận bịu 
và có nhiều việc phải làm.” 
“Vậy thì, này đại vương, ngài cứ tùy tiện mà đi.” 


Rôi Vua Pasenadi của xứ Kosala, sau khi hài lòng và vui mừng với lời 
nói của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngôi, kính lễ đức Thê Tôn, giữ 
đức Thê Tôn ở hướng bên phải mình, và đi ra. 


(SN 44:01) 


(IV) Quyền SH 


49 # Con Đường 
Ở Sãvatth1. 


- “Này các Tỳ kheo, cho dù đối với người tại gia hay xuất gia, ta 
không đề cao con-đường sai lạc (tà đạo). Cho dù là người tại gia hay xu Ất 
gia đang tu tập một cách sai lạc, thì bởi do con-đường tu tập sa1 lạc người 
đó sẽ không đạt được phương pháp, đó là Giáo Pháp thiện lành. Và, này 
các Tỳ kheo, cái gì là con-đường sai lạc? Đó là: cách-nhìn sai lạc (tà kiến) 
... Sự định-tâm sai lạc (tà định). Đây được gọi là con-đường sai lạc. Cho 
dù là người tại gia hay xuất gia đang tu tập một cách sai lạc, thì bởi do 
con-đường tu tập sai lạc người đó sẽ không đạt được phương pháp, là 
Giáo Pháp thiện lành. 
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- “Này các Tỳ kheo, cho dù đối với người tại gia hay xuất gia, ta luôn 
đề cao con-đường đúng đắn (chánh đạo). Cho dù là người tại gia hay xuất 
gia đang tu tập một cách đúng đắn, thì bởi nhờ con-đường tu tập đúng đắn 
người đó sẽ đạt được phương pháp, đó là Giáo Pháp thiện lành.!5 Và, này 
các Tỳ kheo, cái gì là con-đường đúng đắn? Đó là: cách-nhìn đúng đắn 
(chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh định). Đây được gọi là con- 
đường đúng đắn. Cho dù đó là người tại gia hay xuất gia đang tu tập một 
cách đúng đắn, thì bởi nhờ con-đường tu tập đúng đắn người đó sẽ đạt 
được phương pháp, là Giáo Pháp thiện lành. 


(SN 45:24) 


O0 (5) Bà-la-môn Saigarava 
Ở SãvatthT.!57 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Saägärava đến gặp đức Thế Tôn và chào 
hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta 
ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế Tôn: 

“Thưa Thầy Cồ-đàm, (J) cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao có 
nhiều lúc các kinh kệ đã được học tụng lâu ngày lại không nhớ được trong 
tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng? (II Và tại sao nhiều 
lúc các kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn nhớ được lâu trong 
tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày?” 

(D [Tại sao một người không nhớ được những kinh kệ ?] 

(1) “Này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm b‡ ám muội bởi 
(chướng-ngạn) /hưmn-dục (tham), bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó 
không hiểu “sự thoát-khỏi tham-dục) đúng như nó thực là,!“ thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
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tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới những 


kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu đựng nước có pha thuốc nhuộm 
màu đỏ, vàng, xanh, hay màu gắc (hàm chỉ đủ loại tham-dục). Nếu một 
người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó (khuôn mặt) 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi /ham-dục ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng cũng không được nhớ lại trong tâm, nói 
chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(2) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi s# ác-ý (sân), bỊ chiếm ngự bởi sự ác-ý, và người đó không 
hiểu “sự thoát-khỏi sự ác-ý" đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó 
người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt- 
lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng 
như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu 
ngày, chúng vẫn không được nhớ lại được trong tâm, nói chỉ tới những 
kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước được nấu bằn ø lửa, đang nồi 
bọt và sôi sục (hàm chỉ sự ác-ý, sự sân hán). Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống 
như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi 
# ác-ý ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày chúng cũng 
không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học 
tụng. 

(3) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự đò-đẫn và buồn-ngủ (hôn trầm thụy miên), bị chiếm ngự 


bởi sự đò-đần và buôn-ngủ, và người đó không hiệu “sự fhoár-khỏi sự đờ- 
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đẩn và buôn-ngủ° đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó 
sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của 
người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực 
là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn 
không được nhớ lại trong tâm, nói ch tới những kinh kệ chưa được học 


tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có chậu nước bị che phủ bởi rong rêu và tảo 
(hàm chỉ sự đò-đẫn và buôn-ngii). Nếu một npười có mắt sáng nhìn xem 
hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ 
không biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như 
vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội bởi sự 
đò-đấn và buồn-ngủ ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, 
chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa 
được học tụng. 


(4) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự bẩt-an và hối-tiếc (trạo cử hỗi quá), bị chiếm ngự bởi sự 
bắt-an và hồi-tiếc, và người đó không hiểu “sự thoát-khỏi sự bất-an và 
hồi-tiếc` đúng như nó thực là, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không 
biết và không thấy sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, 
hoặc sự tốt-lành của cả mình và người khác đúng như nó thực là. Cho nên, 
mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 
nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một cái chậu nước bị thôi bởi gió, chao 
động, xoáy động, khuấy động thành sóng nhỏ (hờn chỉ sự bất-an và hồi- 
riếc). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn 
mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được 
nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một 


người sông với cái tâm bị ám muội bởi sự báf-an và hồi-fiếc ... mặc dù 
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các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại 
được trong tâm, nói chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(5) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm bị 
ám muội bởi sự nghi-ngở (nghi), bị chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người 
đó không hiểu “sự fhoá¡-khỏi sự nghỉ-ngở” đúng như nó thực là, thì trong 
trường hợp đó người đó sẽ không biết và không thấy sự tốt-lành của mình, 
hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người 
khác đúng như nó thực là. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới các 
kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước đục ngầu, không lắng trong, 
đầy bùn đất, được đặt trong chỗ tôi (hàm chỉ sự nghi-ngờ, sự chưa thấy 
rõ). Nêu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt 
mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi s#ghï-ngở ... mặc dù các kinh kệ đó đã 
được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi 


tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả các kinh 
kệ đã được học tụng lâu ngày cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ 
tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(1D) [Tại sao một người nhớ được những kinh kệ ?] 


(1)-(Š) “Này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm không bị 
ám muội bởi (chướng-ngạ1) /ham-dục, sự ác-Ýý, sự đò- đân và buôn-ngii, sự 
bắt-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ, thì trong trường hợp đó ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi 
tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 
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“Này bà-la-môn, ví dụ có một chậu nước không bị pha tạp bởi thuốc 
nhuộm; không nỗi bọt và sôi sục; không bị che phủ bởi rong rêu và tảo; 
không bị khuấy động bởi gió và chao động thành sóng; được trong sạch, 
lắng trong, trong suốt, được đặt ở chỗ sáng. Nếu một người có mắt sáng 
nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người 
đó sẽ biết và thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này 
bà-la-môn, khi một sống với một cái tâm không bị ám muội bởi fham-dục, 
sự áC-Ý, sự đò-đân và buôn-ngủ, sự bắt-an và hồi-tiếc, và sự nghĩ-ngở, thì 
trong trường hợp đó ngay cả những kinh kệ không được học tụng lâu ngày 
vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới những kinh kệ đã được học tụng 
lâu ngày. 

“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả những 
kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi 


tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


(717) “Này bà-la-môn, có “bảy chị giác-ngộ” này là sự không trở-ngạ1, 
là sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu 
tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực (minh) 
và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? Chi giác-ngộ là sự chánh-niệm là sự không 
trở-ngại ... Chi giác-ngộ là sự buông-xả là sự không trở-ngại... sau khi 
được tu tập và tu dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực 
và sự giải-thoát. “Bảy chi giác-ngộ” này là sự không trở-ngạt, là sự không 
chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi được tu tập và tu 
dưỡng chúng sẽ dẫn tới sự chứng quả là trí-biết đích thực và sự giải-thoát. 


Sau khi lời tuyên thuyết này được nói ra, bà-la-môn Saägãrava đã 
thưa với đức Thế Tôn rằng: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! ... Mong Thầy 
Cô-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 46:55) 
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O1 Abhaya 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha 
(Vương Xá) trên Đỉnh Núi Kền Kên. Lúc đó Hoàng tử Abhaya đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 199 


“Thưa Thế Tôn, ông Pũrana Kassapa (Phú-lan-na Ca-diếp) nói rằng: 
'Không có nguyên-nhân (nhân) và điều-kiện (duyên) nào gây ra sự thiếu 
sự-biết và sự-thấy; sự thiếu sự-biết và sự-thây là không có nguyên-nhân và 
điều-kiện. Không có nguyên-nhân và điều-kiện nào làm ra sự-biết và sự- 
thấy; sự-biết và sự-thấy là không có nguyên-nhân và điều-kiện.°!7° Đức 
Thể Tôn nói sao về điều này?” 

- “Này hoàng tử, có nguyên-nhân và điều-kiện gây ra sự thiếu sự-biết 
và sự-thấy; sự thiếu sự-biết và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều-kiện. Có 
nguyên-nhân và điều-kiện làm ra sự-biết và sự-thấy; sự-biết và sự-thấy có 


nguyên-nhân và điều-kiện.” 
[i. Nguyên Nhân của sự thiếu sự-biết và sự-thấy] 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điều-kiện gây ra sự 
thiếu sự-biết và sự-thấy? Theo cách nào thì sự thiếu sự-biết và sự-thấy là 


có nguyên-nhân và điêu-kiện?” 


- “Này hoàng tử, trong trường hợp khi một người sông với cái tâm bị 
ám muội bởi £ham-dục. bị chiếm ngự bởi tham-dục, và người đó không 
hiểu “sự thoát-khỏi tham-dục” đúng như nó thực là: đây là nguyên-nhân và 
điều-kiện gây ra sự thiếu sự-biết và sự-thấy; chính theo cách như vậy sự 


thiêu sự-biêt và sự-thây là có nguyên-nhân và điêu-kiện. 


“Lại nữa, này hoàng tử, trong trường hợp khi một người sống với cái 
tâm bị ám muội bởi sự ác-ý.... sự đờ-đẫn và buồn-ngủi ... sự bắt-an và 
hồi-tiếc... sự nghi-ngò, bị chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và người đó không 
hiểu “sự thoát-khỏi sự nghỉ-ngởờ' đũng như nó thực là: đây là nguyên-nhân 
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và điêu-kiện gây ra sự thiêu sự-biệt và sự-thây; chính theo cách như vậy 


sự thiếu sự-biết và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều-kiện.” 
“Thưa Thế Tôn, lời giảng giải Giáo Pháp này được gọi là gì?” 
- “Này hoàng tử, đây được gọi là những chướng -ngại.” 


“Chắc chắn chúng là những chướng-ngại, thưa Thế Tôn! Chắc chắn 
chúng là những chướng-ngại, thưa Bậc Phúc Lành! Người bị chi phối 
thậm chí bởi một trong những chướng-ngại đó cũng không biết và thấy 
mọi sự đúng như chúng thực là, nói chỉ đến người bị chỉ phối bởi cả năm 
chướng-ngạiI. 


[ii. Nguyên Nhân của Sự-Biết và Sự- Thấy] 


“Nhưng, thưa Thê Tôn, cái gì là nguyên-nhân và điêu-kiện của sự-biệt 
và sự-thây? Theo cách nào sự-biêt và sự-thây là có nguyên-nhân và điêu- 
kiện?” 


s.£Ï} SỞ đây, này hoàng tử, một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự 
chánh -niệm, [sự tu tập đó] dựa trên s#fách-ly, sự chán-bỏ, sự ch ãm-dứt, 
dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Với một cái tâm đã tu tập chi 
giác-ngộ là sự chánh-niệm, người đó biết và thấy mọi sự đúng như chúng 
thực là. Đây là nguyên nhân làm nên sự-biết và sự-thấy; chính theo cách 
như vậy sự-biết và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều-kiện........ 


- (7) “Lại nữa, này hoàng tử, một Tỳ kheo tu tập chi giác-ngộ là sự 
buông-xả, dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Với một cái tâm đã tu tập chi giác-ngộ là sự 
buông-xả, người đó biết và thấy mọi sự đúng như chúng thực là. Đây là 
nguyên nhân làm nên sự-biết và sự-thấy; chính theo cách như vậy sự-biết 


và sự-thấy là có nguyên-nhân và điều-kiện.” 
“Thưa Thế Tôn, lời giảng giải Giáo Pháp này được gọi là gì?” 


“Này hoàng tử, đây được gọi là những chỉ giác -ng8ổ.” 
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“Chắc chắn chúng là những chi giác-ngộ, thưa Thế Tôn! Chắc chắn 
chúng là những chi giác-ngộ, thưa Bậc Phúc Lành! Người có-được thậm 
chí một chỉ giác-ngộ cũng thấy và biết mọi sự đúng như chúng thực là, nói 
chi đến người có-được bảy chi giác-ngộ. Sự mệt mỏi của thân và sự mệt 
mỏi của tâm mà con đã nếm trải khi leo lên Đỉnh Núi Kền Kèên này giờ đã 
lặn mắt. Con đã thâm nhập vào Giáo Pháp.” (tức chứng nhập thánh quả 
Nhập-lưu)!”! 


(SN 46:56) 


52 Một Bà-la-môn 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthï 
(Xá-vệ), trong Khu Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Lúc đó có một 
bà-la-môn đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau 
khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói với 
đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, cái gì là nguyên nhân và lý đo tại sao Giáo Pháp đích 
thực (chân pháp, chánh pháp) không tồn tại lâu sau khi một Như Lai Bát- 
niết-bàn? Và cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao Giáo Pháp đích thực 
tôn tại lâu sau khi một Như Lai Bát-niết-bàn?” 


“Này bà-la-môn, chính đo “bốn nền tảng chánh-niệm' không được tu 
tập và tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tồn tại lâu sau khi một 
Như Lai đã bát niết-bàn. Và chính đo “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu 
tập và tu dưỡng nên Giáo Pháp đích thực sẽ tôn tại lâu sau khi một Như 
Lai đã bát niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở đây, này bà-la-môn, một Tỳ kheo an 
trú quán sát thân trong thân... những cảm-giác trong những-cảm giác ... 
tâm trong tâm ... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong 
những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi 
đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
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“Chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' không được tu tập và tu đưỡng 
nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát 
niết-bàn. Và chính do “bốn nền tảng chánh-niệm' được tu tập và tu dưỡng 
nên Giáo Pháp đích thực sẽ tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát niết- 


” 


bản. 


Sau khi điều này được nói ra, Bà-la-môn đó đã thưa với đức Thế Tôn: 
“Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cồ-đàm! ... Kế từ hôm 
nay mong Thầy Cô-đàm nhi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương 
tựa suốt đời.” 


(SN 47:25) 


5Ö Gia Chủ Sirivaddha 


Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), 
trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của 
Bầy Sóc. Lúc đó có gia chủ tên Sirivaddha đang bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu như gần chết. Rồi gia chủ Sirivaddha đã nói với một người như vầy: 


“Này, người tốt, hãy đến gặp Ngài Änanda, nhân danh ta cúi đầu dưới 
chân thầy ấy đề kính lễ, và thưa: “Thưa thầy, gia chủ Sirivaddha đang bị 
bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết; ông ấy xin cuối đầu dưới chân thầy 
để kính lễ." Rồi thưa tiếp rằng: “Thưa thây, sẽ tốt lành nếu thầy Ấnanda 
đến gia cư đề thăm gia chủ Sirivaddha, vì lòng bi-mẫn.°” 


“Dạ được, thưa ông chủ”, người đó đáp lại, và ông ta đi đến gặp thầy 
Änanda, kính lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và chuyền lại lời nhắn của 
gia chủ. Thầy Änanda đồng ý trong im lặng. 

Rồi, vào buồi sáng, thầy Änanda mặc y phục, mang theo bình bát và 
cà sa, đi tới nhà gia chủ Sirivaddha. Rồi thầy ngồi xuống chỗ ngồi đã được 
dọn sẵn, và nói với gia chủ Sirivaddha: 
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“Này gia chủ, tôi hy vọng chú đang chịu đựng tốt, tôi hy vọng chú 
đang đỡ hơn. Tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của chú đang lăng lặn, 
chứ không gia tăng, và rằng sự lăng lặn của chúng, không phải sự gia 
tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 
lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


“Này gia chủ, vậy chú nên tu tập bản thân như vây: “Ta sẽ an trú quán 
sát thân trong thân, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Ta sẽ an trú quán sát những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm 
trong tâm... những giáo pháp [những hiện-tượng, các pháp] trong những 
giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiên đối với thế giới." Ông nên tu tập bản 
thân theo cách như vậy.” 

“Thưa thầy, đối với “bốn nền tảng chánh-niệm' đã được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn—những điều (sự thiền quán) đó có mặt ở trong con, và con 
sống đúng theo những điều đó. Thưa thầy, con an trú quán sát thân trong 
thân ... những cảm-giác trong những-cảm giác ... tâm trong tâm ... những 
giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt thành, rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Và đối với 
năm gông-cùm thấp hơn đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy 


còn cái nào chưa được dẹp-bỏ trong con.” 


“Này gia chủ, đó là sự đạt-được (lợi ích, chứng đắc) của chú! Này gia 
chủ, nó đã khéo đạt-được bởi chú! Này gia chủ, như vậy là chú đã tuyên 
bồ thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:29) 
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54 Mãnadinna 


Tình huống như kinh kế trên. Bấy giờ, lúc đó có gia chủ tên 
Mãnadinna đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi gia chủ 
Mãnadimna đã nói với một người như vây: 

“Này, người tốt, hãy đến gặp Ngài Ãnanda ... [/iếp rực như kinh kế 


trên, cho đến:] 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 
lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ. 
Nhưng, thưa thầy, khi con đang bị tiếp xúc bởi cảm-giác đau đớn như vậy, 
con an trú quán sát thân trong thân .... những cảm-giác trong những-cảm 
giác ... tâm trong tâm ... những giáo pháp trong những giáo pháp, nhiệt 
thành, rõ-biết (tỉnh giác), có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Và đối với năm gông-cùm 
thấp hơn đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy còn cái nào chưa 
được dẹp-bỏ trong con.” 


“Này gia chủ, đó là sự đạt-được (lợi ích, chứng đắc) của chú! Này gia 
chủ, đó đã khéo đạt-được bởi chú! Này gia chủ, như vậy là chú đã tuyên 
bồ thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:30) 


ĐO Bà-la-môn Unnaãbha (1) 
Ở Sãvatth1. 


Lúc đó có bà-la-môn tên Unnäbha đến gặp và chào hỏi với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống một 


bên, và nói với đức Thê Tôn: 
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““Thưa Thầy Cồ-đàm, năm căn này có các trú xứ khác nhau, các khu 
vực khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau. Năm 
đó là gì? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. Bây giờ, Thầy Cô- 
đàm, khi năm căn có các trú xứ khác nhau, các khu vực khác nhau; chúng 
không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau, thì chúng nương dựa vào 


cái gì? Và cái gì trải nghiệm trú xứ và khu vực của chúng?”172 


“Này bà-la-môn, năm căn này có các trú xứ khác nhau, các khu vực 
khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau. Năm đó 
là gì? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. Bây giờ, này bà-la- 
môn, khi năm căn có các trú xứ khác nhau, các khu vực khác nhau; không 
trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn nhau—thì chúng nương dựa vào tâm, và 
tâm trải nghiệm trú-xứ và khu-vực khác nhau của chúng.”173 

“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, tâm thì nương dựa vào cái gì?” 


“Này bà-la-môn, tâm nương dựa vào sự chánh-niệm.” 


“Nhưng, thưa Thầy Cô-đàm, sự chánh-niệm thì nương dựa vào cái 


“Này bà-la-môn, sự chánh-niệm nương dựa vào sự giải-thoát.”14 
“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, sự giải-thoát thì nương dựa vào cái gì?” 
“Này bà-la-môn, sự giải-thoát nương dựa vào Niết-bàn.” 

“Nhưng, thưa Thầy Cồ-đàm, Niết-bàn thì nương dựa vào cái gì?” 


“Này bà-la-môn, ông đã không thê nắm được giới hạn đỗi với sự hỏi. 
Ông chưa thê với tới giới hạn của câu hỏi. Bởi vì, này bà-la-môn, đời sống 
tâm linh được sống với Niết-bàn là nền-tảng, Niết-bàn là đích-đến, Niết- 
bàn là mục-tiêu cuối cùng của nó.”175 

Rồi bà-la-môn Unnäbha, sau khi hài lòng và vui mừng với lời nói của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính lễ đức Thế Tôn, giữ đức Thế 
Tôn hướng bên phải mình và đi ra. 
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Rồi, không lâu sau sau khi bà-la-môn Unnäbha đã đi, đức Thế Tôn đã 


nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ví dụ trong một ngôi nhà hay hội trường mái nhọn, 
có cửa số nhìn phía đông, mặt trời đang mọc lên. Khi những tia năng 


chiêu qua cửa sô, chúng ôn định (năm, đậu, nương) ở đâu?” 
'““[rên bức tường phía tây, thưa Thê Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, bà-la-môn Unnäbha đã đạt 
được niềm-tin vào Như Lai, (niềm tin đó) được ôn định, được bắt rễ, được 
thiết lập, vững chắc. Nó không thể bị phá bỏ bởi tu sĩ hay bà-la-môn nào, 
hay bởi những thiên thần hay Ma Vương hay Trời Brahmä hay bởi bất cứ 
ai trong thế gian. Này các Tỳ kheo, nếu bây giờ bà-la-môn Unnãbha chết 
thì cũng không còn gông-cùm trói buộc ông ta quay lại thế gian này nữa.” 
(tức ông đã là bậc Bắt-lai)!79 


(SN 48:42) 


06 Bà-la-môn Unnabha (2) 


Tôi nghe như vẫy. Trong một lần có Ngài Änanda đang sống ở 
KosambT†, trong Tịnh Xá Ghosita. Lúc đó có bà-la-môn tên Unnãbha đến 
gặp thầy Änanda và chào hỏi với thầy ấy.!77 Sau khi họ xong phần chào 
hỏi thân thiện, ngồi xuống một bên, và nói với thầy Änanda: 

“Thầy Änanda, vì mục đích gì mà đi sống đời sống tâm linh theo/dưới 
sa-môn Cồ-đàm như vậy?” 

“Đó là vì mục đích đẹp bỏ tham-muốn nên mới đi sống đời sống tâm 
linh dưới đức Thế Tôn.” 

“Nhưng, Thầy Änanda, có con-đường nào (đạo), có đường-đi nào dẫn 
tới sự dẹp bỏ tham-muốn này?” 
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“Này bà-la-môn, có một con-đường, có một đường-đi dân tới sự dẹp 
bỏ tham-muôn này.” 


“Nhưng, Thầy Ãnanda, cái gì là con-đường, cái gì là đường-đi dẫn 
tới sự đẹp bỏ tham-muốn này?” 


“Ở đây, này bà-la-môn, (¡) một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ s mong-muốn (dục; ý muốn) và những sự tạo-tác cô 
ý của sự KK tu (tỉnh cần hành). (¡¡) Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ sự nổ-lực (tỉnh tấn) ... (1i)... sự định-tâm nhờ âm 
(tâm)... (1v) sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trạch pháp) và những sự tạo-tác 
cô ý của sự KK tu.” 


“Thầy Änanda, trong trường hợp như vậy thì đường tu đó là vô cùng, 
không có kết cục, (tức là vô lý, tu hoài cũng chắng xong, chăng đi tới 
đâu).!78 Vì làm sao một người có thê đẹp bỏ tham-muốn (dục) bằng chính 
sự tham-muốn [sự mong-muốn] nói trên.” 

“Vậy thì, này bà-la-môn, tôi sẽ hỏi ông về vấn đề này. Cứ trả lời nếu 
ông thấy đúng. Này bà-la-môn, ông nghĩ sao, trước đó ông đã từng có 
mong-muốn “Ta sẽ đi tới tịnh xá”, và sau khi ông đã đến tịnh xá, có phải 


mong-muốn ban đầu [tương ứng] đó đã lặn mắt?” 

“Đúng rồi thầy.” 

“Trước đó ông đã từng phát khởi sự nổ-lực, nghĩ rằng “Ta sẽ đi tới 
tịnh xá”, và sau khi ông đã đến tịnh xá, có phải sựnỗ-lực ban đầu đó đã 
lặn mất?” 

“Đúng rồi thầy.” 

“Ông đã từng quyết định tâm mình, nghĩ rằng “Ta sẽ đi tới tịnh xá), và 
sau khi ông đã đến tịnh xá, có phải sự quyết-tâm!”? ban đầu đó đã lặn 


mắt?” 


“Đúng rôi thây.” 
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“Trước đó ông đã từng có sự điểu-tra đê biết “Liệu ta có nên đi đến 
tịnh xá hay không?”, và sau khi ông đã đến tịnh xá, có phảisự điều-tra ban 
đầu đó đã lặn mất?” 


“Đúng rôi thây.” 


“Điều tôi đã nói cũng tương tự như vậy, này bà-la-môn, với một Tỳ 
kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt hết ô-nhiễm, là người đã sống đời 
sống tâm linh, đã làm xong những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh- 
nặng, đã đạt tới mục-tiêu của mình, đã phá hủy những gông-cùm trói buộc 
hiện-hữu, và đã được hoàn toàn giải-thoát thông qua trí-biết cuối cùng. Vị 
đó trước đây đã từng có mong-muốn (dục) chứng đắc thánh quả A-la-hán, 
Và sau khi vị ây đã đạt tới A-la-hán, sự monsg-muốn ban đầu đó đã lặn mất 
(sau khi đã đạt tới mục-tiêu). VỊ đó trước đây đã từng phát khởi sự nỗ-lực 
(tinh tắn) đễ chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị đó đã đạt tới A- 
la-hán, sự nỗ-lực ban đầu đó đã lặn mất. Vị đó trước đây đã từng quYẾt- 
định tâm mình đê chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị đó đã đạt 
tới A-la-hán, sự quyết-tâm ban đầu đó đã lặn mắt. Vị đó trước đây đã từng 
có sự điều-tra (trạch pháp) đề chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị 
đó đã đạt tới A-la-hán, sự điều-tra ban đầu đó đã lặn mắt.!8 

“Này bà-la-môn, ông nghĩ sao, trong trường hợp như vậy thì đường tu 
là có kết cục hay là vô cùng?” 


“Chắc chắn có, thưa thầy Änanda, trong trường hợp như vậy thì 
đường tu là có kết cục, không phải là vô cùng.!8! Thật kỳ diệu! Thầy 
Änanda! Thật tuyệt vời! Thầy Ãnanda! ... Kế từ hôm nay mong thầy 
Ananda ghi nhớ con là một để tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 51:15) 


O7 Có Nghi Ngờ 
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Trong một lần có Ngài Lomasavaigïsa đang sống ở xứ Thích-Ca 
(Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường 
bởi) Nigrodha. Lúc đó, ông Mahanama (Đại Danh) thuộc họ tộc Thích-ca 
đã đến gặp thầy Lomasavaigisa, kính lễ thầy, ngồi xuống một bên, và 
thưa: 


““Thưa thây, có phải sự an trú của một học-nhân cũng giông sự an trú 
của Như Lai, hay sự an trú của một học nhân là một thứ và sự an trú của 
Như lai là thứ khác?” 


“Này đạo hữu Mahanama, không phải sự an trú của một học-nhân 
cũng giông sự an trú của Như Lai; thay vì vậy, sự an trú của một học-nhân 


là một thứ và sự an trú của Như lai là thứ khác. 


“Này đạo hữu Mahanama, những Tỳ kheo nào còn là học-nhân, là 
người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình, người sống tâm nguyện đạt 
được “sự an-toàn khỏi sự trói-buộc”, thì họ an trú sau khi đã dẹp-bỏ năm 
chướng-ngại.!?2 Năm đó là gì? Những chướng ngại là tham-dục, ác-ý, sự 
đờ-đẫn và buôn-ngủ, sự bắt-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ. Những Tỳ 
kheo nào còn là học-nhân ... thì an trú sau khi đã dẹp-bỏ năm chướng- 


ngại. 


“Nhưng, này đạo hữu Mahãnãma, còn những Tỳ kheo là A-la-hán, là 
người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm linh, đã làm 
xong những sì cần làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã 
phá sạch những gông-cùm (trói buộc) hiện-hữu, những người đã giải-thoát 
thông qua trí-biết cuối cùng: thì đối với họ năm chướng-ngại đã bị dẹp bỏ, 
đã bị cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như sốc trơ của cây cọ chết, bị xóa số để 
không còn khởi sinh trong tương lai.!83 Năm đó là gì? Những chướng ngại 
là tham-dục, ác-ý, sự đò-đẫn và buồn-ngủ, sự bắt-an và hồi-tiếc, và sự 
nghi-ngờ. Những Tỳ kheo là A-la-hán ... thì đối với họ năm chướng-ngại 
đã bị dẹp bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như gốc trơ của cây cọ 
chết, bị xóa số đề không còn khởi sinh trong tương lai. 


140 */rong Bộ Kinh Liên-Kết 


“Này đạo hữu Mahãnãma, cũng theo phương pháp sau đây, có thể 
hiểu được cách mà sự an trú của một học-nhân là một thứ và sự an trú của 
Như Lai là thứ khác: 


“Này đạo hữu Mahãnãma, trong một lần giống vầy khi đức Thế Tôn 
đang sống ở Icchãnangala, trong Khu Rừng Icchãnadgala. Ở đó, đức Thế 
Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 

““Này các Tỳ kheo, ta muốn đi ở tách-ly (ân dật một mình, nhập thất) 
trong ba tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất 
thực cho ta. 

[Tiếp tục y hệt như kinh 54:11 kế trên, cho đến: ] 

““Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn mà nói về thứ gì 
như vầy: “Đó là một sự an trú thánh thiện (thánh trú), một sự an trú thiên 
thánh (phạm trú), sự an trú của Như Lai (Như Lai trú)ˆ, thì người đó đang 


7. 


nói về “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơïi-thở'. 
“Này đạo hữu Mahãnãma, bằng phương pháp này, có thể hiểu được 
cách mà sự an trú của một học-nhân là một thứ và sự an trú của Như Lai 

là thứ khác.” 
(SN 54:12) 


D06 Dighãvu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương Xá), trong 
khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) Chỗ Kiếm Ăn của Bầy 
Sóc. Lúc đó có một đệ tử tại gia tên là Diphãvu bị bệnh, đau đớn, bệnh 
yếu như gần chết. Rồi người đệ tử tại gia Dĩghãvu đó đã nói với cha mình 
là gia chủ Jotika, như vầy: 

“Thưa cha, nhờ cha đến gặp đức Thế Tôn, kính lạy đức Thế Tôn với 
đầu cúi xuống chân của đức Thế Tôn giùm con, và thưa rằng: “Thưa đức 
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Thê Tôn, đệ tử tại gia Diphãvu (là con traicủa con) đang bệnh, đau đớn, 
bệnh gân chết; con trai con nhờ con đên kính lạy với đâu cúi xuông chân 
của đức Thê Tôn. Rôi cha thưa răng: “Thưa đức Thê Tôn, sẽ tôt lành nêu 


đức Thê Tôn đến nơi ở của người đệ tử tại gia Dĩghãvu, vì lòng bi-mẫn.”” 


“Được rôi, con yêu”, gia chủ Jotika trả lời, và ông đi đên gặp đức Thê 
Tôn, kính lễ đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa lại lời của người 
con. Đức Thê Tôn đông ý trong 1m lặng. 


Rồi đức Thế Tôn mặc y áo, mang bình bát và cà sa, đi đến nơi ở của 
đệ tử tại gia Dĩghãvu. Đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn, 
và nói với người đệ tử Dighãvu: 

“Này Dighãvu, ta hy vọng anh đang chịu đựng tốt, ta hy vọng anh 
đang đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của anh đang lắng 
lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của chúng, chứ không gia tăng, 


~ 939 


đang được thấy rõ. 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ 
hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không 
lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải sự lắng lặn, đang được thấy 


~9132 


1O. 


“Như vậy, này Dighävu, anh nên tập luyện bản thân như vầy: (1) “Tôi 
sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thể 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.” (2) Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp như vầy: ... (3) Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào 
Tăng Đoàn như vầy: ... (4) Tôi sẽ là người có-được những giới-hạnh (đức 
hạnh) mà những bậc thánh quý trọng. (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới 
đạt định.”° (như kinh 55:01 ở đầu chương) Chính theo cách như vậy anh 


nên tập luyện bản thân.” 
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“Thưa Thế Tôn, đối với “bốn yêu-tố (của/dẫn tới) Nhập-lưu? đã được 
đức Thế Tôn chỉ dạy, những điều đó đều có đủ bên trong con, và con sống 
đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa đức Thế Tôn, con có-được 
niêm-tin xác thực vào Phật, Pháp. và Tăng, và con có-được những giới- 


hạnh mà những bậc thánh quý trọng.” 


“Như vậy, này Dighãvu, nếu đã thiết-lập “bốn yếu-tố Nhập-lưu' đó, 
thì anh nên tu tập thêm sáu điều góp phần tạo nên “trí-biết đích thực? 
(minh, chân trí). Ở đây, này DIighaävu, hãy an trú (1) quán sát sự vô-thường 
trong tất cả mọi sự tạo-tác (các hành), (2) nhận thức sự-khổ tron ø những 
thứ vô-thường, (3) nhận thức sự vô-ngã trong những thứ khổ, (4) nhận 
thức sự dẹp-bỏ, (5) nhận thức sự phai-biến, (6) nhận thức sự chấm-dứt.!84 
Chính theo cách như vậy anh nên tập luyện bản thân.” 


“Thưa đức Thế Tôn, đối với sáu điều góp phần tạo nên “trí-biết đích 
thực” đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, sáu điều đó đều có đủ bên trong con, 
và con đã sống đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa đức Thế Tôn, 
con an trú an trú (1) quán sát sự vô-thường trong tất cả mọi sự tạo-tác (các 
hành). (2) nhận thức sự-khổ trong những thứ vô-thường, (3) nhận thức sự 
vô-ngã trong những thứ khổ, (4) nhận thức sự dẹp-bỏ, (5Š) nhận thức sự 
phai-biến, (6) nhận thức sự chắm-dứt. Tuy nhiên, thưa đức Thế Tôn, con 
hy vọng sau khi con chết đi phụ thân con [gia chủ Jotika] sẽ không bị ưu 
sầu.” 

“Đừng lo lắng về điều này, này con Dĩghãvu yêu dấu. Lúc này con 
chỉ nên chú-tâm kỹ càng vào những lời đức Thế Tôn đang nói với con”, 
(g1a chủ JotIka nói) 

Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã nói những lời dạy đó cho người đệ tử tại 
gia Dĩighãvu, đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Rồi, không lâu sau khi đức 
Thế Tôn đi về, người đệ tử tại gia Dĩghãvu đã qua đời. 

Rồi, sau đó một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 


Tôn và ngôi xuông một bên, và thưa: 
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“Thưa Thế Tôn, vị đệ tử tại gia DIghãvu đã chết. Vậy nơi-đến của vị 
ấy là gì? Đường tương lai của vị ấy là gì?” 

“Này các Tỳ kheo, đệ tử tại gia Dighävu là người có trí. Người đó đã 
tu tập đúng theo Giáo Pháp và đã không làm phiền ta về vấn đề Giáo 
Pháp. Này các Tỳ kheo, với sự đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ 
phần kiết-sử), đệ tử tại gia Dĩghãvu đã trở thành người tái sinh một cách 
tự phát (vào một trong 05 cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) của những bậc 
thánh Bắt Lai), và từ ở đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn, không còn quay lại (thế 


gian) nữa.” 


(SN 55:03) 


O9 Những Người Thị Vệ 

Ở Sãvatth1. 

Bấy giờ, lúc đó có một số Tỳ kheo đang may cà-sa cho đức Thế Tôn, 
họ nghĩ rằng: “Sau ba tháng, khi cà-sa được làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên 
đường đi du hành.” 


Bấy giờ, lúc đó có những người thị vệ!°Š là Isidatta và Purãna đang 
tạm trú ở Sãdhuka vì một số công chuyện. Họ nghe rằng: “Một số Tỳ kheo 
đang may cà sa cho đức Thế Tôn, và họ nghĩ rằng: “Sau ba tháng, khi cà- 
sa được làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.”” 


Rồi hai viên thị vệ idatta và Purãna đã đặt một người đứng trước 
đường, dặn anh ta: “Này bạn hiên, khi nào anh thấy đức Thế Tôn đến, đó 
là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì anh báo ngay cho chúng tôi nghen.” 
Sau khi đứng trước đường hai, ba ngày thì anh ta nhìn thấy đức Thế Tôn 
đang đi tới từ xa. Sau khi nhìn thấy đức Thế Tôn, anh ta đến gặp hai viên 
thị vệ Isidatta và Purãna đề báo với họ: “Thưa các ngài, đức Thế Tôn đang 
đến, đó là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Vậy các ngài tùy nghi đến gặp.” 
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Rồi hai viên thị vệ Isidatta và Purãna đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ 
đức Thế Tôn, và đi theo sát phía sau đức Thế Tôn. Rồi đức Thế Tôn đã 
bước ra khỏi đường, đến một gốc cây, và ngồi xuống một chỗ ngôi đã 
được đọn sẵn. Hai viên thị vệ Isidatta và Puräna kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 


xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


(a) “Thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời 
khỏi Sãvatthï (Xá-vệ) để du hành tới xứ người Kosala (Kiều-tất-la), thì 
trong thời gian đó khởi sinh trong chúng con sự buồn-bã với ý nghĩ: 'Đức 
Thế Tôn sẽ ở xa chúng con.” Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã 
rời khỏi SãvatthT để du hành tới xứ người Kosala, thì trong thời gian đó 
khởi sinh trong chúng sự buồn-bã với ý nghĩ: 'Đức Thế Tôn đang ở xa 
chúng con.” 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe răng đức Thế Tôn 
sẽ rời khỏi Kosala để du hành tới xứ người Malla ... Rồi khi chúng con 
nghe rằng răng đức Thế Tôn đã rời Kosala để du hành tới xứ người Malla 


... lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời khỏi Malla để du 
hành tới xứ người Vajji (Bạt-kỳ) ... Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế 
Tôn đã rời khỏi Malla để du hành tới xứ người Vajji (Bạt-kỳ)... 

... lúc chúng con nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ Vajji để du hành 
tới xứ người Kãsi ... Rồi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời xứ 
người Vajji để du hành tới xứ người Kãsi.... 

... lúc chúng con nghe răng đức Thế Tôn sẽ rời khỏi Kãs¡ ... Rồi 
chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Kãs¡ để du hành tới xứ người 
Magadha (Ma-kiệt-đà), thì trong thời gian đó khởi sinh trong chúng sự 
buôồn-bã với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn đang ở xa chúng con.” Rồi chúng con 
nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Kãs¡ để du hành tới xứ người Magadha, thì 
trong thời gian đó khởi sinh trong chúng sự buôồn-bã với ý nghĩ: 'Đức Thế 


Tôn đang ở xa chúng con.” 
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(b) “Nhưng, thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn 
sẽ rời Magadha đề du hành tới xứ người Kãsi, thì trong thời gian đó khởi 
sinh trong chúng con sự hân-hoan và vui-mừng với ý nghĩ: 'Đức Thế Tôn 
sẽ ở gần chúng con hơn." Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời 
Magadha để du hành ở xứ người Kãsi, thì trong thời gian đó khởi sinh 
trong chúng con sự hân-hoan và vui-mừng với ý nghĩ: Đức Thế Tôn đang 
ở gần chúng con hơn.” 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn 
sẽ rời Kãsi để du hành tới xứ người Vajji ... Rồi chúng con nghe rằng đức 
Thế Tôn đã rời Kãs¡ để du hành tới xứ người Vajji... 

... lúc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời Vajji để du hành 
tới xứ người Malla ... Rồi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời Vajji 
để du hành tới xứ người Malla ... 


... lúc chúng con mới nghe răng đức Thế Tôn sẽ rời Malla để du hành 
tới xứ người Kosala ... Rồi chúng con nghe răng đức Thế Tôn đã rời 
Malla đề du hành tới xứ người Kosala.... 


... lũc chúng con mới nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời Kosala để du 
hành tới Sävatthi, thì trong thời gian đó khởi sinh trong chúng con sự hân- 
hoan và vui-mừng với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn sẽ ở gần chúng con hơn.” Rồi 
khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đang sống ở SãvatthT, trong Khu 
Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc, thì trong thời 
gian đó khởi sinh trong chúng con sự hân-hoan và vui-mừng với ý nghĩ: 
'Đức Thế Tôn đang ở gần chúng con.” 

- “Như vậy đó, này các quan thị vệ, đời sống tại g1a là sự giam cầm, là 
con đường đây bụi bần. Đời sống xuất gia như trời đấtrộng mở. Này các 
thị vệ, bấy nhiêu đó cũng đủ lý do đề các anh biết chuyên cần (tu tập).” 
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““Thưa Thê Tôn, chúng con còn bị dính một sự giam câm khác thậm 
chí còn øIam câm hơn, và co1 như giam câm nhiêu hơn (cả đời sông tại 
8t 
gia) đó nữa.” 
- “Nhưng, này các thị vệ, cái gì là sự giam câm mà các anh đang dính 
vào, cái gì thậm chí còn giam câm hơn và coI như giam câm nhiêu hơn (cả 
đời sông tại g1a) đó nữa?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, khi Vua Pasenadi của xứ Kosala muốn đi một 
chuyến tới vườn ngự viên của mình, thì trước hết chúng con phải chuẩn bị 
những con voi, rồi đặt những cung phi được sủng ái của nhà vua ngồi lên 
những ghế ngồi trên lưng voi, ngay trước mặt và sau lưng mình. Thưa Thế 
Tôn, rồi mùi hương của những cung phi đó thơm ngát như hộp nước hoa 
mới mở ra; những cung phi được sức mùi thơm ngát như vậy. Thêm nữa, 
thưa Thế Tôn, sự đụng chạm với thân thê của các cung phi đó thì êm ái 
giống như chạm vào bông vải hay bông kapok vậy; những cung phi hoàng 
gia đó được được nuôi dưỡng một cách chăm chút như vậy. Rồi, thưa Thế 
Tôn, trong thời gian đó thì chúng con phải thị vệ những con voi, thị vệ 
những quý phi, và còn phải lo phòng vệ bản thân mình, mặc dù chúng con 
không thê nào nhớ hết bao nhiêu lần đã làm khởi sinh những trạng thái bất 
thiện (tà dục) đối với những cung phi mỹ nữ đó. Thưa Thế Tôn, đó chính 
là một sự giam cầm khác mà chúng con đang dính phải, nó thậm chí còn 
giam cầm hơn, và coi như giam cầm nhiều hơn (cả đời sống tại gia) đó 


nữa.” 


- “Bởi vậy, này các thị vệ, đời sống tại gia là sự giam cầm, là con 
đường đây bụi bần. Đời sống xuất gia thì như trời đất rộng mở. Bấy nhiiêu 
cũng đủ lý do đề các anh biết chuyên cần (tu tập). Này các thị vệ, người đệ 
tử thánh thiện có-được bốn điều là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến 


của mình. 
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“Bốn đó là gì? Ở đây, này các thị vệ, (1) Ở đây, một người đệ tử 
thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thể 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và người, bậc Giác 
Ngộ. bậc Thể Tôn.' (2) Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... (z 03 
điều kinh 55:01 ở đầu chương) ... (4) Người đó sống ở nhà với một cái 
tâm không bị nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bá-thí, mở rộng bàn fay, vui 
thích sự từ-bỏ, người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự cho-đi và 
chia-sẻ.!8 Một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là một bậc 
Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, 


với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


“Này các thị vệ, các anh có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật... 
vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn.... Thêm nữa, trong nhà có thứ gì thích 
hợp để cho-đi thì các anh hãy bố thí chia sẻ một cách không thủ-giữ 
những thứ đó cho những người đức-hạnh và có tính-cách thiện. Này các 
quan thị vệ, các anh nghĩ sao, có được bao nhiêu người trong dân chúng 
Kosala có thê sánh bằng các anh về mặt rộng lòng bố-thf?” 


“Thưa Thế Tôn, điều đó thật là ích-lợi cho chúng con, điều đó được 
khéo đắc-lợi bởi chúng con, rằng đức Thế Tôn đã biết rõ chúng con như 
vậy. 


(SN 55:06) 


60 Những Người Làng Cổng Tre 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi bộ du hành ở 
xứ dân Kosala (Kiều-tắt-la) cùng với một tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, lúc 
đó mới tới khu làng Cổng Tre (Trúc Môn) của những bà-la-môn người 
Kosala. Lúc đó những gia chủ bà-la-môn ở làng Cổng Tre đã nghe tin 


răng: [“Này các ngài, nghe nói rắng sa-môn Cô-đàm, người con của dân 
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tộc Thích-Ca đã xuất ø1a khỏi một gia đình họ Thích-Ca, đã đi du hành tới 
xứ Kosala cùng với một tăng đoàn lớn các Tỳ kheo, và mới tới làng Cổng 
Tre. Giờ tin đồn tốt về Thầy Cồ-đàm đã lan truyền như vây: “Bậc Thế Tôn 
đó là một A-la-hán [đã tu-thành]| và bậc Toàn Giác [đã giác ngộ toàn 
thiện], đã thành tựu về trí-biết đích thực (minh, chân trí) và đức-hạnh, là 
bậc phúc lành, bậc hiểu biết (những) thế giới, người dẫn dắt tối thượng (vô 
song) của những người cần được thuần hóa, thầy của những thiên thần và 
loài người, bậc Giác Ngộ [Phật], bậc Thế Tôn. Sau khi đã tự mình chứng 
ngộ bằng trí-biết trực tiếp trong thế gian này có những thiên thần, Ma 
Vương, và trời Brahmä, trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà- 
la-môn, những thiên thần và loài người, bậc ấy đã công bố lại cho những 
người khác biết. Bậc ấy chỉ dạy Giáo Pháp tốt lành ở đầu, tốt lành ở giữa, 
và tốt lành ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ đúng đắn; bậc ấy cho thấy một 
đời sống tâm linh là toàn thiện và tinh khiết.”] Giờ sẽ tốt lành nếu chúng 
ta đến gặp những vị A-la-hán đó.” 

Rồi những gia chủ bà-la-môn của làng Cổng Tre đã đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi đến gặp, một số họ kính lễ đức Thế Tôn và ngồi xuống một 
bên. Một số chào hỏi, sau khi chào hỏi thân thiện, ngồi xuống một bên. 
Một số khác tự xưng tên tuôi và họ tộc của mình với đức Thế Tôn, và ngôi 


xuông một bên. Một sô chỉ im lặng và ngôi xuông một bên. 


Sau khi ngồi xuống một bên, những gia chủ bà-la-môn của làng Công 
Tre đã nói với đức Thế Tôn: 

“Thầy Cồ-đàm, chúng tôi có những ước nguyện, mong muốn, và hy 
vọng như vầy: “Chúng tôi cầu được sống trong nhà với nhiều con cháu! 
Chúng tôi cầu được dùng gỗ đàn hương và lụa Kãsi! Chúng tôi cầu được 
mang vòng hoa, xức nước hoa, và cao sáp! Chúng tôi cầu nhận được vàng 
bạc! Khi thân tan rã, sau khi chết, chúng tôi cầu được tái sinh trong một 
nơi-đến tốt lành, trong một cõi trời!” Khi chúng tôi có những ước nguyện, 


mong muốn, và hy vọng như vậy, mong Thầy Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp 
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theo một cách đê chúng tôi có thê được sông trong nhà với nhiêu con cháu 


... được tái sinh trong một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời.” 


- “Này các gia chủ, ta sẽ dạy cho các người Giáo Pháp có thể ứng 
dụng được cho mỗi người.!#7 Hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta sẽ 
nói.” 

“Dạ, Thầy Cồ-đàm”, những gia chủ bà-la-môn vùng Công Tre đáp lại. 
Đức Thế Tôn nói điều này: 
“Này các gia chủ, cái gì là Giáo Pháp ứng dụng được cho mỗi người? 


(1) “Ở đây, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy xét 
như vày: “Ta là người muốn được sống chứ không muốn chết; ta muốn 
(thích) hạnh-phúc và tránh (ghét) khổ-đau. Vì ta là người muốn được sống 
.... và tránh khổ-đau, nên nếu có ai lẫy mạng ta thì ta đâu vui lòng và cam 
chịu. Giờ nếu ta lầy mạng người (hay vật) khác—người (hay vật) đó cũng 
muốn được sống chứ không muốn chết, muốn hạnh-phúc và tránh khổ - 
đau— thì người (hay vật) đó cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không 
làm ta vui lòng và dễ chịu thì người (hay vật) khác cũng đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có thê làm điều đó 
đối với người (hay vật) khác?' (Điều gì mình không muốn thì đừng làm 
với người khác). Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng 
cữ sát-sinh, khuyến khích người khác kiêng cữ sát-sinh, và đề cao (khen 
ngợi) việc kiêng cữ sát-sinh. Như vậy hành-vi /hân (hành động) của người 
đó được thanh lọc theo ba cách.188 


(2) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết Suy Xét 
như vày: “Nếu có ai muốn lẫy thứ ta không cho, đó là trộm cắp của ta, 
điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta lẫy thứ người khác không 
cho ta, tức là gian cắp của người khác, điều đó người khác đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác cũng 
đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có 


thể làm điều đó đối với người khác?? Sau khi suy xétnhư vậy, người đệ tử 
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thánh thiện kiêng cữ, kiêng cữ gian-cắp (như lấy thứ không được cho, 
cướp, gian lận, ăn hồi lộ, tống tiền, tham nhũng, làm giàu b ất chính ...), 
khuyến khích người khác kiêng cữ gian-cắp, và khen ngợi sự kiêng cữ 
gian-cắp. Như vậy hành-vi zhân (hành động) của người đó được thanh lọc 


theo ba cách. 


(3) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy Xét 
như vầy: “Nếu có ai muốn ngoại tình với vợ ta, điều đó ta đâu vui lòng và 
cam chịu. Giờ nếu ta đi ngoại tình với vợ của người khác, điều đó người 
khác đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và đễ chịu 
thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và 
cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người khác?? Sau khi suy xét 
như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ tà-đâm tà dục (ý nghĩ, hành v1, 
quan hệ tính dục bất chính), khuyến khích người khác kiêng cữ tà-đâm tà 
dục, và khen ngợi sự kiêng cữ việc tà-dâm tà dục. Như vậy hàng-vi /hân 


(hành động) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(4) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy Xét 
như vầy: “Nếu có ai nói đối nói sai để làm hại ta, điều đó ta đâu vui lòng 
và cam chịu. Giờ nếu ta nói đối nói sai để làm hại người khác, điều đó 
người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng 
và dễ chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không 
vui lòng và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người khác?? Sau 
khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ nói-dối nói láo, 
khuyến khích người khác kiêng cữ nói-dối nói láo, và khen ngợi sự kiêng 
cữ nói-dối nói láo. Như vậy hành-vi /hân (hành động) của người đó được 
thanh lọc theo ba cách. 


(Š) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biêt suy xét 
như vây: “Nêu có ai chiarẽ ta với bạn bè thân hữu băng lời-nói gây chia- 
rẽ, điêu đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta chia rẽ người khác và bạn 


bè thân hữu của họ, điêu đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu ... 
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(tiếp tục tương tự các điều trên)..." Như vậy hành-vi miệng (lời nói) của 
người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(6) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy Xét 
như vày: “Nếu có ai nói với ta bằng những lời-nói gắt-gỏng nạt nộ, điều đó 
ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta nói lời găt-gỏng nạt nộ với người 
khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu ...” Như vậy 
hàng-vI miệng (lời nó1) của người đó được thanh lọc theo ba cách. 


(7) “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết suy Xét 
như vây: “Nếu có ai nói với ta những lời-nói tầm-phào tán đóc (vô ích, vô 
bồ, tào lao), điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta nói lời tầm- 
phào tán dóc với người khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác cũng 
đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có 
thể làm điều đó đối với người khác?? Sau khi suy xétnhư vậy, người đệ tử 
thánh thiện kiêng cữ lời-nói tầm-phào tán dóc, khuyến khích người khác 
kiêng cữ lời-nói tầm-phào tán dóc, và khen ngợi sự kiêng cữ lời-nói tầằm- 
phảo tán dóc. Như vậy hành-v1 miệng (lời nó1) của người đó được thanh 
lọc theo ba cách. 


(9)-(12) “(1) Người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: ' Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn." (2) Người đó có-được niềm- 
tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ... (3) Người đó có niỀm-tin xác thực 
vào Tăng Đoàn như vầy: ... (4) Người đó có-được những giới-hạnh mà 
những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định.` (như 
đoạn này ở kinh 55:01 ở đầu chương) 


“Này các gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện có-được bảy phẩm- 
hạnh thiện lành nói trên, cộng với bốn điều đáng có mới nói này, thì nếu 
muốn người đó có thể tuyên bố về mình như vầy: “Ta đã hết đã hết (rớt 
vào; đã đoạn tuyệt với) cõi địa ngục, đã hết cõi súc sinh, đã hết cảnh hồn 
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ma nøạ quỷ, đã hết cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, và cõi dưới. 
Ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.'” 


Sau khi điều này được nói ra, những gia chủ bà-la-môn của làng Cổng 
Tre đã nói: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệtvời, Thầy Cồ-đàm! 
... Nay chúng con xin quy y nương tựa vào Thầy Cồ-đàm, vào Giáo Pháp, 
và vào Tăng Đoàn các Tỳ Kheo. Kể từ hôm nay mong đức Thế Tôn ghi 
nhớ chúng con là những đệ tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 55:07) 


61 Mahãnãma (I) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn ở xứ Thích-Ca 
(Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Tịnh Xá (được cúng dường 
bởi) Nigrodha. Lúc đó có ông Mahãnama (Đại Danh) người họ tộc Thích- 
ca đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 
thưa: 


“Thưa Thế Tôn, thành Kapilavatthu này giàu có và phát đạt, đông 
dân, đông đúc, với đường phố chen chúc.!8 Vào buổi cuối chiều, khi con 
đang đi vô thành Kapilavatthu sau khi đi thăm viếng đức Thế Tôn hoặc 
những Tỳ kheo đáng kính, con gặp phải voI đi tán lạc, ngựa đi tắn lạc, xe 
ngựa nhỏ đi tán lạc, xe ngựa lớn đi tán lạc, người đi tán lạc.!?° Trong thời 
lúc đó, thưa Thế Tôn, sự chánh-niệm của con về đức Thế Tôn bị tán 
nhiễu, sự chánh-niệm của con vềGiáo Pháp bị tán nhiễu, sự chánh-niệm 
của con về Tăng Đoàn bị tán nhiễu. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với con: 
“Nếu mình chết ngay lúc này, nơi-đến của mình là gì, đường tương-lai của 
mình là gì? °” 

“Đừng sợ, này Mahaãnama! Đừng sợ sệt, này Mahanama! Cái chết của 
chú không phải là một cái chết tôi tệ. Sự qua đời của chú không phải là 
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một sự qua đời tôi tệ.!*! Khi tâm của một người đã được củng cô từ lâu 
bởi niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiểu, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ, thì 
ngay đây lũ quạ, kền kền, diều hâu, chó, chó rừng, hay những sinh vật 
khác ăn ria thân xác người đó, cái thân gồm thê sắc, được tạo thành bởi 
bốn yếu-tô lớn (tứ đại), bắt nguồn từ mẹ và cha, được nuôi lớn từ cơm và 
cháo, (mang bản chất) vô thường, phải bị chà xát và đè bóp, phải bị tan 
hoại và tan rã. Nhưng tâm của người đó, vốn đã được củng cô từ lâu bởi 
niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiểu, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tu ệ—thì vẫn 
đi hướng thượng, đi đến sự khác-biệt.!?2 


- “Này Mahãnama, ví dụ người ta nhắn chìm một hũ bơ hay một hũ 
dầu xuống một ao nước sâu, sau đó lấy đồ đập bề hũ ra. Những miếng bê 
và mảnh vỡ đều chìm xuống dưới, nhưng bơ hay dầu ắt sẽ nổi lên trên. 
Cũng giống như vậy, này Mahãnäma, khi tâm của một người đã được 
củng cô từ lâu bởi niềm-tin, giới-hạnh, sự học-hiều, sự rộng lòng bồ-thí, 


và trí-tuệ, thì nó sẽ đi hướng thượng, đi đến sự khác-biệt. 


“Đừng sợ, này Mahaãnama! Đừng sợ sệt, này Mahanama! Cái chết của 
chú không phải là một cái chết tôi tệ. Sự qua đời của chú không phải là 


một sự qua đời tôi tệ.” 


(SN 55:21) 


62 ^ Mahanaãma (2) 
[Giống kinh kể trên, cho đến:] 


“Đừng sợ, này Mahãnãma! Đừng sợ sệt, này Mahãnãma! Cái chết của 
chú không phải là một cái chết tồi tệ. Sự qua đời của chú không phải là 
một sự qua đời tôi tệ. Một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều thì đồ 
về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở đây, này Mahãnãma, 
(1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật 


như vầy: ° Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thây của những thiên thần và 
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người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn.' (2) Người đó có-được niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn 
... (4) “Người đó có-được những giói-hạnh (đức hạnh) mà n0 ⁄#ng bậc 
thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định.` (như kinh 
55:01 ở đầu chương) 

“Này Mahãnãma, ví dụ có một cây đang đồ về, nghiêng về, và hướng 
về phía đông. Nếu nó bị chặt ở gốc, nó sẽ ngã về hướng nào?” 

“Thưa Thế Tôn, nó sẽ ngã theo hướng mà nó đang đồ về, nghiêng về, 
và hướng về phía đông.” 

“Cũng giống như vậy, này Mahãnãma, một người đệ tử thánh thiện 
có-được bốn điều này thì đồ về, nghiêng về, và ngã về Niết-bàn.” 


(SN 55:22) 


63 Godhã 
Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Lúc đó có ông Mahãnäma (Đại Danh) người họ tộc Thích-ca đến sặp 
ông Godhã người họ tộc Thích-ca, và nói: 


“Này Godhã, bao nhiêu thứ một người phải có-được để chú có thê 
nhìn nhận người đó là một bậc Nhập-lưu, không còn bỊ trói buộc với cõi 
dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình?” 


“Này bác Mahanama, khi một người có-được ba điều thì tôi nhìn nhận 
người đó là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. 

“Ba đó là gì? Ở đây, một người (l) có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật... (2) vào Giáo Pháp ... (3) vào Tăng Đoàn... Khi một người 
có-được ba điều này thì tôi nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu 
... với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Này bác Mahãnãma, còn đối với 
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bác thì bao nhiêu thứ một người phải có-được đề bác nhìn nhận người đó 
là một bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình.?” 

“Này chú Godhã, đối với tôi, khi một người có-được bốn điều thì tôi 
nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu... với sự giác-ngộ là đích 
đến của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này chú Godhã, một người đệ tử thánh 
thiện (1) có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật... (2) vào Giáo Pháp 
... (3) vào Tăng Đoàn... (4) Và người đó có-được 0ững giới-hạnh mà 
những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. Khi một 
người có-được bốn điều này thì tôi nhìn nhận người đó là một bậc Nhập- 
lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình.” 

“Khoan đã, bác Mahãnãma! Đợi đã, bác Mahãnãma! Chỉ đức Thế 
Tôn mới biết có phải người đó cần có-được những điều này hay không.” 

“Vậy thì, này chú Godhã, chúng ta hãy đến chỗ đức Thế Tôn. Sau khi 
đến gặp, chúng ta sẽ thưa lại vấn đề này cho đức Thế Tôn.” 


Rồi hai ông họ tộc Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên. Ông Mahãnãma đã thưa lại vẫn đề đối thoại của 


hai người [và nói thêm như vầy]: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có “vẫn đề liên quan đến Giáo Pháp" có thê 
phát sinh. (a) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo 
đứng một bên. Đức Thế Tôn đứng bên nào, con đều đứng theo bên đó. 193 


Đức Thê Tôn hãy ghi nhớ con là một người có ø/êm-fin như vậy. 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có “vẫn đề liên quan đến Giáo Pháp" có thê 
phát sinh. (b) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, 
và Tăng Đoàn Tỳ kheo ni đứng một bên ... (c) Giả sử Đức Thế Tôn đứng 
một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo n1, và các đệ tử tại 
gia nam đứng một bên... (d) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên, và Tăng 
Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo m1, các đệ tử tại gia nam, và các đệ tử 
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tại gia nữ đứng một bên. Đức Thế Tôn đứng bên nảo, con đều đứng theo 
bên đó. Đức Thế Tôn hãy ghi nhớ con là một người có niềm-tin như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có “vẫn đề liên quan đến Giáo Pháp" có thê 
phát sinh. (b) Giả sử Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, 
và Tăng Đoàn Tỳ kheo ni đứng một bên ... (c) Đức Thế Tôn đứng một 
bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoản Tỳ kheo n1, và các đệ tử tại gia 
nam đứng một bên ... (d) Đức Thế Tôn đứng một bên, và Tăng Đoàn Tỳ 
kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo n1, các đệ tử tại gia nam, các đệ tử tại gia nữ, và 
thế giới này có những thiên thần và Ma Vương, và Trời Brahmä, và thế hệ 
này có các tu sĩ và bà-la-môn, những thiên thần và loài người đứng một 
bên. Đức Thế Tôn đứng bên nào, con đều đứng theo bên đó. Đức Thế Tôn 
hãy ghi nhớ con là một người có niềm-tin như vậy.” 

[Đức Thế Tôn mới nói:] “Này Godhã, khi Mahãnäma họ Thích-ca đã 
nói như vậy,!** chú có muốn nói gì về ông ta nữa không?” 

“Thưa Thế Tôn, khi bác Mahãnãma họ Thích-ca đã nói ra lời như 
vậy, con không còn muốn nói gì nữa về bác ấy, ngoại trừ những điều tốt 
lành và phúc đức cho bác ấy.”195 


(SN 55:23) 


64 Sarakãmi (I) 
Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Bấy giờ, lúc đó ông Sarakãni!'5 người họ Thích-ca đã chết, và đức 
Thế Tôn đã tuyên bồ ông ta là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 
mình. Lúc đó có nhóm người họ Thích-ca, sau khi gặp nhau và tụ họp, họ 
đã phản đối điều này, họ cầu nhàu và phàn nàn về điều này, họ nói rằng: 
““Thật kỳ lạ! Thật đáng ngạc nhiên! Vậy giờ đầu còn ai chưa là bậc Nhập- 
lưu sau khi đức Thế Tôn đã tuyên bố ông Sarakãni họ Thích-ca đã chết 
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thành bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình? Ôn bị 


Sarakãni thì tu tập quá kém; ông ta còn uông rượu kia mà!”?!?7 


Rồi ông Mahanäma (Đại Danh) họ Thích-ca đã đến sặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại vẫn đề này với đức 
Thể Tôn. [Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này Mahanama, khi một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao người đó rớt xuống cõi dưới cho được? Bởi 
vì, nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói về ai như vây: “Người đó là một 
đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng”, thì Sarakam 
họ Thích-ca là một người mà người đó có thể nói điều đó. Này 
Mahäanäama, Sarakãni họ Thích-ca đã từ lâu quy y nương tựa vào Phật, 
Pháp, Tăng, thì làm sao vị ây rớt xuống cõi dưới cho được? 


(1) “Ở đây, này Mahãnäma, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: ' Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn.` Và người đó cũng có 
niềm-tin xác thực như vậy vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Người đó là 
người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó đã đạt tới sự 
giải-thoát. Bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập 
Và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, 
sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp. Này Mahãnãma, 
người này đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, 
đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới.!'8 (là A- 
la-hán). 

(2) “Ở đây, này Mahãnäma, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó là người có trí-tuệ hoan hỷ, có 
trí-tuệ tốc hành, nhưng người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã phá 
sạch năm gông-càm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), người đó sẽ tái sinh tự 
phát vào một (trong 5) cõi trời trong-sạch (Tình cư thiên, dành cho những 
thánh Bắt-lai), và sẽ chứng ngộ luôn Niết-bàn ở đó, không còn quay lại 
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(thế gian) nữa. Này Mahãnãma, người này cũng đã thoát khỏi địa ngục, 
cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, 


những nơi-đến xấu đữ, cõi đưới. (là bậc Bắt-lai) 


(3) “Ở đây, này Mahãnäma, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không phải là người có 
trí-tuệ hoan hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Với sự đã phá sạch ba gông-cùm thấp hơn và đang giảm thiểu tham, sân, 
sỉ, người đó là một bậc thánh Nhắt-lai, sau khi chỉ còn quay lại thế gian 
này chỉ một lần nữa, sẽ làm nên sự diệt-khô. Này Mahãnãma, người này 
cũng vậy, đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, 
đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới. (là bậc 
Nhất-lai) 

(4) “Ở đây, này Mahãnäma, có người có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là người có trí-tuệ 
hoan hý, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giảI-thoát. Với sự đã 
phá sạch ba gông-cùm thấp hơn (đầu tiên), người đó là một bậc Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 
ngộ là đích đến của mình. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, cũng đã 
thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, và cảnh hồnma nøạ quỷ, đã thoát khỏi 
cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi đưới. (là bậc Nhập-lưu) 


(5) “Ở đây, này Mahanãma, có người không có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là người 
có trí-tuệ hoan hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh- 
niệm, căn chánh-định, căn trí-tuệ. Và những giáo lý được tuyên thuyết bởi 
Như Lai được người đó chấp nhận sau khi đã suy xét tới một mức độ đủ 
bằng trí-tuệ. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, người này không đi 
xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, không đi xuống 


cảnh giới đày đọa, những nơi-đên xâu đữ, cõi dưới. (là người căn trí)!?2 
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(6) “Ở đây, này Mahanäma, có người không có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là người 
có trí-tuệ hoan hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ. Và 
người này có đủ niềm-tin vào Như Lai, có đủ lòng kính-mộ đối với Như 
Lai. Này Mahanama, người này cũng vậy, người này cũng vậy, người này 
không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, không 
đi xuống cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới. (là người căn 
tín) 

- “Này Mahãnãma, ngay cả nếu những cây sa-la lớn này hiểu được 
điều gì được thuyết một cách hay khéo và điều gì được thuyết một cách 
tồi tệ, thì ta cũng tuyên bố những cây sa-la lớn này là những bậc thánh 
Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, 
với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Vậy tại sao ông Sarakãni họ Thích- 
ca lại là không được? Này Mahãanäama, Sarakami họ Thích-ca đã đảm nhận 


sự tu-tập vào lúc chêt.”00 


(SN 55:24) 


65 Sarakani (2) 
Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Bấy giờ, lúc đó ông Sarakãni họ Thích-ca đã chết, và đức Thế Tôn đã 
tuyên bố ông là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Lúc đó có một 
nhóm người họ tộc Thích-ca, sau khi gặp mặt và tụ họp, đã phản đối điều 
này, họ càu nhàu và phàn nàn về điều này, họ nói rằng: “Thật kỳ lạ! Thật 
đúng đáng ngạc nhiên! Vậy giờ đâu còn ai chưa là bậc Nhập- lưu sau khi 
đức Thế Tôn đã tuyên bố ông Sarakãni họ Thích-ca đã chết thành bậc 
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thánh Nhập-lưu.... với sự giác-ngộ là đích đến của mình? Ông Sarakãni 
họ Thích-ca đã chưa hoàn thành việc tu tập kia mà!”?0! 


Rồi ông Mahãnäma (Đại Danh) họ Thích-ca đã đến sặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại vẫn đề này với đức 
Thể Tôn. [Đức Thế Tôn đã nói:] 

“Này Mahanama, khi một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao người đó rớt xuống cõi đưới cho được? ... 
Này Mahanama, Sarakãni họ Thích-ca đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao ông ấy rớt xuống cõi dưới cho được? 

(1) “Ở đây, này Mahãnãma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy:?02 °Đức Thể Tôn là một A- 
la-hán ... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc 
Thể Tôn." Và người đó cũng có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng 
Đoàn. Người đó là người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người 
đó đã đạt tới sự giải-thoát. Bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đó ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát của tâm sạch 
nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng trí- 
biết trực tiếp. Này Mahãnãma, người này đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc 
sinh, cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi- 
đến xâu dữ, cõi đưới. (là A-Ia-hán) 

(2) “Ở đây, này Mahãnãma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy: ... Và người đó cũng có 
niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Người đó là người có trí- 
tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, nhưng người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. 
Với sự đã phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), người đó 
(1) là người sẽ sớm chứng ngộ trí-biết cuối cùng (A-la-hán) /rong kiếp 
này; hoặc (ii) là người chứng ngộ trí-biết cuối cùng uào 14c chết; hoặc (iii) 
là người chứng ngộ Niết-bàn /røng khoảng-giữa (giữa 02 kiếp); hoặc (iv) 
là người chứng ngộ Niết-bàn gay khi đáp-xuống (ngay sau tái sinh); hoặc 
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(v) là người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự cô- găng thêm; hoặc (vi) là 
người chứng ngộ Niết-bàn nhở sự cố- gắng thêm; hoặc (vii) là người đang 
hướng thượng, đang hướng tới cối trời Akaniftha (Sắc cứu kính thiên, là 
cõi trời cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong-sạch (tịnh cư thiên) 
dành cho các bậc thánh Bắt-lai).203 Này Mahãnãma, người này cũng vậy, 
cũng đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát 
khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. (1à bậc Báắt-lai) 

(3) “Ở đây, này Mahãnãma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy. ... Và người đó cũng có 
niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không 
phải người có trí-tuệ hoan hỷ, hay trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt 
tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ ba gông-cùm thấp hơn và 
đang giảm thiểu tham, sân, sỉ, người đó là một bậc thánh Nhất-lai, sau khi 
quay lại thế gian này chỉ một lần nữa, sẽ làm nên sự diệt-khổ. Này 
Mahäanäma, người này cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, 
cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoátkhỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu 
dữ, cõi dưới. (là bậc Nhất-lai) 

(4) “Ở đây, này Mahãnãma, có người hết lòng kính-mộ đối với Đức 
Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy ... Và người đó cũng có 
niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không 
phải người có trí-tuệ hoan hý, hay trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt 
tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ ba gông-cùm thấp hơn, người 
đó là một bậc Nhập- lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong 
vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Này Mahanäama, người 
nảy cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, cõi súc sinh, cảnh hồnma ngạ 
quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu đữ, cõi dưới. (/à 
bậc Nhập-lưu) 


(5) “Ở đây, này Mahãnãma, có người không hết lòng kính-mộ đối với 


Đức Phật và không có niềm-tin trọn vẹn vào Phật là như vầy: 'Đức Thể 
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Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.` Và người đó cũng không có niềm-tin trọn vẹn vào 
Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Và người đó không phải người có trí-tuệ hoan 
hỷ, trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, 
người đó có năm thứ này: căn niềm-tin, căn nỗ-lực, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, căn trí-tuệ. - Và những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai 
được người đó chấp nhận sau khi đã suy xét tới một mức độ đủ bằng trí- 
tuệ. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, người này không đi xuống địa 
ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, không đi xuống cảnh giới 
đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. (là người căn trí) 


(6) “Ở đây, này Mahãnãma, có người không hết lòng kính-mộ đối với 
Đức Phật và không có niềnrtin trọn vẹn vào Phật là như vầy: ... Và người 
đó cũng không có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Và 
người đó không phải người có trí-tuệ hoan hÿ, trí-tuệ tốc hành, và người 
đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: căn 
niềm-tin ... căn trí-tuệ. - Và người đó có đủ niềm-tin vào Như Lai, có đủ 
lòng kính-mộ đối với Như Lai. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, 
người này không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ 
quỷ, không đi xuống cảnh giới đày đọa, những nơi-đến xấu dữ, cõi dưới. 


(là người căn tín) 


- “Này Mahãnãma, ví dụ có một miếng ruộng xấu, một miếng đắt xấu, 
còn đầy gốc cây chưa được dọn sạch, và những hạt giống gieo xuống đó 
thì bị bề nát, bị phá hư, bị hư hại bởi gió và nắng, chúng được gieo trồng 
một cách không an toàn, và trời thì không hề mưa xuống đúng lúc. Như 
vậy những hạt giống đó có thể mọc lên, lớn lên, và tăng trưởng hay 
không? 


“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, ở đây, nêu một Giáo Pháp được giảng giải một 
cách tôi tệ, được tuyên thuyết một cách tôi tệ, không mang tính giúp giải- 
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thoát, không hộ dẫn tới sự bình-an, được tuyên thuyết bởi người chưa 
giác-n gộ toàn thiện—thì đó giống như một miếng ruộng xấu, ta nói vậy. 
Và người đệ tử sống trong Giáo Pháp đó cứ tu tập theo nó như vậy, thực 
hành đúng theo nó như vậy, dẫn dắt bản thân mình đúng theo nó như 
vậy—thì người đó giống như hạt giống xấu. ta nói vậy. 


- “Này Mahãnãma, ví dụ có một miếng ruộng tốt, một miếng đắt tốt, 
đã dọn sạch hết những gốc cây, và những hạt giống gieo xuống đó thì 
không bị bể nát, bị không phá hư, không bị hư hại bởi gió và nắng, chúng 
được gieo trồng một cách an toàn, và trời mưa xuống đúng lúc. Như vậy 
những hạt giống đó có thể mọc lên, lớn lên, và tăng trưởng hay không? 

“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 

“Cũng giống như vậy, ở đây, nếu một Giáo Pháp được giảng giải một 
cách hay khéo, được tuyên thuyết một cách hay khéo, mang tính giúp giải- 
thoát, hộ dẫn tới sự bình-an, được tuyên thuyết bởi bậc đã giác-ngộ toàn 
thiện—thì đó giống như một miếng ruộng tốt, ta nói vậy. Và người đệ tử 
sống trong Giáo Pháp đó cứ tu tập theo nó như vậy, thực hành đúng theo 
nó như vậy, dẫn dắt bản thân mình đúng theo nó như vậy—thì người đó 
giống như hạt giống tốt, ta nói vậy. 


Vậy tại sao Sarakãmi họ Thích-ca lại là không được? Này Mahãnama, 
Sarakãn! họ Thích-ca là người đã hoàn thành sự tu-tập vào lúc chết.” 


(SN 55:25) 


66 Cấp Cô Độc (1) 
Ở Sãvatth1. 


Bấy giờ, lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc (Anãäthapindika) đang bị bệnh, 
đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi gia chủ Cấp Cô Độc nói với một 
người như vầy: 
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“Này người thiện, hãy đến gặp Thầy Xá-lợi-phất, nhân danh ta cúi 
đầu dưới chân thầy ấy đề kính lễ, và thưa: “Thưa Thầy, gia chủ Cấp Cô 
Độc đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết; ông ây xin cuối đầu 
dưới chân Thầy để kính lễ.” Rồi hãy thưa tiếp rằng: “Thưa thầy, sẽ tốt lành 
nếu Thầy Xá-lợi-phất đến gia cư đề thăm gia chủ Cấp Cô Độc vì lòng bi- 


Ậ s39 


man. 


“Dạ được, thưa gia chủ”, người đó đáp lại, và ông ta đi đến gặp thầy 
Xá-lợi-phát, kính lễ thầy ấy, ngồi xuống một bên, và chuyên lại lời nhắn 
của gia chủ. Thầy Xá-lợi-phất đồng ý trongim lặng. 


Rồi, vào buồi sáng, thầy Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa, đi tới nhà gia chủ Cấp Cô Độc, cùng đi có thầy Ãnanda. Rồi các 
thầy ngồi xuống chỗ ngồi đã được dọn sẵn, và thầy Xá-lợi-phất nói với gia 
chủ Cấp Cô Độc: 


“Này gia chủ, tôi hy vọng bác đang chịu đựng tốt, tôi hy vọng bác 
đang đỡ hơn. Tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của bác đang lắng lặn, 
chứ không gia tăng, và rằng sự lắng lặng của nó, không phải sự gia tăng, 
đang được thấy rõ.” 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 
lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


(1) “Này gia chủ, bác không-có sự không tin tưởng vào Đức Phật. 
Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự không 
tin tưởng vào Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong 
cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi dưới, thậm chí 
trong địa ngục. Và bác có-được niễm-tin xác thực vào Đức Phật. Giỗng 
như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi- 
đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. NiỀm-tin vào Phật như vầy: ' Đức 


Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thân và người, bậc Giác 
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Ngộ. bậc Thế Tôn." Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác thực 
vào Đức Phật như vậy, thì những đau đớn của bác có thê lắng lặn ngay tại 


~ 
Ẩ 


chố. 


(2) “Này gia chủ, bác không-có sự không tin trởng vào Giáo Pháp. 
Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự không 
tin tưởng vào Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi đưới, thậm 
chí trong địa ngục. Và bác có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp. 
Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, đo có niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Giáo Pháp 
như vầy: “Giáo Pháp đã được đức Thể Tôn giảng bày một cách hay khéo 
... được tự thân chứng nghiệm bởi người irí hiển." Khi bác quán xét bên 
trong mình cái niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vậy, thì những đau 


đớn của bác có thể lắng lặn ngay tại chỗ. 


(3) “Này gia chủ, bác không-có sự không tin trởng vào Tăng Đoàn. 
Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự không 
tin tưởng vào Tăng Đoàn, nên khi thân tanrã, sau khi chết, họ bị tái sinh 
trong cảnh giới đày đọa, trong một nơi-đến xấu đữ, trong cõi đưới, thậm 
chí trong địa ngục. Và bác có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn. 
Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, đo có niềm-tin xác 
thực vào Tăng Đoàn, nên khithân tan rã, sau khi chết, được tái sinh tron hà 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Niềm-tin vào Tăng 
Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn của các đệ tử của đức Thể Tôn đang tu tập 
theo cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trông công đức cao nhất (phước 
điền vô thượng) ở thể gian." Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm-tin 
xác thực vào Tăng Đoàn như vậy, thì những đau đớn của bác có thê lắng 
lặn ngay tại chỗ. 
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(4) “Này gia chủ, bác không-có sự thiếu giới-hạnh. Không giỗng 
những người phàm phu không được chỉ dạy, do có sự thiếu giới-hạnh, nên 
khi thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh trong cảnh giới đày đọa, trong 
một nơi-đến xấu dữ, trong cõi dưới, thậm chí trong địa ngục. Và bác có- 
được giới-hạnh. Giống như những đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do 
có-được giới-hạnh, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh tron g 
một nơi-đến tốt lành, thậm chí trong một cõi trời. Đó là: Những giới-hạnh 
mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định.` Khi 
bác quán xét bên trong mình những giới-hạnh mà những bậc thánh quý 
£rong như vậy, thì những đau đớn của bác có thể lắng lặn ngay tại chỗ. 


(5) “Này gia chủ, {riếp tục chỉ 1} bác không có cách-nhìn sai lạc (tà 
kiến). Không giống những người phàm phu không được chỉ dạy, do có 
những cách-nhìn sai lạc ... bỊ tái sinh ... trong địa ngục. Và bác có-được 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi bác quán xét bên trong mình sự 
chánh-kiến đó, thì những đau đớn của bác có thê lắng lặn ngay tại chỗ. 


(6)-(14) “Này gia chủ, {chi 2- 10} bác không có ý-định sai lạc (tà tư 
duy)... lởï-nói sai trái (tà ngữ) ... hành-động sai trái (tà nghiệp)... sự 
mưu-sinh sai frái (tà mạng)... sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) ... Sự tâm- 
niệm sai lạc (tà niệm) ... sự định-tâm sai lạc (tà định)... sự hiểu-biẾt sai 
lạc (tà trí)... sự giải-thoát sai lạc (sự giải-thoát giả). Không giống những 
người phàm phu không được chỉ dạy, do có ý-định saI lạc ... sự giảIi-thoát 
giả... bị tái sinh ... trong địa ngục. Và bác có-được ý-định đúng đắn 
(chánh tư duy)... lời-nói đúng đắn (chánh ngũ) ... hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp) ... sự mwưu-sinh đúng đán (chánh mạng)... sự nỗ-lực đúng 
đắn (chánh tinh tấn)... sự tâm-niệm đúng đắn (chánh niệm) ... sự định- 
tâm đúng đăn (chánh định) ... sự hiểu-biết đúng đắn (chánh trì) ... sự 
giải-thoát đúng đắn (chánh giải-thoát).2 Khi bác quán xét bên trong 
mình sự chánh-ngữ ... sự chánh giải-thoát đó, thì những đau đớn của bác 
có thê lắng lặn ngay tại chỗ. 
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Rồi những sự đau đớn của ông Cấp Cô Độc đã lắng lặn ngay tại chỗ. 

Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã tự tay sớt thức ăn từ dĩa đựng của mình để 
mời thầy Xá-lợi-phất và thầy Änanda. Khi thầy Xá-lợi-phất ăn xong cơm 
trưa và đã dẹp bình bát qua một bên, gia chủ Cấp Cô Độc chọn chỗ ngồi 
thấp hơn và ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất mới cảm ơn vị gia 
chủ bằng những dòng thi kệ này: 

“Khi người có niềm-tin vào Như Lai, 

(Niềm-tin) bắt lay chuyền và được thiết lập thiện khéo, 
Và những giới-hạnh là tốt thiện 

Được những bậc thánh nhân yêu quý và khen ngợi; 
“Khi người đã có niềm-tin vào Tăng Đoàn 

Và cách-nhìn của người đó đã được chánh thắng, 
Thì người ta nói rằng người đó là không nghèo nàn, 
Răng đời sống của người đó là không vô ích. 

“Bởi vậy một người thông minh, 

Ghi nhớ lời dạy của Đức Phật, 

Nên chú ý đến niềm-tin và giới-hạnh, 

Đến sự tự-tin và tầm-nhìn của Giáo Pháp.” 

Rồi thầy Xá-lợi-phát, sau khi đã nói xong mấy dòng thi kệ cảm ơn gia 
chủ Cấp Cô Độc, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, và ra về. 

Rồi thầy Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi 
xuống một bên. Đức Thế Tôn mới hỏi thầy: “Này Ananda, thầy đi đâu về 
giữa trưa như vậy?” 

“Thưa Thế Tôn, gia chủ Cấp Cô Độc đã được thầy Xá-lợi-phất khởi 
xướng (giáo giới) bằng những sự khởi xướng như vậy và như vậy ...” 
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“Này Änanda, Xá-lợi-phất là có trí, Xá-lợi-phất là có trí-tuệ lớn lao 
(đại trí), bằng cách đó là thầy ấy có thể phân tách “bốn yếu-tỗ Nhập-lưu? 
thành mười kiểu {(6)-(14)} như vậy.” 


(SN 55:26) 


67 Cấp Cô Độc (2) 


[Mở đâu như kinh kế trên, nhưng lẫn này ông Cấp Cô Độc cho người đi 


thỉnh mời thây Änanda ... và đến đoạn:] 


“Thưa thầy, con đang không chịu đựng tốt, con đang không đỡ hơn. 
Những cảm-giác đau đớn nặng đang gia tăng trong con, chứ không lắng 
lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


(D “Này gia chủ, đối với người phàm phu không được chỉ dạy, do có 
bốn điều (thiếu) nên có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái chết đang 
tới.?95 Bốn điều đó là gì? 

(1) “Ở đây, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy có sự 
không tin tưởng vào Đức Phật, và khi người đó suy xét bên trong mình sự 
không tin tưởng đó vào Phật thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái 


chết đang tới. 


(2) “Lại nữa, này gia chủ, người phảm phu không được chỉ dạy có sự 
không tin tưởng vào Giáo Pháp, và khi người đó suy xét bên trong mình 
sự không tin tưởng đó vào Giáo Pháp thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự 
sợ sệt cái chết đang tới. 


(3) “Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy có sự 
không tin tưởng vào Tăng Đoàn, và khi người đó suy xét bên trong mình 
sự không tin tưởng đó vào Tăng Đoàn thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự 
sợ sệt cái chết đang tới. 
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(4) “Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy là 
thiếu giới-hạnh (thiếu đức hạnh, thất đức), và khi người đó suy xét bên 
trong mình sự thiếu giới-hạnh đó thì có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự Sợ 
sệt cái chết đang tới. 


“Đối với người phàm phu không được chỉ dạy, do có bốn điều này 


nên có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


(II) “Này gia chủ, đối với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được bốn điều (đủ) nên không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có 
sự sợ sệt cái chết đang tới. Bốn điều đó là gì? 


(1 “Ở đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: °Đức Thể Tôn là một A-la- 
hán ... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể 
Tôn.` Khi người đó quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác thực vào 
Phật như vậy, thì không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ 
sệt cái chết đang tới. 


(2) “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ' Giáo Pháp được đức Thể 
Tôn giảng bày một cách hay khéo ... được tự thân chứng nghiệm bởi 
người trí hiên.` Khi người đó quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp như vậy, thì không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, 
không có sự sợ sệt cái chết đang tới. 


(3) “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn các đệ tử 
của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trông 
công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế gian.` Khi người đó quán 
xét bên trong mình cái niỀm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vậy, thì 
không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chết đang 


tỚI. 
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(4) “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có- 
được ng giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng (quý giá), không bị 
sứt mẻ ... dân tới đạt định. Khi người đó quán xét bên trong mình những 
giới-hạnh mà những bác thánh quý trọng đó, thì không có sự sợ hãi, 
không có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chết đang tới. 


“Đối với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có-được bốn 
điều này, nên không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ sệt 
cái chết đang tới.” 

- “Thưa thầy AÄnanda, con không sợ sệt. Tại sao con phải sợ? Thưa 
thầy, bởi vì con có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... vào Giáo 
Pháp ... vào Tăng Đoàn. Và đối với những giới-luật tu hành dành cho đệ 
tử tại gia đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy bên trong mình có 
thứ (giới) nào bị sứt mẻ (bị bề, bị phạm, bị vết).” 


“Điều Đó là ích-lợi cho bác, này gia chủ! Điều đó khéo được đắc-lợi 
bởi bác, này gia chủ! Này gia chủ, như vậy là bác đã tuyên bố thánh quả 


Nhập-lưu.” 
(SN 55:27) 
68 Sự Tù Ghét Đáng Sợ (1) |= Cấp Cô Độc (3)] 
[Kinh này giống hệt kinh 12:41 (Quyển 2).] 
(SN 55:28) 


69 ^ Nadaka Người Licchavi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở Vesälï (Tỳ-xá-li) trong khu 
Rừng Lớn, trong Hội Trường Mái Nhọn. Lúc đó có ông Nandaka, là quan 
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thượng thư (bộ trưởng) của những người Licchavi, đến gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn đã nói với ông ấy: 

- “Này Nandaka, một người đệ tử thánh thiện nếu có-được bốn điều là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 
mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này 
Nandaka, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật như vầy: ' Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên 
thân và người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn." (2) Người đó có-được niềm- 
tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) Người đó có niềm-tin xác thực vào 
Tăng Đoàn ... (4) “Người đó có-được những giói-hạnh (đức hạnh) mà 
những bậc thánh quý trọng, (chúng) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. 
(như kinh 55:01 ở đầu chương). Một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều 
này là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


- “Thêm nữa, này Nandaka, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
điều này sẽ được phú cho mạng sống đại thọ, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho hạnh-phúc, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho danh-tiếng, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người; người đó sẽ được phú cho quyên-hành, dù ở trong cõi trời hay cõi 
người. Nay ta nói điều này, này Nandaka, không phải do nghe được từ tu 
sĩ hay bà-la-môn nào; mà ta nói ra điều chính tự ta đã biết, đã th ây, và đã 
hiểu.” 

Sau khi điều này được nói ra, một người (hầu cận) đã nhắc ông 
Nandaka, vị quan thượng thư của những người Licchavi, rằng: “Thưa 
ngài, đến giờ đi tắm gội.” 

“Quá đủ rồi, ta nói, đó là sự tắm gội bên ngoài. Sự tắm gội bên-trong 
này mới đáng đủ, đó chính là, niềm-tin vào đức Thế Tôn.” 


(SN 55:30) 
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70 Mahanãma 


Ca (Sakya), ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. 
Lúc đó có ông Mahaãnama (Đại Danh) người họ Thích-ca đến gặp đức Thế 
Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người là một đệ tử tại gia?” 

- “Này Mahãnäma, khi một người đã quy y nương tựa vào Phật, Pháp, 
Tăng, thì người đó là một đệ tử tại gia.” 

“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về ĐIỚI- 
hạnh?” 


- “Này Mahãnãma, khi một đệ tử tại gia sống kiêng cữ: không sát- 
sinh, không gian-cắp, không tà-dâm tà dục, không nói-đối nói láo, kh ông 
uống rượu nhẹ, rượu nặng hay dùng những chất độc hại là căn cơ của đời 
sống lơ tâm phóng đật, thì người đệ tử đó đã thành tựu về mặt giới-hạnh.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về niềm- 
tin?” 

- “Này Mahanama, ở đây, một đệ tử là người có niềm-tin. Người đó 
đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: 'Đức Thể Tôn là một 
A-la-hán ... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc 
Thể Tôn.` Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về niềm-tin.” 


“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về sự rộng 
lòng bố-thí?” 

- “Này Mahãnãma, ở đây, một đệ tử tại gia sóng ở nhà với một cái 
tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt., rộng lòng bồ thí, mở tay giúp đỡ, 
vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự cho-đi 
và chia-sẻ. Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về sự rộng 
lòng bồ-thí.” 
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“Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu về trí-tuệ?” 


- “Này Mahãnäma, ở đây, một đệ tử tại gia là có trí, người đó có-được 
trí-tuệ được hướng tới ° sự khởi-sinh và biến-diệt (lẽ sinh-diệt), trí-tuệ đó 
là thánh thiện và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 


Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về trí-tuệ.” 


(SN 55:37) 


Z1 Kaligodhã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca, ở Kapilavatthu 
(Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Lúc đó, vào buôi sáng, đức Thế 
Tôn mặc y phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến tư gia của phu nhân 
Kã]|igodhã người họ Thích-ca, đến đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ ngồi 
đã dọn sẵn. Rồi phu nhân Kã|igodhã họ Thích-ca đãra gặp đức Thế Tôn, 
kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới nói với cô 
ây: 

“Này Godhã, một nữ đệ tử thánh thiện nêu có-được bốn điều là một 
bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. Bôn đó là gì? 


“Ở đây, này Godhã, (I) một nữ người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: 'Đức Thể Tôn là một A-la-hán 
... thầy của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thể Tôn .` 
(2) Cô ta có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng 
Đoàn... (4) Cô ta sống ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính 
keo-kiệt, rộng lòng bố thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận 
tâm với việc từ-thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ. 

“Này Godhã, một nữ người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là 
một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 
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“Thưa Thế Tôn, đối với 'bốn yếu-tố Nhập-lưu' đã được chỉ dạy bởi 
đức Thế Tôn, những điều đó đã có ở trong con, và con sống đúng theo 
những điều đó. Bởi vì, thưa Thế Tôn, con có-được niềm-tin xác thực vào 
Phật, Pháp, và Tăng. Thêm nữa, những øì trong nhà có thể cho đi thì con 
đều chia sẻ tất cả cho những người đức-hạnh và có tính-khí thiện lành. 


“Đó là ích-lợi cho cô, này Godhã! Điều đó khéo được đắc-lợi bởi cô, 
này Godhã! Như vậy là cô đã tuyên bồ thánh quả Nhập-lưu.” 


(SN 55:39) 


72 Nandiya (I) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Lúc đó có ông 
Nandiya người họ Thích-ca đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, 
ngồi xuống một bên, và thưa:: 

“Thưa Thế Tôn, khi 'bốn yếu-tố Nhập-lưu' hoàn toàn và tất thảy 
không-có bên trong một người đệ tử thánh thiện, thì có phải người đó là 
người sông lơ tâm phóng dật hay không?” 


“Này Nandiya, ta nói rằng người mà bên trong mình hoàn toàn và tất 
thảy không-có “bốn yếu-tố Nhập-lưu' thì đó là “một người ngoài cuộc 
(ngoài sự tu tập, ngoài chánh đạo), người đứng trong thành phần phàm 
phu tục chúng”.?% Nhưng còn, này Nandiya, theo cách nào một người đệ 
tử thánh thiện là người sống một cách lơ tâm phóng dật và theo cách nào 
là người sống một cách chuyên cần, hãy lắng nghe và chú-tâm kỹ càng, ta 
sẽ nói.” 

“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Nandiya họ Thích-ca đáp lại. Đức Thế Tôn 


nói điêu này: 
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() “Và này Nandiya, theo cách nào một người đệ tử thánh thiện là 
người sống một cách lơ-tâm phóng dật? 


(DỞ đây, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có- được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vầy: ' Đức Thể Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ. bậc Thế Tôn." Rồi do 
quá fự mãn VỚI niềm-tin xác thực đó vào Phật, người đó không nỗ-lực 
thêm cho sự sống (tu) một-mình vào ban ngày hay sự tách-ly (ân dật) vào 
ban đêm. Khi người đó sống một cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm- 
vui. Khi không có niềm-vui thì không có sự hoan-hÿ (hÿ). Khi không có 
sự hoan-hỷ, thì không có sự tĩnh-lặng (khinh an). Khi không có sự tĩnh- 
lặng, thì người đó sống trong sự khổ. Tâm của người khổ thì không đạt- 
định được. Khi tâm không đạt-định, thì các hiện-tượng không thể hiện 
(hiên lộ, hiện thị... đúng như chúng thực là). Bởi do những hiện-tượng 
(các pháp, những giáo pháp) không thể-hiện, nên người đó được quy là 
“người sống một cách lơ-tâm phóng dật°.207 


(2) “Lại nữa, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) ... Tăng Đoàn.... (4) Người đó 
có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, không bị sứt mẻ 
... dân tới đạt định.` Rồi do quá tự mãn với những giới-hạnh mà những 
bậc thánh quý trọng, người đó không nỗ-lực thêm cho sự (sống tu) một- 
mình vào ban ngày hay sự tách-ly (Ấn dật) vào ban đêm. Khi người đó 
sống một cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm-vui ... Bởi do những 
hiện-tượng (các pháp, giáo pháp) không thể-hiện, nên người đó được quy 
là 'người sống một cách lơ-tâm phóng dật”. người đó không nỗ-lực thêm 
cho sự sông một-mình vào ban ngày hay sự sống tách-ly (Ấn dật) vào ban 
đêm. Khi người đó sống một cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm-vui 
... Bởi do những hiện-tượng (các pháp, những giáo pháp) không thể-hiện, 
nên người đó được quy là “người sống một cách lơ-tâm phóng dật”. 
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“Này Nandiya, chính theo cách như vậy là một người đệ tử thánh 
thiện là người sống một cách lơ-tâm phóng dật. 


I) “Và này Nandiya, theo cách nào một người đệ tử thánh thiện là 


người sông một cách chuyên-chú? 


(DỞ đây, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có- được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật như vầy: ' Đức Thé Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thân và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thể Tôn." Nhưng 
không tự mãn với niềm-tin xác thực đó vào Phật, người đó càng thêm nỗ- 
lực cho sự sống (tu) một-mình vào ban ngày và sự tách-ly (ấn dật) vào ban 
đêm. Khi người đó sống một cách chuyên cần như vậy, thì niềm-vui được 
sinh ra. Khi có niềm-vui, thì có sự hoan-hỷ. Khi tâm được nâng bồng bởi 
sự hoan-hỷ, thì thân được tĩnh-lặng (khinh an). Một người tĩnh-lặng trong 
thân, thì trải nghiệm sự hạnh-phúc (thân lạc). Tâm của một người hạnh- 
phúc thì dễ đạt-định. Khi tâm đạt-định, thì những hiện-tượng (các pháp, 
những giáo pháp) sẽ hiển hiện (đúng như chúng thực là). Do những hiện- 
tượng hiển hiện như vậy, nên người đó được gọi là “người sống một cách 


chuyên-chú." 


(2) “Lại nữa, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... (3) ... Tăng Đoàn.... (4) Người đó 
có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng (quý giá), không 
bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định." Nhưng không tự mãn với niềm-tin xác thực 
đó vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn... vào những giới-hạnh mà những 
bậc thánh quý trọng, người đó càng thêm nỗ-lực cho sự sống (tu) một- 
mình vào ban ngày và sự tách-ly (ấn dật) vào ban đêm. Khi người đó sống 
môt cách chuyên cần như vậy, thì niềm-vui được sinh ra ... Do những 
hiện-tượng hiển hiện như vậy, nên người đó được gọi là “người sống một 


cách chuyên-chú.' 


“Này Nandiya, chính theo cách như vậy là một người đệ tử thánh 


thiện là người sông một cách chuyên-chú.” 


Những KINH Nói Cho Người Tại Gia * L77 


(SN 55:40) 


73 Nandiya (2) 
Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). 


Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với ông Nandiya người họ Thích-ca khi 
ông đang ngồi một bên: 


“Này Nandiya, (1) một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật... (2)... vào Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng Đoàn.... 
(4) Người đó có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, 
không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định'. 


“Này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là 
một bậc thánh Nhập-lưu... với sự giác-ngộ là đích đến của mình. 


(SN 55:47) 


Z4 Bhaddiya 
[Y hệt kinh kế trên, được nói cho ông Bhaddiya họ Thích-ca. ] 
(SN 55:48) 


Z5 ^ Mahãanãma 
[Y hệt kinh kế trên, được nói cho ông Mahanama họ Thích-ca. ] 


(SN 55:49) 


26 Người Trú Xong Kỳ 1n Cư Mùa Mưa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sông ở SãvatthT (Xá-vệ), trong Khu 
Vườn Jeta, trong Tịnh Xá Cấp Cô Độc. Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo 
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vừa mới trú xong kỳ an cư mùa mưa (kiết hạ) ở Sãvatthi đã đến 
Kapllavatthu (Ca-ty-la-vệ) vì một số công việc. Những người họ tộc 
Thích-ca nghe tin răng: “Nghe nói có một Tỳ kheo vừa mới xong kỳ an cư 


mùa mưa ở Sãvatthï mới đến Kapilavatthu.” 


Rồi những người họ Thích-ca ở Kapilavatthu đó đã đến gặp Tỳ kheo 
đó, và kính lễ thầy ấy, sau đó họ ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng đức Thế Tôn vẫn khỏe mạnh.” 
“Này các đạo hữu, đức Thế Tôn vẫn khỏe mạnh.” 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng thầy Xá-lợi-phất và thầy Mục-kiền- 


liên vần khỏe mạnh.” 


“Này các đạo hữu, thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên vẫn khỏe 
mạnh.” 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng các Tỳ kheo trong Tăng Đoàn vẫn 
khỏe mạnh.” 


“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo trong Tăng Đoàn vẫn khỏe mạnh.” 


“Thưa thầy, thầy có được nghe hay học điều gì khi có mặt đức Thế 


Tôn trong thời gian an cư mùa mưa hay không?” 


(1) “Này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe và học 
được điều này: “Này các Tỳ kheo, (ï) một số ít các Tỳ kheo, bằng sự tiêu 
diệt những ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự 
giảI-thoát của tâm sạch nhiễm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, sau khi đã tự mình 
chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp (tức A-la-hán). (ii) Một số nhiều những 
Tỳ kheo, với sự phá sạch năm gông-cùm thấp hơn (hạ phần kiết-sử), đã 
trở thành (người sẽ) tái sinh tự phát (trong một trong năm cõi tịnh cư 
thiên), sẽ chứng ngộ luôn Niết-bàn ở đó chứ không còn quay lại (thế gian) 
nữa (tức Bắt-lai).' 
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(2) “Thêm nữa, này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe 
và học được điều này: “Này các Tỳ kheo, (¡) một số ít các Tỳ kheo, bằng 
sự tiêu diệt những ô-nhiễm ... tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp 
(tức A-la-hán). (1) Một số nhiều những Tỳ kheo, với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn ... không còn quay lại (thế gian) nữa (tức Bắt-lai). 
(ii) Một số nhiều hơn những Tỳ kheo, với sự đã phá sạch ba gông-cùm 
thấp hơn và đang giảm thiểu tham, sân, si, đã trở thành bậc thánh Nhất-lai, 


sau khi quay lại thê gian một lần nữa, sẽ làm nên sự diệt-khô. 


(3) “Thêm nữa, này các đạo hữu, khi có mặt đức Thé Tôn tôi đã nghe 
và học được điều này: “Này các Tỳ kheo, (¡) một số ít các Tỳ kheo, bằng 
sự tiêu diệt những ô-nhiễm ... tự mình chứng ngộ bằng trí-biết trực tiếp 
(tức A-la-hán). (11) (1) Một số nhiều những Tỳ kheo, với sự phá sạch năm 
gông-cùm thấp hơn ... không còn quay lại (thế ø1an) nữa (tức Bắt-lai). 
(ii) Một số nhiều hơn những Tỳ kheo, với sự đã phá sạch ba gông-cùm 
thấp hơn và đang giảm thiểu tham, sân, si ... đã trở thành bậc thánh Nhất- 
lai... (1v) Một số nhiều hơn nữa các Tỳ kheo, với sự phá sạch ba gông- 
cùm thấp hơn, đã trở thành bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.”” 


(SN 55:52) 


77 Dhanunadinna 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở BaranasI (Ba-la-nạ1) trong 
khu Vườn Nai ở Isipatana, (Isipatana có nghĩa là nơi những thiên thần hạ 
giới). Lúc đó có một đệ tử tại gia tên Dhammadinna, cùng với năm trăm 
đệ tử tại gia, đã đến gặp đức Thế Tôn, kính lễ đức Thế Tôn, và ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, vị đệ tử tại gia Dhammadinna 
thưa với đức Thế Tôn: 
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“Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn hãy khởi xướng chúng con và chỉ 
dạy chúng con theo một cách đề dẫn tới ích lợi và hạnh phúc dài lâu cho 


chúng con.” 


“Này Dhammadinna, như vậy các người nên tu tập bản thân như vầy: 
“Lúc này lúc khác chúng ta sẽ thường xuyên chứng nhập và an trú trong 
những bài thuyết giảng đã được Như Lai nói ra, chúng là sâu sắc, sâu sắc 
về ý nghĩa, xuất thế gian, liên hệ đến tính-không.” Chính theo cách như 


vậy các người nên tu tập bản thân.”?92 


“Thưa Thế Tôn, sẽ không dễ dàng cho chúng con—khi đang sống ở 
trong nhà với con cháu, dùng gỗ đàn hương và lụa Kãsi, mang vòng hoa, 
xức nước hoa, và cao sáp, nhận lãnh vàng bạc—mà thường xuyên chứng 
nhập và an trú trong những bài thuyết giảng đã được Như Lai nói ra, 
chúng là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, xuất thế gian, liên hệ đến tính-không. 
Chúng con mong Thế Tôn chỉ dạy thêm Giáo Pháp cho chúng con.” 


“Như vậy, này Dhammadinna, các người nên tu tập bản thân như vầy: 
(1) “Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật... (2)... vào 
Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng Đoàn.... (4) Chúng ta sẽ có-được n0,ững 
giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng. không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt 
định". Các người nên tu tập bản thân theo cách như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, đối với 'bốn yếu-tỗ Nhập-lưu' đã được chỉ dạy bởi 
Thế Tôn, những điều đó đã có bên trong chúng con, và chúng con sông 
đúng theo những điều đó. Thưa Thế Tôn, vì chúng con có-được niềm-tin 
xác thực vào Phật, Pháp, và Tăng. Chúng con có-được những giới-hạnh 
mà những bậc thánh quý trọng (quý giá), không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt 
định.” 

“Đó là ích-lợi cho các người, này Dhammadimnal! Điều đó khéo được 
đắc-lợi bởi các người, này Dhammadinna! Như vậy là các người đã tuy ên 
bố thánh quả Nhập-lưu.” 
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(SN 55:53) 


78 Bị Bệnh 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở xứ Thích-Ca (Sakya), ở 
Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ), trong Tịnh Xá Nigrodha. Bấy giờ, lúc đó có 
một số Tỳ kheo đang may cà sa cho đức Thế Tôn, họ nghĩ rằng: 


“Sau ba tháng, khi cà sa đã được làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên đường 
đi du hành.” 


Ông Mahãnãma (Đại Danh) họ Thích-ca đã nghe tin: “Nghe nói rằng, 
một số Tỳ kheo đang may cà sa đức Thế Tôn, họ nghĩ răng, sau ba tháng, 
khi y phục đã may xong, đức Thế Tôn sẽ lên đường đi du hành.” 


Rôi ông Mahãnäma họ Thích-ca đã đên gặp đức Thê Tôn, kính lê đức 
Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe tin một số Tỳ kheo đang may cà sa Thế 
Tôn... Giờ, con chưa nghe được và học được khi có mặt đức Thế Tôn về 
cách mà một đệ tử tại gia hiền trí khi bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết, 
nên được khởi xướng bởi một đệ tử tại gia hiền trí khác.” 


(1) “Này Mahãnãma, một đệ tử tại gia hiền trí?! khi bị bệnh, đau đón, 
bệnh yếu gần chết, nên được an ủi bởi một đệ tử tại gia hiền trí khác với 
bốn điều an ủi như vây: “Mong ngài?!! được yên ủi. (1) Quý ngài đã xác 
thực niềm-tin vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... 
thầy của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thể Tôn.” (2) 
Quý ngài đã xác thực niềm-tin vào Giáo Pháp ... (3)... vào Tăng Đoản.... 
(4) Quý ngài đã có-được những giới-hạnh mà những bậc thánh quý trọng, 
không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định". 


(2) “Sau khi một đệ tử tại gia hiền trí bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần 
chết được an ủi bởi một đệ tử tại gia hiền trí khác với bốn điều an ủi như 
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vậy, thì người đó nên được hỏi thêm: “Ngài có lo lắng về cha mẹ mình 
không?? Nếu người đó trả lời: “Tôi có”, thì người đó nên được nói: 
“Nhưng, thưa ngài, ngài cũng phải chết. Dù ngài có lo lắng về cha mẹ của 
mình hay không, thì ngài cũng phải chết. Vì vậy, mong ngài đẹp bỏ sự âu 


lo về cha mẹ của mình.? 

(3) “Nếu người đó nói: “Tôi đã đẹp bỏ sự âu lo về cha mẹ của tôi rồi”, 
thì người đó nên được hỏi: “Vậy ngài có lo lắng về vợ con hay không?? 
Nếu người đó trả lời: “Tôi có, thì người đó nên được nói: “Nhưng, thưa 
ngài, ngài cũng phải chết. Dù ngài có lo lắng về vợ con của mình hay 
không, thì ngài cũng phải chết. Vì vậy, mong ngài đẹp bỏ sự âu lo về vợ 
con của mình.” 

(4) “Nếu người đó nói: “Tôi đã dẹp bỏ sự âu lo về vợ con của tôi rồi”, 
thì người đó nên được hỏi: “Vậy ngài có lo lắng về năm dây khoái-lạc giác 
quan (dục lạc) hay không?) Nếu người đó trả lời: “Tôi có”, thì người đó 
nên được nói: “Này đạo hữu, những dục-lạc ở cõi trời còn siêu xuất hơn và 
siêu việt hơn những dục-lạc ở cõi người. Vậy mong ngài hãy thu tâm khỏi 
những dục-lạc cõi người và quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần 
ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương.” 

(5) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi những dục-lạc cõ1 người 
và đã quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương”, thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, những thiên thần cõi 
trời Đao-lợi (Tãvatimsa, Ba Mươi Ba) còn siêu xuấthơn và siêu việt hơn 
những thiên thần cõi trời Tứ Đại Thiên Vương. Vậy mong ngài hãy thu 
tâm khỏi (cảnh) những thiên thần cõi trời Tứ Đại Thiên Vương và quyết 
tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần cõi trời Đao-lợi.” 

(6) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi (cảnh) những thiên thần ở 
cõi trời Tứ Đại Thiên Vương và đã quyết tâm hướng tới (cảnh) những 
thiên thần ở cõi trời Đao-lợi, thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, 


những thiên thần cõi trời Dạ-ma thiên ... những thiên thần cõi trời Đâu- 
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suất (Tusita).... những thiên thần thích sáng tạo ở cõi trời Hóa Lạc Thiên 
(NimmäãnaratI) ... những thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên 
thần khác ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên (Paranimmitavasavatfï).... 
những thiên thần ở cõi trời Phạm Thiên (Brahm3ä) còn siêu xuất hơn và 
siêu việt hơn những thiên thần cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Vậy mong 
ngài hãy thu tâm khỏi (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại 
Thiên và quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời 
Brahma.'?!? 

(7) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi (cảnh) những thiên thần ở 
cõi trời ParanimmitavasavatfT (Tha hóa tự tại thiên) và đã quyết tâm 
hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Brahmã (Phạm thiên)”, thì 
người đó nên được nói: “Này đạo hữu, ngay cả cõi trời Brahma cũng là vô 
thường, không ồn định mãi mãi, vẫn còn nằm trong danh-tính. Vậy mong 
ngài hãy thu tâm khỏi cảnh trời Brahmä và hướng tâm tới sự chắm-dứt 
danh-tính luôn.??!3 

(8) “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi cõi trời Brahma và tôi đã 
hướng tâm tôi tới sự chắm-dứt danh-tính", thì, này Mahanama, ta nói, như 
vậy không còn sự khác-biệt nào giữa một đệ tử tại gia đã được giải-thoát 
trong tâm như vậy và một Tỳ kheo đã được giải-thoát trong tâm cả trăm 
năm,?'* tức là, không có sự khác-biệt giữa sự giải-thoát của người này và 


của người khác.”2!Š 


(SN 55:54) 
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CHÚ THÍCH 


! [Trong những phiên bản của Kinh Điển Pali đã được bảo tồn (chính-bản 
bằng tiếng Miến Điện, tiếng Tích Lan, tiếng Thái Lan, và các ấn bản bằng 
mẫu tự La-tinh và bằng tiếng Anh của PTS), tổng-sốó-lượng các bài kinh này 
trong 02 bộ kinh là Bộ Kinh Liên-Kết (SN) và Bộ Kinh Tăng-Chi (AN) là 
khác nhau; điều này là do có nhiều bài kinh nhỏ đã được kết-lại hoặc được 
tách-ra, tùy theo cách biên tập của những nhà kinh điển học và các nhà biên 
tập khác nhau. Những số-lượng tôi [John Kelly] dùng để ghi là những số- 
lượng dựa theo bản dịch 02 bộ kinh này của thầy Bhikkhu Bodhi [bản dịch 
bộ kinh SN (năm 2.000) và bản dịch bộ kinh AN ấn hành (năm 2011*)]. 


2 [Chỗ này xin coi phần chú thích kế trên; nhưng quý vị nên lưu ý rằng bản 
dịch Bộ Kinh Tăng-Ch¡i (AN) của thầy Bhikkhu Bohdi vẫn còn đang trong 
giai đoạn biên tập bản thảo vào lúc tôi thực hiện bài nghiên cứu này (2009), 
do vậy sau này (năm 2011) xuất bản có thê cái số-lượng này có thể thay đổi 
một vài; mặc dù tôi vẫn tin rằng con số này chắc sẽ không thay đôi.] 


3 [Con số này của Bộ Kinh N sẵn (KN) chỉ được tính dựa trên Ø7 tập kinh đã 
được khảo sát toàn bộ, như đã nói trên. 07 tập đó là: Khuddakapatha (Kinh 
Tiểu Tụng), Dhammapada (Kinh Pháp Cú), Udana (Kinh Phật Tự Thuyết). 
Iivutaka (Kinh Phật Nói Như Vậy), Sufta-mnipata (Kinh Táp), Theragatha 
(Trưởng Lão Kệ), và Therigatha (Trưởng Lão Ni Kệ). 


4 [Kinh này là giống hệt SN 55:28 (Quyền 5) và giống các kinh kinh song 
hành là AN 10:92. Spk giải thích “bhayãmi verãn?” là những sự cố-ý [mang 
lại] sự sợ-hãi và sự thù-ghét (bhayaveracefanayo). Spk-pf: Sự sát-sinh và hệ 
quả là đáng sợ và tai hại cho cả người làm và nạn nhân; chúng tạo ra sự sợ- 
hãi và thù-ghét để người ta thấy sợ. 


- Lời tự tuyên bố về thánh quả Nhập-lưu của mình như vầy cũng có trong các 
kinh SN 55:8-10. Bậc Nhập-lưu không còn bị tái sinh trong những cõi thấp 
xấu, cõi dưới; người đó “đã định xong vận mệnh” (niyafa), tức chắc chắn 
không còn quá bảy lần tái sinh trong cõi người hay cõi trời; và người đó có 
“sự giác-ngộ (chánh giác) là đích đến của mình” (sambodhiparäyana), nghĩa 
là trước sau gì cũng đạt tới giác-ngộ là thánh quả A-la-hán.] (118) 
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5 [Phiên bản kinh này trong bộ kinh AN [là kinh AN V 183 (?)] thì có thêm 
một hàng nữa ở đây là: “Nhưng người biết kiêng cữ sát-sinh (vân vân) thì 
không gây ra “sự thù-ghét đáng sợ" thuộc kiếp này [hiện tại) và 'sự thù-ghét 
đáng sợ ` thuộc kiếp sau [tương lai], và người đó không nếm trải sự khổ sở và 
ưu buôn về tâm” (panđtipãat4 pafivrafo n` eva đifhadhammikam bhayam 
verampasavafi, na samparayikam bhaydm veran pasavat, na cefasikam 
dukkham domanassam pafisamvedefi). Dường như lý lẽ lập luận của bài kinh 
đòi hỏi phải có thêm câu bổ sung này; sự bỏ mất nó trong kinh này có thê là 
do lỗi ghi chép ngày xưa.] (119) 


- (Lưu ý trong kinh SN 12:41 này cụm chữ “sự £hà-ghét đáng sợ” là cụm chữ 
tương ứng với “hiểm-họa và sự thù-ghét" trong phiên bản song hành của nó 
trong bộ kinh AN.) 


5 |Spk: “Bốn yếu-tố Nhập-lưu” (sotãäpafiyanga) gồm có 02 loại (mặc dù 
chúng đều được ghi bằng một chữ như vậy trong tiếng Pali). Loại thứ nhất có 
thể dịch nghĩa luôn là () “bốn yếu ïỐ giúp đạt tới thánh quả Nhập-lưu”, bao 
gồm: (1) giao lưu với bậc thượng nhân; (2) nghe Giáo Pháp chân thực (chân 
pháp), (3) sự chú-tâm kỹ cảng (như lý tác ý), và (4) thực hành đúng theo Giáo 
Pháp, [coi kinh SN 55:55]. Và loại thứ hai có nghĩa là () “bốn yếu-tố (phẩm 
hạnh) của một bậc Nhập-lưu”. Đó là những yếu tố (phẩm chất) mà một người 
tu chứng đắc Nhập-lưu có được, bao gồm: (1) niềm-tin xác thực vào Đức 
Phật; (2) niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp; (3) niềm-tin xác thực vào Tăng 
Đoàn. Niềm-tin xác-thực là niềm tin không lay chuyển [đạt được] thông qua 
điều đã đắc được [Spk-pt: điều đã đắc được chính là /hánh-đạo] 
(aveccappasadena tỉ adhigatena |maggena] acalappasadena). Công thức 
niềm-tin vào Phật, Pháp, Tăng (Tam Bảo) được phân tích chi tiết trong Vism 
197-221 (Ppn 7:I—100). Cộng thêm một yếu-tố thứ tư là: (4) 'những đức- 
hạnh (giới hạnh) được những bậc thánh quý trọng” để đủ thành “bốn yếu-tồ 
của bậc Nháp-hưu”. Đoạn kinh này đang nói về loại thứ () này.] (120) 


7 [Spk: “những đức-hạnh [giới hạnh] được những bậc thánh nhân quý trọng 
(ariyakaniãni silani) chính là năm giới-hạnh, mà những bậc thánh không bao 
giờ từ bỏ ngay cả khi họ chuyên qua kiếp sau. Những chữ này được giải thích 
chỉ tiết trong Vism 222 (Ppn 7:104). Những giới-hạnh này là “không bị nắm- 
giữ” (aparämaffha), tức là chúng không phải để được tôn giữ chấp giữ vì 
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dục-vọng hay tà-kiến (mà giới-hạnh được tuân giữ với sự buông-bỏ và 
chánh-kiến).] (121) 


8 [Spk luận giải: Ở đây, phương pháp (nãya) là gồm cả “sự khởi-sinh tìy 
thuộc" và “sự hiểu-biết vững chắc" sau khi người tu đã biết (mọi sự?) đã khởi- 
sinh một cách tùy thuộc. Như Phật đã nói: “Chính sự “khởi-sinh tùy thuộc” 
được gọi là phương pháp; phương pháp cũng chính là Bát Thánh Đạo” [câu 
này không dẫn nguồn Phật nói ở đâu]. Trí-tuệ ở đây là minh-sát tuệ đã khởi 
sinh một cách liên tục (a?2arãparan upppanna vipassanapañnađ). Spk-pt nói: 
“Khởi-sinh tùy thuộc” được gọi là “phương pháp” đó bởi vì, với sự áp dụng 
những phương tiện đúng đẫn, thì cái được biết (ñãyati) đúng như nó thực là 
trong thứ đã khởi-sinh tùy thuộc. Nhưng sự-biếr (ñãna) được gọi là “phương 
pháp” đó bởi vì nhờ do điều này nên điểu sau được biết. Dù các nhà luận 
giảng có nói sao, chữ øãyø không có liên hệ gì với chữ ñZna cả; nãya vốn 
xuất thân từ ø + ¡.] (122) 


- (Lưu ý: Trong đoạn này, khi hết câu “khi chấm dứt thứ này thì thứ kia chấm 
dứf, người dịch Việt đã xuống hàng để ghi riêng phần “sự khởi-sinh tùy 
thuộc” (vòng nhân duyên) để cho người đọc dễ đối chiếu với kinh song hành 
AN 10:92.) 


9 [Coi thêm kinh SN 12:17, 12:18, và chú thích ở đó.] (126) 


10 [Bà-]Ja-môn tên Jãnussoni cũng được nói đến trong kinh SN 45:04 và 
những chỗ khác trong các bộ kinh. Spk nói ông ta là quan tế lễ hay đại tế 
quan (mahäpurohiia) rất giàu có, ông nỗi tiếng vì sự giàu có và chức vị đó. 
Về chủ-đề tương tự của kinh này, coi kinh SN 12:15.] (127) 


11 [7okãyaiika: người luận giải về thế giới. Spk nói rằng ông này rất thông 
thạo về môn lokayafa (vữandasafIhe lokayate kafaparicayo), đó là một môn 
tranh luận biện luận về thế giới ...] (128) 


12 [Nguyên văn câu này: Jef/hưm etan lokayatam. Spk giải nghĩa jejthaim = 
pathamam, và giải thích rằng: “lokãyaứa là quan-điểm suy đoán tệ nhược và ô 
nhiễm nhưng bề ngoài nghe có vẻ lớn lao và sâu sắc” (mahaman gambhian 
fi upafthitarn partam sasavam difhigafam; lời chú giải này theo cách ghì 
trong phiên bản Se, có vẻ đáng tin hơn trong Be).| (129) 
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13 [Nguyên văn chữ này: ekz#am. Spk: Ý ông ta hỏi nó có bản tính thường- 
hằng (wiccasabhäva) hay không: quan-điểm thứ nhất và thứ ba là những dạng 
của tư tưởng bắất-diệt (sassafadihi).| (130) 


14 [Nguyên văn chữ này: puihufam. Spk: Ý ông ta hỏi có một bản tính khác 
với bản tính trước hay không; quan-điểm thứ hai và thứ tư là những dạng của 
tư tưởng đoạn-diệt (wcchedadiffhi).| (131) 


l5 [Gia chủ Cửa là đệ tử tại gia nam đệ nhất về “?yết-pháp”; và gia chủ 
Hatthaka của xứ Alavaka là đệ tử tại gia nam đệ nhất về “có íài vận-dụng bốn 
phương tiện hấp dẫn và duy trì mối quan hệ với người khác°. Về 02 người 
này, mời coi lại kính AN 250 và 251, và các chú thích ở đó.] (328) 


16 [Kjy„#arz là nữ đệ tử tại gia đệ nhất “đa-văn học rộng”; và 
Velukandakiya là nữ đệ tử tại gia đệ nhât vê “íu-fhiên”. Vê 2 người này, mời 
coi lại kinh AN 1:260 và 262, và các chú thích ở đó. 


- Khema là Tỳ kheo mì đệ nhất về “rí-tuệ”; và Uppalavamna là Tỳ kheo mì đệ 
nhất về “/hẩn-hông'. Tỳ kheo ni Uppalavannä đã xuất hiện trong kinh SN 
5:05, và Khemä đã thuyết pháp trong kinh SN 44:01. Về 2 thánh ni này, mời 
coi lại kinh ANI: 236 và 237, và các chú thích ở đó] (329) 


1” [Nakulapiia có nghĩa là “cha của Nakula°, vợ ông là Nakulamaia nghĩa là 
“mẹ của Nakula'. Phật tuyên bố vợ chồng ông là đệ nhất về sự tin-hưởng 
trong những đệ tử tại gia; (coi thêm kinh AN 1:157 và chú thích ở đó)] (1) 


18 [Tắt cả 03 phiên bản của bộ kinh SN, và cả những phiên bản của Spk, đều 
ghi là aniccadassä vì (không luôn luôn là một người nhìn-thấy), nhưng SS thì 
ghi là ađhiccadassãa vi (một người nhìn thấy cơ hội): có lề là đúng chữ 
nguyên thủy; CPD cũng chọn chữ này. Spk giải nghĩa là: “Bởi do sự khổ đau 
của con nên con không thê đi đến nơi nào mình muốn; tôi chỉ thỉnh thoảng 
gặp được [đức Thế Tôn], không thường xuyên gặp được.” 


- Chữ manobhavama, thường được gán cho Tỳ kheo, thường bị dịch sai là 
“với một cái tâm được f tập). Tuy nhiên cụm chữ này có nghĩa của một 
động-tính từ có nghĩa chữ là “người nên được đưa tới tâm (mình)”, tức là 
người đó là người đảng được kính trọng, bậc đáng kính. Spk: “Những vị đại 
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trưởng lão như Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên được gọi là người (bậc) “đáng 
kính trọng) [= được đưa tới tâm] bởi vì âm (cia) sẽ tăng trưởng về những 
phẩm-chất thiện mỗi khi nhìn thấy những vị đó.”.] (2) 


12 [Be và Se ghi chữ mô tả thứ hai là ø#eđabhzio, nghĩ chữ là “trở thành 
trứng”, và Spk đã đưa chữ này vào chú giải như sau: “Angdab”zo: trở một 
người không nên yếu ớt (đ„bbaia) như một cái trứng. Vì một người không 
thể chơi đùa quăng ném cái trứng, nó sẽ bị bể ngay——cũng giống như vậy 
thân này “giống như trứng' bởi vì nó sẽ tan vỡ ngay cả khi một người đâm 
sằm vào một gai nhọn hay một gốc cây.” Mặc dù lời kinh và chú giải của 
Spk, phiên bản Ee ghi chữ này là addhabhzio, có vẻ đúng hơn; coi thêm kinh 
SN 35:29 (Quyền 4) và chú thích 14 ở đó.] (3) 


20 [Về nguyên từ học theo luận giảng của chữ pưhujjana, mời coi lại chú 
thích sốl53 trong Quyên 2. Spk đã phân tích dài về đoạn này; về bản dịch 
đoạn luận gii song hành ở Ps I 20-25, coi thêm tham luận có tên “Kinh Gốc 
Rể Củ Sự Hiện-Hữu”see Bodhi, trang 33-3§, bởi TKBĐ. Những giảng luận 
phân biệt “người phàm phu không được chỉ dạy” (assuftava puthujjana) và 
người phầm phu thiện tốt" (kalyäna puthujjana). Trong khi cả 02 loại người 
phàm phu đều có chung nghĩa là người chưa đạt tới thánh đạo Nhập-lưu, loại 
đầu là chưa có sự hiểu biết giáo lý về Giáo Pháp và chưa có sự tu tập nào cả; 
loại sau thì có cả hai và đang phần đấu tu tập để đạt tới thánh đạo.] (4) 


?! [Đoạn kinh ở đây nêu ra 20 loại cách-nhìn hay quan-điểm có một danh- 
tính (thân kiến, sakkãyadifhi); 20 quan-điểm này là do đặt cái “ta” (ngã) 
theo 04 cách trong liên quan với 05 uân cấu thành nên một danh tính 'con 
người" [về danh-tính: sakkãya; coi thêm kinh SN 22:105]. Quan điểm thân- 
kiến là một trong 03 gông-cùm (kiết sử) cần phải được bứng bỏ trước khi 
chứng nhập vào dòng thánh đạo (Nhập-lưu). 


- Spk: Người đó cứ coi sắc-thân là “ta` (rũpam atfato samanupassari): bằng 
cách coi sắc-thân và cái “ta” là một, như coi ngọn lửa đèn dầu và màu của nó 
là một vậy. Người đó coi cái “ta` là sở hữu sắc-thân (rữpavamfamy\ aftäna1)): 
người đó lấy thứ vô sắc [như tâm hay những yếu tố thuộc tâm] là cái “ta” sở 
hữu sắc-thân, giống như kiểu một cái cây sở hữu bóng cây vậy; sắc-thân nằm 
trong cái 'ta` (aiani rũpam): người đó lẫy thứ vô sắc [tâm] là cái “ta” mà sắc- 
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thân nằm trong đó, kiểu như mùi hương nằm trong một bông hoa vậy; cái “⁄a' 
ở trong sắc-thân (rũpasmim affãnam): người đó lẫy thứ vô sắc [tâm] là cái 
“ta` nằm trong sắc-thân, kiểu như một viên ngọc nằm trong cái hộp vậy. 
Người đó bị ám muội bởi những quan-niệm “Ta là sắc-thân, sắc-thân là của- 
í”: người đó nuốt những ý tưởng đó với dục-vọng và những quan-điểm (tà- 
kiến), người đó đứng dựa trên chúng, và nắm giữ chấp thủ theo chúng. 


- Spk ghi rằng việc nhận lẫy mỗi uấn là cái 'ta` chính là cách-nhìn của tư 
tưởng tự diệt-vong (wcchedadiffhi, đoạn kiến), còn những cách-nhìn khác là 
những biến tấu của tư tưởng bất-diệt (sassafadi//hi, thường kiến); như vậy có 
05 loại tư tưởng tự-diệt và 15 loại tư tưởng bắt-diệt. Theo tôi [TKBĐ] điều 
này không thể chấp nhận được, vì những quan điểm bắt-diệt rõ ràng có được 
bằng cách lấy mỗi uân thuộc tâm (cảm- giác, nhận-thức ...) là cái “ta”. Tôi 
cũng nghĩ vấn tại SaO phải bắt buộc quan- -điểm cái “ta” (thân kiến) là phải lấy 
một uân hay nhiều uân làm cái “ta”; bởi vì nếu quan-điểm cái “ta' có ý nghĩa 
hay nội dung gì thì nó chỉ cần có một mối quan hệ giữa một cái “ta` giả định 
đó và các uân mà thôi, chứ nó đâu cần phải nhận lấy uân nào là cái “ta”. Theo 
Đức Phật, tất cả những giả định (về thân kiến) như vậy đều sụp đồ khi phân 
tích ra. Coi thêm phần “những suy-xét về cái “ta” trong kinh Đại Duyên 
(Mahänidäna Su#a) (DN 16) được dịch và giảng luận bởi TKBĐ trong quyền 
“Đại Duyên”, trang 53-55, 92—98.] (5) 


?2 [Spk: Ngay cả những vị Phật cũng bị khổ đau về thân, nhưng tâm thì chỉ bị 
khổ đau khi nó có đi kèm bởi tham, sânm si.] (6) 


23 [Đây là đoạn kinh “mẫu” hay “công thức” chung dùng đề diễn tả một đệ tử 
với sự chứng ngộ tối thiểu cũng là Nhập-lưu (so/ãpzi). Thánh đạo Nhập-lưu 
bứng bỏ 03 gông-cùm đầu tiên là: quan điểm có “danh tánh' (thân kiến), sự 
nghi-ngờ (nghi), và “sự dính-chấp sai lạc mê tín vào những tục lệ cấm ky, 
cúng bái, và những thệ nguyện” (giới-cắm thủ).] (7) 


24 [Spk: Ở đây, sự không khổ đau của tâm đã được chỉ ra là “sự văng mặt 
những ô-nhiễm' (vô nhiễm). Như vậy trong kinh này số đông phàm tục được 
cho thấy bị khổ đau cả về thân và tâm, còn A-la-hán chỉ bị khổ đau về thân 
nhưng không bị khổ đau về tâm. Còn 07 hạng học-nhân [sekha: 04 trên thánh 
đạo và 03 với thánh quả] thì không phải [hoàn toàn] bị khổ đau trong tâm 
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cũng không phải [hoàn toàn] không bị khổ đau trong tâm, mà họ đang theo 
đuôi mục tiêu là 'sự không còn khổ đau trong tâm (anäiuraciffatam yeva 
bhaJamfi).| (8) 


?5 [Spk: Họ muốn đi đến chỗ đề trú trong 03 tháng An Cư mù mưa (kiết hạ).] 
@) 


?6 [Spk đã chú giải rất dài về cách thầy Xá-lợi-phất trợ giúp những người 
đồng đạo về nhu cầu vật chất (Zmisãnuggaha) của họ và về Giáo Pháp 
(dhammanuggaha). Coi thêm quyên “Xá-lợi-phất: Vị Thống Soái của Giáo 
Pháp” bởi trưởng lão Nyanaponika, và quyên “Những Vị Đệ tử Của Đức 
Phát" bởi Ñyanaponika và Hecker, trang 21—22.] (10) 


?7 [Theo luận giảng, bụi cây này được người dân uốn mọc thành vòm che mát 
như một cái lều để ngồi đưới đó cho khỏi nắng ...] (11) 


?8 [Xuất ngoại (nãnäverajjagaftam) ở đây nghĩa là: từ xứ này qua xứ khác, 
bang này qua bang khác (ngay cả trong cùng một vương quốc).] (12) 


2° [Mẫu lời kinh này có xuất hiện nhiều chỗ trong bộ kinh SN này, gần giống 
nhau hoặc khác nhau chút ít, như trong SN 12:24, 12:25, 12:26, 22:02, 
22:86, 35:81, 42:13, 44:02, và 45:5.] 


30 [Spk nói rằng tất cả những chữ này nên được hiểu là đồng nghĩa với chữ 
dục-vọng (ái; 7anhđ). Tôi có ý dịch chữ pariaha theo 02 cách: () là sự đam- 
mê khi nó được dùng là đồng nghĩa với dục-vọng (như ngay chỗ này), và (ii) 
là sự sốt não như khi nó được dùng để mức độ khắc nghiệt của sự khổ đau 
(như bên dướ!).| (14) 


3! [Spk: Đoạn này được đưa vào thêm để cho thấy sự nguy-hại đối với người 
không tránh bỏ tham-dục đôi với năm uân, và öững ích-lợi của người trừ bỏ 
tham-dục đó.] (15) 


32 [Ngài Đại Ca-chiên-diên (Mahäkaccäna) là đệ nhất trong số những Tỳ 
kheo giỏi phân giải chì tiết điều được nói ra một cách ngắn gọn, là một kỹ 
năng thầy ấy sẽ thể hiện trong kinh này và trong những kinh khác như SN 
35:130, 132. Về cuộc đời và sự chỉ dạy của thầy ấy, mời đọc thêm quyền của 
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TKBD có tên “Đại Ca-chiên-diên: Bậc Thây về Giảng Giải Giáo Lý”, c 
thêm quyền “Những Vị Đại Đệ Tử Của Đức Phật” của nhà sư Ninh 
và chọc giả Hecker, trang 213-244. Avanti là quê nhà của thầy ấy, nằm ở 
miền xa tây nam của thung lũng sông Hằng. Toàn bộ bài kinh này đã được 
trích nguyên văn trong Nidd I 197-200 trong chỗ một luận giảng về bài thi 
kệ bên dưới.] (16) 


33 [Coi kinh Sn 844.] (17) 


34 [Chữ “yêu-tố -tố” (dhafu, giới) ở đây = “uân” (khandha): cách dùng này tất 
hiếm, chỉ thấy có trong một số kinh như kinh này và các kinh SN 22:45, 53, 
4...](18) 


35 [Yếu-tố /c không được nói ra ở đây đề tránh nhằm lẫn với những thức 
nghiệp và thức quả ... Spk chú giải: Tại sao yếu-tố thức không được đề cập ở 
đây [như là “nhà cho thức”? Vì đề tránh sự bối rối, vì “nhà” được nói đến ở 
đây theo nghĩa là điều-kiện (đuyên; paccaya). Thức (do) nghiệp trước là một 
điều-kiện cho cả thức do nghiệp và thức do quả, và một thức (do) quả (trước) 
là điều-kiện cho cả thức quả (sau) và thức nghiệp (sau). Do vậy sự bối rối có 
thê khởi sinh như vây: “Loại thức nào đang được nói ở đây?” Đề tránh sự bối 
rối đó, thức không được đưa vào câu này, và giáo lý được diễn đạt không bị 
rối loạn. Thêm nữa, 04 uân kia, là những đối-tượng [hay những cơ-sở: 
đãrammanavasena], được cho là những “trạm dừng cho loại thức được tạo ra 
từ nghiệp ” (abhisankhäraviññänatthiriyo), và đề chỉ cho họ thấy thức không 
được đề cập ở đây như vậy.]| (19) 


36 [S đính-líu và dính-chấp (upay` upädãna) ... vân vân. Coi kinh 12:15 
(Quyền 2) và chú thích số 31 ở đó.] (20) 


37 [Lưu ý: ở đây có lại “yêu-fô thức là nhà của thức”: mục đích đề chỉ “sự 
dẹp-bỏ ô-nhiêm”, bởi sự loại bỏ hết ô-nhiêm là không chỉ đôi với 4 uân kia, 
mà đôi với tât cả năm uân]| (21) 


38 [Tôi đọc cụm chữ ghép dài theo cách ghi của Be và Se là 
rũpanimiitaniketavisã ravinibandha. Ee thì ghi chữ -sãra- thay chỗ đuôi chữ 
-wisãra-. Sự dịch nghĩa chỗ này là khó khăn như đã nhìn thấy. Tôi đã làm rõ 
nghĩa chỗ này với sự trợ giúp của Spk, nó giải thích rằng: “Bản thân sắc là 
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dấu-hiệu (nimiffa) theo cái nghĩa nó là một điều-kiện (duyên) làm khởi sinh 
những ô-nhiễm, và nó cũng là trú xứ [gồm có] “dấu-hiệu của những hình- 
sắc”, là trú xứ theo cái nghĩa là chỗ trú ở cho cái hành động đối-hrượng hóa. 
Hai chữ sự phát rộng (của những ô-nhiễm) và sự trói buộc (của chúng) 
(visãra-vinibandha) có nghĩa là sự mở rộng những ô-nhiễm và tính chất giam 
cầm hay trói bược của chúng. [Do vậy toàn bộ cụm chữ ghép nên được hiểu 
là:) 'sự phát rộng và sự giam cầm trong trú xứ [nằm trong] dấu-hiệu của 
những hình-sắc." Do vậy, nghĩa câu kinh ở đây là: “bằng sự phát rộng của 
những ô-nhiễm, và bằng sự giam cầm trói buộc của những ô ô-nhiễm khởi sinh 
trong trú xứ [nằm trons] dấu-hiệu của những hình-sắc.” Mộ người đó được 
gọi là người đi lang thang trong một trú-xư: là 'người đi lang thang trong 
một nơi trú ở" bằng cách lẫy những hình-sắc là một đối-tượng.”] (22) 


3 [Spk: Tại sao øăm-uẩn ở đây được gọi là “øhà”(oka), trong khi sáu đổi- 
fượng được gọi là một “frú xứ” (nikea)? Một cách tương ứng, đó là do sự 
mạnh và yếu của tham-muốn và nhục-dục. Mặc dù chúng đều có nghĩa là nơi 
ở, nhưng “nhà” có nghĩa là nhà của một người, một nơi thường trú, trong khi 
đó “?rú xứ” là một nơi một người ở vì mục đích đặc biệt nào đó, ví dụ như 
tịnh xá (để tu) ... Giống như tham-muốn và nhục-dục là mạnh trong liên hệ 
với “nhà” của một người, trong đó có vợ, con, của cải, thì tham-muốn và 
nhục-dục là mạnh trong liên hệ với năm-uẩn bên rong. Nhưng, giống như 
tham-muốn và nhục-dục là yếu hơn trong liên hệ với những nơi như tịnh xá, 
tu viện ..., thì tham-muốn và nhục-dục cũng yếu hơn trong liên hệ với những 
đối-trợng bên ngoài.] (23) 


#0 [Sự thân tình và dính líu như vậy với người tại gia được cho là không phù 
hợp với một Tỳ kheo; coi thêm SN 9:07 và SN 35:241.] (24) 


41 [Se ghi là: purzekkharäno; Be và Ee: purakkharäno. Sn ghi giống Se. Chữ 
này thường có nghĩa “tôn vinh, kính trọng” nhưng lời kinh ở đây là nói theo 
nghĩa gốc của nó là “đưa ra trước, đặt ra trước”, được dịch nghĩa là sự 
phóng tâm tới tương lai thông qua sự tham-muốn. 


Spk giải nghĩa nó = cụm chữ vaƒffđm purafo kurumano (đặt vòng hiện-hữu ra 
rước). Chữ phủ định apurekkharano ở đây được giải nghĩa là = vaffam 
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purafo akurumano, và trong PỊ LÍ 547,6—7 giải nghĩa là = ãyafin afabhavam 
anabhmibbaftemo (không sản sinh sự hiện-hữu cơ-sở thể trong tương lai). 


- Sự giảng nghĩa của thầy Đại Ca-chiên-diên làm gợi nhớ lời giảng nghĩa của 
Phật về những dòng thi kệ trong kinh Bhaddekaratta (Một Đêm Xuất Sắc), 
tức MN 131.] (25) 


42 [Đoạn này cũng có trong kinh SN 56:09 (Quyền 5), cũng có trong kinh 
DNIS8,9—16 (2), và một số chỗ khác. ] (26) 


(P Trong phần chú thích có dẫn chiếu lời kinh trong DN và MN, nhưng một 
vài trong số đó người dịch Việt không thê tra ra hoặc thấy không khớp, thì sẽ 
để nguyên cách đánh số trang kinh theo ấn bản đó và ghi dấu (2).). 


43 [Đây là 03 phần sự tự-fa (ngã mạn): “Ta” ưu hơn; bằng: và kém hơn.] (66) 


44 [Đoạn này hàm chỉ công thức “Bốn Diệu Để đối với mỗi uẫn, theo lời 
tuyên thuyết của Phật trong bài kinh đầu tiên của Phật: “„ăm „ẩn bị dính- 
chấp là sự khổ" [kinh SN 56:11 (Quyền 5)]. Coi thêm kinh SN 12:13 (Quyền 
2) và chú thích số 27 ở đó.] (67) 


45 [Trong kinh “Kết Quả Của Đời Sống Tu Sĩ' (Sämañfñaphala Suta, Kinh 
Sa-môn Quả, DN 2) thì quan-điểm “phi nhân duyên” (ahetukavada) này được 
gán cho vị thầy của Kỳ-na giáo là Makkhali Gosäla. Cũng trong kinh trên, 
thuyết “phi nghiệp quả” (akiriyavada) được cho là của Pũrana Kassapa; [kinh 
SN 24:06 (Quyên 3) cũng có nói, nhưng không nói thuyết là của ai]. Còn 
trong kinh SN 46:56 (Quyền 5) thì một thuyết “phi nhân duyên” khác cũng 
được cho là của đạo sư Pũrala Kassapa.| (92) 


46 [Coi thêm kinh SN 14:34 (Quyền 2).] (93) 


#7 [Trong kinh AN 1:253 ông được tuyên bó là đệ nhất đệ tử tại gia nam về 
việc cũng dường những thứ đáng thích nhất, đúng đắn nhất.] (113) 


43 [Câu cuối này là: Sa-upädăno ... bhikkhu no parinibbäyari. Nếu dịch theo 
nghĩa ân dụ, câu này cũng có thể dịch nghĩa là “Một T) kheo với (còn) nhiên 
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liệu thì không thể được hoàn toàn dập tắt được”. (Coi thêm đoạn cuối kinh 
36:07). (105) 


4° [Trong kinh AN 1:254 ông được tuyên bố là đệ nhất đệ tử tại gia nam về 
về sự phụng sự chăm nom cho Tăng Đoàn.] (114) 


50 [Về câu chuyện chuyền đạo của gia chủ tên Upäli, mời coi kinh MN 56.] 
(115) 


Š! [Trong kinh AN 1:195 thầy Bhãradväja được tuyên bố là đệ nhất đệ tử xuất 
gia trong số những người đã cất lên “tiếng gầm sư tử' (tuyên bố dõng dạc về 
điều gì); thầy ấy tuyên bố thánh quả A-la-hán của mình trong kinh SN 48:49 
(Quyền 5); coi thêm Luật Tạng, Vin II, 111-12.] (116) 


52 [Udena là vua của xứ Kosambi; về câu chuyện của ông, mời đọc thêm các 
kinh Dhp-a I 161-227; BL 1:247-93] (117) 


53 [Cụm chữ cuối: addhãnam äãpädemi. Spk giải nghĩa là: glosses: pavenửn 
pafipadenfi: digharafan anubandhapenfi (họ kéo dài nó một cách liên tục; 
họ theo đuổi nó trong thời gian dài lâu”.] (118) 


"4 [Nguyên văn câu này: Ä⁄ãfumafisu mãtucifam upafthapetha. ẠN pha chữ 
hơi khó dịch Việt, có lẽ đại ý là): “Thiết lập một tâm về mẹ đối một đối- 
tượng như mẹ” (2); và tương tự các câu về chị gái, em gái. Spk chú giải rằng 
mẹ, chị gái, và con gái là “03 đối-tượng được tôn trọng” (garukã rammmana) 
không thể bị xâm phạm. Thật thú vị là, câu nói này, mặc dù đã được gán là 
của Phật như một lời khuyên dạy phổ biến, lại không được tìm thấy trong bất 
kỳ kinh nào trong Kinh Tạng.] (119) 


Sẽ Chỗ này chính là 'chủ-đề thiền” được gọi là sự “nhận-thức về không hấp- 
dẫn (asubhasafina) của thân” [như trong kimh AN 7:49, đoạn (1)], hoặc sự 
“quán-niệm về thân” (kãyagatãsari) được giảng giải chỉ tiết trong Vism 239— 

66 (Ppn 8:42—144).] (120) 


56 [Chữ gốc là: abhäãvifakãyã: không tu thân. Spk chú giải: không được tu tập 
vê “thân” của năm cửa [giác-quan]| (abhãvữapañcadvarikakaya), tức là thiêu 
sự kiềm chế các giác-quan.| (121) 
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57 [Chữ gốc: đhãñunãnaffa. Coi thêm các kinh SN 14:01—10 (Quyền 2). Mỗi 
thê thức cảm-nhận có 03 yếu-tố—căn cảm-nhận, đối-tượng, và thức —do vậy 
tổng cộng là 18 yếu-tô.] (122) 


58 [Spk: Tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng (sự khởi-sinh 
tùy thuộc): đó là, một ứiáp-xúc hội với rhức-máất có chức năng là một điều- 
kiện (duyên) [với chức năng là sự hổ-rợ quyết định (upanissaya)] đối với 
(sinh ra) một cđm-giác sướng trong chặng jøvana (tốc hành tâm) tùy thuộc 
vào chỉ một tiếp-xúc. Ứng dụng cách lý giải tương tự cho những đoạn kinh 
kế tiếp.] (123) 


5° [Gia chủ này cũng xuất hiện trong các kinh SN 22:03—04 (Quyền 3).] 
(124) 


60 [Câu trích dẫn này cũng có trong kinh SN 14:04 (Quyên 2).] (125) 


61 [Nanäpam ih` eflan tỉ pajãnäti. Spk: Tỳ kheo đó hiểu cái hình-sắc sướng 
(dễ chịu; lạc sắc) được nhìn thấy bởi mình như vầy: *Nó chỉ là vậy”, nghĩa là: 
“Đó chỉ là một thứ sướng” (chỉ biết nó là vậy thôi! không có gì phải dính 
theo hay mê thích hay dính tâm theo nó). | (126) 


62 [Tôi đọc theo Be và Se là: Cakkhuviññanam sukhavedaniyañ ca phassam 
paficca_... có vẻ đáng chọn hơn cách ghi của Ee là: Cakkhu- viññãnam 
sukhavedaniyam. Sukhavedamiyam phassam paficca ... Không rõ ở đây chữ 
cakkhuviññänam đang được ghi ra như một yếu-tố thêm hay chỉ đơn thuần là 
một điều- kiện (duyên) cho cảm-giác. Tôi dịch theo giải thích của Spk (coi nó 
như một yếu-tố thêm) như vây: “(Có) thức-mát, và một tiếp-xúc là một điều- 
kiện (duyên) tạo ra cảm-giác sướng dưới cái danh nghĩa là sự hỗ trợ quyẾt 
định, sự gân gŨi, sự tiếp giáp. sự liên kết [coi Vism 532-41: Ppn 17:66— 
100]. Tùy thuộc vào đó sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng, ở đó khởi sinh 
một cảm-giác sướng”.| (127) 


53 [Ngay đầu kinh đầu tiên SN 22:01 của Quyền 3 có chú thích về gia chủ 
Nakulapttä. | (128) 


5 [Be ghi: seleyyakani karomti, Se: selissakani karom, Ee: selissakani 
karormi. Sự giải thích của Spk cho thấy trờ chơi này giống như trò chơi “nhảy 
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cóc” của trẻ con, tức một người nhảy qua lưng của người khác đang khom 
xuống. ] (129) 


55 [ Bốn danh từ này thuộc những “mẫu câu” của những bà-la-môn dùng để sỉ 
nhục những sa-môn. (Họ cho rằng những sa-môn là những người thấp hèn 
được sinh ra từ bàn chân của trời Brahma, còn những bà-la-môn thì được sinh 
ra từ miệng ...) “Những tín đồ hèn mọn”: ở đây Spk giải nghĩa chữ 
bharataka là kufumbikã (những chủ đất), nhưng tôi nghĩa đây là từ dùng để 
chửi những đệ tử thí chủ tại gia. (Cụm chữ “bởi những tín đô hèn mọn của 
họ" theo bản dịch của nhà sư Sujato là: “bởi những kẻ giả vờ để thừa hưởng 
văn mỉnh Vệ-đà`.) (130) 


56 [Spk diễn dịch rằng: Giáo Pháp ở đây chỉ là mười đường nghiệp thiện (chứ 
chưa có toàn bộ Giáo Pháp của Phật sau này), và thiên định (haøna) là sự tu 
tập 08 tầng thiền-định (chứ chưa có thiền-quán (minh-sát, tuệ)).] (131) 


57 [Câu này: Kaía kiãcikkhabhavana. Nghĩa chính xác của nó không rõ, 
nhưng tôi dịch theo sự giải nghĩa của Spk là: ãmisakicikkhassa 
vaddhanatthaya katan tỉ attho (được làm vì mục đích gia tăng những của-cải 
vật chất của họ).] (132) 


58 [Có ý thích hay ham thích (adhimuccafi) thứ gì theo cách của “?hamn”; từ 
chối hay kháng cự (byãpa//a0i) thứ gì theo cách của “sân” hay “ác-ý”.] (133) 


52 [Cụm chữ này là: amhãkam ãcariyabhariyäya. Đây có lẽ muốn nói đó là 
“phụ nhân của sư thầy của chúng tôi" (tức nữ bà-la-môn này là người góa 
chồng), nhưng s.v. đcarijyabhariyä thì nói cho rằng: theo như lời kinh đã diễn 
đạt thì đó là một nữ sư thầy, và thiếu niên đó là một học trò (anfeväs?) của vị 
nữ bà-la-môn này. Waldschmidt có xuất bản phiên bản tiếng Phạn của kinh 
này.] (134) 


79 [Chữ “đẹp bình bát' nghĩa là không ăn nữa. Hành động đầy đủ của một Tỳ 
kheo lúc đó là mang bình bát ra và đỗ nước vào, dùng tay phải rửa bình bát 
và rửa luôn bàn tay mình trong đó luôn (sau cùng có thể tráng nước bình bát 
và dội nước bàn tay lần cuối).] (135) 
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7! [Lý do chỗ này là: một Tỳ kheo chỉ dạy Giáo Pháp cho người nghe còn 
mang giày dép là phạm điều luật Sekhiya 61; cho người ngồi chỗ cao hơn là 
phạm điều luật Sekhija 69; cho người trùm che đầu tóc là phạm điều luật 
Sekhiya 67. Ý nghĩa giới-luật: những trường hợp đó thể hiện sự không tôn 
trọng của người nghe]; (có lẽ do nữ bà-la-môn không phải người trong Tăng 
Đoàn nên không hè biết điều đó mà thôi, chứ không phải cô không tôn trọng 
các Tỳ kheo).| (136) 


Về [Giống lời kinh trong SN 22:03 (Quyền 3), đoạn (5), (6).] (187) 


73 [Đoạn mô tả về “nội người thất-đức ...” cũng có trong các kinh AN 8:19, 
phần (II, đoạn (3); AN 8:20, đoạn giữa; AN 7:72, đoạn (1), và các kinh Ud 
52,13-16, 55,I0-13.] (188) 


74 [Tôi hiểu chữ »agacchämi chỗ này thực sự là ở thể tương lai, phù hợp với 
những điều tương lai tiếp theo.] (189) 


7Š [(Paficakanga có nghĩa là Năm Công Cụ, Năm Đồ Nghề). Kinh này là 
giống kinh MN 59, kinh “8ahuvedamya Suita”.] (245) 


76 [108 loại cảm-giác này đã được giảng giải trong kinh SN 36:22 bên dưới. ] 
(246) 


77 [Kể từ tầng thiền định thứ tư trở lên, do không còn sự sướng và sự khổ nên 
sự hạnh-phúc ở đây được coi là dạng “khoái-lạc bình an và siêu phàm”) 
thường được gọi là “an írú” hay “lạc trú”, theo nghĩa nó là “bình an và siêu 
phàm”.| (247) 


78 [9w chấm-dứt (tịch diệt) được gọi là hạnh-phúc theo nghĩa nó là “niềm 
hạnh-phúc không được cảm nhận' (avedayiasukha) (bằng giác quan)." Còn 
“niềm hạnh-phúc được cảm nhận" (vedayữasukha) thì khởi sinh theo cách 
của năm dây khoái lạc-giác-quan và tám tầng thiền nói trên, trong khi đó sự 
chấm-dứr thì được gọi là “niềm hạnh-phúc không được cảm nhận". Cho dù có 
được cảm nhận hay không, chúng vẫn đều là hạnh-phúc theo cái nghĩa là 
những “sự an trú không-còn khổ đau" (niddukkhabhava).| (248) 
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7 [Tôi đọc nguyên văn câu cuối là: Yaha yaf#ha ãvuso sukham upalabbhati 
yarmhi yamhi, tam famtathägato sukhasninpaññapeti. Spk diễn dịch: Cho dù 
sự hạnh-phúc được cảm nhận hay sự hạnh-phúc không được cảm nhận, Như 
Lai chỉ mô tả rằng: thứ gì không còn khổ là hạnh-phúc.] (249) 


80 [Trong kinh AN 1:250 gia chủ Citta được Phật tuyên bố là đệ nhất về 
thuyết giảng Giáo Pháp trong số những đệ tử tại gia nam (eadaggam 
dhammakathikä nam); coi thêm kinh SN 17:23 (Quyên 3). Về tiêu sử của vị 
gia chủ này, mời đọc thêm “Những Sự Đoản Mệnh của Những VỊ Đệ Tử” của 
học giả Hecker, và “Những Vị Đại Đệ tứ Của Đức Phát” của nhà sư 
Nyanapomika và Hecker, trang 365-732. 


- Theo Spk, làng Migapathaka là ngôi làng huê lợi (tức nộp huê lợi cho gia 
chủ; bhogagama) của gia chủ Citta, nó năm ngay sau khu Vườn Xoài 
Hoang.] (285) 


8! [Giống ví dụ ở kinh SN 35:232 ở trên.] (286) 


32 [Vấn đề này cũng được đặt ra trong đoạn đầu của kinh 35:129 (Quyền 
này), nhưng lời giải đáp bên dưới thì được nói ra giống như trong kinh 14:01 
(Quyền 2).] (287) 


83 [Spk nói rằng: vị trưởng lão đó biết câu trả lời, nhưng do thầy ấy không 
phải là một người thuyết pháp một cách tự tin. Sự giải thích này không mây 
thuyết phục, khi lúc sau chúng ta đọc lời thú nhận của vị trưởng lão ở cuôi 
kinh rằng “Câu trả lời không khởi sinh trong tâm thầy ấy lúc đó”.] (288) 


34 [Phần kinh thi Th 120 (Trưởng Lão Kệ) được cho là của Thầy Isidatta. 
Isidatta khi còn tại gia đã nhận được lá thư từ người bạn “chưa biết mặt” là 
cư sĩ Citta [coi kinh kế tiếp] đề cao về Phật, Pháp, Tăng. Nhờ đó Isidatta đã 
có niềm-tin vào Tam Bảo và đã thụ giới xuất gia theo Ngài Đại Ca-chiên- 
diên, và đã nhanh chóng chứng ngộ A-la-hán với sáu trí-biết trực tiếp.] (289) 


3Š [Về sự “đẹp bình bát" của Tỳ kheo, coi lại chú thích 135 trong kinh 35:133 
ở trên.] (290) 
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86 [Trong câu cuối này, tôi đã dịch cái thành ngữ lọng cọng này một cách tự 
do cho đúng theo nghĩa tự nhiên của nó.] (291) 


87 |[Brahmajaäla Sufa (kinh Phạm Võng), tức kinh DN 1.] (292) 


88 [Cả luận giảng Spk và Spk-p{ đều không chú giải gì về sự bỏ đi đột ngột 
này của thầy Isidatta. Thầy ấy có lẽ đã nhìn thấy sự nguy-hại trong sự “fợi, 
vinh, danh” (mà gia chủ Crtta đã tôn dành cho mình; tức bậc chân tu sợ bị 
dính danh) và muốn chọn sông trong sự ân danh hoàn toàn. (Như Phật đã lặp 
lại rất nhiều lần trong Cương 17 (Quyên 2): 'Lợi, danh, vinh` là tai hại (chết 
chóc), đẳng cay, tệ bạc (nghiệt ngã), cản trở sự đạt tới “sự an-toàn tối thượng 
thoát khỏi sự trói-buộc —T kheo Isidatta này (và Tỳ kheo Mahaka trong 
kinh kế tiếp) có lẽ là một tấm gương cho những tu sĩ ở Việt Nam và xứ khác 
nên noi theo).] (293) 


82 [Se và Ee ghi là ku/hiưm, Spk (của Se) giải nghĩa là kuhữam; Be ghi là 
kuthiam, được giải nghĩa là kudhữam. SS ghi là kikiam hoặc kikiam được 
chọn bởi học giả Woodward. Spk gọi chữ này là chữ chỉ xảy ra ï lần duy 
nhất trong toàn bộ kinh Phát được bảo tôn trong Tam Tạng (Tip1aka) 
(epike buddhavacane asambhinnapadam), giải nghĩa nó là “cực kỳ kịch 
liệt (atitikhinam), bởi do cát nóng đưới chân và nắng nóng trên đầu.] (294) 


29 [Đoạn này cũng có ghi trong Vism 393-394 (Ppn 12:85).] (295) 


9! [Coi kinh Ud 76,26-27, được nói ra khi đề cập tới A-la-hán Lakunfaka 
Bhaddiya, (coi kinh SN 21:6, Quyền 1)). Mọi chữ nghĩa gốc chỉ những bộ 
phận của một chiếc xa và nghĩa bóng là chỉ một A-la-hán ... | (296) 


2 (Nội dung từ mục 13-21 trong kinh MN 44 là gần giống tương. tự nội dung 
của toàn bộ kinh SN 41:06 này; chỉ hơn thiếu nhau một vài chỗ vấn-đáp.) 


- [Nội dung những phần vấn đáp trong kinh này là tương ứng với các đoạn 
kinh trong MN 44, mục 13-21. Tuy nhiên câu hỏi và trả lời cuối cùng (11) 
trong kinh này không thấy có trong các kinh MN 43 và MN 44.] 


- [Spk giải thích rằng gia chủ Citta đã từng an trú trong sự chẩm-dứt cảm- 
giác và nhán-thức (diệt thọ tưởng) [Spk-pf: là sự an trú của bậc thánh Bắt-lai 
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(gia chủ Citta là một bậc Bắt-lai)] và do vậy ông mới đặt câu hỏi về những sự 
fạo-tác (hành) vốn là cơ-sở cho sự chắm-dứt (diệt định). Coi thêm chú thích 
số đuôi (299) bên dưới.] (297) 


Máu 103 chữ trong tiếng PäliL—kayasankhárd, vacisankhara, citasankhara—là 
giống hệt những chữ tạo nên yếu-tố “sự-fgo-tác” (sankhãra) trong chuỗi “sự 
khởi-sinh tùy thuộc” (như trong kinh 12:02 (Quyền 2), coi chú thích số 7 
trong kinh đó), nhưng trong ngữ cảnh kinh này thì ý nghĩa của chúng là khác, 
như sự thảo luận bên dưới sẽ cho thấy. 


- Ở đây, trong những chữ kép kãya-sankhära và cita-saikhära, thì sankhãra 
rõ ràng có một nghĩa thụ động (nghĩa là): cái được tạo tác hay được tạo ra 
(sankhartyafi) tùy thuộc vào thân và vào tâm. Còn trong trường hợp chữ kép 
vaci-sankhara thì nghĩa của sankhara là chủ động (nghĩa là): cái fạo ra 
(sankharof) lởi-nói.| (298) 


- (Nói cách khác: 03 loại sự /@o-ác (hành) này không nên bị nhằm lẫn với 03 
loại sự fgo-rác được nói đến trong kinh SN 12:03. Bộ 0-hành trong kinh đó 
được nói ra khi giảng giải về “sự khởi sinh tùy thuộc” (vòng duyên khởi), 
trong đó những sự tạo-tác (hành) là một yếu-tỗ nhân duyên trong 12 yếu-tố 
nhân duyên; còn bộ 0-hành trong kinh này được nói liên quan tới trạng thái 
'chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác` (diệt thọ tưởng). Mời quý vị đọc lại lời 
kinh đoạn (11) của kinh SN 12:03 và chú thích số 7 ở đó.) 


?4 [Câu hỏi này nói về trạng thái định chám-dứt cảm-giác và nhận-thức hay 
diệt thọ tưởng (saññavedayHanirodha), cũng thường được gọi là trạng thái 
diệt-định (nữưodhasamapafii): sự chứng đắc sự chấm-dứt, là một trạng thái 
trong đó tâm và mọi chức năng thuộc tâm (tâm sở) đều ngừng diệt. Trạng thái 
này được cho là chỉ có thể đạt tới bởi những bậc Bắt-lai và A-la-hán, họ là 
những bậc đã làm-chủ (thiện thạo) 08 tầng chứng đắc thiền định. Để đọc 
thêm chỉ tiết, mời coi Vism 702-9 (Ppn 23:16-52). Spk cho rằng gia chủ 
Citta hỏi như vậy để coi vị Tỳ kheo đó đã quen thuộc với sự chứng đắc đó 
chưa.] (299) 


2Š [Spk: điều này có nghĩa là trước khi chứng đắc sự chấm-dứt (diệt) người tu 
đã phân định thời gian chứng-đắc là bao lâu, quyết định trước rằng: “7ø sẽ 
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“không-còn tâm" (aciaka) trong khoảng thời gian như vậy. (acitaka: không 
còn khởi tâm, trạng thái không có tâm này tâm nọ nữa). | (300) 


36 [Sw rgo-tác lời-nói (ý-nghĩ và sự soi-xét) chấm dứt trong tầng thiền định 
thứ hai; sự fqo-fác của thân (sự thö-vô thỏ-ra) chấm dứt trong tầng thiền định 
thứ tư; sự fqạo-tác của tâm (nhận-thức và cảm-giác) chấm dứt trong chính sự 
chứng đắc trạng thái 'chẩm-dứt nhận-thức và cảm-giác" đó.] (301) 


%7 [Nguyên văn cụm chữ này: driyãmi vippasannäni. Spk chú giải rằng: Các 
căn cảm-nhận bị mệt mỏi khi hoạt động xảy ra và những đối-tượng bên ngoài 
tác động vào các giác-quan. Chúng bị phiền khổ, bị phủ bụi đất, như một tấm 
gương đặt ở ngã tư đường bị bụi đất hất vào bởi gió. Nhưng, giống như một 
cái gương được đặt trong hộp kín và được chiếu sáng bên trong, năm căn của 
một Tỳ kheo đã chứng nhập sự chám-dứt (diệt định) thì chiếu sáng bên trong 
(trạng thái) sự chẩm-dứt đó vậy.] (302) 


°8 [Spk giải thích: trước khi chứng nhập trạng thái sự chẩm-đứr (diệt định), 
vào lúc ấn định thời gian nhập định, người tu nhất quyết rằng: “Ta sẽ 'không- 
có tâm` trong khoảng thời gian (nhập định) đó và sau đó ta sẽ trở lại 'có 
chú-tâm'.”] (303) 


° [Spk: Sau khi người thiền thoát-ra khỏi trạng thái sự chẩm-đứr (diệt định) 
đó, fâm chứng quả khởi sinh trước. Do chiếu theo nhận-thức và cảm-giác gắn 
liền với /âm nên mới nói “sự fạo-tác của tâm khởi sinh rước”. Sau đó, vào 
lúc bhavaäga (phần cơ-sở để hiện-hữu (hữu phần) = vô thức, tiềm thức), sự 
tạo-tác của thân [sự thở] sẽ khởi sinh trở lại, và rồi sau cùng, vào lúc hoạt 
động (của thân) bình thường trở lại, sự /@o-fác lời-nói khởi sinh trở lại, được 
gọi là ý-zghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ) có thể làm phát sinh /ởi-nới trở lại.] 
(304) 


199 [Nguyên văn 03 sự rếpxúc đó lần lượt là: suññataphassa, 


aninittaphassa, appanihifaphassa. Spk: Những trạng thái này có thể được 
giải thích /heo cách tính-chất (sagunua) của chúng, hoặc /heo cách đối-hrượng 
(arammana) của chúng. (a) Theo cách tính-chất của chúng: sự chứng quả 
(phalasamäpatii) được gọi là trông không, và sự tiếp-xúc đi kèm được gọi là 
sự tiếp-xúc trống-không; tương tự cách giải thích cho hai chữ còn lại. (b) 
Theo cách đối-tượng của chúng: Niễt-bàn được gọi là trỗng-không bởi nó 
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trống rồng tham, sân, s1; được gọi là vô dấu-hiệu (vô tướng) bởi không có 
những dấu-hiệu của tham, sân, sỉ; và vô định-hướng bởi nó không còn bị định 
hướng theo/tới tham, sân, sỉ. Sự tiếp-xúc của sự chứng quả đã khởi sinh, (sự 
chứng quả đó) lấy sự trống-không [Niết-bàn] làm đối-tượng, thì được gọi là 
sự tiếp-xúc trỗng-không; phương pháp tương tự đối với hai chữ còn lại. 


- Sự chứng quả là sự chứng đắc thiền định đặc biệt trong đó tâm trực-tiếp trải 
nghiệm niềm chân phúc của Niết-bàn. Nó được nói là có 04 mức độ, tương 
ứng với 04 mức độ giác-ngộ = (sự chứng quả Nhập-lưu, sự chứng quả Nhất- 
lai ...). Coi Vism 698§—702 (Ppn 23:3—15).| (305) 


10! [SDKk: chính Niết-bàn được gọi là sự tách-ly (wiveka). Tâm người đó 
nghiêng về, đỗ về, ngã về Niết-bàn.] (306) 


192 [Điều này được nói ra như vậy bởi vì: sự chẩm-đứt (diệt định, diệt thọ 
tưởng) được chứng đắc bằng cách #ước tiên chứng nhập trong mỗi tầng thiền 
định sắc giới (jhãna) và mỗi tầng chứng đắc vô-sắc, và rồi sau đó quán-sát nó 
bằng sự minh-sát theo cách nhìn thấy ba đặc tính “vô-/hưởng, khổ, vô-ngã'. 
Trình tự các bước này để đạt tới sự chẩm-dứt đã được giảng giải trong Vism 
705-707 (Ppn 23:31—43).]| (307) 


193 [Thị kệ Th 659-672 là của thầy Godatta. Những lời vắn-đáp tiếp theo 
cũng có trong MN 43, mục 26-33, trong đó thầy Xá-lợi-phất và Đại Ca- 
chiên-diên là hai người đối thoại.] (308) 


194 [() Spk: có 12 “sự giải-thoát vô lượng của tâm", đô gồm: 04 cảnh giới cõi 
trời (bốn phạm trú), và 04 thánh đạo và 04 thánh quả.] (309) 


105 [(ij) Spk: có 09 “sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có-gì, đó gồm: vô 
sở hữu xứ [cảnh xứ không-có-gì], và 04 thánh đạo và 04 thánh quả.] (310) 


196 [Spk không chú giải gì chỗ này; nhưng dường như cách diễn tả “sự giđi- 
thoát bằng sự trống-không hay fánh-không” (suññat4 cefovinufii) thường 
được dùng để chỉ sự định-tâm dựa trên mìỉnh-sát (thiền quán) nhìn thấu bản 
chất vô-ngã của những hiện-tượng và cũng để chỉ các thánh đạo và thánh quả 
siêu thế.] (311) 
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10 [(ii) Spk: Có 13 “sự giải-thoát vô dấu-hiệu của tâm, gồm: sự minh- 
sát—|[bởi vì minh-sát tuệ loại bỏ những dấu-hiệu giả là “thường, lạc, ngã, 
tịnh]; 04 tầng chứng đắc vô-sắc giới—|[bởi chúng không còn dấu-hiệu của 
hình-sắc của sắc giới]; 04 thánh quả, và 04 thánh đạo—[bởi vì những dấu- 
hiệu của những ô-nhiễm (vốn là những “tác giả” tạo nên những dấu-hiệu) 
không còn có trong đó).] (312) 


198 [Theo cách diễn dịch này: (¡) sự giải-thoát vô lượng của tâm là 04 cối trời 
(04 phạm trú, tứ vô lượng tâm); (H) sự giải-thoát của tâm bằng sự không-có- 
øì là tầng chứng đắc vô sắc giới thứ ba (vô sở hữu xứ); và (1i) sự giải-thoát 
của tâm bằng Sự trồng-không (ánh không) là sự định-tâm dựa trên sự minh- 
sát nhìn thấu bản chất vô-gấ của mọi hiện-tượng. Còn (iv) sự giải-thoát vô 
dấu-hiệu của tâm thì khó được chỉ ra hoặc quy theo những tiêu chuẩn giáo lý. 
Spk chỉ xếp nó thuộc (thánh quả) siêu thế với Niết-bàn là đối-tượng của nó.] 
(313) 


10 [Spk: “tốt nhất, bậc nhất, ưu nhất” ở đây là do có luôn thánh quả A-la-hán] 
(314) 


110 [SDk đã chú giải chữ &iñcana như thê nó phái sinh từ động từ là kiñcaii 
được giải nghĩa là = maddari palibundhari (đè bẹp, nghiền nát; ngăn cản, cản 
trở), do vậy nó có nghĩa là sự cản-trở hay trở-ngại. Tuy nhiên, sự phái sinh 
đúng của nó là từ kửu + cana—đơn thuần có nghĩa là “?iứ, thứ gì đó”; mời 
coi thêm MW, s.v. (2) ka, kas, ka, kưn. Chữ này đã được dùng một cách 
thành ngữ trong tiếng PälI có nghĩa là một “sự sở-hữu' được coi như là một 
cản-trở; coi thêm chú thích số 454 ở kinh MN 43, mục 36, về nghĩa của chữ 
kiñcana này. Cái nghĩa (ghép kửn + cana) này của nó có lẽ đã được chế đặt ra 
cho mục đích sư phạm (đề chỉ dạy). Coi thêm PED để tham khảo thêm mây 
chỗ khác ở đó nghĩa này đã được thấy rõ.] (315) 


11! [Spk nói: bởi vì những ô-nhiễm đó đánh dấu một người là tham, hay sân, 
hay si. Có lẽ câu này có nghĩa: /ham là nhân của “đấu hiệu đẹp” (tướng đẹp), 
sân là nhân của “dấu hiệu xấu” (tướng xấu), còn s là nhân của những “dấu- 
hiệu (mê tín) của/về sự thường, lạc, hữu ngã”.] (316) 


112 [Mặc dù về phương diện “giống nhau về ý nghĩa” này trong kinh gia chủ 
Citta đã không đề cập tới loại giải-thoát thứ ba [(m) “sự giải-thoát của tâm 
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bằng sự trồng-không hay tánh-không'], nhưng bản thân trạng thái này fheo 
tên gọi của nó đã cho thấy tính chất “trống-không” rồi, và do vậy theo cách 
này nó đã giống 03 loại kia về sự “rồng rỗng tham, trồng rồng sân, trồng 
rồng s”.] (317) 


113 [NÑi-kiền-tử Nãtaputta chính là ông MahãvTra (Đại Thiên), ông tổ sáng lập 

của đạo Jain (nên còn được gọi là “giáo phái Ni-kiền-tử”). Mặc dù ông có 

xuất hiện vài lần trong Tam Tạng Päli (đặc biệt coi kinh MN 56, nhưng 

không có kinh nào cho thấy ông ta đã từng gặp Phật lần nào. Những đệ tử của 
cHỆ được gọi là những miga„/ha (ni-kiền-tử), nghĩa gốc chữ này là: những 
“người không bái tóc”.] (318) 


114 [Spk chú giải: vì sao gia chủ Citta phải tới gặp ông khổ sĩ trần truồng đó? 
Vì muốn xóa bỏ ý nghĩ của những người Ni-kiền-tử cho rằng những người 
theo đạo Phật không thân thiện với mọi người. Ngoài ra ông cũng muốn đến 
để chỉ ra những điều không đúng trong giáo lý của ông Ni-kiền-tử.] (319) 

lŠ [Nguyên văn cả câu này: 4#li aviakko avicaro samadhi, aHhi 
vữakkavicäränam nirodho. Như lời kinh sẽ cho thấy, đây là đề cập tới trạng 
thái tầng thiền định thứ hai (cũng như theo định nghĩa tiêu chuẩn về nó).] 
(320) 


1! [Nguyên văn cả câu này: Na khvaham ettha bhante bhagavafo saddhäya 
gacchãmi. Gia chủ Citta đang lập cái bẫy ngôn từ, ông Ni-kiền-tử sẽ bị sập 
bẫy ngay câu bên dưới.] (321) 


117 [Tất cả 03 phiên bản đều ghi chữ z//okexa ở đây, mặc dù SS thì ghi là 
apalokeña, và Spk (Se) thì ghi là olokefxa. Spk diễn tả về ông Ni-kiền-tử 
chỗ này là: “Ông ta nở ngực, hớp bụng, rướn căng cô về phía trước, quan sát 
khắp mọi phía, và rồi ngước nhìn lên”, cách diễn giải này của Spk đã ủng hộ 
chữ wlloketxa. Tôi dịch theo cách ghi của Be và Ee là apa/okefxra [còn Se thì 
lặp lại chữ øi/⁄okewä], chữ này cung cấp sự tương phản có ý nghĩa hơn, rằng: 
“Ông ta nhìn một cách ngờ vực bởi vì ông ta cũng thấy ngượng (vì bị hớ) khi 
nhìn vào mắt những đệ tử của ông.”] (322) 
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118 [Cậu này có thể có nghĩa là: (a) “Hãy trả lời lại cho tôi trước mặt các môn 
đệ của ngài”, hoặc “Ngài cùng các môn đệ của ngài có thể trả lời hoặc bác bỏ 
tôi'.] (323) 


119 [Chỗ này tôi dịch theo Ee ghi là pañhe apucchiwa. Cả Be và Se đều ghi là 
pañhe aãpucchifa, trông có vẻ trục trặc, vì động từ sau thường có nghĩa là 
“rời đi, đi khỏỉ” và nó khó thê được dùng với nghĩa liên quan tới sự “đặt 
những câu hỏi”. Ö đây có lẽ ông Ni-kiền-tử đã làm ngơ không chấp nhận lời 
thách hỏi của gia chủ Citta, nên gia chủ Citta đã đứng dậy ra về, chứ gia chủ 
Citta thật sự không hỏi 10 câu hỏi đó. | (324) 


12 [Ở đây đọc câu này theo Be và Se là: koci ufari manussadhammä 
alamariyafñanadassanaviseso. Ee nên sửa lại như vậy cho đúng. Lời diễn đạt 
này thường có trong các kinh như một thuật ngữ tiêu chuẩn để chỉ tất cả 
những tầng chứng đắc thiền-định và những giai đoạn giác-ngộ ... Spk giải 
nghĩa chữ zmanussadhamưna là “điểu bình thường của con người” chính là = 
10 đường nghiệp thiện Và những điều vượt cao hơn đó (tafo 
manussadhammafo uffari) là những điều “siêu nhân”. 
Alamariyañanadassanavisesa được giải nghĩa là = “sự khác-biệt của sự-biết 
và sự-thấy có khả năng tạo nên trạng thái của một thánh nhân”. (325) 


121 [Nguyên văn cụm chữ này: pãvzjanipphofanä. Theo Spk, đây là loại chỗi 
lông được làm từ lông con công, dùng để quét phủ bụi đất chỗ ngồi trước khi 
ngồi.] (326) 


12 [TKBĐ: không hiểu chỗ này gia chủ Citta nói lời đề cao Giáo Pháp hay 
chỉ mượn câu này để pha một ý nghĩa ngậm ngùi đối với người bạn cũ khác 
đạo?| (327) 


12 [Tôi đọc câu này theo cách ghi của Se là: kửm hi no siyã bhamfe (sao tôi là 
không thể, thưa ngài).] (328) 


124 [TKBĐ: như vậy có nghĩa là gia chủ Citta đã là một bậc thánh Bắt-lai, 
người đã xóa bỏ năm gông-cùm đâu tiên (hạ phần kiết sử) trói buộc chúng 
sinh trong cảnh dục-giới.] (329) 
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12Š [Riêng Se có cách ghi đúng ở đây là: đhammiko dhammardjä dhammikam 
balim anuppadassati. Những thiên thần đó muốn vị gia chủ trở thành vị vua 
quay chuyển bánh xe (chuyên pháp luân vương) để họ chắc chắn sẽ nhận 
được những thứ cúng dường dành cho họ. Tôi dịch chữ đhammarđ-jä là “vị 
vua của sự chân-chánh” (chánh vương) chứ không dịch đúng như chữ là “v/ 
vua của Giáo Pháp” (Pháp vương), bởi vì Pháp Vương là chữ thường được 
dùng đề biểu thị cho Phật.] (330) 


12 [Chỗ này có lẽ Ee có cách ghi tốt nhất: saighe ca pasädehwä cãge ca 
samadapetvđ.]| (331) 


127 [Spk: chữ “Caøda': nghĩa là hung đữ, bạo tàn; tên này do những người kết 
tập kinh đặt ra.] (332) 


128 [Hiện từ, nhẹ nhàng là tạm dịch chữ soraia [Ee: sữrara]. Coi thêm chú 
thích số 256, 462 trong Quyền 1.] (333) 


129 [Tên ông có nghĩa là: “cái hộp cây bối đa” bởi đa mặt ông có màu trái của 
cây này khi nó chín rụng xuống đất. Ông là chủ quản một đoàn kịch gồm rất 
nhiều diễn viên và ông trở thành rất nổi tiếng khắp Án Độ. Lời kinh thi Th 
1091-1145 về sự đề cao sự nhiệt-thành nghiêm túc về mặt lương tâm đạo đức 
là của ông.] (334) 


130 [Cụm chữ gốc là: sưccälikena. Học giả Woodward dịch nghĩa là “bằng 
cách (diễn xuấp) của mình làm giả sự thá?"” [KS 4:214|, nhưng tôi làm theo 
Spk giải nghĩa chữ này là chữ kép đvanda có nghĩa là: saccena ca alikena 
ca.] (335) 


13! [Ở đây, chỗ này đòi hỏi thời hiện-tại, chúng ta nên đọc theo Be và Se là „a 
labhãmi, và bên dưới, chỗ đòi hỏi thời quá khứ bất định, nên đọc là 
nãlattham. Re thì ghi chữ sau trong cả 02 chỗ.] (336) 


132 [Nguyên văn cụm chữ cuối: Pahãso nãma nữrayo. Spk: thực ra không có 
riêng một địa ngục nào tên này. Thực ra đó là một chỗ trong đại địa ngục A- 
tỳ (Avici) ở đó các cư dân bị tra tấn trong các trang phục hóa trang của những 
diễn viên đang ca hát và múa nhảy ...] (337) 
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133 [Coi kinh MN 57, từ mục 2-5, là những đoạn hỏi đáp với ý nghĩa song 
hành như đoạn này (mặc dù ở đó nói về những quan-điểm tái sinh thành chỗ 
khác).| (338) 


134 [Spk: tên của ông có nghĩa “người kiếm sống bằng nghề chiến tranh; tên 
này do những người kết tập kinh đặt ra; TKBĐ chọn dịch là “người giết thuê” 
hay “lính đánh thuê chuyên nghiệp” cho hợp với nghĩa phô thông.] (339) 


135 [Đây là cách dịch thoáng nghĩa được gợi ý bởi VAT. Se và Ee ghi là 
sarafjitanam, nhưng Be ghi chữ para/tanam (bị đánh bại bởi những người 
khác: bị tử trận) thì có nghĩa đúng hơn.] (340) 


136 [Giống như trên, Spk cũng nói đây không phải là một địa ngục có tên 
riêng như vậy. Đó là một chỗ trong đại địa ngục A-tỳ (Avic)), trong đó những 
chúng sinh trong hình dạng lính chiên bị giêt trong chiên trận. | (341) 


137 [03 động từ này là zyyãperii [được giải nghĩa = ari yãpendi], sañfñãpendi 
[được giải nghĩa = samưnã ñãpemi], và saggam okkãmemi. Về cụm chữ này, 
Spk mô tả là: “Họ đứng xung quanh người chết và hô rằng “Này ông, hãy đi 
lên cõi trời”; này ông, hãy đi lên cõi trời” và nhờ vậy làm cho người chết nhập 
vào (pavesenti) thiên đàng.”] (342) 


133 [Tức những người theo đạo Jain (Kỳ-na giáo) của giá chủ là Ni-kiền-tử 
Nãtaputta. Về giáo chủ Ni-kiền-tử này, mời coi thêm kinh 41:8.] (343) 


139 [(Sẽ rớt trong địa ngục, như thể bị tổng xuống đó là tạm dịch nghĩa qua 
tiếng Việt) Nguyên văn cụm chữ này: Ya/habhafam [Ee: yathä hafam]| 
nikkhito eva niraye. Cụm chữ thành ngữ này là tối nghĩa và sự diễn dịch ở 
đây là thuộc sự phngr đoán. Cụm chữ này cũng có ghi trong kinh MN 12, 
mục 2[ và chú thích 189 ở đó, được tạm dịch là “(người đó) bị ký thác trong 
địa ngục như thể đã bị đưa thăng xuống đó” dựa theo sự giải nghĩa của luận 
giảng là: “Người đó bị đọa trong địa ngục như thể đã bị lôi đi và đưa xuống 
đó bởi những giám ngục của địa ngục”. Cách dịch nghĩa này, là làm theo chú 
giải của Ps II 32 [yathä nirayapalehi ãbharivã niraye thapio], là còn rắc rối 
và nan giải nan giải, bởi vì chữ ya/hãbhafzm là một từ bất biến hóa với vai 
trò của nó là thuộc trạng từ, không phải là một thực từ (quan trọng) được đặt 
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để gán vào chủ thể. Vai trò của chữ evzz cũng tối nghĩa. Mời coi thêm sự 
thảo luận nhưng không kết luận trong PED, s.v. ya/ha. | (344) 


140 [Chỗ này phiên bản Ee không ghi câu evzn efassa pãpassa kaminassa 
pahãnam hofi.| (345) 


141 [SDk: chữ “/âm-?” khi được nói ra [một mình] thì có thể được diễn dịch 
là (trạng thái) cận-định hoặc tầng thiên định, nhưng khi nó được phẩm định 
là một “sự giải-thoát của tâm” (cetovừnwi) thì nhất định có nghĩa là tầng 
thiên định. 


- Nghiệp thuộc cõi dục-giới được gọi là nghiệp giới-hạn (pamaãnakafam 
kammam); nghiệp thuộc cõi sắc-giới được gọi là nghiệp vô-hạn (hay vô 
lượng. appamäaiiakatarn kammam). Nó được gọi là vô-hạn bởi vì nó được làm 
bằng cách vượt trên giới-hạn, vì nó được tu tập bằng cách bao trùm được xác 
định, không được xác định, và tùy hướng [coi thêm sự giảng giải này trong 
Vism 309—1 1; Ppn 9:49—58]. 


- “Không còn nữa, không còn có nữa” (na tam tafravasissafi, na tam 
taträvatitthaii). Spk: tức nghiệp dục-giới không còn bám dính, không còn có 
tiếp trong cõi sắc- giới và VÔ-SắC ĐIỚI. Nghĩa là gì? Là nghiệp thuộc dục-giới 
không có khả năng lấn lướt nghiệp thuộc sắc giới và vô sắc giới, cũng không 
thê duy trì hay có được cơ-hội [để tạo ra những quả của nó]. Thay vì vậy, 
giống như một dòng lũ lớn có thê áp đảo một dòng suối nhỏ, nghiệp thuộc 
sắc giới và vô sắc giới có thể áp đảo nghiệp thuộc dục giới và duy trì ở đó sau 
khi đã tạo ra một cơ-hội [để tạo ra những quả của nó]. Loại nghiệp ưu thế 
hơn này [sau khi đã ngăn chặn nghiệp dục giới sản sinh ra quả của nó] sẽ tự 
nó dẫn dắt tới sự tái-sinh trong cõi trời brahma (phạm thiên giớ!).| (346) 


142 [Chỗ này tôi làm theo những gợi ý của học giả von Himiber về cách ghi 
cho đúng và dịch cho đúng những chữ này, như trong bài viết của ông có tên 
là “Chữ Ma Dvuhiukã và Sự Mô Tả Về Những Nạn Đói Trong Kinh Văn Phát 
Giáo Tiển Thân" (Descripion oƒ Famines in Early Buddhist Literature). 
Trước tiên, câu này nên được ghỉ cho đúng là: Nalanda dubbhikkhä hoti 
duhitikã setafikä saläkãvuwã. Tất cả mọi mss còn lưu truyền, dường như, 
đều đã bị nhiễm bởi chữ đwiuiikã và chữ sefa//hikã, mặc dù Spk đã nhận 
dạng đ„hiikã ở đây là chữ “tục tĩu°và những kinh khác nói về sự thất bại mùa 
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màng thì bảo lưu chữ se/a/ka [coi thêm Vin II 256,21-23 = AN 3:56, đoạn 
(2)]. Spk thì giải thích cả 02 chữ đwhiúkã và duhiikã đều phái sinh từ du- 
thii [hoặc duihii (khó khăn, khó ăn, khó đi, khó sống)], nhưng sự phái sinh 
đúng của chúng là từ chữ đ„hứa [coi lại chú thích số 212 ở trên]. Cách ghi 
chữ se/a//hikã theo nghĩa suy đồi được chú giải bởi Spk có nghĩa là “rắng 
đây xương”, tức đầy xương người phơi trắng đồng vì người ta bị “chết như rạ” 
do nạn đói do mùa màng thất bại; nhưng những luận giảng khác thì nhận 
dạng chữ se/z//ka là một căn bệnh dịch mùa màng (zoga/aii) bị gây ra bởi 
những côn trùng ăn phá phần ruột trong của những nhánh lúa. Chữ này được 
phân tách là se/a-affi-ka (bệnh trắng, dịch trắng) bởi vì những mùa màng bị 
ảnh hưởng đã chuyên thành trắng xác và không tạo ra hạt lúa [mời coi thêm 
Sp VI 1291,5—7 = Mp IV 136,16-18; và Sp I 175,4-8].(347) 


143 [Chỗ này tôi đọc theo Se và Ee là szñãamasambhäni, khắc với Be ghi là 
sămañnasambhurani. Spk chỉ giải nghĩa nó là = sesasiam.] (348) 


144 [Chỗ này tôi cũng đọc theo Se và Ee là nhữam vã nãdhigacchaii, khác 
với Be ghi là nhữưm vã thang vigacchafi.]| (349) 


145 [Giới luật cắm các Tỳ kheo nhận vàng, bạc (và tiền) cúng đường: đó là 
điều luật Nissaggiya-päcitiya 18; coi thêm Vin III 236-39 và Vin I 245,2—7. 
Bài kinh này được ghi trong Vin II 296-97 là tuyên ngôn cắm các Tỳ kheo 
nhận vàng, bạc (hay tiền). Theo như Luật Tạng Vin III 238, “bạc” là = riển 
bạc, ở đây theo nghĩa rộng gồm những đồng tiền được làm từ bạc, đồng, gỗ, 
hay hỗ phách, hay bất cứ thứ gì có chức năng như tiền, được làm phương tiện 
trao đổi mua bán.] (350) 


146 [Be bỏ mất phần câu hỏi thứ hai này, rõ ràng là do lỗi khi biên tập. vì 
trong Se và Ee đều có.] (351) 


147 [So sánh chỗ này trong kinh 12:33 (Quyền 2) cũng có ghi các câu “... 
người đó ứng dụng phương pháp (nguyên lý) này cho quá khứ và tương la`. 
Cách xử lý của Spk ở đây là coi cụm chữ akãlikena pafena như một biểu 
thức đơn với chữ a&Zkena có vai trò là công cụ trạng từ để bổ nghĩa cho chữ 
paffena; Spk chú giải như vầy: Akälikena patenä tỉ na kãlantarena pattena: 
kalam anatikkamitva va paftend tỉ atho. “Được những ngộ tức thì”: là không 
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phải được chứng ngộ sau một khoảng thời gian; nghĩa là điều đó được chứng 
ngộ ngay chứ không có thời gian trôi qua.” 


- Đề hiểu thêm về chữ a#Zkena, mời coi lại chú thích số 33 trong Quyền I, 
chú thích 103 trong Quyển 2. Lời mở đầu của đoạn này có lẽ đã bị cắt xén 
bớt.] (352) 


148 [Lưu ý răng ông thôn trưởng đã gán cho Phật đã nói câu ông dẫn trực tiếp 
trong ngoặc “...', như một khẳng-định chung về mối liên hệ nhân-duyên giữa 
tham-dục và sự khổ (yưm kiãci dukkham MuDDqj]ama nam! IDpdJJdH...). 
Nguyên văn câu này không thấy có trong lời Phật nói ở trên, nhưng rõ ràng 
nó là cần có như một dẫn chứng cho cái “nguyên-lý này” (minä dhammena): 
dường như câu nảy có trong kinh văn nguyên thủy nhưng có lúc nó đã bị bỏ 
đi khi đọc. Ngay bên dưới chính Phật đã tổng hợp lại lời của mình đã nói.] 
(353) 


149 [Đoạn này gồm có những câu Đức Phật đã tuyên thuyết trong bài kinh 
thuyết giảng đầu tiên, tức kinh Chuyển Pháp Luân, SN 56:11 (Quyên 5). Spk 
chú giải: Sự heo đuổi hạnh-phúc (sự sướng) giác quan (dục lạc) được nói ra 
để chỉ ra những loại người thụ hưởng khoái-lạc giác quan (LH—IID; sự theo 
đuổi sự khổ-hạnh (hành xác) được nói ra đề chỉ ra những khổ-sĩ hay sa-môn 
(IV-—V); con đường trung-đạo được nói ra để chỉ 03 loại sự phai-mòn (VỤ). 
Mục đích để chỉ ra tất cả đó là gì? Như Lai, người đã đạt tới sự sự giác-ngộ 
toàn thiện bằng cách dẹp-bỏ 02 cực đoan đó và bằng cách đi theo con đường 
trung-đạo, không phê phán hay khen ngợi tất cả những người thụ hưởng dục 
lạc hay tất cả những khổ sĩ. Phật chỉ phê phán những ai đáng bị phê phán và 
khen ngợi những ai đáng được khen ngợi. | (354) 


(Nhân tiện: Trong kinh này, từ phần (II) dưới đây, (và trong kinh 42:13 kế 
tiếp), người dịch Việt đã đổi cách đánh số ()-(x) giữa-trang của TKBĐ thành 
những SỐ ()-(q0) để người đọc dễ nhìn ra bố cục của bài kinh, và đề dễ dàng 
đọc kinh này đối chiếu với kinh tương ứng là AN 10:91. 


(Trong phần (III) trở xuống: các chỉ mục (a), (b), (e), (đ) đo người dịch 
Việt đặt ra và ghi tóm lược lại để người đọc dễ nhìn và khỏi lặp lại nhiều lần 
những “căn cứ”, nhưng vẫn giữ đúng nguyên ý nghĩa của lời kinh gốc.) 
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150 (Kinh này với phần (H) và (HT) là song hành tương ứng với toàn bộ phần 
[I.] và phần [I.] của kinh AN 10:91 [chỉ hơi khác một chút về bố cục sắp 
xếp] (như thứ tự “căn cứ để khen" và “căn cứ đề chê, nhưng người dịch Việt 
đã làm thứ tự đó trong kinh AN giống thứ tự trong kinh SN đề người đọc dễ 
đọc đối chiếu 02 kinh). Coi thêm chú thích 2120 và 2121 trong kinh đó để 
hiểu thêm về sự phân tích các yếu-tố của những loại người thụ hưởng dục- 
lạc). 


- [Có 03 phần phẩm-chất để kết hợp phẩm định những người thụ hưởng dục- 
lạc là thuộc phân-loại nảo, đó là: (1) cách của-cải có được, là chân chính, hay 
bất chính, hay cả hai; (1) của-cải đó có mang lại hạnh-phúc và niềm-vui cho 
mình hay không; và (1) có chia sẻ của-cải cho những người khác và làm việc 
công-đức hay không. Tổng hợp lại có 09 phân-loại. Phân-loại thứ 9 là người 
có được cả 03 phần tích cực của (), (ii), (1i), là người tốt, nhưng phân-loại 
người tốt này còn được phân loại tiếp là Đÿ trói buộc với cúa-cải và không bị 
trói buộc với của-cải; tống cộng là 10 phân-loại. Đây cũng chính là cách phân 
tích loại người thụ hưởng dục-lạc (kđnabhog:) như trong kinh AN 10:91. 
(355) 


151 [*“Một trạng thái thiện lành: là chỉ “sự thành tựu về đức-hạnh (giới hạnh)”, 
hoặc chỉ là “một trạng thái thiện lành thông thường của tâm); “sự khác-biệt 
siêu nhân về sự-biết và sự-thấy: là chỉ những sự chứng-đắc các tầng thiền 
định sắc giới, các tầng thiền vô sắc giới, những trí-biết trực tiếp, thánh đạo và 
thánh quả. Coi thêm chú thích thứ nhất số 325 trong kinh SN 41:09 ở trên.] 
(356) 


152 [“Ba loại sự phai-mòn”: Tisso sandilthika nịjara. Chữ “nÿữjarđ” (nghĩa: 
mòn đi, phai mòn đi, vơi đi, phai biến) là một thuật ngữ của giáo phái Jain 
(Nikiền-tử) đã được Đức Phật ứng dụng để nói với ông trưởng thôn này. 
Những người Ni-kiền-tử cho rằng những tu sĩ tu tập có nghĩa là làm “mòn đi” 
tắt cả sự khổ (sabbam dukkham nÿjmnam bhavissafi); coi thêm về quan-điểm 
của họ trong kinh MN 14, từ mục 17 và MN II 214,7—13 (2), và Đức Phật 
cũng đã ứng dụng nói về “s# phai-+mòn” theo một cách khác trong kinh MN 
101. Ba loại “sự phai-mòn” này (sandiffhika nị7ara) cũng được tả trong kinh 
AN 3:74 (là: sự giới-hạnh, các tầng thiền định, sự tiêu diệt ô-nhiễm), và 20 
“sự phai-mòn” (nÿjarađ) cũng được nói trong kinh MN 101, từ mục 23. 
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- Spk nói: một con đường đạo được miêu tả như 0 sự phai-mòn vì do có sự 
phai-mòn đi của 03 loại ô-nhiễm (tham, sân, si). (357) 


153 [Nguyên văn câu này: Samano Gofamo mãyam jãnãïi. Trong kinh MN 56, 
mục 8, 21, những người Ni-kiền-tử (đạo Jain) có nói rằng: “S%a-zmôn Cô-đàm 
là một nhà huyển thuật (mäyäw), là người biết bùa thuật chuyển đạo 
(ãvaffanừn mãyam jãnät) nhờ đó ông ta chuyển đạo (cải đạo) những đệ tử 
của những đạo sư giáo phái khác.” Lời buộc tội này cũng được đưa ra để 
thảo luận ở đầu kinh AN 4:193.] (358) 


154 [Nguyên văn câu này: Samano Œofamo mãyam jãnãữi.] (359) 


lộn [Nguyên văn cụm chữ này: lzmbacHjakä bha‡a. Spk đã không giúp gì, 
nhưng tiến sĩ Rhys Davids (của PTS) đã dịch đoạn này trong quyền Ẩn Độ 
Phật Giáo (Buddhist India), trang 21, như vầy: “Chính quyền trung ương của 
nước Koliya (Câu-lợi) có dùng một cơ quan (ban) đặc biệt gồm những peon 
(dạng như những giám sát, cảnh sát, hay “cai” làm thuê) được phân biệt bởi 
một loại đồng phục là kiểu tóc búi đặc biệt, chính do kiểu tóc đó mà họ có tên 
gọi như vậy. Những người đặc vụ này nổi tiếng xấu là tống tiền và bạo lực.”] 
(360) 


156 [Coi kinh SN 24:05 (Quyền 3); chú thích 254 của nó.] (361) 
157 [Coi kinh SN 24:06 (Quyền 3); chú thích 255 của nó.] (362) 


158 [Spk đưa ra 03 cách diễn dịch luân phiên cho chữ dhamưna-samadhi (sự 
định-tâm của Giáo Pháp) và chữ cữfa-samadhi (sự định-tâm của tâm) như 
vầy: (D sự định-tâm của Giáo Pháp (dhamma-samadhi) là dhamma (giáo 
pháp) của 10 đường nghiệp thiện; còn sự định-tâm của tâm (cữta-samadhi) 
chính là 04 /hánh đạo đi kèm sự minh-sát; (0) 05 dhammma [năm pháp, năm 
trạng thái|_— đó là: sự hoan-hỷ, sự khoan-khoái, sự tĩnh-lặng, sự hạnh-phúc, 
và sự định-tâm (trong thiền định)— được gọi là sự định-tâm của Giáo Pháp 
(dhamma-samadhi): còn sự định-tâm của tâm (cita-samadhi) vẫn là 04 thánh 
đạo đi kèm với sự minh-sát; () sự định-tâm của Giáo Pháp (dhamma- 
samadh¡) chính là 70 đường nghiệp thiện và 04 sự an trú cõi trời (04 phạm 
trú); còn sự nhát-điểm của tâm đã khởi sinh đối với người tu đã hoàn thiện sự 
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định-tâm của Giáo Pháp (dhamma-samadhìi) chính là sự định-tâm của tâm 
(cina-samadhi).| (363) 


152 Nguyên văn cụm chữ chỗ này: apaakatäya mayham. Spk giải nghĩa 
cụm chữ này là: “5% /ực hành này dẫn tới chỗ là sự (tình trạng) bắt khả 
chuyển đổi đổi với tôi, dẫn tới sự (trạng thái) không-có sự sai-trái (anaparã 
dhakaraya).” (Nghĩa là, người đệ tử thánh thiện thực hành sự giới-hạnh như 
vậy là luôn nắm chắc phần thắng (an toàn, lành) cho dù những quan-điểm của 
các ông thầy đó là đúng hay sai). Trong Ps III 116,21 chữ apanpaka được 
giải nghĩa là = avuddho advejjhagam ekamsagahiko (không bị mâu thuẫn, 
rõ ràng là vậy, nhất định là vậy).] (364) 


169 [Nguyên văn là chữ ka/aggaha, có nghĩa là “cứ nớm xúc xác”. Hàm nghĩa 
của cụm chữ này là ném con xúc xắc được cú may mẫn, được giải nghĩa là = 
jayaggaha (cú ném thắng, cú ném đã thắng). Chữ phản nghĩa của chữ này là 
kahggaha (củ ném đen, cú nớm thua, cú ném đã thua). Sự lập luận của lời 
kimh đây làm gợi nhớ tới sự lập luận tương tự được ghi trong kinh MN 60, 
mục 12, 20 và MN 129, mục 49 [cũng gồm ví dụ về sự ném xúc xắc] và 
trong kinh AN 6:46, đoạn thị kệ thứ sáu tính từ cuối lên, [ 192—93.] ](365) 


1! [Trong kinh AN 1:236 ni được tuyên bố là Tỳ kheo ni đệ nhất về đại-trí 
(etadaggamu mahã-paññanam), và trong kinh SN 17:24 mì được mô tả là một 
mẫu-mực cho các Tỳ kheo ni noi theo. Về chỉ tiết tiểu sử, coi thêm quyền 
“Những Nữ Đại Đệ Tử của Đức Phật của Hecker; quyên “Những Đại Đệ Tử 
của Đức Phật” của Nyanaponika và Hecker, trang 266-276. Coi thêm quyền 
“Luận giảng về Trưởng Lão Ni Kể) của Pruitt, trang 164-174.] (373) 


12 [Lời kinh về những câu hỏi mang tính suy đoán này giống trong các kinh 
SN 16:12 (Quyền 2), 24:15-18, 33:1-55 (Quyền 3).] (374) 


153 [Những câu trả lời ở đây cũng giống y những câu trả lời của Phật nói cho 
du sĩ Vacchagotta trong kinh MN 72.] (375) 


194 [Spk chú giải: “Sắc-thân mà người ta dùng nó đề mô tả Như Lai" [= mô tả 
Như Lai qua sắc-thân| được coi như một chúng-sinh (saftasankhatam 
tathägatam)—như cao hay thấp, tôi hay sáng ... vân vân— đã được dẹp bỏ 
bởi Như Lai toàn trí thông qua sự đẹp bỏ nguồn-gốc của nó. Như Lai “được 
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giải-thoát khỏi sự suy tính vỀ mặt (theo cơ sở, theo những điều khoản) sắc- 
thân” (rũpasankhãya vừnuffo), nghĩa là, bởi vì đối với Như Lai sẽ không còn 
khởi sinh sắc-thân trong tương lai; ngay cả câu “Bác ấy sẽ là như vây và như 
vậy”, dựa theo sắc-thân và những phâm-chất của tâm, cũng mất giá trị hiệu 
lực của nó; như vậy Như Lai được giải-thoát khỏi cả sự mô tả theo cách dùng 
sắc-thân. Bậc ấy là thâm sâu (gzmbjura) thông qua độ sâu của sự ngã hướng 
của bậc ấy (ajÿjhãäsayagambhiraiä) và thông qua độ sâu của những phẩm-hạnh 
của bậc ấy (guuagambiuraia). Đối với sự mô tả có thê được dùng để tả Như 
Lai toàn trí bằng những phâm-hạnh thâm sâu như vậy, tức coi Như Lai như 
một chúng-sinh, khi một người nhìn thấy sự không tồn tại [không giá trị hiệu 
lực] của sự mô tả này [Spk-p{: mô tả về một chúng-sinh] bởi sự không tồn tại 
[Spk-pf: của năm uân], thì cái câu “Như Lai— được coi là một chúng-sinh— 
sẽ hiện hữu sau khi chết” sẽ không trúng, không thê áp dụng, tức là nó không 
có giá trị hiệu lực gì.] (376) 


155 [Be và Ee ghi động từ cuối là vửodhayissai, Se ghi là vihãyissafi. Spk 
giải nghĩa là: na viruddham padam [S€: viruddhasaddam| bhavissafi (sẽ 
không có chữ/khoản mâu thuần nhau”. Spk giải nghĩa chữ aggapadasmim 
đơn thuần có nghĩa là “rong giáo lý? (desanäya). Chữ aggapadasmim cũng 
thấy có trong kinh AN 11:07, đoạn cuối, được luận giảng Mp giải nghĩa là 
nibbane.]| (377) 


19 [Tôi dịch cụm chữ ñãyưm dhammam dựa theo sự chú giải của Spk về 
thuật ngữ ariyanaggadhammam. Bài kinh này là cơ sở cho một “nh hướng 
khó xử” trong Mil 242—43, mời đọc lại kinh đó để thấy.] (24) 


157 [Lời bài kinh này cũng giống kinh AN 5:193, chỉ khác là trong AN thì 
không có đoạn (7) cuối nói về “bảy chỉ giác-ngộ”. Coi thêm Ja No. 185 (H 
99—101).] (112) 


158 [Spk áp dụng 03 cách /hoát-khỏi (nissarana) đỗi với từng mỗi chướng- 
ngại: [l] bằng cách khống-chế (yikkham-bhanamis-sarana) thông qua trạng 
thái các tầng thiền định (hana); [2] đặc biệt, bằng cách quán-xét riêng từng 
trường hợp (tadanganis-sarana) thông qua sự thiền quán minh-sát; và [3] 
bằng cách tầy-sạch (samucchedanis-sarana) thông qua các chặng thánh-đạo 
siêu-thế (tức từ thánh-đạo Nhập-lưu ... thánh đạo A-la-hán). 
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- Như vậy: (1) Chướng ngại Tham-dục được khống-chế bởi trạng thái tầng 
thiền định thứ-nhất dựa vào quán xét bản chất không hấp-dâẫn (asubha) của 
thân; và tham-dục được tầy-sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán [bởi vì chữ 
tham-dục (kãmacchanđa) ở đầy được diễn dịch đủ rộng là bao hàm tất cả mọi 
sự fham đôi với bất kỳ đối-tượng nào, chứ không chỉ riêng 0izm-muốn khoái- 
lạc giác quan (dục lạc), tức nhục-dục.]. (2) Chướng ngại sự ác-ý được khống- 
chế bởi tầng thiền định thứ-nhất dựa vào quán xét tâm-tfừ; và được tầy-sạch 
bởi chặng thánh-đạo Bất Lai. (3) Chướng ngại sự đò-đẫn và buôn-ngủ được 
không-chế bởi nhận-thức về ánh sáng [ví dụ: sự nhận thức hay quán tưởng về 
một loại ánh sáng, một hào quang, như vẳằng tròn sáng của mặt trời hay của 
trăng rằm...]; và được tây- -sạch bởi chặng thánh- đạo A-la-hán. (4) Chướng 
ngại sự bắt-an và hồi-tiếc được không-chế bởi yếu tô tĩnh-lặng: riêng sự hồi- 
tiếc (hối quá) được tẩy- -sạch bởi chặng thánh đạo Bắt-lai và sự bất-an (trạo 
cử) được loại bỏ hoàn toàn ở chặng thánh-đạo A-la-hán. (5) Chướng ngại sự 
nghỉ-ngờ được khống-chế bởi sự phân-biệt được và định-nghĩa được những 
hiện-tượng và những trạng-thái, tức là sau khi đã tìm hiểu và phân biệt được 
các trạng thái (đhammavavaiihäna, trạch-pháp) thì sẽ hết nghi-ngờ [coi thêm 
Vism 587-89:; Ppn 18:3-8]; và nó được tẩy-sạch bởi chặng thánh đạo Nhập- 
lưu.] (113) 


- (Mời coi lại thêm chú thích số 1192 của luận giảng Mp trong kính AN 
5:193, ở đâu đoạn (1), (1).) 


15 [Hoàng tử Abhaya là con trai của Vua Bimbisära (Tần-bà-sa-la), không 
phải là thái tử hay hoàng tử kế ngôi.] (114) 


170 [Coi lại chú thích 92 ở kinh SN 22:60 (Quyền 3).] (115) 


17! [Chú giải cho rằng, như hiệu quả, hoàng tử đã chứng ngộ thánh quả Nhập- 
lưu.](116) 


17? [Phần đối thoại này cũng có ghi trong kinh MN 43, mục 21. Mặc dù 05 
căn thường được nhận dạng là 05 cơ-guan cảm nhận của thân (05 giác- 
quan), nhưng 05 căn được nói ở đây có lẽ là tương ứng với 05 loại thức cảm- 
nhận, bởi vì các căn cảm nhận của thân thì không thể được nói là chúng trải 
nghiệm (paccanubhori) một khu-vực khách quan (v¡saya) hay một trú xứ 
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(gocara). Chức năng của chúng chỉ là phương-tiện thông qua nó thức nhận 
biết những đối-tượng.] (225) 


173 [Nguyên văn câu này: ManopafisardId mano ca neSd0 g0caravisayain 
paccanubhori. Spk chú giải: căn tâm (mano) ở đây là cứa-tâm javana, nó trải 
nghiệm đối tượng theo cách của tham, sân, si. Theo ý kiến riêng của tôi 
[TKBĐ], ở đây không cần thiết phải đưa vào góc nhìn về mặt đức hạnh 
(tham, sân, s1) làm gì cả. Tôi diễn dịch câu này một cách đơn giản là: /hức- 
tâm tiếp cận đữ liệu được cung cấp bởi năm loại thức cảm-nhận kia, rồi nó 
đối chiếu, phân loại, và diễn dịch dựa theo kho dữ liệu của mình [kho dữ liệu 
gồm có đống khái niệm quan niệm đã chấp giữ từ lâu trước giờ].] (226) 


174 [Spk diễn dịch: sự chánh-niệm là đạo, sự giải-thoát là quả.] (227) 


175 [Coi lại đoạn này ở kinh SN 23:01 (Quyền 3) và chú thích 243 của nó. 
Chữ ajjhaparam ghì trong Ee nên được sửa lại. Be ghi là øccayasr, Se ghi là 
accasara; 02 chữ này đều chấp nhận được.]| (228) 


176 [Câu cuối là một cách tuyên bố thông thường về một người đã chứng 
thánh quả Bắt-lai. Tuy nhiên, lạ thay, Spk lại chú giải rằng: câu này nói như 
vậy để chỉ rằng ông ta đứng ở vị trí một bậc “Bár-lai thiển định (jhana)”, cô 
nghĩa rằng, ông ta là bậc thánh Nhập-lưu đã loại bỏ năm gông-cùm thấp hơn 
(hạ phần kiết-sử) nhờ chứng đắc tầng thiền định thứ nhất. Nếu ông ta chết mà 
không bị rớt ra khỏi trạng thái tầng thiền định (hZna) thì ông ta sẽ được tái 
sinh trong một cõi trời trong-sạch (trong 05 cõi Tịnh cư thiên của những bậc 
Bắt-lai) và từ ở đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn. Còn nếu (lúc chết) ông ta mất (khi 
không ở trong) trạng thái tầng thiền định, thì nơi-đến của ông ta là không xác 
định được. Tuy nhiên, do ông đã không mất trạng thái thiền định đó, nên nơi- 
đến của ông ta đã được định xong; vì vậy nên Phật mới nói câu như vậy để 
chỉ ông ta đã là một bậc “Bár-lai tầng thiển định”.] (229) 


177 [Trong kinh SN 48:42 cũng có một bà-la-môn tên này, nhưng không chắc 
đó là cùng một người hay haI.] (265) 


178 [Tất cả 03 phiên bản đều ghi chỗ này là sanfakam hofi no asantakam. Tuy 
nhiên, đây chính xác là câu chữ chúng ta tìm thấy ở cuối bài kinh, khi bà-la- 
môn đã được thuyết phục bởi luận cứ của thầy Änanda. Spk không giúp gì 
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chỗ này, nhưng học giả Woodward đã nhận ra cách ghi cần có được thấy ghi 
trong SS là: anamakam hofi no sanfakam (Nó là không có chỗ kết cuộc [tức 
chỉ sự mãi mãi không-tiến; Sự chăng đi tới đâu|, không phải có chỗ kết Cuộc). 
Chữ samaka là = sa + anfaka.](266) 


17? [Nguyên chữ Pali vẫn là “ciz”, nhưng nếu chỉ dịch là “z2” ở đây thì 
không hợp lệ, không hợp thức cho lắm.] (267) 


180 [Chỗ này so sánh kinh AN 4:159, đoạn (2) và (3), trong đó thầy Änanda 
chỉ ra cách dc-vọong (ái) được dẹp bỏ dựa vào dục-vọng và sự tự-ta (ngã 
mạn) được đẹp bỏ dựa vào sự tự-ta.| (268) 


18! [Lại nữa, cũng chỗ này tất cả 03 phiên bản đều ghi là samakam hoïi no 
asanfakam. Và nói lại, cách ghi đúng và cần có nhất đã bị giấu trong SS, là: 
samakam hofi no ananfakRam, (như đã nói trong chú thích 266 gần trên). | 
(269) 


182 [“4n trú sau khi đã dẹp-bỏ năm chướng-ngại” (te ime pañca nivarane 
pahaya viharanfi). Mọi học-nhân (từ Nhập-lưu trở lên) đều đã hoàn toản đẹp 
bỏ chướng ngại là sự ñghi-ngờ; bậc Bất-lai thì tốt hơn, đã loại bỏ chướng 
ngại là s ác-ý (sân) và sự hồi-tiếc (trạo cử). Còn đối với những chướng-ngại 
còn lại, những bậc học-nhân chỉ mới 7m /hởi dẹp bỏ chúng những khi họ 
đang ở (lâm thời) trong trạng thái tầng thiền-định (øzna) và thiền-quán 
(minh sát) mà thôi. Về nghĩa “4n hờ?” này và về 05 loại sự tách-ly: mời coi 
lại chú thích số 7 ở đoạn thứ ba của kinh 45:02 ở đầu quyền này. Tuyệt đối từ 
pahãya ở đây nên được hiểu theo ánh sáng của những sự phẩm-định này.] 
(314) 


183 [Nguyên văn: Tesưm pañca nwvarana pahina ucchinnamilã tãlãvathukatä 
anabhävakatã ãyatin anuppädadhamma. Mẫu câu diễn tả này thường được 
Phật nói để nhấn mạnh cái sự đã đdẹp-bỏ rốt ráo [hoàn toàn, sạch sẽ, và cuối 
cùng] đối với một hay những ô-nhiễm hay tâm bắt-thiện (ở đây là đối với 
năm chướng-ngạ)).| (315) 


134 [Sáu loại nhận-thức này cũng có ghi trong các kinh khác là SN 46:71—76. 
Như là một nhóm, sáu điều này góp phần tạo nên ứrí-biết đích thực (chân trí, 
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minh) (cha vijaãbhagiya dhamm4), cũng như sáu sự nhận-thức được nói trong 
kinh AN 6:35 là thuộc trí-biết đích thực.] (324) 


!8Š [Mặc dù trong kinh khác chữ /hapaii có nghĩa là “thợ mộc”, nhưng từ nội 
dung bài kinh này cho thấy công việc của hai người này là quan thị vệ của 
hoàng cung. Trong tiếng Phạn, chữ s/ãpzi#za thường có nghĩa là những 
người canh gác các khuê phòng của các cung phi, mỹ nữ. Hai người này cũng 
được nhắc đến là hai người phụng sự cho Vua Pasenadi trong kinh MN 89, 
mục I8. Theo Spk, lúc này Isidatta đã là bậc thánh Nhất-lai, Puräna là bậc 
Nhập-lưu vẫn đang sống với vợ [tức không độc thân]. Trong kinh AN 6:44 
có nói, sau khi họ chết, Phật đã tuyên bố cả hai đều là bậc thánh Nhất-lai tái 
sinh vào cõi trời Tusita (Đâu-suất); trong đó lại nói, lúc chết thì Purãna là độc 
thân, còn Isidatta lại đang có vợ.] (326) 


!86 [Thông thường, như các kinh kế trên, thì công thức “bốn-điêu” dẫn tới 
thánh quả Nhập-lưu là gồm 03 miểm-fin (vào Tam Bảo) cộng với giới-hạnh 
mà những bậc thánh quý trọng. Nhưng ở đây, phần (4) giới-hạnh đã được 
thay bằng sự rồng lòng bó-thí. Nhưng sự thay đôi chỗ này đã được luận giải 
trong Vism 223-24 (Ppn 7:107—-14).] (327) 


!#7 [Cụm chữ “có thể ứng dụng được cho mỗi người” (aWipanäyikam 
dhammapariyäayam). Spk-pt giải nghĩa là: Đã liên quan tới mình, thì có thể 
ứng dụng cho người khác (aani nefvã parasmim upanetabbam), tức là: đặt 
người là mình, đặt mình là người. Bởi vì thường có câu: “Cái gì khó chịu và 
khó ưa đối với mình thì khó chịu và khó ưa đổi với người khác” (tức: điều gì 
mình không thích đừng bắt người khác chịu vậy.) 


- Tiếp theo là Phật nói về 07 đường đầu tiên trong “10 đường nghiệp thiện”, 
mỗi đường được tu tập theo 03 cách: (1) bằng cách tự mình tuân thủ, (1) bằng 
cách khuyến khích người khác tuân thủ, và (ii) nói lời đề cao những đường 
nghiệp thiện đó.] (328) 


188 [Trong Ee ghi là “i kofiparisuddho”, nên sửa lại là “tikofiparisuddho, tức 
không có khoảng trống giữa các chữ. “Bằng ba cách”, tức theo 03 phương- 
diện mới trong chú thích kế trên: () mình kiêng cữ sát sinh, () khuyến 
khích chỉ dạy người khác kiêng cữ, và (ii) nói lời để cao khen ngợi việc kiêng 
cữ sát sinh.] (329) 
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189 [Chữ gốc: sambädhabyiham. Sự chú giải của Spk cho thấy chữ byữhz là 
những đường lộ chính. Chúng được cho là “chen chút” (sambädha) cho thấy 
những cảnh sống đông đúc của thành phó. ] (336) 


190 [Về chữ “đáng kính trọng” (manobhävamya), mời coi lại chú thích số 2 
trong kinh 22:01 (Quyền 3). 


- Về chữ “đi fán lạc” ở đây, trước hết là Ee ghi chữ bhamfe na, nó nên được 
đổi trong tất cả mọi chỗ thành bhznena, như một quá khứ phân từ công cụ 
của chữ bhamali. Spk cán nghĩa chữ này là: “lang thang đây đó, đi qua lại 
một cách xốc nồi tứ tung” (io c` o ca paribbhamantena uddhatacärinä).] 
(337) 


1! [Lúc này Mahãnãma ít nhất cũng đã là bậc Nhập-lưu, thậm chí có thê đã là 
bậc Nhất-lai; do Vậy VỊ ấy đã chắc chắn được tái sinh phúc lành, và do vậy 
không có lý do để sợ chết.] (338) 


12 [“Đji hướng thượng, đi tới sự khác-biệt” (tam uddhangami hoti 
visesagđmi). Đoạn này chỉ ra âm (ca) là “cái chính” (như chủ thể) của sự 
liên-tục cá thể còn fiếp fục sau cái chết của thân xác và gặt hái những quả 
của nghiệp. Trong trường hợp một thánh đệ tử thì nó “đi; đến sự khác-biệt' 
theo cách của một sự tái-sinh cao hơn và bằng cách tiến hóa theo hướng tới 
Niết-bàn. Ví dụ bên dưới về hủ bơ hủ dầu cũng có trong kinh 42:06 (Quyền 
4), mặc dù trong kinh đó nó được dùng để nói ý nghĩa giáo lý khác.] (339) 


123 [Spk diễn dịch câu này có nghĩa: ông Đại Danh đã nghĩ: “Tăng Đoàn các 
Tỳ kheo thì có thể nói điều mình không biết, vì họ còn thiếu sự toàn-trí (của 
một vị Phật), nhưng trong VỊ Thầy thì không thiếu sự toàn-trí”. Còn chữ “bấn 
đê liên quan đến Giáo Pháp” (kocideva dhammasamuppado) thì được Spk 
giải nghĩa là: kiãcideva kãranam. Trong kinh SN 22:07 (Quyền 3) thì cũng 
chữ ghép này dhamma-samuppäada nhưng mang nghĩa khác, được diễn dịch 
là “một đồng“mó những trạng thái của tâm”.] (340) 


124 [Ở đây chỉ Ee ghi đúng chữ evzmvãdim cần được ghi. Be và Se thì ghi là 
evamvaah. Coi thêm chú thích 205 (Quyên 2).] (341) 
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195 [Mặc dù sự tranh chấp nhau của hai người vẫn chưa được Phật phân giải, 
nhưng câu trả lời đã nằm ngay chỗ lời tuyên bố của Mahãnäma về niềm-tin 
của ông ấy. Băng cách thể hiện mạnh mẽ niềm-tin của ông vào Đức Phật, 
Mahãanama đã hàm ý xác nhận tư-cách của mình đã là một thánh đệ-tử, và do 
vậy quan điểm “bốn-điều” của ông ta chắc chắn là đúng (vì bậc thánh đã tự 
mình biết rõ điều đó, chứ không chỉ nghe Phật nói). Spk-p{ nói thêm: một 
người thực sự có-được một trong bón điều này đã là một bậc Nhập-lưu, 
nhưng họ vẫn luôn nói theo dạng công thức “có-được bốn điều” như vậy; 
(chẳng hạn khi đã tin Phật thì sẽ tin theo những điều Phật đã tin và nói như 
Giáo Pháp, Tăng Đoàn, và những giới-hạnh).| (342) 


126 [Tôi ghi lại tên Sarakani như trong Se. Phiên bản Be và Ee thì ghi tên là 
Saranam.| (343) 


127 [Nguyên văn câu này: $ikkhäadubbalyam ãpädi majjapanam apäyi. Đây là 
sự vI phạm giới thứ năm của Năm Giới (không uống rượu). Những người hoi 
Thích-ca này nghĩ rằng nếu ông Sarakani đã vị phạm một giới thì ông đã 
thiếu mất yếu-tô thứ tư của “bốn yếu-tố Nhập-lưu' và do vậy ông ta không 
thể là một bậc N hập-lưu (lấy đâu là bậc thánh cao hơn). | (344) 


198 [Đây là tả thực một A-la-hán, người đã thực thụ thoát khỏi tất cả sự tái- 
sinh; còn câu cuối “?hoát khỏi địa ngục ... cối đướ?” chỉ được nói ra như một 
“sợi chỉ” để xâu kết các phần của bài kinh với nhau. Về chữ “rí-tuệ hoan hỷ, 
trí-tuệ tốc hành” mời coi lại chú thích số 148 ở Quyền I.] (345) 


122 [Đây là người tu trì theo Giáo Pháp (dhammanusar) hay được gọi là 
người căn-frí, còn đoạn kế sau là nói về người †w trì theo niềm-tin 
(saddhanmusari), thường được gọi là người căn tín. Sự mô tả về 02 loại người 
này là trùng khớp với các định nghĩa trong kinh MN 70, mục 20-21. Theo 
kinh SN 25:01, 02 loại người này đã đạt tới cảnh giới của những bậc thánh 
nhân nhưng vẫn chưa chứng đắc thánh quả Nhập-lưu; họ khuynh hướng tới 
sự chứng đắc thánh quả đó trước khi chết. Coi lại chú thích 268 nói chỉ tiết về 
02 loại người này trong kinh đó. 


- }.Nên lưu ý rằng, trong lúc họ có niểm-riw [là một trong năm căn tâm linh] 
nhưng họ chưa có-được loại “niớm-fin xác thực” (aveccappasađa) vào Tam 
Bảo. Và, mặc dù lời kinh nói răng họ “không đi xuống địa ngục” (agamtaã 
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nirayam) ... nhưng cũng không thể nói họ đã “?hoát khỏi địa ngục” 
(parimufto nirayä) ... bởi vì sự giải-thoát thực sự khỏi những nơi-đến xấu dữ 
chỉ có được khi đã chứng đắc thánh-quả.] (346) 


200 [Spk nói rằng: vào lúc chết Sarakãni đã là một người hoàn thành 03 phân 
fu-tập [giới, định, tuệ|. Điều này hàm nghĩa rằng, mặc dù trước kia ông ta có 
uống rượu, nhưng trước khi chết ông ấy đã tuyệt đối giữ nghiêm các giới- 
hạnh, và nhờ đó ông đã chứng thánh quả Nhập-lưu. | (347) 


20! [Nguyên văn câu cuối: Sikkhäya aparipirakän ahosi. Lời đoạn đầu này 
có khác một chút so với kinh kế trên, nhưng về ý nói thì coi như giống nhau. ] 
(348) 


202 [Câu này giống câu trong kinh SN 48:50, ngay đoạn đầu. Ở đây, cụm chữ 
“ekantagafo abhippasanno” thực ra như đông nghĩa với “aveccappasadena 
samannagaiö”.| (349) 


203 [Về cách diễn đạt và lặp lại 05 loại thánh Bắt-lai, coi lại chú thích chỉ tiết 
trone kinh SN 46:03, chú thích số đuôi (65).] (350) 


294 [Trong kinh MN 117, mục 34, có ghi rõ rằng bậc học-nhân đang tu tập thì 
có 8 yếu-íố (08 chi thánh đạo), còn bậc A-la-hán thì có 70 yếu-rố (10 chỉ). 
Nhưng ở đây, lạ thay, 02 yếu tô cuối cùng, sự hiểu-biết đúng đắn (chánh trí, 
sammañana) và sự giảithoát đúng đắn (chánh giải-thoát, samnavimuffi), 
vốn được cho là chỉ có ở bậc A-la-hán, lại được gán cho một bậc Nhập-lưu 
như gia chủ Cấp Cô Độc. Câu cuối của bài kệ cuối kinh đã xác nhận lại rõ 
rằng đây không phải là lỗi biên tập hay sự phóng đại của những vị kết tập 
kinh điển ngày xưa. Một ví dụ khác về những sự bắt-thường kiểu như vậy 
cũng có trong kinh SN 47:13 [coi chú thích 160 của nó] trong đó 02 yếu-tố 
của bậc A-la-hán— đó là “sự giải-thoát, và “trí-biết và tâm-nhìn của sự giải- 
thoá— lại được gán cho một bậc học-nhân lúc đó là thầy Ananda.] (351) 


205 [Nguyên văn cụm chữ cuối: sưmparäyikam maranabhayam. Spk giải 
nghĩa cụm chữ đó là: sưmparäyahetukaimn maranabhayamm (sự sợ chết gây ra 
bởi [do nghĩ tới] kiếp sau), (tức nghĩ tới kiếp sau là những cõi đày đọa khủng 
khiếp nên thấy sợ hãi).] (352) 
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206 [Lời kinh chỗ này giống kinh 48:18 (Quyền 5 này).] (358) 


Sới [Lời kinh chỗ này giống hệt kinh 35:97 (Quyền 3), và tiếp theo là đoạn 
nói về người sông một cách chuyên-chú. (Về những hiện- -tượng (các pháp) 
không thể hiện: mời coi lại chú thích ngay chỗ này ở cuối đoạn (1) của kinh 
35:97 đó.| (359) 


?03 [Spk: Dhammadinna là một trong 07 người tại gia từng có đoàn tháp tùng 
gồm 500 người vào thời Đức Phật còn sống; những người khác cũng có như 
vậy là vị đệ tử tại gia ƒ¡sãkha, gia chủ Ugga, gia chủ Cứớa, Haithaka 
Alavaka, Tiểu Cấp Cô Độc (đại thí chủ Cấp Cô Độc?) và Đại Cấp Cô Độc 
(đại thí chủ Cấp Cô Độc?).] (365) 


29 [So sánh với những tính-từ này ở đầu kinh SN 20:07 (Quyền 2). 


- Thật là bất thường khi Đức Phật đã đưa ra chỉ thị như vầy cho những gia 
chủ, but Spk đã đưa ra chú-giải kỳ lạ, như tôi sẽ dẫn ra dưới đây. Trong kinh 
này, nói với Dhammadimna, Phật đã luôn dùng chữ ở dạng số nhiều hàm 
nghĩa những lời nói của Phật là nói cho cả đoàn chứ không riêng ông ấy. 


- Phần chú-giải lạ kỳ của Spk là như vầy: ° sâu sắc (gambhuira), giông như 
Kinh Salla (Salla Sua; Sn II, 08); sâu sắc về ý nghĩa (gambhưattha), giống 
như Kinh Sự Có-Ý (Cefanä Suia: SN 12:38-40, Quyên 2); siêu thế 
(lokufara), giống như Kinh Asaokhafasamyufa (SN 43); liên hệ (liên kế, 
tương ưng) đến tính-không (suñifiatäpafisainyMa), nghĩa là giảng giải về 
tính-không của chúng sinh, giống như Kinh Khajjaniya (SN 22:79, Quyên 3). 
“Chính theo cách như vậy các người nên tu tập bản thân” có nghĩa là: “Các 
người nên tu tập bằng cách hoàn thành sự tu-tập của ví dụ mặt trăng (như 
kinh SN 16:03, Quyền 2), sự tu-tập của sự chuyền-tiếp những xe ngựa (như 
kinh MN 24), sự tu-tập của phẩm chất mâu-ni woneyyapafipadä, như kinh 
9n IL, 12), sự tu-tập của [đại] truyền thống thánh thiện (mahã-ariyava1msa, 
như kinh AN 4:28 II 27-29).' [Những điều này ám chỉ những bài kinh đề 
nghị sự tu-hành nghiêm ngặt ... |. Như vậy là ở đây Phật đã giao cho những 
người tại gia một trách-nhiệm tu-tập khó mà gánh nỗi. Vì sao vậy? Bởi vì, 
thường nghe răng, họ đã thỉnh cầu Phật khởi xướng mà không đứng trên vị 
thế (hoàn cảnh) của mình (na aftano bhữmiyam thaexa), mà họ đã tỉnh cầu cứ 
như họ sẽ đảm nhận bắt kỳ trách-phận tu-tập nào. Vì vậy nên VỊ Thầy đã giao 
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cho họ một trách-phận tu tập khó mà gánh nỗi. Nhưng sau khi họ thỉnh cầu 
đứng trên vị thế của mình [bằng những lời “khi chúng con được thiết lập 
trong năm giới ...'], thì Vị Thầy đã đồng tình bằng cách khỏi xướng: “Vì vậy 


399 


- Thật khó mà dung hòa với sự chú-giải này với nguyên-tắc của Phật là Phật 
luôn luôn điều chỉnh sự chỉ-dạy của mình cho phù hợp với những trí năng và 
cấp bậc của những người-nghe (chứ Phật đâu nói những giáo lý rất thâm sâu 
cho những người tại gia bình thường, hoặc nói những giáo lý sơ học cho 
những Tỳ kheo đại trí). 


- Spk cũng có chú giải những tính-từ này trong kinh SN 20:07 nói trên (với 
sự mô tả bằng những bài kinh khác!). Mời coi lại chú thích số 368 ở chỗ đó.] 
(366) 


210 [ 


Y% 66 


“Đệ tử tại gia hiển trí ° hay “u-bà- tặc trí hiên" là dịch chữ “sapañfo 
upasako”. Spk: chữ này ở đây là chỉ bậc Nhập-lưu. | (367) 


211 [Về chữ “ngà?” ở chỗ này: chữ “4yasmz” vốn thường được dùng để xưng 
hô với các Tỳ kheo, nhưng thỉnh thoảng nó cũng được dùng cho các đệ tử tại 
gia (như trong trường hợp này). Trong những câu tiếp theo, tôi lại đùng cách 
xưng hô với người-thứ-hai hay gián tiếp người-thứ-ba, kiểu như: “@uý ngài” 
hay “vị ấy”, “ngài ấy”, như trong câu “Quý ngài đã xác thực niềm-tin vào 
Đức Phật ...”.| (368) 


su. [Trong kinh MN 97, mục 30-37, thầy Xá-lợi- phát cũng hướng dẫn một bà- 
la-môn sắp chết qua trình tự những bước quán chiếu giống như vầy, nhưng 
thầy Xá-lợi-phất thì đừng lại ở bước hướng ông ta tới (sự tái sinh vào) cõi 
trời Phạm Thiên (Brahmã). Do dừng lại ở bước này nên sau đó thầy Xá-lợi- 
phất đã bị Phật quở trách, (tức là, đúng thầy ấy nên tiếp tục khởi xướng và 
hướng tâm của người sắp chết đó tới luôn sự chẩm-dứt danh-tính, tức Niễt- 
bàn. Coi thêm mấy chú thích kế tiếp kế bên dưới.] (369) 


213 [Chữ “sự chẩm-dứt danh-tính” (sakkãyanirodha) tức đồng nghĩa với Niết- 
bàn. Lời khuyến dụ này có mục đích chuyển hướng cái tâm của người sắp 
chết khỏi sự tái sinh vào cõi trời Phạm-thiên (Brahmã) và hướng nó tới sự 
chứng ngộ Niết-bàn (vô sinh) luôn.] (370) 
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?!14 [Đã được giải thoát trong tâm), tôi đọc theo Be là evanviữmuftacittassa, 


khác với eva7mvữnuciffafassa trong Se [có lẽ sai do ghi chép] và khác với 
evarnvuffassa trong Ee. Nhưng “đã được giải-thoát trong tâm một trăm năm 
thì tôi đọc theo S§e là vassasafavữnuftaciHena, khác với ãsavã vữnuHaciltena 
được ghi trong Be và Ee.| (371) 


?!Š [Cụm chữ này tôi đọc theo phiên bản Se và Ee là vữnuufiyã vữnutfin tỉ, 
khác với vữnwffiya vữmuffan f¡ trong Be. Cụm chữ vữnwffiyã vữnuffin cũng có 
ghi trong kinh AN 5:31, đoạn gần cuối kinh, Đức Phật đã nói với công chúa 
Sumanä răng khi 02 người đã chứng đắc quả A-la-hán thì 'không có sự khác- 
biệt giữa sự giải-thoát của người này và sự giải-thoát của người khác”. Spk 
chú giải là: Khi so sánh sự giải-thoát này với sự giải-thoát khác thì không có 
gì khác nhau để chỉ ra. Khi thánh đạo và thánh quả đã được thâm nhập thì 
không có sự khác-biệt nào giữa người tu là người tại gia hay người xuất gia. 


- #.Như vậy lời tuyên thuyết này của Đức Phật có nghĩa rằng: cũng có người 
tụ tại gia trở thành bậc thánh A-la-hán! Ngoài một số điển hình về người tại 
gia đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán ngay sau khi vừa mới xuất gia [như 
Yasa, được ghi trong Luật Tạng Vin I 17,1-3], thì đây có lẽ là trường hợp 
duy nhất nói về một người tại gia là A-la-hán được ghi trong toàn bộ Kinh 
Tạng, và trong trường hợp này sự chứng đắc thánh quả A-la-hán xảy ra vào 
lúc sắp-chết. Mil 264-66 thì đưa ra luận thuyết rằng: một người tại gia chỉ 
chứng đắc thánh quả A-la-hán trong một trong hai lúc: () ngay khi mới xuất 
gia trong ngày đó [trở thành Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni], hoặc (#) khi chết là bát 
Niết-bàn luôn.] (372) 
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